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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

− Tên chủ dự án: Công ty TNHH Tam Hữu BP. 

− Địa chỉ trụ sở: Lô F5, F6, F7, F8, F9 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú – Khu B, 

thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Việt Nam. 

− Số điện thoại: 0988659129;  Email: 38281@163.com. 

− Người đại diện theo pháp luật: ông YAN CHANGXIAO 

+ Chức vụ: Tổng giám đốc;  Quốc tịch: Trung Quốc. 

+ Số hộ chiếu: EJ4661832;  Ngày cấp: 12/03/2021. 

+ Địa chỉ thường trú: Quận Kiều Tây, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, 

Trung Quốc. 

+ Địa chỉ liên lạc: Toà nhà Sora Garden, đường Nguyễn Huệ, phường Phú Mỹ, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 

− Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 8742748555 do Ban quản lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước cấp chứng nhận lần đầu ngày 22 tháng 01 năm 2021, cấp thay đổi lần 

thứ 4 ngày 10 tháng 10 năm 2024. 

− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên mã số 3801245173 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bình Phước cấp đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 01 năm 2021, đăng ký thay đổi lần 

thứ 1 ngày 14 tháng 04 năm 2021. 

2. Tên dự án đầu tư 

− Tên dự án:  

“NHÀ MÁY CỦA CÔNG TY TNHH TAM HỮU BP”. 

− Địa điểm dự án: Lô F5, F6, F7, F8, F9 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú – Khu 

B, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Việt Nam. 

− Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án (đính kèm phụ lục báo cáo): 

+ Quyết định số 159/QĐ-BP ngày 06/11/2024 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch 

chi tiết theo quy trình rút gọn (Quy hoạch tổng mặt bằng) dự án: Nhà máy của 

Công ty TNHH Tam Hữu BP tại lô F5, F6, F7, F8, F9 – Khu B, KCN Bắc 

Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 
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+ Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp số 

08/2021/HĐ-BĐP ký kết ngày 28/01/2021 với Công ty Cổ phần Khu công 

nghiệp Bắc Đồng Phú; 

+ Biên bản bàn giao mặt bằng ngày 08/5/2024. 

− Quy mô dự án (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

Dự án “Nhà máy của Công ty TNHH Tam Hữu BP” có tổng mức vốn đầu tư là 

93.200.000.000 đồng (Chín mươi ba tỷ hai trăm triệu đồng) là dự án thuộc nhóm B theo 

điểm d khoản 4 Điều 8 và khoản 3 Điều 9 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 

06 năm 2019; theo tiểu mục III mục B Phụ lục I Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ. 

 Dự án không thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường nên dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường 

theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và thuộc nhóm II theo 

số thứ tự 2 mục I phụ lục IV Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

Căn cứ theo khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì dự án thuộc đối 

tượng phải có Giấy phép môi trường trình Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước phê 

duyệt. Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án được thực hiện theo mẫu 

quy định tại Phụ lục IX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án 

− Quy mô sử dụng đất của dự án đầu tư: 

Theo Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp số 

08/2021/HĐ-BĐP ngày 28/01/2021 giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng 

Phú và Công ty TNHH Tam Hữu BP thì diện tích đất tại dự án là 40.256 m2, mục đích 

sử dụng là đất khu công nghiệp, thời hạn sử dụng đến ngày 23/11/2059. 

Bảng 1.1. Quy mô sử dụng đất 

Stt Quy mô sử dụng đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Diện tích đất xây dựng công trình 25.374,69 63,03 

2 Diện tích đường sân bãi, đường nội bộ 6.750,31 16,77 

3 Diện tích bãi cỏ, cây xanh 8.131,00 20,20 

Tổng 40.256 100,0 

− Ngành nghề hoạt động:  

+ Sản xuất hạt nhựa Plastic với công suất 15.000 tấn sản phẩm/năm. 
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+ Sản xuất và gia công các sản phẩm bàn, bộ phận bàn, ghế, bộ phận ghế và các 

sản phẩm khác từ nhựa plastic với công suất với công suất 500.000 bộ/năm; 

+ Sản xuất bao bì từ Plastic. Sản xuất sản phẩm khác từ Plastic: màng PE với 

công suất 800 tấn/năm; 

+ Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế với công suất 500.000 sản phẩm/năm 

+ Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa với công suất 11.000 tấn/năm; 

+ Cho thuê nhà xưởng diện tích 11.800 m2. 

− Công suất sản xuất:  

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án, công suất sản xuất được thể hiện 

cụ thể như sau: 

Bảng 1.2. Công suất sản xuất  

Stt Tên sản phẩm 

Công suất sản xuất 

Số lượng 
Khối lượng 

(tấn/năm) 

1  Sản xuất hạt nhựa Plastic  - 15.000 

2  

Sản xuất và gia công các sản phẩm bàn, 

bộ phận bàn, ghế, bộ phận ghế và các 

sản phẩm khác từ nhựa plastic 

500.000 bộ/năm 1.000 

3  
Sản xuất bao bì từ Plastic. Sản xuất các 

sản phẩm khác từ Plastic: màng PE 
- 800 

4  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 
500.000 sản 

phẩm/năm 
25.000 

5  Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa  - 11.000 

6  Cho thuê xưởng 11.800 m2 - 

 (Nguồn: Công ty TNHH Tam Hữu BP) 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án 

Quy trình sản xuất chính của dự án bao gồm: 

− Quy trình sản xuất hạt nhựa;  

− Quy trình sản xuất các sản phẩm từ plastic: Sản phẩm bàn, bộ phận bàn, ghế, bộ 

phận ghế và các sản phẩm khác; 

− Quy trình sản xuất màng PE; 
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− Quy trình sản xuất thùng giấy; 

− Quy trình sản xuất đồ nội thất, gồm các quy trình cụ thể: 

+ Quy trình sản xuất gỗ nội thất; 

+ Quy trình tạo hình tấm đá granite; 

+ Quy trình may nệm; 

+ Quy trình sơn điện ly và sơn tĩnh điện một số chi tiết kim loại trong quy trình 

sản xuất nội thất; 

+ Quy trình lắp ráp thành phẩm. 

Sơ đồ các quy trình sản xuất của dự án cụ thể như sau: 

Quy trình sản xuất hạt nhựa plastic (khối nhà xưởng 1) 

Hình 1.1. Quy trình sản xuất hạt nhựa  

Thuyết minh quy trình 

− Nguyên liệu: Nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất của dự án là hạt nhựa 

nguyên sinh loại ABS, PP, PE, PC, PA cùng với các loại phụ gia. Nguyên liệu nhập về 

được chứa trong bao kín, sau đó, nhân viên sẽ kiểm tra trước khi nhập kho, đối với các 

nguyên liệu không đạt chất lượng sẽ được trả lại đơn vị cung cấp. Tùy từng loại sản 

Nguyên liệu 

Cân 

Trộn – Nạp liệu 

Đùn 

Làm mát 

Tách ly tâm/Thổi khô 

Cắt tạo hạt, phân loại 

Cân, đóng bao, nhập kho 

Hạt nhựa 

nguyên sinh 

Điện 

Bể nước làm mát Nước sau làm mát 

Vỏ bao thải, 

nguyên liệu lỗi 

Bụi, tiếng ồn 

Nhiệt, tiếng ồn, 

VOCs 

Tuần hoàn 

Tiếng ồn 

Tiếng ồn, Sản 

phẩm lỗi 
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phẩm mà nguyên liệu tương ứng cụ thể như sau: 

+  Đối với hạt nhựa màu: Nguyên liệu sản xuất gồm hạt nhựa nguyên sinh, chất 

tạo màu, bột đá và các chất phụ gia.  

+ Đối với hạt phụ gia (Filler Masterbatch): Nguyên liệu sản xuất gồm hạt nhựa 

nguyên sinh, bột đá và các chất phụ gia.  

+ Đối với hạt phụ gia nhựa (Additives): Nguyên liệu sản xuất gồm hạt nhựa 

nguyên sinh và các chất phụ gia.  

+ Đối với hạt phụ gia nhựa kỹ thuật (Compound): Nguyên liệu sản xuất gồm 

hạt nhựa nguyên sinh, chất tạo màu và các chất phụ gia.  

− Cân: Nguyên liệu được vận chuyển đến hệ thống cân tự động để tiến hành cân 

và phối liệu theo các yêu cầu về kỹ thuật.  

− Trộn - Nạp liệu: Nguyên liệu sau đó được chuyển tiếp vào hệ thống máy trộn 

(máy trộn siêu tốc hoặc trộn thông thường tùy theo yêu cầu về độ nhuyễn liệu). Sau khi 

được trộn đều, nguyên liệu được xả vào các phễu hoặc bồn chứa để chuyển xuống hệ 

thống máy đùn. Chất thải phát sinh tại công đoạn này phát sinh chủ yếu là bụi. 

− Đùn: Đây là công đoạn sản xuất chính để tạo ra sản phẩm. Các thông số của máy 

đùn được cài đặt theo chế độ tự động. Nguyên liệu từ máy nạp liệu được đưa vào máy 

đùn nhựa trục vít đôi để làm nóng chảy nguyên liệu trong dải nhiệt từ 140 - 220oC, thời 

gian khoảng 90 giây tạo thành sản phẩm. Chất thải phát sinh tại công đoạn này phát sinh 

chủ yếu là nhiệt thừa, các hợp chất dễ bay hơi VOCs. 

− Làm mát: Sau khi qua máy đùn, sản phẩm được làm mát tại bể nước làm mát. 

Trong công đoạn này, nước được dùng tuần hoàn, trường hợp nước quá nóng thì nước 

lại được bơm sang thiết bị làm mát (tháp giải nhiệt) để hồi lưu rồi tiếp tục cho tuần hoàn 

thông qua hệ thống đường ống thu hồi nước và hệ thống ống cấp nước mát về bể nước 

làm mát. Định kỳ khoảng 01 tháng công ty tiến hành xả vệ sinh cặn tại tháp giải nhiệt 

và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý. 

− Tách ly tâm/thổi khô: Sản phẩm tiếp tục được làm khô bằng các máy thổi khô 

(đối với sản xuất hạt nhựa màu và sản xuất hạt phụ gia nhựa Additives) hoặc thiết bị 

tách ly tâm (đối với sản xuất hạt phụ gia Filler Masterbatch và sản xuất hạt phụ gia nhựa 

kỹ thuật Compound).  

− Cắt tạo hạt, phân loại: Sau khi sản phẩm được thổi khô thì được cắt tạo hạt tại 

máy cắt hạt và tiến hành phân loại tách hạt thông qua hệ thống sàng rung, sau đó được 

thổi sang cyclon chứa. Đến đây quá trình sản xuất các loại hạt nhựa căn bản được hoàn 

thành. Các sản phẩm sau kiểm tra không đạt chất lượng sẽ được đưa vào dây chuyền sản 

xuất các sản phẩm nhựa để làm nguyên vật liệu đầu vào. 
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− Cân, đóng bao, nhập kho: Sản phẩm từ cyclon chứa được chuyển xuống hệ 

thống cân và đóng bao, sau đó được vận chuyển đến kho chờ ngày xuất hàng cho khách 

hàng. 

Quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ plastic: Sản phẩm bàn, bộ phận bàn, 

ghế, bộ phận ghế và các sản phẩm khác (khối nhà xưởng 2) 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất các sản phẩm plastic 

Thuyết minh quy trình 

− Trộn: Hỗn hợp nguyên liệu bao gồm hạt nhựa nguyên sinh, hạt nhựa tái sinh, 

hạt màu được trộn với một tỉ lệ nhất định tuỳ theo từng loại sản phẩm khác nhau. 

−  Ép phun: Hạt nhựa cùng các hạt màu sau khi được phối trộn được đưa qua công 

đoạn ép phụn nhựa bằng máy ép phun nhựa trục vít. Trên trục vít được chia làm 3 vùng 

chính gồm: 

+ Vùng nhập liệu: Ở gần phễu nạp liệu, tác dụng chuyển nguyên liệu về phía 

trước đồng thời gia nhiệt cho hỗn hợp nguyên liệu. 

+ Vùng nhựa hóa: Ở giữa vít, tiếp tục gia nhiệt và nén ép nguyên liệu, đưa 

nguyên liệu về phía trước. 

Nguyên liệu 

Trộn 

Ép phun 

Giải nhiệt/Làm mát 

Cắt gọt 

Kiểm tra chất lượng 

Đóng gói 

Thành phẩm 

Phụ gia 

Hơi nhựa, Bụi, 

tiếng ồn 

Không đạt 

Nghiền 

Không đạt 

Bavia 
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+ Vùng định lượng: Dùng để xác định chính xác khối lượng nguyên liệu cần 

chuyển vào khuôn. 

Nguyên liệu vào phễu nạp liệu rồi xuống trục vít. Trong quá trình nhựa hóa, dưới 

tác dụng nhiệt của điện trở và nhiệt nội ma sát, nhựa chuyển từ trạng thái rắn sang trạng 

thái chảy nhớt. 

Trong khi trục vít quay tròn, nguyên liệu từ phễu nạp liệu rơi vào rãnh vít và được 

chuyển về phía trước đi vào vùng đốt nóng. Do đầu phun kín nên nhựa lỏng ở đầu trục 

vít sẽ đẩy vít về phía sau đến một mức độ nhất định thì ngừng lại. Trong quá trình chuyển 

dần đến đầu trục vít, do sự gia nhiệt bởi xylanh, nhiệt do ma sát nội và sự trộn lẫn bởi 

tác động của các dòng chảy trong trục vít nên khối vật liệu bị nóng lên và chuyển dần 

đến trạng thái chảy nhớt khi đi đến đầu trục vít. Hệ thống thuỷ lực làm việc đẩy vít tiến 

về phía trước đồng thời tạo áp suất đẩy nhựa lỏng thoát ra đầu phun vào lỗ phun keo và 

điền vào vùng tạo hình trong khuôn. Sau khi đã lấp đầy vùng tạo hình, áp suất được duy 

trì không đổi tương ứng với áp suất của vùng nhựa ở đầu vít khi ở vị trí sát đầu phun 

nhất. Mục đích của việc duy trì áp suất để nhựa trong các rãnh khuôn tăng dần độ nhớt 

đến đủ giá trị để giữ nhựa trong khuôn không thoát ra ngoài khi có sự chênh lệch áp 

suất. Đến thời gian cần thiết, vít lùi về sau tiến hành nhựa hoá cho chu kỳ sau.  

Sản phẩm tách ra khỏi khuôn bằng hệ thống đẩy sản phẩm đã được thiết kế 

trong khuôn mẫu và không sử dụng hóa chất tách khuôn, làm nguội sản phẩm  

− Giải nhiệt/Làm mát: Quá trình làm nguội được tiến hành song song trong quá 

trình định hình sản phẩm. Bộ phận làm nguội bao gồm các ống bằng thép có chứa nước 

để trao đổi nhiệt với nhựa nóng trong bộ phận định hình khuôn mẫu, nhờ đó mà hỗn 

hợp nhựa sẽ được đóng rắn nhanh chóng và thành phẩm không bị cong vênh. Khi thời 

gian làm nguội đã đủ, khuôn tự động mở, sản phẩm được đẩy ra ngoài, sau đó khuôn 

đóng lại để tiếp tục chu kỳ tiếp theo. Nước sau khi trao đổi nhiệt với sản phẩm sẽ bị tăng 

nhiệt độ nên được đưa về tháp giải nhiệt và tiếp tục tuần hoàn cho quá trình sản xuất. 

Nước giải nhiệt được cấp liên tục để bổ sung lượng hao hụt do bay hơi vào khoảng 10%. 

Định kỳ khoảng 01 tháng công ty tiến hành xả vệ sinh cặn và dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung để xử lý. 

− Cắt gọt: Sản phẩm sau khi ép được công nhân cắt bỏ bavia và đuôi keo, hầu hết 

bán thành phẩm sau khi được hoàn thành tại máy ép phun nhựa hầu như được hoàn chỉnh 

theo khuôn mẫu, do đó bavia, rìa cạnh phát sinh khá ít, các bavia sau đó sẽ thu gom và 

chuyển vào máy nghiền liệu. Đồng thời, bán thành phẩm sẽ được kiểm tra sơ bộ chất 

lượng sản phẩm (hình dáng, trọng lượng, màu sắc,…). Sản phẩm nếu không đạt yêu cầu 

sẽ được chuyển qua máy nghiền rồi đem phối trộn với nguyên liệu nhựa cùng phụ gia ở 

công đoạn trộn phối liệu. 
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− Kiểm tra chất lượng: Sản phẩm sau cắt gọt sẽ đưa đến công đoạn kiểm tra chất 

lượng. Tại công đoạn này, sản phẩm được thử khả năng chịu va đập của sản phẩm, nếu 

sản phẩm không bị nứt, các vách không bị bể,… thì đạt yêu cầu. Sau khi kiểm tra nếu 

không đạt sẽ được đưa vào máy nghiền nhỏ và được đưa trở lại vào công đoạn trộn để 

tiếp tục sản xuất. Nếu đạt, sản phẩm sẽ được đưa đi đóng gói và lưa kho. 

Quy trình sản xuất màng PE (khối nhà xưởng 2) 

Hình 1.3. Quy trình sản xuất màng PE 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu sản xuất phục vụ cho quy trình này là hạt nhựa nguyên sinh, hạt màu. 

− Nạp liệu: Hạt nhựa được mua từ các đơn vị trong nước hoặc nhập khẩu trực tiếp 

về kho nguyên liệu, sau đó được đưa vào công đoạn nạp nguyên liệu tự động với hạt 

màu và được trộn đều. Tại công đoạn này phát sinh mùi nhựa và nhiệt dư thừa. 

− Nung chảy: Sau đó hỗn hợp này theo đường ống dẫn vào máy sản xuất màng 

PE tự động. Tại đây, hạt nhựa được gia nhiệt nóng chảy ở nhiệt độ từ 200 – 275oC. 

− Khuôn chữ T: Nhựa sau khi được nung nóng chảy sẽ tự động được rót vào 

khuôn chữ T để phân bổ nhựa trước khi đưa đến trục cán. Khuôn tạo hình sản phẩm 

được thực hiện trong dây chuyền sản xuất kín, tại công đoạn này khuôn tạo hình sản 

phẩm có sử dụng nước làm mát với mục đích làm mát trực tiếp khuôn và làm mát gián 

tiếp cho bán thành phẩm. Bán thành phẩm được làm nguội giảm thiểu sự phát sinh hơi 

Hạt nhựa 

Nạp liệu 

Nung chảy 

Khuôn chữ T 

Cán tạo màng 

Bể nước làm mát 

Cắt rìa, cuộn tròn 

Thành phẩm 

Hạt màu 

Nhiệt, mùi nhựa 

Nước làm mát 

Nhiệt, mùi nhựa, 

tiếng ồn 

CTR, tiếng ồn 

Tuần hoàn 
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nhựa ra ngoài môi trường. Dự án sử dụng bể nước làm mát thể tích 5 m3, toàn bộ nước 

làm mát được đưa vào hệ thống chiller làm lạnh nước giải nhiệt và tuần hoàn vào bể, 

không xả thải ra môi trường. 

− Cán tạo màng: Trục cán có nhiệm vụ cán mỏng màng nhựa với độ dày và độ 

rộng khác nhau. 

− Cắt rìa, cuộn tròn: Công đoạn cắt cạnh sẽ giúp màng nhựa có kích cỡ đúng với 

yêu cầu của khách hàng. Phần nhựa rìa bị loại bỏ sau quá trình cắt sẽ được công ty tái 

sử dụng bằng cách cắt nhỏ và trộn với nguyên liệu mới. Sau đó, bán thành phẩn được 

đưa vào máy cuộn tròn màng để thuận tiện trong việc vận chuyển. Thành phẩm đạt yêu 

cầu về chất lượng được lưu kho chờ xuất xưởng. 

Quy trình sản xuất thùng giấy (khối nhà xưởng 3) 

Hình 1.4. Quy trình sản xuất thùng giấy 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu để sản xuất là bán thành phẩm giấy đã ép dợn sóng được vận chuyển 

từ kho nguyên liệu bằng xe nâng và đưa vào máy in để in các thông tin, hình ảnh theo 

yêu cầu của khách hàng lên thùng. 

− In: Dự án sử dụng máy in tự động bổ chạp (SYKM-C-2800-loại 480) sản phẩm 

mới nhất là máy in ngang tự động 4 màu với tốc độ nhanh, độ chính xác cao, kèm bộ cắt 

tạo rãnh. Dự án sử dụng công nghệ in Flexo, in Flexo (Flexography) là một phương pháp 

Carton dợn sóng 

In 

Cấu tạo rãnh 

Dán keo 

Cắt biên 

Đóng gói 

Lưu kho 

Mực in gốc nước 

Tiếng ồn, CTR 

Tiếng ồn, CTR 
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in trực tiếp dựa trên bản in nổi và mực in được cung cấp cho khuôn nhờ một hệ thống 

trục gọi là anilox. Flexo giúp in nổi các phần tử in như hình ảnh, chữ viết… trên khuôn 

in nằm cao hơn các phần tử không in. Đặc biệt, các hình ảnh trên khuôn in đều phải nằm 

ngược chiều trục anilox. Sau đó, qua quá trình ép in mà truyền mực in flexo trực tiếp 

lên vật liệu in. Tại khu vực này sẽ phát sinh mùi mực, mực in được sử dụng là mực gốc 

nước không pha thêm với dung môi, mùi nhẹ. 

Ngoài ra, khi vệ sinh máy in hoặc bản in với tần suất khoảng 1 lần/ngày. Mực in 

trong các thùng chứa sẽ được bơm ra ngoài và thay thế bằng thùng sạch chứa nước, nước 

sẽ được tự động bơm tuần hoàn vào máy in để vệ sinh khuôn in và trục in. Nước thải 

phát sinh sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải của dự án. 

− Dán keo: Bán thành phẩm tiếp tục theo băng chuyền chuyển đến máy dán keo, 

tại đây thùng giấy được định hình và dán keo sữa, do đó sẽ phát sinh hợp chất hữu cơ 

bay hơi tại công đoạn này. 

− Cắt biên: Bán thành phẩm được chuyển đến máy cắt để cắt biên tạo thành sản 

phẩm, sau đó được bó thành chồng với số lượng nhất định. Tại đây, các biên giấy vụn 

sẽ được thu gom và chuyển giao như chất thải công nghiệp thông thường. Sản phẩm 

được xe nâng vận chuyển đến kho chứa thành phẩm, chờ ngày xuất hàng. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 21 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Quy trình sản xuất đồ nội thất (khối nhà xưởng 2) 

 

Hình 1.5. Quy trình tổng hợp sản xuất đồ nội thất 

Nệm ghế, nệm giường bằng 

bông, mousse 

Mặt bàn, ghế,… đã được cắt 

theo quy cách 

Quy trình may nệm 

 (quy trình 3) 

Quy trình tạo hình tấm đá 

granite (quy trình 2) 

Nguyên liệu vải, da, bông, 

mousse 

Nguyên liệu (tấm đá 

granite) 

Tiếng ồn, chất thải rắn 

Sản phẩm 

Đóng gói sản phẩm Bao bì, thùng carton 

Khung giường gỗ, tủ gỗ, bàn 

gỗ, ghế gỗ, kệ gỗ 

Quy trình sản xuất gỗ nội 

thất (quy trình 1) 

Nguyên liệu (Gỗ phách, 

ván ép) 

Quy trình lắp ráp thành 

phẩm (quy trình 4) 
Ốc vít, keo dán 

Các chi tiết kim loại 

Sơn điện di Sơn tĩnh điện 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 22 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Quy trình sản xuất gỗ nội thất - Quy trình 1 (khối nhà xưởng 2) 

Hình 1.6. Quy trình sản xuất gỗ nội thất 

Thuyết minh quy trình 

Nguyên liệu đầu vào của quy trình sản xuất gỗ nội thất là gỗ phách và ván ép, ván 

các loại dán veneer được sử dụng theo từng loại sản phẩm. 

− Cắt phôi, định hình - tạo dáng: Đối với nguyên liệu gỗ mà dự án sử dụng là 

những gỗ ván, thanh gỗ đã qua sơ chế, sấy đảm bảo độ ẩm, có độ dày 4/4 inch, 5/4 inch, 

6/4 inch. Khi nhập vào kho để sản xuất chỉ cần bào, cắt, ghép phôi theo quy cách chi 

tiết, không trải qua công đoạn sấy hoặc cưa CD. Tại công đoạn định hình, tạo dáng, gỗ 

được tạo hình (dạng hình thon, vuông, tròn), khoan phay tạo các lỗ mộng âm dương cho 

các chi tiết cụ thể của sản phẩm. Chất thải phát sinh tại công đoạn này là bụi gỗ. 

Trong quá trình tạo hình, tạo dáng đối với các chi tiết, hạn chế tối đa trong việc tạo 

các chi tiết cần phải uốn cong. Trong trường hợp cần phải tạo chi tiết cần phải uốn cong, 

dự án sẽ thuê đơn vị bên ngoài gia công, không sử dụng các thiết bị gia nhiệt, uốn cong 

Nguyên liệu 

Cắt phôi 

Định hình, tạo dáng 

Ghép thanh 

Chà nhám 

Lắp ráp 

Sơn 

Bụi gỗ, tiếng ồn 

Tiếng ồn, phụ kiện 

hỏng, gỗ hỏng 

CTR 

Bụi, tiếng ồn, giấy 

nhám 

Keo dán 

Bụi, gỗ vụn, tiếng ồn 

Kiểm tra, đóng gói 

Nhập kho chờ lắp ráp 

Bụi, hơi dung môi, 

CTR 

CTR 
Băng keo, 

bao bì 

Ván các loại 

Cắt Bụi, ồn 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 23 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

tại dự án. 

− Ghép thanh – Chà nhám: Tùy theo yêu cầu đối với kích thước của các chi tiết, 

các thanh gỗ sẽ được dán keo bằng máy dán keo tự động và sử dụng máy ghép ngang 

để ghép lại với nhau. Sau đó, gỗ được đưa qua máy chà nhám thùng làm mịn bề mặt 

thanh gỗ hoặc sử dụng máy chà nhám cầm tay. Tiếp theo, các chi tiết gỗ được ghép 

thành cụm bộ phận như hông tủ, nóc tủ, chân tủ, đầu giường, vai giường,....Chất thải 

phát sinh tại công đoạn này chủ yếu là bụi gỗ và mùi keo dán. 

−  Đối với ván ép, ván các loại dán veneer: Dự án nhập khẩu trực tiếp từ nước 

ngoài hoặc mua qua các đại lý tại Việt Nam về lưu trữ tại kho chứa. Khi sử dụng cho 

vào máy cắt theo đúng kích thước thiết kế. Sau khi cắt, ván ép, ván các loại dán veneer 

được dán biên để đảm bảo chất lượng và tăng tính thẩm mỹ của ván. Sau đó, ván được 

lắp ráp với các chi tiết khác. 

− Lắp ráp: Tại công đoạn lắp ráp các chi tiết được lắp lại với nhau để tạo thành 

phẩm. Trong quá trình lắp ráp các chi tiết được cố định bằng đinh vít giữa các lỗ khoan 

đã khoan sẵn và sử dụng máy bắn đinh vít để cố định các chi tiết. 

− Sơn: Các chi tiết sau khi được lắp ráp thành các cụm, sẽ được mang đi sơn thủ 

công bởi các công nhân sơn tại khu vực sơn. Tuỳ thuộc vào yêu cầu của khách hàng mà 

các sản phẩm gỗ sẽ được phun sơn khác nhau. Công nhân sẽ pha sơn theo pantone, mẫu, 

hình ảnh,… kèm theo sản phẩm. Sản phẩm sau khi phun sơn sẽ được để khô tối thiểu 12 

tiếng. Sản phẩm gỗ cần sơn được đặt phía trước buồng sơn để hút toàn bộ hơi sơn phát 

tán vào hệ thống xử lý, hạn chế thấp nhất mùi sơn phát tán ra môi trường sản xuất. Chất 

thải phát sinh tại công đoạn này chủ yếu là bụi, mùi sơn, hơi dung môi và sơn rơi vãi. 

Quy trình tại công đoạn sơn được trình bày cụ thể như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 24 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Hình 1.7. Quy trình sơn sản phẩm 

Trước khi chuẩn bị pha màu sơn cho gỗ, công nhân sẽ dựa vào theo pantone, mẫu, 

hình ảnh,…kèm theo sản phẩm đặt hàng tiến hành lựa chọn sơn, dung môi. Sau đó, công 

nhân thực hiện sang chiết sơn, dung môi lựa chọn, xem hướng dẫn của Nhà sản xuất để 

tiến hành pha sơn bởi máy pha sơn. Loại sơn dự án sử dụng là sơn gốc nước; sơn gốc 

dung môi – nhóm NC và sơn gốc dung môi - gốc AC. 

− Kiểm tra, đóng gói: Sau khi sơn và để khô tự nhiên, được đưa qua bộ phận kiểm 

tra. Tùy theo từng đơn hàng (sản phẩm có hoặc/và không có kết hợp mặt bàn, ghế đá, 

nệm mousse) mà sản phẩm gỗ sẽ được, nhập kho, đóng gói, xuất xưởng, hoặc nhập kho 

để chờ lắp ráp với các chi tiết tấm đá granite, nệm mousse, bông, sau đó mới đóng gói, 

xuất xưởng. 

 

 

 

 

Sản phẩm gỗ 

Phun stain 

Sơn lót lần 1 

Sơn lót lần 2 

Đề khô tự nhiên 

Sơn hoàn thiện 

Sửa, dặm 

Lưu kho 

Hơi dung môi, hơi 

sơn, bụi sơn 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 25 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Quy trình tạo hình tấm đá granite - Quy trình 2 (khối nhà xưởng 2) 

Hình 1.8. Quy trình tạo hình tấm đá granite 

Thuyết minh quy trình 

Sau khi tấm đá granite nguyên liệu được nhập về, công nhân tiến hành kiểm tra và 

lựa chọn đá theo kích thước, màu đá,… để đưa vào cắt, vát cạnh, tạo rãnh và khắc chữ 

(tùy theo từng đơn hàng). Tất cả các công đoạn trên được thực hiện bằng máy CNC và 

được công nhân vận hành và kiểm soát tự động. Tấm đá granite sau khi cắt theo quy 

cách được tiếp tục qua công đoạn mài, đánh bóng để tạo độ bóng cho bề mặt tấm đá. 

Để giảm thiểu bụi phát sinh và hạn chế tiếng ồn từ các công đoạn trên, các công 

đoạn cắt, mài, đánh bóng đều sử dụng nước. Nước thải tại các công đoạn này sẽ được 

đưa về hệ thống xử lý nước thải của dự án. 

Sau khi ra khỏi máy đánh bóng, sẽ có công nhân kiểm tra độ bóng, bề mặt đá,… 

Nếu không đạt sẽ được đánh bóng lại. Nếu đạt, chuyển vào kho để chờ lắp ráp. 

Nguyên liệu 

Cắt, vát, tạo rãnh, khắc chữ 

Mài, đánh bóng 

Kiểm tra 

Nhập kho, chờ lắp ráp 

Nước thải, bột đá, 

đá vụn, tiếng ồn 

Nước thải, bột đá, 

đá vụn, tiếng ồn 

Nước 

Nước 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 26 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Quy trình may nệm - Quy trình 3 (khối nhà xưởng 2) 

Hình 1.9. Quy trình may nệm 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

− Cắt: Nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất là những tấm vải, tấm da, tấm mousse 

và tấm bông, sau đó được đưa qua công đoạn cắt định hình để cắt theo quy cách, kích 

thước hàng mẫu. Vải, da nhập về là đã qua sơ chế, được nhập dưới dạng nguyên cuộn, 

chỉ cần cắt theo quy cách, không có hoạt động sản xuất vải, da, mousse hoặc đánh tới 

bông tại dự án. Chất thải tại công đoạn này chủ yếu là bụi vải. 

− May: Đối với những tấm vải, tấm da sau khi cắt được qua công đoạn may để 

may thành vỏ bọc nệm. Sau đó vỏ bọc nệm được công nhân kiểm tra, nếu chưa đạt yêu 

cầu sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp, những vỏ bọc nệm đạt yêu cầu được đưa sang công 

đoạn lắp ráp nệm, mousse. Chất thải tại công đoạn này chủ yếu là bụi vải 

− Lắp ráp: Tại công đoạn lắp ráp, các tấm mousse, tấm bông sau khi cắt theo kích 

thước quy định sẽ được nhồi vào trong vỏ bọc nệm, tạo thành nệm sản phẩm. 

Sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được bộ phận công nhân kiểm tra chất lượng trước 

khi nhập kho để chờ thực hiện sắp xếp hoàn thiện vào sản phẩm. 

 

Cắt 

May thành vỏ 

Kiểm tra 

Cắt 

Bụi, CTR 

Bụi, CTR 

Vải, da 

Nước 

Lắp ráp nệm 

Kiểm tra 

Nhập kho, chờ lắp hoàn thiện 

Tấm mousse, 

tấm bông 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 27 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Quy trình sơn điện ly một số chi tiết bằng kim loại trong quy trình sản xuất nội thất (khối 

nhà xưởng 2) 

Hình 1.10. Quy trình sơn điện ly một số chi tiết kim loại

Vật cần mạ 

Tẩy dầu mỡ 

Rửa nước 

Tẩy gỉ 

Rửa nước 

Định hình 

Rửa nước 

Bể nhúng photphat 

Rửa nước/Rửa siêu âm 

Sơn điện di 

Rửa 

Sấy 

Kiểm tra 

Cặn sơn 

Khu vực 

tiền xử lý 

Sơn 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 28 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Thuyết minh quy trình 

 Chi tiết kim loại sau khi nhập về được chuyển đến xưởng sơn và treo vào băng tải qua 

đồ gá. Và được băng tải đưa đến vị trí tiền xử lý. 

− Khu vực tiền xử lý: Đến khu vực tiền xử lý, các chi tiết kim loại sẽ được loại bỏ các 

tạp chất, bụi bẩn bám dính trên bề mặt bằng các công đoạn phun nước nóng, tẩy dầu, tẩy gỉ 

trong các buồng phun hoặc nhúng trong các bể để chuẩn bị bề mặt cho việc phủ lớp sơn điện 

di. 

Nước nóng, hóa chất tẩy dầu được chứa trong các tank ở dưới và được hệ thống bơm 

tuần hoàn và đường ống vận chuyển cấp cho các vòi phun trong các buồng phun, hoặc các bể 

nhúng ở phía trên. 

Sau khi đã loại bỏ các tạp chất, băng tải đưa các chi tiết đến vị trí bể nhúng hoạt hóa 

(surface condition). Tiếp đến là bể nhúng phốt phát để tạo một lớp màng phốt phát trên bề 

mặt chi tiết kim loại. 

Màng phốt phát hóa chuyển hóa bề mặt kim loại thành một lớp bề mặt mới có nhiều lỗ 

xốp tế vi để tạo chân bám cho sơn và có khả năng chống ăn mòn dưới lớp sơn. Khi đã phốt 

phát hóa xong các chi tiết được phun hoặc nhúng nước DI để làm sạch các hóa chất dư thừa 

bám trên bề mặt và thổi khí trước khi đến công đoạn phủ màng sơn điện di. 

− Sơn điện di: Kết thúc công đoạn tiền xử lý, băng tải đưa các chi tiết đến khu vực phủ 

sơn điện di. Khi có dòng điện đi qua, chất rắn của sơn sẽ kết tủa trên bề mặt tạo lớp màng sơn 

bao phủ toàn bộ chi tiết kim loại, độ dày của sơn có thể được kiểm soát tuỳ thuộc vào nồng 

độ sơn, điện áp và thời gian sơn. 

Chi tiết đã được phủ một lớp sơn không bị hòa tan trong nước sẽ tiếp tục đi qua các 

buồng phun, nhúng nước DI. Tại đây, lượng sơn thừa bám dính sẽ được tẩy rửa khỏi chi tiết 

đã sơn và chuyển đến hệ thống lọc UF qua hệ thống bơm tuần hoàn và đường ống. Hệ thống 

lọc UF sẽ tách lấy sơn, các cặn sơn sau tách sẽ được chuyển về bể sơn điện di. 

Bước cuối của công đoạn này là loại bỏ nước bám dính bề mặt chi tiết. Thông qua hoạt 

động thổi khí bằng súng phun khí cầm tay. 

− Sấy sản phẩm: Sau khi loại bỏ nước, băng tải đưa các chi tiết đã sơn điện di vào trong 

lò sấy. Tùy theo sản phẩm sơn, tốc độ băng tải, chiều dài lò sấy chúng ta sẽ cài đặt nhiệt độ 

phù hợp. Thường khoảng 180°C đối với vật liệu thép. 

− Làm mát sản phẩm: Sản phẩm sơn khi ra khỏi lò, có nhiệt độ khá cao nên phải được 

làm mát trước khi chuyển đến khu vực tháo dỡ. Hệ thống làm mát gồm các quạt thổi và hút 

gió đi qua sản phẩm sơn giúp hạ nhiệt độ xuống mức bình thường. 

− Kiểm tra: Để kết thúc một chu trình sơn, sau khi được làm mát, sản phẩm sơn được 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 29 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

băng tải đưa đến vị trí unloading để kiểm tra, dỡ sản phẩm sơn hoàn thiện. Sản phẩm hoàn 

thiện sẽ được chuyển đến các giá để sản phẩm hoặc chuyển đến công đoạn tiếp theo. 

Quy trình sơn tĩnh điện một số chi tiết kim loại trong quy trình sản xuất đồ nội thất (khối 

nhà xưởng 2) 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 30 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Hình 1.11. Quy trình sơn tĩnh điện 

Vật cần mạ 

Tẩy dầu mỡ 

Rửa nước 

Tẩy gỉ 

Rửa nước 

Định hình 

Rửa nước 

Bể nhúng photphat 

Rửa nước 

Sấy khô 

Sơn tĩnh điện 

Sấy khô 

Bụi, mùi sơn 

Khu vực 

tiền xử lý 

Sơn 

Kiểm tra chất lượng 

Lưu kho 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 31 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Thuyết minh quy trình 

− Khu vực tiền xử lý: Các sản phẩm trước khi đưa vào phun sơn tĩnh điện đều 

phải trải qua bước xử lý bề mặt cho sạch sẽ (tương tự quy trình sơn điện di). Việc xử lý 

này sẽ giúp sản phẩm được loại bỏ các gỉ sét, dầu mỡ bám dính trên sản phẩm trong quá 

trình gia công hay vận chuyển, giúp lớp sơn được bao phủ tốt hơn.  

Sau các bước tẩy dầu, tẩy gỉ, bán thành phẩm sẽ được đưa vào bể định hình để 

khắc phục hiện tượng lớp vỏ bên ngoài trở nên thô, bị ăn mòn dẫn đến bề mặt lồi lõm 

không đều của kim loại do quá trình kiềm mạnh loại bỏ dầu mỡ hoặc axit mạnh tẩy rỉ 

sét. Sau đó, bán thành phẩm đưa vào bể nhúng photphat chống ăn mòn rồi đem đi sấy 

khô, sử dụng lò sấy khô sẽ giúp sản phẩm được làm khô nhanh chóng trước khi đưa vào 

sơn tĩnh điện. Treo bán thành phẩm trên xe gòng và đẩy vào lò sấy thông qua hệ thống 

băng truyền. 

− Phun sơn tĩnh điện: Quy trình phun sơn sẽ sử dụng súng phun sơn tĩnh điện. 

Mức độ của sơn sẽ phụ thuộc tùy vào tỷ lệ pha sơn sao cho đảm bảo nước sơn ra thành 

phẩm đẹp nhất. Vì là bột khô nên quy trình phun sơn sẽ được tác động bởi lực tĩnh điện. 

Sau khi phun sơn thì phần dư thừa sơn sẽ được gom lại, trộn với sơn mới theo các công 

thức khác nhau để tái sử dụng.  

− Sấy khô: Sau khi tiến hành phun xong, đưa sản phẩm sơn vào sấy khô trong 

buồng sấy sơn. Công đoạn sấy khô này sẽ giúp sơn bám chắc, đều lên bề mặt hơn so với 

thông thường, nhiệt độ được thiết lập theo tiêu chuẩn từng loại sản phẩm, giúp sơn bám 

đều bề mặt hơn. 

− Làm mát sản phẩm: Sản phẩm sơn khi ra khỏi lò, có nhiệt độ khá cao nên phải 

được làm mát trước khi chuyển đến khu vực tháo dỡ. Hệ thống làm mát gồm các quạt 

thổi và hút gió đi qua sản phẩm sơn giúp hạ nhiệt độ xuống mức bình thường. 

− Kiểm tra: Để kết thúc một chu trình sơn, sau khi được làm mát, sản phẩm sơn 

được đến công đoạn kiểm tra ngoại quan. Sản phẩm hoàn thiện sẽ được chuyển đến các 

giá để sản phẩm hoặc chuyển đến công đoạn tiếp theo. 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 32 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Quy trình lắp ráp thành phẩm - Quy trình 4 (khối nhà xưởng 3) 

Hình 1.12. Quy trình lắp ráp sản phẩm 

Thuyết minh quy trình  

Ở quy trình này, tùy theo đơn hàng, công nhân tiến hành lắp ráp mặt đá granite đã 

tạo hình với các sản phẩm ghế gỗ, bàn gỗ, kệ gỗ, kệ kim, sau đó lắp ráp nệm bông hoặc 

nệm mousse tạo thành sản phẩm hoàn thiện. Các sản phẩm sau khi được lắp ráp hoàn 

thiện sẽ được kiểm tra, đóng gói và lưu chờ kho xuất hàng. 

Tùy theo đơn hàng đặt, có thể có các sản phẩm thuần túy chỉ là giường gỗ, bàn gỗ, 

kệ gỗ không có lắp ráp các chi tiết mặt đá granite tạo hình hoặc có thể sản phẩm ghế gỗ, 

giường gỗ (như đã nêu tại quy trình 1, không có lắp ráp nệm bông, nệm mousse. 

Ngoài ra, tùy theo đơn hàng thì trong quá trình lắp ráp dự án có sử dụng các chân 

sắt, khung sắt hoặc chi tiết bằng kim loại nói chung để lắp ráp tạo sản phẩm thành phẩm. 

Các chân sắt, khung sắt được đặt gia công cơ khí và sơn hoàn thiện (sơn điện ly hoặc 

sơn tĩnh điện) theo hình dáng, kích thước theo yêu cầu. 

3.3. Sản phẩm của dự án 

Các sản phẩm chính của dự án bao gồm: Thùng, bìa giấy carton; đồ gỗ nội thất; 

hạt nhựa; màng nhựa PE; các sản phẩm khác từ nhựa như bộ phận bàn, bộ phận ghế,… 

Bán thành phẩm 

giường gỗ, tủ gỗ, 

bàn gỗ, kệ gỗ 

Lắp ráp 

Kiểm tra 

Đóng gói 

CTR, tiếng ồn 

Sản phẩm tấm 

đá granite đã 

tạo hình 

Chi tiết các 

loại 

Sản phẩm nệm ghế, 

giường (nệm bông, 

nệm mousse) 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 33 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

 

 

 

Hình 1.13. Sản phẩm thùng giấy, bìa 

carton 

Hình 1.14. Sản phẩm màng PE  

Hình 1.15. Sản phẩm bộ phận bàn, ghế nhựa 

Hình 1.16. Sản phẩm đồ gỗ nội thất 

Hình 1.17. Sản phẩm hạt nhựa 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 34 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước giai đoạn thi công 

Hiện trạng khu vực dự án là bãi đất trống, chưa được san lấp và phát quang cây cỏ. 

Do đó, nhu nguyên nhiêu liệu, máy móc thiết bị cho giai đoạn thi công sẽ bao gồm cả 

giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, cụ thể như sau: 

4.1.1. Nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị 

Máy móc thiết bị chính phục vụ cho dự án chủ yếu trong giai đoạn san lấp mặt 

bằng và thi công xây dựng. 

Bảng 1.3. Danh mục máy móc, thiết bị thi công xây dựng 

Stt Tên thiết bị Đơn vị  
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 
Đặc tính kỹ thuật 

I Máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn chuẩn bị 

1 Máy đào Cái 01 Hàn Quốc 90% 
Một gầu, bánh 

xích, dung tích 1m3 

2 Xe ben đổ đất Cái 02 Hàn Quốc 90% 10T 

3 Máy lu Cái 01 Hàn Quốc 90% Trọng lượng 10T 

II Máy móc thiết bị phục vụ thi công xây dựng 

1 Máy xúc Cái 02 Hàn Quốc 90% Công suất 78 KW 

2 Máy đầm Cái 01 Hàn Quốc 90% 
Cầm tay, trọng 

lượng 80 kg 

3 Máy đào Cái 02 Hàn Quốc 90% 
Một gầu, bánh 

xích, dung tích 1m3 

4 Xe ben đổ đất Cái 01 Hàn Quốc 90% 10T 

5 Máy hàn Cái 05 Hàn Quốc 90% Công suất 50kW 

6 Máy cắt Cái 03 Đài Loan 90% - 

7 Xe tải Cái 02 Hàn Quốc 90% 15T 

8 Xe rùa Cái 10 Việt Nam 90% 100kg 

Tổng 35    



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 35 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

4.1.2. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình cần phải vận chuyển, 

tập kết nguyên vật liệu. Nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho dự án được đơn vị nhà thầu 

thi công xây dựng kết hợp với các đơn vị tại tỉnh Bình Phước và các tỉnh lân cận cung 

cấp. Khối lượng vận chuyển nguyên vật liệu ước tính như sau: 

Bảng 1.4. Danh mục nguyên vật liệu đầu vào giai đoạn thi công xây dựng 

Stt Hoạt động vận chuyển Đơn vị Khối lượng 

I Nguyên vật liệu xây dựng Tấn 3.012 

1 Cát Tấn 120 

2 Đá Tấn 240 

3 Gạch Tấn 180 

4 Xi măng Tấn 72 

5 Các loại vật tư khác (sơn, sắt thép, que hàn….) Tấn 2.400 

II Bê tông thương phẩm Tấn 300 

 Tổng cộng Tấn 3.311 

Ghi chú: Đối với nguồn nguyên vật liệu là bê tông thương phẩm để xây dựng 

công trình được nhà thầu thi công xây dựng hợp đồng với các công ty có chức năng 

trong khu vực miền Nam để cung cấp, không trực tiếp trộn bê tông tươi tại dự án. 

Nguyên vật liệu được tập kết trong khu vực dự án, tại các khoảng đất trống, chưa 

diễn ra quá trình thi công và được phân chia theo khu vực cụ thể như khu vực tập kết, 

gia công sắt, thép, kim loại; khu vực chứa cát đá, khu vực tập kết gạch, xi măng. Đối 

với các loại nguyên vật liệu là kim loại, gạch, xi măng sẽ có mái che, bạt trùm kín tránh 

oxy hóa kim loại, ướt hư hỏng nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu xây dựng sẽ được nhập 

về từng đợt tùy theo nhu cầu của dự án, không tập kết toàn bộ nguyên vật liệu cùng lúc 

để tránh hư hỏng, thất thoát trong quá trình tập kết, vận chuyển. 

Bố trí khu tập kết các loại vật liệu xây dựng có diện tích 200 m2, có mái che bằng 

tôn, bạt trùm kín để tránh oxy hóa kim loại, ướt hư hỏng nguyên vật liệu. 

4.1.3. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện thi công 

Nguồn cung cấp điện phục vụ trong giai đoạn thi công lấy từ lưới điện quốc gia 

thông qua hệ thống đường dây của KCN Bắc Đồng Phú. 

Giai đoạn này chủ yếu phục vụ cho chiếu sáng khu vực thi công, vận hành thiết bị 

nâng tải, cấp cho hoạt động của các máy móc thiết bị sử dụng điện… Tổng lượng sử 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 36 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

dụng dự kiến khoảng 1.200 – 1.800 kWh/tháng. 

4.1.4. Nhu cầu và nguồn cung cấp nước cho thi công 

Nguồn cung cấp nước phục vụ trong giai đoạn thi công lấy từ hệ thống nước sạch 

của KCN Bắc Đồng Phú. 

Mục đích sử dụng: Sử dụng cho sinh hoạt của công nhân, cho công tác thi công, 

phun nước làm ướt vật liệu, tưới công trình sau hoàn thiện,… 

Nhu cầu sử dụng: Ước tính nhu cầu sử dụng nước cho quá trình thi công xây 

dựng dự án là 20,40 m3/ngày. Nhu cầu sử dụng cho từng mục đích như sau: 

− Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt: 14,40 m3/ngày 

Dự tính thời gian thi công dự án là 09 tháng với nguồn nhân lực thường xuyên 

khoảng 200 người chủ yếu là người địa phương. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của 

mỗi công nhân theo QCVN 01:2021 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng, chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt tối thiểu là 80 lít/người/ngày đêm. Lượng nước sử 

dụng tại thời điểm cao điểm nhất như sau: 

200 (người) x 80 (lít/người/ngày) = 14,40 (m3/ngày.đêm) 

Đối với nước dùng để uống, dự án sẽ mua loại nước suối dung tích 20 lít/thùng để 

đảm bảo an toàn vệ sinh. 

− Nhu cầu sử dụng nước cho thi công: 6 m3/ngày 

Nước cấp cho thi công xây dựng bao gồm cấp nước cho các hoạt động trộn vữa, 

bảo dưỡng bê tông, phun nước làm ướt vật liệu, chống bụi đường, vệ sinh máy móc, 

thiết bị và tưới công trình sau khi xây xong. Nhu cầu cấp nước cho các hoạt động này 

không đồng nhất, cao điểm nhất dự kiến khoảng 5 - 6 m3/ngày. 

4.1.5. Nhu cầu sử dụng lao động 

Tổng số người sử dụng tại giai đoạn thi công là 200 người (người lao động trực 

tiếp tại dự án). Thời gian thi công 8 tiếng/ngày, diễn ra trong vòng 6 ngày làm việc 

(không kể chủ nhật). 

4.2. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước giai đoạn vận hành  

4.2.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 

Danh mục nguyên liệu phục vụ sản xuất được thống kê cụ thể như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 37 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Bảng 1.5. Danh mục nguyên liệu phục vụ sản xuất  

Stt Tên nguyên liệu 
Khối lượng 

(tấn/năm) 
Mục đích sử dụng Xuất xứ 

I  Nguyên vật liệu sản xuất các màng PE 

1  Hạt nhựa PE 750 Sản xuất màng PE, túi bóng Trung Quốc, Việt Nam 

2  Hạt màu 100 Sản xuất màng PE, túi bóng Trung Quốc 

Tổng 850 - - 

II  Nguyên liệu sản xuất thùng giấy 

3  Giấy carton gợn sóng 10.980 Sản xuất thùng giấy Trung Quốc, Việt Nam 

4  Mực in 200 Sản xuất thùng giấy Việt Nam 

Tổng 11.180 - - 

III  Nguyên vật liệu sản xuất hạt nhựa 

5  Hạt nhựa nguyên sinh ABS, PP, PE, PC, PA 13.670 Sản xuất hạt nhựa Trung Quốc, Mỹ... 

6  Hạt màu 1.000 Sản xuất hạt nhựa Trung Quốc, Mỹ... 

7  Phụ gia 1.000 Sản xuất hạt nhựa Trung Quốc, Mỹ... 

Tổng 15.670 - - 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 38 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Tên nguyên liệu 
Khối lượng 

(tấn/năm) 
Mục đích sử dụng Xuất xứ 

IV  Nguyên vật liệu sản xuất các sản phẩm plastic    

8  Hạt nhựa tái sinh PP 304,00 
Làm bàn, ghế bằng chất 

nhựa PP 

Lấy từ quy trình sản 

xuất hạt nhựa 

9  Hạt nhựa tái sinh ABS 304,00 
Làm bàn, ghế bằng chất 

nhựa ABS 

Lấy từ quy trình sản 

xuất hạt nhựa 

10  Hạt nhựa tái sinh PC 304,00 
Làm bàn, ghế bằng chất 

nhựa PC 

Lấy từ quy trình sản 

xuất hạt nhựa 

11  Hạt nhựa nguyên sinh PP 68,00 
Làm bàn, ghế bằng chất 

nhựa PP 
Nhập khẩu tử Dubai 

12  Hạt nhựa nguyên sinh ABS 68,00 
Làm bàn, ghế bằng chất 

nhựa ABS 
Nhập khẩu tử Dubai 

13  Hạt nhựa nguyên sinh PC 68,00 
Làm bàn, ghế bằng chất 

nhựa PC 
Nhập khẩu tử Dubai 

14  Hạt màu 2,67 Tạo màu Trung Quốc 

Tổng 1.119 - - 

V  Nguyên liệu sản xuất đồ gỗ nội thất 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 39 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Tên nguyên liệu 
Khối lượng 

(tấn/năm) 
Mục đích sử dụng Xuất xứ 

15  Gỗ ván, thanh gỗ 17.481,33 Làm khung Nhật Bản, Việt Nam 

16  Ván ép, ván các loại dán veneer 4.807,36 Làm vách ngăn Nhật Bản, Việt Nam 

17  
Đinh, ghim, bản lề, tay nắm cửa, ốc vít, ổ khóa, 

chân sắt 
436,67 Kết nối chi tiết Nhật Bản, Việt Nam 

18  Giấy nhám các loại 0,20 Chà nhám bề mặt gỗ Nhật Bản, Việt Nam 

19  Đá tấm 2.500,00 Làm mặt bàn, tủ, kệ Nhật Bản, Việt Nam 

20  Gôm mài 2 Dùng cho máy đánh bóng  

21  Vải nguyên liệu 1,25 Làm vỏ bọc nệm Nhật Bản, Việt Nam 

22  Da nguyên liệu 11,67 Làm vỏ bọc nệm Nhật Bản, Việt Nam 

23  Mousse tấm 10,53 Làm ruột nệm Nhật Bản, Việt Nam 

24  Bông tấm 7,02 Làm ruột nệm Nhật Bản, Việt Nam 

25  Dây kéo 20,00 May nệm  

26  Chỉ may nệm 16,67 May nệm  

27  Nút 0,33 May nệm  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 40 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Tên nguyên liệu 
Khối lượng 

(tấn/năm) 
Mục đích sử dụng Xuất xứ 

28  Dây viền 33,33 May nệm  

29  Nhãn mác 7,00 May nệm  

30  Dây đai, nịt kiện 10,00 May nệm  

31  Bao bì carton 2.667,00 Lắp ráp thành phẩm Nhật Bản, Việt Nam 

32  Băng keo 0,03 Lắp ráp thành phẩm Nhật Bản, Việt Nam 

33  Dây đai; nhãn mác 0,07 Lắp ráp thành phẩm Nhật Bản, Việt Nam 

34  Xốp (chèn bảo vệ sản phẩm) 0,04 Lắp ráp thành phẩm Nhật Bản, Việt Nam 

Tổng 28.012,50 - - 

(Nguồn: Công ty TNHH Tam Hữu BP) 

Sản xuất màng PE: Hạt nhựa PP (Polypropylen) 

Dự án sử dụng hạt nhựa PP nguyên sinh có công thức phân tử (C3H6)x, đây là sản phẩm nhựa được sinh ra từ dầu mỏ, được sản 

xuất bằng phương pháp chưng cất phân đoạn. Hạt nhựa PP tinh thể có khối lượng riêng 0,95 g/cm3, độ co giãn 250 – 700%, điểm nóng 

chảy khoảng 165oC. 

Hạt nhựa HDPE, hạt nhựa PE (tiếng Anh: polyethylene hay polyethene; viết tắt: PE), là một nhựa nhiệt dẻo (thermoplastic) có độ 

tinh khiết cao và không có lẫn tạp chất, Polyetylen là một hợp chất hữu cơ (poly) gồm nhiều nhóm etylen CH2-CH2 liên kết với nhau 

bằng các liên kết hydro no, Polyetylen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp các monome etylen (C2H4). Dự án cam kết sử dụng hạt 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 41 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

nhựa PP, HDPE nguyên sinh, không sử dụng hạt nhựa tái chế. 

Hạt màu: Hạt màu dùng cho ngành nhựa (Color Masterbatch) mà Dự án sử dụng chủ yếu là hạt màu đen, xanh đậm (tuỳ theo nhu 

cầu khách hàng) có thành phần chủ yếu: màu (25%), CaCO3 (22%), nhựa HDPE, độ ẩm (0,15%), chỉ số nóng chảy 5g/10min, trọng 

lượng riêng 1.310 kg/cm3. 

Bảng 1.6. Cân bằng vật chất  

Stt Tên nguyên liệu 

Khối lượng 

nguyên liệu 

(tấn/năm) 

Tỉ lệ hao hụt (%) 

Khối lượng sản 

phẩm đầu ra 

(tấn/năm) 

Khối lượng chất 

thải rắn (tấn/năm) 

I Nguyên vật liệu sản xuất các màng PE 

1  Hạt nhựa PE 750 6% 
800 

45 

2  Hạt màu 100 5% 5 

Tổng 850 - 800 50 

II  Nguyên liệu sản xuất thùng giấy 

3  Giấy carton gợn sóng 10.980 1,59% 
11.000 

174,58 

4  Mực in 200 3,0% 6 

Tổng 11.180 - 11.000 180 

III  Nguyên vật liệu sản xuất hạt nhựa 

5  
Hạt nhựa nguyên sinh ABS, PP, PE, 

PC, PA 
13.670 4,50% 15.000 615 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 42 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Tên nguyên liệu 

Khối lượng 

nguyên liệu 

(tấn/năm) 

Tỉ lệ hao hụt (%) 

Khối lượng sản 

phẩm đầu ra 

(tấn/năm) 

Khối lượng chất 

thải rắn (tấn/năm) 

6  Hạt màu 1.000 3,00% 30 

7  Phụ gia 1.000 2,50% 25 

Tổng 15.670 - 15.000 670 

IV  Nguyên vật liệu sản xuất các sản phẩm plastic 

8  Hạt nhựa tái sinh PP 304,00 11% 

1.000 

33,44 

9  Hạt nhựa tái sinh ABS 304,00 11% 33,44 

10  Hạt nhựa tái sinh PC 304,00 10% 30,40 

11  Hạt nhựa nguyên sinh PP 68,00 11% 7,48 

12  Hạt nhựa nguyên sinh ABS 68,00 11% 7,48 

13  Hạt nhựa nguyên sinh PC 68,00 10% 6,80 

14  Hạt màu 2,67 10% 0,27 

Tổng 1.119 - 1.000 119 

V  Nguyên liệu sản xuất đồ gỗ nội thất 

15  Gỗ ván, thanh gỗ 17.481,33 1,50% 
25.000 

262,22 

16  Ván ép, ván các loại dán veneer 4.807,36 1,00% 48,07 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 43 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Tên nguyên liệu 

Khối lượng 

nguyên liệu 

(tấn/năm) 

Tỉ lệ hao hụt (%) 

Khối lượng sản 

phẩm đầu ra 

(tấn/năm) 

Khối lượng chất 

thải rắn (tấn/năm) 

17  Đinh, ghim, bản lề, tay nắm cửa, 

ốc vít, ổ khóa, chân sắt 
436,67 1,53% 6,68 

18  Đá tấm 2.500,00 1,00% 25,00 

19  Vải nguyên liệu 1,25   

20  Da nguyên liệu 11,67 1,00% 0,01 

21  Mousse tấm 10,53 1,00% 0,12 

22  Bông tấm 7,02 1,00% 0,11 

23  Dây kéo 20,00 1,00% 0,07 

24  Chỉ may nệm 16,67 1,00% 0,20 

25  Nút 0,33 1,00% 0,17 

26  Dây viền 33,33 1,00% 0,00 

27  Nhãn mác 7,00 1,00% 0,33 

28  Dây đai, nịt kiện 10,00 1,00% 0,07 

Tổng 25.343,16 - 25.000 343,16 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 44 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

4.2.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, hóa chất 

Nhiên liệu, hóa chất phục vụ cho sản xuất được cung cấp từ các nhà cung cấp trong 

và ngoài nước, nhà cung cấp được thay đổi liên tục để đảm bảo tính cạnh tranh cũng 

như chất lượng sản phẩm. Khối lượng nhiên liệu, hoá chất được thống kê cụ thể: 

Bảng 1.7. Danh mục nhiên liệu, hóa chất phục vụ sản xuất  

Stt Tên nhiên liệu 
Khối lượng 

(tấn/năm)  
Mục đích sử dụng Xuất xứ 

I Hoá chất sử dụng sản xuất đồ gỗ nội thất 

1 Sơn gỗ gốc nước 22,36 
Sơn tạo màu các chi 

tiết gỗ 
Trung Quốc 

2  
Sơn gốc dung môi – 

nhóm AC 
44,72 

Sơn phủ hoàn thiện 

chi tiết gỗ 
Trung Quốc 

3  
Sơn gốc dung môi – 

nhóm NC 

Sơn phủ hoàn thiện 

chi tiết gỗ 
Trung Quốc 

4  Super thinner 44,72 Dung môi pha sơn Trung Quốc 

5  Keo Aquence SL 463 

82,07 

Ghép các chi tiết gỗ Trung Quốc 

6  
Keo Aica 

Ecoecobond RQ-56E 

Dán bề mặt gỗ với 

ván ép 
Trung Quốc 

7  

Chất đóng rắn 

Aquence catalyst 

727357M 

67,08 
Phun bảo vệ bề mặt 

gỗ 
Trung Quốc 

8  Dầu chuối 0,07 

Vệ sinh dụng cụ, chi 

tiết máy móc thiết bị 

sử dụng pha sơn, máy 

phun sơn 

Trung Quốc 

9  Keo dán  0,32 
Làm dính kết bề mặt 

đá với gỗ 
Trung Quốc 

II  Nhiên liệu 

10  Dầu Diezel 0,86 Nhiêu liệu cho xe 

nâng 

Việt Nam 

11  Xăng 0,75 Việt Nam 

12  Dầu nhớt, mỡ bôi 0,02 Bảo dưỡng máy móc, Việt Nam 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 45 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

(Nguồn: Công ty TNHH Tam Hữu BP) 

Dự án có đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 120 m3/ngày đêm, hoá chất dự 

kiến sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải cụ thể như sau: 

Bảng 1.8. Hoá chất xử lý nước thải 

Stt Hoá chất Đơn vị tính Khối lượng 

1  PAC Kg/năm 225 

2  Polimer Kg/năm 10 

3  NaOH Kg/năm 50 

4  Dinh dưỡng Kg/năm 1.500 

5  Clorine Kg/năm 20 

(Nguồn: Công ty TNHH Tam Hữu BP)  

4.2.3. Nhu cầu sử dụng điện 

− Nguồn cung cấp: Tuyến đường dây trung thế 22KV hiện hữu nằm trên đường 

N1B giáp ranh khu vực dự án về phía Bắc. 

− Mục đích sử dụng: Được dùng cho chiếu sáng, vận hành máy móc, thiết bị trong 

quá trình sản xuất. 

− Nhu cầu sử dụng điện: Lượng điện tiêu thụ cho các hoạt động của dự án ước tính 

khoảng 75.820.379 KWh/năm, tương đương 25.265 KWh/ngày. 

4.2.4. Nhu cầu sử dụng nước 

− Nguồn cung cấp: Nguồn nước thủy cục trên đường N2B. 

− Mục đích sử dụng: Cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên, sản xuất, 

tưới cây, tưới đường, PCCC,… 

− Nhu cầu sử dụng nước: Lưu lượng nước cấp được ước tính cho lưu lượng tối đa 

trong giai đoạn vận hành chính thức, cụ thể cho từng mục đích sử dụng như sau: 

− Nước cấp cho sinh hoạt: 24 m3/ngày đêm 

Dự án sử dụng 300 người lao động. Chế độ làm việc 1 ca/ngày, 8 tiếng/ca.Theo 

QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, định mức 

sử dụng nước cho sinh hoạt của công nhân viên là 80 l/người/ngày. Nhà máy sử dụng 

Stt Tên nhiên liệu 
Khối lượng 

(tấn/năm)  
Mục đích sử dụng Xuất xứ 

trơn máy thiết bị 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 46 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

lao động là người địa phương, ra về sau khi kết thúc ca làm việc, không lưu trú. Như 

vậy, lượng nước sử dụng cho sinh hoạt là: 

80 lít/người/ngày x 300 người = 24 m3/ngày 

− Nước cấp cho hoạt động nấu ăn: Dự án không tổ chức hoạt động nấu ăn mà sử 

dụng suất ăn công nghiệp nên không có nhu cầu sử dụng nước cho mục đích nấu ăn 

− Nước cấp cho hoạt động sản xuất: 41,99 m3/ngày đêm 

Trong quá trình vận hành của dự án, nhu cầu sử dụng nước cấp cho các hoạt động 

sản xuất thường xuyên cụ thể như sau: 

+ Nước cấp bù do hao hụt tại bể làm mát của quy trình sản xuất hạt nhựa: 4 

m3/ngày đêm. 

 Trong quy trình sản xuất hạt nhựa có công đoạn làm mát bán thành phẩm sau khi 

ép đùn, khi nước bị tăng nhiệt độ do quá trình trao đổi nhiệt sẽ được đưa về tháp giải 

nhiệt sau đó tuần hoàn về bể chứa và tái sử dụng. Nước khi gặp nhiệt độ cao sẽ bay hơi 

một phần nên mỗi ngày dự án sẽ cấp bù hao hụt với lưu lượng dự kiến khoảng 1 m3/bể, 

dự án sử dụng 04 máy ép đùn tạo hạt ứng với 04 bể làm mát. Như vậy, lượng nước cấp 

cho hoạt động này dự kiến là 4 m3/ngày đêm. 

+ Nước cấp cho hoạt động giải nhiệt bán thành phẩm trong quy trình sản xuất 

các sản phẩm nhựa: 4,38 m3/ngày đêm 

Trong quy trình sản xuất hạt nhựa có công đoạn làm mát bán thành phẩm sau khi 

ép phun, khi nước bị tăng nhiệt độ do quá trình trao đổi nhiệt sẽ được đưa về tháp giải 

nhiệt rồi tuần hoàn về bể chứa và tái sử dụng. Nước khi gặp nhiệt độ cao sẽ bay hơi một 

phần nên mỗi ngày dự án sẽ cấp bù hao hụt với lưu lượng ước tính khoảng 1 m3/bể, dự 

án sử dụng 04 máy ép phun tương đương với 4 m3/ngày đêm.  

Ngoài ra, định kỳ khoảng 01 tháng/lần, dự án sẽ tiến hành xả nước vệ sinh cặn để 

tránh làm hư hỏng hệ thống ép phun nhựa, sau khi xả, nước sẽ được cấp mới với lưu 

lượng nước dự kiến khoảng 10 m3/01 tháng/lần, tương đương 0,38 m3/ngày đêm. 

+ Nước cấp bù do hao hụt tại bể làm mát quy trình sản xuất màng PE: 3 m3/ngày 

đêm 

Trong quy trình sản xuất màng PE có công đoạn làm mát khuôn chữ T để làm mát 

gián tiếp bán thành phẩm bên trong khuôn. Dự án sử dụng 03 bể làm mát với dung tích 

khoảng 5 m3/bể, toàn bộ nước làm mát được đưa vào hệ thống chiller làm lạnh để giải 

nhiệt khi nước bị tăng nhiệt độ do quá trình trao đổi nhiệt, không xả ra môi trường. Nước 

trong bể sau một thời gian sẽ bay hơi, mỗi ngày cấp bù hao hụt với lưu lượng dự kiến 

khoảng 3 m3/ngày đêm/03 bể. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 47 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

+ Nước cấp cho buồng sơn màng nước tại công đoạn sơn hoàn thiện trong quy 

trình sản xuất gỗ nội thất (quy trình 1): 3,68 m3/ngày đêm 

Dự án dự kiến sẽ dụng 05 buồng sơn màng nước cho công đoạn sơn bán thành 

phẩm, kích thước mỗi bể lắng thu nước là 5,52 m3 (2x1,15x2,4m), lượng nước chứa tối 

đa trong bể khoảng 80% kích thước của bể, tương đương 4,42 m3/buồng sơn. Lượng 

nước này được tuần hoàn tái sử dụng, sau một thời gian sẽ thải bỏ đưa về hệ thống xử 

lý nước thải của dự án với tần suất 01 lần/tuần. 

(4,24 m3/buồng sơn x 5 buồng)/6 ngày = 3,68 m3/ngày đêm 

Như vậy, nhu cầu sử dụng nước cho công đoạn này khoảng 3,68 m3/ngày đêm. 

+ Nước cấp cho hoạt động cắt, mài, đánh bóng đá granite (quy trình 2): 1,67 

m3/ngày đêm 

Trong quy trình sản xuất tấm đá granite, các công đoạn cắt, mài, đánh bóng đá đều 

có sử dụng nước nhằm giảm thiểu bụi và tiếng ồn phát sinh. Nước được tuần hoàn tái 

sử dụng, định kỳ khoảng 01 lần/tuần sẽ xả thải đưa về hệ thống xử lý nước thải của dự 

án để xử lý. Nước được cấp mới khoảng 10 m3/kỳ thay mới, tương đương khoảng 1,67 

m3/ngày đêm. 

+ Nước cấp cho quá trình tiền xử lý sơn điện di: 22 m3/ngày đêm 

Các công đoạn tẩy rỉ, tẩy dầu, rửa nước tại giai đoạn tiền xử lý trước khi đưa vào 

dây chuyền sơn điện được bố trí với số lượng bể dự kiến như sau: 01 bể tẩy dầu; 01 bể 

tẩy gỉ; 01 bể định hình; 01 bể nhúng photphat và 05 bể rửa nước. Đối với 04 bể hoá chất 

xử lý bề mặt được tuần hoàn tái sử dụng, hằng ngày chỉ cung cấp bổ sung khoảng 2 

m3/ngày/4 bể. Đối với 05 bể rửa nước được thiết kế vòi rửa theo chế độ chảy liên tục, 

lưu lượng dự kiến khoảng 20 m3/ngày đêm. Như vậy, tổng nhu cầu dùng nước cho công 

đoạn sơn điện di khoảng 22 m3/ngày đêm. Lượng nước thải tại bể rửa nước sẽ được đưa 

về hệ thống xử lý nước thải của dự án. 

+ Nước cấp cho quá trình tiền xử lý sơn tĩnh điện: 3 m3/ngày đêm 

Các công đoạn tẩy rỉ, tẩy dầu, rửa nước tại giai đoạn tiền xử lý trước khi đưa vào 

dây chuyền sơn tĩnh điện được bố trí với số lượng bể dự kiến như sau: 01 bể tẩy dầu; 01 

bể tẩy gỉ; 01 bể định hình; 01 bể nhúng photphat và 04 bể rửa nước. Đối với 04 bể hoá 

chất xử lý bề mặt được tuần hoàn tái sử dụng, hằng ngày chỉ cung cấp bổ sung khoảng 

2 m3/ngày/4 bể. Đối với bể rửa nước được xả vệ sinh định kỳ khoảng 01 lần/tuần với 

lưu lượng khoảng 6 m3/lần xả, tương đương 1 m3/ngày đêm, lượng nước thải được đưa 

về hệ thống xử lý nước thải của dự án. Nước thải sau khi xả sẽ được thay mới vào bể, 

như vậy, lượng nước cấp sử dụng thường xuyên cho công đoạn này dự kiến khoảng 3 

m3/ngày đêm. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 48 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

+ Nước cấp cho hoạt động rửa trục in flexo của quá trình sản xuất thùng carton: 

0,1 m3/ngày đêm 

Khi thay đổi mực in, dự án sẽ tiến hành vệ sinh máy in hoặc khi bản in bị bẩn. Mực 

in trong các thùng chứa mực sẽ được bơm ra ngoài, các thùng chứa mực sẽ dược thay 

thế bằng các thùng sạch chứa đầy nước, nước sẽ được tự động bơm tuần hoàn vào máy 

in để vệ sinh khuôn in và trục in. Khi công nhân quan sát bằng cảm quan nước trong 

thùng chứa đã sạch, không còn màu sẽ kết thúc công đoạn vệ sinh. Dự kiến 1 máy in 

flexo vệ sinh 1 lần/ngày, 50 lít/lần, dự án sử dụng 02 máy in. Như vậy, lượng nước sử 

dụng cho hoạt động này là khoảng 0,1 m3/ngày đêm. Nước thải phát sinh sẽ được dẫn 

về hệ thống xử lý nước thải của dự án. 

+ Nước cấp cho hệ thống xử lý hơi nhựa của quy trình sản xuất các sản phẩm 

nhựa: 0,08 m3/ngày đêm 

Hệ thống xử lý hơi nhựa của quy trình sản xuất các sản phẩm nhựa sử dụng nước 

sạch để hấp thụ các chất ô nhiễm có trong khí thải. Thể tích nước chứa trong tháp khoảng 

2 m3 và được sử dụng tuần hoàn. Định kỳ nước sẽ được thay mới với tần suất 1 tháng/lần 

nên lượng nước cấp rất ít, tương đương khoảng 0,08 m3/ngày đêm. Nước thải tại chu kỳ 

thay mới sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải của dự án để xử lý. 

+ Nước cấp cho hệ thống xử lý bụi, mùi sơn tĩnh điện: Tương tự hệ thống xử lý 

hơi nhựa là khoảng 0,08 m3/ngày đêm 

− Nước cấp cho hoạt động tưới cây xanh, rửa đường: 11,76 m3/ngày đêm 

Đây là hoạt động dùng nước có tính chất không thường xuyên. Vào mùa khô, cơ 

sở tổ chức tưới cây, tưới đường để giảm bụi với tần suất 3 ngày/lần, vào mùa mưa sẽ 

phụ thuộc vào điều kiện thời tiết mà thực hiện tưới bổ sung cho phù hợp. Nhu cầu sử 

dụng nước khi tưới đồng thời (tính cho ngày cao điểm nhất) như sau: 

Diện tích cây xanh, thảm cỏ tại là 8.131,00 m2, định mức sử dụng theo QCVN 

01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng là 4 lít/m2/lần tưới. 

Diện tích đường giao thông là 6.750,31 m2 với định mức sử dụng là 0,4 lít/m2/lần. Như 

vậy, nhu cầu nước cho hoạt động này là: 

 (8.131,00 m2x 4 lít/m2/lần + 6.750,31 m2 x 0,4 lít/m2/lần)/3 ngày = 11,74 m3/ngày 

− Nước cấp cho hoạt động PCCC: 4 m3/ngày đêm 

Nhu cầu sử dụng nước cho mỗi đợt diễn tập (tính cho 01 đám với thời gian diễn 

tập là 2 giờ, lưu lượng thiết kế của vòi nước chữa cháy 10 lít/s) khoảng 72 m3. Ngoài ra, 

nước còn sử dụng để kiểm tra tình trạng sẵn sàng hoạt động của hệ thống, và cấp bù do 

hao hụt khoảng 4 m3/ngày (không thường xuyên). 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 49 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Bảng 1.9. Thống kê nhu cầu sử dụng nước của dự án 

Stt Mục đích sử dụng Quy mô  
Lưu lượng 

(m3/ngày) 
Ghi chú 

I  Nước sinh hoạt 24,00  

1 
Nước cấp cho sinh hoạt của 

cán bộ công nhân 
300 người 24,00 

Phát sinh thành 

nước thải 

II  Nước cấp cho sản xuất 41,99  

2  

Nước cấp bù do hao hụt tại bể 

làm mát của quy trình sản xuất 

hạt nhựa 

04 bể 4 
Tuần hoàn tái sử 

dụng 

3  

Nước cấp cho hoạt động giải 

nhiệt bán thành phẩm trong 

quy trình sản xuất các sản 

phẩm nhựa 

04 hệ 

thống 
4,38 Xả cặn định kỳ  

4  

Nước cấp bù do hao hụt tại bể 

làm mát quy trình sản xuất 

màng PE 

03 bể 3 
Tuần hoàn tái sử 

dụng 

5  

Nước cấp cho buồng sơn màng 

nước tại công đoạn sơn hoàn 

thiện trong quy trình sản xuất 

gỗ nội thất 

05 hệ 

thống 
3,68 

Phát sinh thành 

nước thải 

6  
Nước cấp cho hoạt động cắt, 

mài, đánh bóng đá granite 
- 1,67 

7  
Nước cấp cho quá trình tiền xử 

lý sơn điện di 
- 22 

Xả thải bể rửa 

nước định kỳ 
8  

Nước cấp cho quá trình tiền xử 

lý sơn tĩnh điện 
- 3 

9  

Nước cấp cho hoạt động rửa 

trục in flexo của quá trình sản 

xuất thùng carton 

02 máy in 0,1 
Phát sinh thành 

nước thải 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 50 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Mục đích sử dụng Quy mô  
Lưu lượng 

(m3/ngày) 
Ghi chú 

10  

Nước cấp cho hệ thống xử lý 

hơi nhựa của quy trình sản 

xuất các sản phẩm nhựa 

01 hệ 

thống 
0,08 

Thay mới định 

kỳ 

11  
Nước cấp cho hệ thống xử lý 

bụi, mùi sơn tĩnh điện 

01 hệ 

thống 
0,08 

Thay mới định 

kỳ 

III  Nước cấp cho mục đích khác 15,74  

12  
Nước tưới cây xanh, thảm cỏ, 

rửa đường 
- 11,74 Tự thấm vào đất 

13  
Nước cấp cho hoạt động 

PCCC 
- 4 - 

14  Hao hụt trên đường ống  
10% nước 

cấp 
8,17 - 

Tổng cộng 89,90  

4.2.5. Nhu cầu xả nước thải 

Lưu lượng nước thải phát sinh tại dự án được tổng hợp trong bảng sau (được ước 

tính bằng 100% nhu cầu sử dụng nước), cụ thể: 

Bảng 1.10. Tổng hợp nhu cầu xả thải 

Stt Mục đích xả thải 
Lưu lượng 

(m3/ngày) 

I  Nước thải sinh hoạt 24 

1 Nước thải từ sinh hoạt của cán bộ công nhân viên 24 

II  Nước thải sản xuất 34,66 

2  
Nước thải từ hoạt động giải nhiệt bán thành phẩm 

trong quy trình sản xuất các sản phẩm plastic 
0,38 

3  
Nước thải từ buồng sơn màng nước tại công đoạn sơn 

hoàn thiện trong quy trình sản xuất gỗ nội thất 
3,68 

4  
Nước thải từ cho hoạt động cắt, mài, đánh bóng đá 

granite 
1,67 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 51 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Mục đích xả thải 
Lưu lượng 

(m3/ngày) 

5  Nước thải từ quá trình tiền xử lý sơn điện di 20 

6  Nước thải từ quá trình tiền xử lý sơn tĩnh điện 1 

7  
Nước thải từ hoạt động rửa trục in flexo của quá trình 

sản xuất thùng carton 
0,1 

8  

Nước thải từ hoạt động thay mới nước chứa trong 

tháp xử lý của hệ thống xử lý khí thải hơi nhựa và 

bụi, mùi sơn tĩnh điện 

0,16 

9  Nước thải từ hoạt động xả đáy tháp giải nhiệt 0,67 

Tổng 58,66 

Tổng xả thải tối đa (Kmax = 1,2) 70,39 

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh kể trên được thu gom về hệ thống xử lý nước 

thải công suất 120 m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của 

Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, nước thải sau xử lý theo đường ống dẫn vào 01 hố ga 

đấu nối với Khu công nghiệp trên đường N1B. 

4.2.6. Nhu cầu sử dụng lao động 

Số lượng nhân viên dự kiến là 300 lao động. Chế độ làm việc 1 ca/ngày, 26 

ngày/tháng.  

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1. Vị trí địa lý 

Dự án tọa lạc tại địa chỉ: Lô F5, F6, F7, F8, F9, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú – 

Khu B, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Việt Nam. Tứ cận tiếp giáp 

như sau: 

− Phía Đông giáp: Đường D4B của Khu công nghiệp; 

− Phía Tây giáp: Lô F3, F4 của Khu công nghiệp; 

− Phía Bắc giáp: Đường N1B của Khu công nghiệp; 

− Phía Nam giáp: Đường N2B của Khu công nghiệp. 

Tọa độ các điểm khống chế (hệ VN2000, kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o) 

của dự án được trình bày trong bảng sau:  

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 52 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Bảng 1.11. Tọa độ các điểm khống chế của dự án 

Vị trí X Y 

1  1268320 569872 

2  1268315 569740 

3  1268207 569745 

4  1268204 569660 

5  1268092 569664 

6  1268100 569881 

7  1268108 569888 

8  1268312 569881 

 

 

Hình 1.18. Vị trí khu đất thực hiện dự án 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 53 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

 

Hình 1.19. Mô tả vị trí và tọa độ các điểm khống chế 

1 2 
3 

4 

5 6 

7 8 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 54 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Hình 1.20. Mối tương quan của dự án đối với các đối tượng xung quanh 

DT741 
Suối Rạc 1 km 

HTXL nước thải KCN 

40 km 

Khu dân cư 

900 m 

2 km 

UBND huyện Đồng Phú 

Các cơ sở trong KCN 

1 km 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 55 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Khoảng cách từ dự án đến các đối tượng xung quanh 

Cách UBND huyện Đồng Phú  : 40 km 

Cách hệ thống xử lý nước thải KCN : 2 km 

Cách khu dân cư về hướng Tây Bắc : 900 m 

Cách đường DT741 : 1 km 

Hệ thống giao thông bộ 

Dự án nằm tại lô F5, F6, F7, F8,F9 trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú đã được 

hoàn thiện về dự án hạ tầng, nền đường được bê tông hóa hoàn thiện, bề mặt bằng phẳng, 

không dốc thoải.  

Cách dự án 1 km về phía Tây là đường DT741, đây là tuyến đường huyết mạch 

của tỉnh Bình Dương liên kết vùng với Bình Phước, là con đường giao thương kinh tế 

quan trọng cho cả 2 tỉnh. Với hệ thống giao thông hiện hữu hoàn toàn đáp ứng được khả 

năng lưu thông, vận chuyển hàng hóa ra vào dự án. 

Dân cư 

Khu dân cư gần nhất cách khu vực dự án 900 m về hướng Tây Bắc. Dự án nằm 

hoàn toàn trong Khu công nghiệp đã được quy hoạch và xung quanh đều được bao phủ 

bởi cây xanh. Khi dự án hoạt động, các tác động từ quá trình sản xuất của dự án chủ yếu 

ảnh hưởng trong phạm vi nhà xưởng, đối tượng chịu tác động chủ yếu là công nhân làm 

việc trực tiếp. Do đó, hoạt động của dự án ảnh hưởng không đáng kể đến người khu dân 

cư xung quanh. 

Hệ thống sông suối 

Cách dự án khoảng 1 km về phía Đông là sông Suối Rạt. Sông Suối Rạt là nguồn 

tiếp nhận nước thải sau xử lý của Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và nước mưa của các 

khu vực lân cận. 

Đối tượng kinh tế xã hội 

Dự án nằm trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xung quanh là các mảnh đất 

trống với một số cơ sở, doanh nghiệp sản xuất như:  

Bảng 1.12. Các cơ sở doanh nghiệp lân cận dự án 

Stt Vị trí tiếp giáp Tên doanh nghiệp Ngành nghề sản xuất 

1  Phía Tây  Công ty TNHH Furniture Sản xuất đồ nội thất 

2  Phía Đông 
Công ty Cổ phần Thương mại 

Bách Hoá Xanh 
Kho chứa hàng 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 56 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

5.2. Các hạng mục công trình của dự án 

Dự án hoạt động tại địa chỉ Lô F5, F6, F7, F8, F9 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú 

– Khu B, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Việt Nam. Theo Hợp 

đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp số 08/2021/HĐ-BĐP ngày 

28/01/2021 giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và Công ty TNHH 

Tam Hữu BP thì diện tích đất tại dự án là 40.256 m2, mục đích sử dụng là đất khu công 

nghiệp, thời hạn sử dụng đến ngày 23/11/2059.  

Các hạng mục công trình chính và phụ trợ của dự án như sau: 

Bảng 1.13. Các hạng mục công trình của dự án 

Stt Hạng mục 
Số 

tầng 

Diện tích xây 

dựng (m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

sàn (m2) 

I Các hạng mục công trình chính 

1  Khối nhà xưởng 01 (03 xưởng) 1 8.461,53 33,35 8.461,53 

2  Khối nhà xưởng 02 (04 xưởng) 1 12.174,48 47,98 12.174,48 

3  Khối nhà xưởng 03 (01 xưởng) 1 2.820,51 11,12 2.820,51 

4  Khối văn phòng làm việc 3 932,76 3,68 2.813,40 

II Các công trình phụ trợ 

5  Nhà bảo vệ (02 nhà) 1 32,00 0,13 32,00 

6  
Nhà xe để ô tô và xe gắn máy (02 

nhà) 
1 695,00 2,74 695,00 

7  
Dự phòng đặt Trạm biến áp (02 

trạm) 
1 28,80 0,11 28,80 

8  Trạm biến áp Kios 3 pha 1 14,40 0,06 14,40 

9  Tủ điện RMU 1 3,50 0,01 3,50 

III Các công trình bảo vệ môi trường 

10  Bể PCCC - Xây ngầm - - 

11  Khu xử lý nước thải 1 99,75 0,39 99,75 

12  Bể xử lý nước thải - 11,96 0,05 - 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 57 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Hạng mục 
Số 

tầng 

Diện tích xây 

dựng (m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

sàn (m2) 

13  

Hệ thống xử lý bụi phối trộn, nghiền 

từ quá trình sản xuất các sản phẩm từ 

plastic 

- 26.000 m3/h - - 

14  
Hệ thống xử lý hơi nhựa từ quá trình 

sản xuất các sản phẩm từ plastic 
- 22.000 m3/h - - 

15  
Hệ thống xử lý bụi gỗ từ quá trình 

sản xuất đồ nội thất 
- 22.000 m3/h - - 

16  
Hệ thống xử lý bụi, mùi sơn từ quá 

trình sản xuất gỗ nội thất 
- 10.000 m3/h - - 

17  

Hệ thống xử lý bụi, mùi sơn trong 

quá trình sơn tĩnh điện (sản xuất một 

số chi tiết bằng kim loại trong quy 

trình sản xuất nội thất) 

- 22.000 m3/h - - 

18  
Hệ thống xử lý mùi mực, keo từ quá 

trình sản xuất thùng carton 
- 22.000 m3/h - - 

19  Kho lưu chứa chất thải (05 kho) 1 100 - 100 

Tổng diện tích đất xây dựng 25.374,69 63,03 - 

Diện tích sân đường nội bộ 6.750,31 16,77 - 

Diện tích cây xanh 8.131,00 20,20 - 

Tổng diện tích đất 40.256 100% - 

(Nguồn: Bản vẽ thiết kế cơ sở của Công ty TNHH Tam Hữu BP) 

5.2.1. Các hạng mục công trình chính của dự án 

Khối nhà xưởng 1 (03 nhà xưởng) 

Quy mô 01 tầng, chiều cao 14,75 m. Diện tích xây dựng 1 nhà xưởng là 2.820,5 

m2, diện tích xây dựng 3 nhà xưởng là 8.461,53 m2.  

Tường gạch xây cao 4,45 m bao xung quanh, bên trên là vách tôn bao che. Mái lợp 

tôn mạ màu dày 0,53 mm. Nền bê tông cốt thép hoàn thiện sơn epoxy màu xanh nhạt. 

Cửa đi chính là cửa cuốn thép, cửa đi phụ là cửa thép chống cháy, cửa sổ và khung kính 

cố định là khung nhôm kính, lắp kính màu xanh đen nhạt. 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 58 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Khối nhà xưởng 2 (04 nhà xưởng) 

Quy mô 01 tầng, chiều cao 14,75 m. Diện tích xây dựng là 3.043,6 m2, diện tích 

xây dựng 4 nhà xưởng là 12.174,48 m2.  

Tường gạch xây cao 4,45 m bao xung quanh, bên trên là vách tôn bao che. Mái lợp 

tôn mạ màu dày 0,53 mm. Nền bê tông cốt thép hoàn thiện sơn epoxy màu xanh nhạt. 

Cửa đi chính là cửa cuốn thép, cửa đi phụ là cửa thép chống cháy, cửa sổ và khung kính 

cố định là khung nhôm kính, lắp kính màu xanh đen nhạt. 

Khối nhà xưởng 3 (01 nhà xưởng) 

Quy mô 01 tầng, chiều cao 14,75 m. Diện tích xây dựng là 2.820,5 m2, diện tích 

sàn xây dựng là 2.820,5 m2.  

Tường gạch xây cao 4,45 m bao xung quanh, bên trên là vách tôn bao che. Mái lợp 

tôn mạ màu dày 0,53 mm. Nền bê tông cốt thép hoàn thiện sơn epoxy màu xanh nhạt. 

Cửa đi chính là cửa cuốn thép, cửa đi phụ là cửa thép chống cháy, cửa sổ và khung kính 

cố định là khung nhôm kính, lắp kính màu xanh đen nhạt. 

Nhà văn phòng (4 nhà văn phòng) 

Diện tích xây dựng 1 nhà văn phòng: 223,11 m2 và thang thoát hiểm 10,08 m2. 

Diện tích xây dựng 4 nhà văn phòng + thang thoát hiểm 932,76 m2. 

Kết cấu bê tông chịu lực. Tòa nhà văn phòng có giải pháp thiết kế hiện đại và đơn 

giản, phối hợp các mảng màu sơn, vật liệu hoàn thiện được lựa chọn tinh tế, mang lại 

phong cách hiện đại và trang nhã cho công trình. Cửa đi, cửa sổ và khung kính cố định 

là khung nhôm kính, lắp kính màu xám nhạt. 

Công năng của hạng mục: 

− Tầng 1: diện tích: 223,11 m2, cao 3,9m, bao gồm: 

+ Khu vực sảnh chính rộng: 21,5m2,  

+ 02 phòng họp với diện tích mỗi phòng họp là 67,8m2 phục vụ chức năng họp 

hành chính của công ty. 

+ 01 khu vệ sinh bố trí khu nam khu nữ riêng biệt với diện tích: 14,5m2. 

+ Diện tích còn lại phục vụ hành lang, lối đi và khu thang bộ. 

− Tầng 2: Có diện tích: 223,11 m2, cao 3,6m, bao gồm: 

+ 01 phòng làm việc của Giám đốc có diện tích: 16,5 m2. 

+ 01 Phòng tài chính có diện tích: 16,5 m2. 

+ 06 phòng làm việc mỗi phòng có diện tích: 16,5 m2. 

+ 01 khu vệ sinh bố trí khu nam khu nữ riêng biệt với diện tích: 14,5 m2. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 59 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

+ Diện tích còn lại phục vụ hành lang, lối đi và khu thang bộ. 

− Tầng 3: Có diện tích: 221,11 m2, cao 3,6m, bao gồm: 

+ 09 phòng nghỉ cho chuyên gia có vệ sinh khép kín, diện tích mỗi phòng là 16,5 

m2. 

+ Diện tích còn lại phục vụ hành lang, lối đi và khu thang bộ. 

− Tầng tum: Có diện tích 34,02 m2, cao 3 m, bao gồm: 

+ 01 phòng kho có diện tích 16,5 m2. 

+ Diện tích còn lại phục vụ hành lang, lối đi và khu thang bộ. 

5.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ  

Nhà bảo vệ 

Diện tích sàn mỗi nhà bảo về là 16 m2 có vệ sinh khép kín, 01 tầng, kết cấu bê tông 

chịu lực, tường xây gạch, mái lợp tôn chống nóng, chiều cao công trình 4,2 m (từ nền 

nhà). Cửa đi và cửa sổ dùng khung nhôm kính, lắp kính màu xanh đen nhạt. 

Nhà xe 

Có 02 nhà xe với diện tích lần lượt là 450 m2 và 245 m2 được xây dựng bằng khung 

thép lợp mái tôn trên nền bê tông, chiều cao 3,3m (từ nền đường đến đỉnh mái). 

Hệ thống cấp nước 

Mạng lưới đường cấp nước được thiết kế từ đường ống cấp nước của Khu công 

nghiệp, cấp đến nhằm phục vụ cho mục đích sinh hoạt, sản xuất, tưới cây, rửa sân đường 

nội bộ và phòng cháy chữa cháy bằng ống HDPE D110 mm và ống HDPE D50 mm. 

Hệ thống cấp điện 

Hiện tại gần khu vực dự định xây dựng trạm biến áp cấp điện cho dự án có tuyến 

đường dây trung áp (471/ĐP/208/10/12) hiện hữu thuận lợi cho việc thi công đấu nối 

cấp điện cho dự án. Nguồn cấp điện chính cho dự án gồm: 

− Cáp điện trung thế 22kV từ điểm đấu điện trung thế khu vực đến tủ điện trung 

thế của TBA 2000kVA (dự định) sử dụng cáp 24kV lõi đồng, cách điện XLPE, có đai 

thép bảo vệ, chống thấm dọc (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC) được luồn trong ống HDPE 

D195/150 đi ngầm trong đất. 

− Đường dây trung áp 22kV dự định xây dựng mới được đấu nối theo tiêu chuẩn 

cấp điện áp 22kV. 

Dự án đầu tư trạm biến áp Kios 3 pha hợp bộ. Trạm gồm 01 máy biến áp 3 pha 

công suất 2000kVA. Vị trí đặt trạm gần vị trí đường số N1B của Khu công nghiệp Bắc 

Đồng Phú tiếp giáp phía Bắc dự án. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 60 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Hệ thống chiếu sáng  

Mạng lưới chiếu sáng với thiết kế đi ngầm, tổng chiều dài hệ thống điện chiếu 

sáng: 1.425 mét. Tủ ĐKCS dự định đấu nối tại tủ TBA 2000kVA (dự định). 

Bố trí chiếu sáng đường dọc vỉa hè gồm: 

−   Trụ đèn: Sử dụng trụ côn cao 6m mạ kẽm nhúng nóng (Øđáy = 150mm, Øngọn 

= 84mm, dày 3mm): 66 bộ.  

−   Cần đèn: Sử dụng cần đèn kiểu STK 60, cao 2m, vươn xa 1,5m: 66 bộ. 

−   Bộ đèn: Sử dụng bộ đèn đường Led DIM 2-5 cấp công suất 100W: 66 bộ 

−   Cáp ngầm: Sử dụng cáp đồng ngầm hạ áp bọc cách điện 3 pha 4 dây 0,6kV - 

CXV/DSTA - 4x16mm2: 1.425m (cáp cấp chiếu sáng). 

−   Cáp cấp nguồn: Sử dụng cáp đồng ngầm hạ áp bọc cách điện 3 pha 4 dây 0,6kV 

- CXV/DSTA - 4x25mm2: 10,0m (cáp cấp nguồn). 

−   Khoảng cách trung bình giữa các trụ đèn đường là 30m. 

Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Dự án đầu tư lắp đặt hệ thống PCCC bao gồm hệ thống cấp nước chữa cháy (vách 

tường, ngoài nhà); hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler; hệ thống báo cháy tự động; 

phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; các thiết bị, phương tiện chữa cháy 

như: bình bọt, bình CO2,.. 

Cây xanh 

Để cải thiện và tạo không gian xanh cho môi trường làm việc, dự án sẽ bố trí cây 

xanh, thảm cỏ với tổng diện tích 8.131,00 m2, tỉ lệ chiếm 20,20%. Cây xanh sẽ được bố 

trí dọc theo hàng rào bảo vệ và toàn bộ khuôn viên dự án nhằm tạo vành đai hạn chế ảnh 

hưởng do hoạt động sản xuất giữa khu vực nhà xưởng với văn phòng và khu vực lân 

cận. 

Sân bãi, đường nội bộ 

Mạng lưới giao thông được thiết kế đảm bảo nhu cầu lưu thông nhanh chóng, tiện 

lợi, an toàn. Kết cấu áo đường sử dụng mặt đường bê tông xi măng, móng đường sử 

dụng cấp phối đá dăm, bề rộng các tuyến đường 2,50 – 6,50 m, độ dốc i = 2%. 

Thông tin liên lạc 

Nguồn thông tin liên lạc cho dự án sẽ được lấy từ hệ thống thông tin hiện hữu trên 

đường số 1 phía Bắc dự án. Hệ thống thông tin liên lạc bên trong và bên ngoài dự án 

được đồng bộ hóa và ghép nối qua các mạng di động, internet, wifi và hệ thống cáp viễn 

thông. 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 61 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

5.2.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Toàn bộ hệ thống thu gom, thoát nước mưa của dự án sẽ đầu tư xây dựng riêng 

biệt với hệ thống thu gom, thoát nước thải. Bố trí đảm bảo không để xảy ra tình trạng 

ngập úng xảy ra ảnh hưởng đến sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và quá trình sản 

xuất. Mặt bằng thoát nước mưa của dự án được chia thành 2 lưu vực. 

+ Lưu vực 1: Hệ thống nhà xưởng và văn phòng làm việc phía Tây của dự án. 

Nước mưa trên toàn lưu vực sẽ được thu gom bằng các tuyến cống BTCT D400 mm, 

D600 mm đặt dọc theo chiều dài của nhà xưởng, sau đó được gom theo các tuyến cống 

chạy dọc theo các tuyến đường nội bộ nhà máy và dẫn đổ về tuyến cống gom thoát nước 

mưa của dự án và đấu nối ra bên ngoài dự án tại vị trí hố ga MP10 của KCN Bắc Đồng 

Phú trên tuyến đường N1B bằng đường ống BTCT D800 mm; 

+ Lưu vực 2: Bao gồm toàn bộ hệ thống nhà xưởng và văn phòng làm việc phía 

Đông của dự án. Nước mưa trên toàn bộ lưu vực được thu gom bằng các tuyến cống 

BTCT D400 mm, D600 mm, D800 mm đặt dọc theo chiều dài của nhà xưởng và thu 

gom đổ về tuyến cống gom thoát nước mưa của dự án và đấu nối ra bên ngoài dự án tại 

vị trí hố ga MT3.1 của KCN Bắc Đồng Phú bằng đường ống BTCT D800 mm. 

Mạng lưới thoát nước dạng phân tán, bố trí dọc theo đường giao thông trong các 

khu vực xây dựng. Dọc theo các tuyến cống thoát nước mưa xây dựng các hố ga thu 

nước với khoảng cách trung bình 30 m. Tại các vị trí cống đổi hướng, thay đổi đường 

kính cống, xây dựng các hố ga thăm. Tận dụng tối đa độ dốc thiết kế đường; cống được 

đặt theo độ dốc tối thiểu theo quy chuẩn i=1/D. Độ sâu cống tối tiểu hmin = 0,5 m. 

Hệ thống thu gom, thoát nước thải 

Nước thải sinh hoạt từ các khu vệ sinh trong phạm vi dự án, sau khi được xử lý sơ 

bộ bằng bể tự hoại sẽ được thu gom bằng đường ống uPVC D200 mm và tập trung vào 

đường ống uPVC D300 mm, toàn bộ nước thải sẽ được đấu nối vào hệ thống xử lý nước 

thải chung của dự án. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn sẽ được đấu nối vào hệ thống 

thoát nước thải khu công nghiệp và đưa về hệ thống xử lý nước thải của KCN Bắc Đồng 

Phú – Khu B để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn theo quy định. 

 Trên mạng lưới đường ống thoát nước thải có bố trí các hố ga thu nước thải từ các 

công trình chức năng. Khoảng cách đặt các hố ga theo tiêu chuẩn. 

Các tuyến cống thoát nước thải trong các khu vực quy hoạch thiết kế theo nguyên 

tắc tự chảy với độ dốc tối thiểu i=1/D, độ sâu chôn cống tối thiểu hmin = 0,5m. 

Hệ thống xử lý nước thải 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt sẽ xử lý sơ bộ tại bể tự hoại và nước thải sản xuất bơm 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 62 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 120 m3/ngày đêm đảm bảo xử lý đạt Tiêu 

chuẩn tiếp nhận trước khi thải đấu nối vào hố ga thu gom của KCN Bắc Đồng Phú trên 

đường N1B. 

Hệ thống xử lý nước thải tại dự án là công trình xây ngầm với quy trình công nghệ 

xử lý như sau:  

− Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại (1). 

− Nước thải sản xuất → Cụm bể lắng cặn → Bể điều hoà 1 → Bể trung hoà → Bể 

keo tụ → Bể tạo bông → Bể lắng hoá lý (2). 

− (1) + (2) → Bể điều hoà 2 → Bể Anoxic → Bể FBR → Bể MBR → Bể khử 

trùng → Hố ga nước thải trên đường N1B. 

Hệ thống xử lý bụi phối trộn, nghiền từ quá trình sản xuất các sản phẩm từ plastic 

Tại công đoạn trộn nguyên vật liệu, nghiền các sản phẩm không đạt chuẩn trong 

quy trình sản xuất các sản phẩm từ plastic làm phát sinh bụi làm ảnh hưởng đến người 

lao động và môi trường xung quanh, công ty dự kiến đầu tư lắp đặt 02 hệ thống xử lý 

bụi với tổng công suất 26.000 m3/h (mỗi hệ thống là 13.000 m3/h). Quy trình hoạt động 

của hệ thống xử lý bụi tại khu vực trộn, nghiền như sau: 

Bụi tại công đoạn trộn/nghiền trong quy trình sản xuất các sản phẩm từ plastic → 

Chụp hút → Ống thu gom → Thùng lọc bụi → Quạt hút 13.000 m3/h/hệ thống → Ống 

thoát khí. 

Hệ thống xử lý hơi nhựa từ quá trình sản xuất các sản phẩm từ plastic 

Tại quy trình sản xuất các sản phẩm từ plastic có công đoạn ép tạo hình sản phẩm 

từ các hạt nhựa tái sinh, gây phát sinh hơi nhựa làm ảnh hưởng đến người lao động và 

môi trường không khí xung quanh, công ty dự kiến đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý hơi 

nhựa với công suất 22.000 m3/h. Quy trình hoạt động của hệ thống xử lý hơi nhựa như 

sau: 

Hơi nhựa tại công đoạn ép trong quy trình sản xuất các sản phẩm từ plastic → 

Chụp hút → Ống thu gom → Tháp hấp thụ → Quạt hút 22.000 m3/h → Ống thoát khí. 

Hệ thống xử lý bụi gỗ từ quá trình sản xuất đồ nội thất 

Tại quy trình sản xuất gỗ nội thất phát sinh bụi gỗ tại các công đoạn như cắt, tạo 

hình, chà nhám, công ty dự kiến đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi gỗ với công suất 

22.000 m3/h . Quy trình hoạt động của hệ thống xử lý bụi gỗ như sau: 

Bụi gỗ trong quy trình sản xuất gỗ nội thất → Chụp hút → Ống thu gom → Tháp 

lọc bụi túi vải → Quạt hút 22.000 m3/h → Ống thoát khí. 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 63 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Hệ thống xử lý bụi, mùi sơn từ quá trình sản xuất gỗ nội thất 

Tại quy trình sản xuất gỗ nội thất phát sinh bụi, mùi sơn tại các công đoạn sơn bán 

thành phẩm, tại công đoạn này dự án sử dụng 05 buồng sơn màng nước để dập bụi sơn, 

hơi dung môi của sơn sau đó tiếp tục được xử lý qua tháp hấp phụ than hoạt tính. Công 

ty dự kiến đầu tư lắp đặt 02 hệ thống xử lý hơi dung môi sơn với tổng công suất 10.000 

m3/h (mỗi hệ thống là 5.000 m3/h). Quy trình hoạt động của hệ thống xử lý bụi, mùi từ 

công đoạn sơn như sau: 

Bụi, hơi dung môi tại công đoạn sơn trong quy trình sản xuất gỗ nội thất → Buồng 

sơn màng nước → Quạt hút → Ống thu gom → Tháp hấp phụ → Quạt hút 5.000 m3/h/hệ 

thống → Ống thoát khí. 

Hệ thống xử lý hơi hoá chất tại công đoạn tiền xử lý trong quá trình sản xuất một số 

chi tiết bằng kim loại trong quy trình sản xuất nội thất 

Trong quy trình sản xuất nội thất có một số chi tiết bằng kim loại cần được xử lý 

tránh bị rỉ sét nhằm tăng sự thẩm mỹ cho sản phẩm, các chi tiết kim loại này được đưa 

vào các bể tẩy dầu, tẩy gỉ làm phát sinh hơi hoá chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến người 

lao động và môi trường xung quanh. Do đó, công ty dự kiến đầu tư lắp đặt 01 hệ thống 

xử lý hơi hoá chất với công suất 22.000 m3/h. Quy trình hoạt động của hệ thống xử lý 

bụi, mùi từ công đoạn sơn tĩnh điện như sau: 

Hơi hoá chất (công đoạn tiền xử lý trong quy trình sản xuất một số chi tiết bằng 

kim loại trong quy trình sản xuất nội thất ) → Chụp hút → Ống thu gom → Tháp hấp 

thụ → Quạt hút 22.000 m3/h → Ống thoát khí. 

Hệ thống xử lý mùi mực, keo từ quá trình sản xuất thùng carton 

Tại công đoạn in của quy trình sản xuất thùng carton phát sinh mùi mực in, mùi 

keo, công ty dự kiến đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý mùi tại công đoạn in với công suất 

22.000 m3/giờ. Quy trình hoạt động của hệ thống xử lý mùi mực in, mùi keo như sau: 

Mùi tại công đoạn in (sản xuất thùng carton) → Chụp hút → Ống thu gom → Tháp 

hấp phụ → Quạt hút 22.000 m3/h → Ống thoát khí. 

Kho chứa chất thải rắn  

Công ty sẽ đầu tư tổng cộng 05 nhà chứa chất thải rắn tại các vị trí xung quanh 

trong khu vực dự án. Diện tích mỗi nhà chứa rác là 20m2, 01 tầng, kết cấu cột kết hợp 

tường bao che mái lợp tôn, chiều cao công trình 4,6m (từ nền đường đến đỉnh mái), cửa 

đi và cửa gió louver bằng thép.  

Khu vực lưu chứa chất thải rắn bao gồm chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp 

thông thường và chất thải nguy hại tuân thủ thực hiện theo quy định tại Thông tư 

02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 64 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

5.3. Danh mục máy móc, thiết bị 

Danh mục máy móc, thiết bị tại nhà máy dự kiến đưa vào vận hành đều nhập mới 

100% được thể hiện cụ thể như sau:  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 65 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Bảng 1.14. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất các sản phẩm của nhà máy 

Stt Tên máy móc, thiết bị Xuất xứ 
Số lượng 

(cái) 

Công suất 

máy 

Tình 

trạng 

I  SẢN XUẤT HẠT NHỰA 

1  Máy cân phụ gia nhựa hóa chất tự động Trung Quốc 1 1,5 KW Mới 100% 

2  Máy nạp liệu tự động Trung Quốc 3 1,5 KW Mới 100% 

3  Máy trộn 1000 Kg Trung Quốc 4 5,1 KW Mới 100% 

4  Máy ép đùn tạo hạt Trung Quốc 4 5,1 KW Mới 100% 

5  Máy hút chân không Trung Quốc 4 5,1 KW Mới 100% 

6  Máy cắt hạt Trung Quốc 4 5,1 KW Mới 100% 

7  Tháp giải nhiệt Trung Quốc 2 11 KW Mới 100% 

Tổng 22 - - 

II  SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ PLASTIC 

8  Máy ép nhựa 650T Trung Quốc 2 45 KW Mới 100% 

9  Máy ép nhựa 800T Trung Quốc 2 81.4 KW Mới 100% 

10  Máy ép nhựa 1.000T Trung Quốc 2 151 KW Mới 100% 

11  Máy ép nhựa 1.300T Trung Quốc 1 231 KW Mới 100% 

12  Máy hút liệu  Trung Quốc 7 1,1 KW Mới 100% 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 66 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Tên máy móc, thiết bị Xuất xứ 
Số lượng 

(cái) 

Công suất 

máy 

Tình 

trạng 

13  Máy sấy 200 Kg Trung Quốc 7 5,85 KW Mới 100% 

14  Máy trộn 1000 Kg Trung Quốc 6 5,1 KW Mới 100% 

15  Máy phối trộn 200 Kg Trung Quốc 1 1,5 KW Mới 100% 

16  Máy nghiền liệu Trung Quốc 1 150 KW Mới 100% 

17  Máy dập ốc Trung Quốc 1 0,75 KW Mới 100% 

18  Máy mài Trung Quốc 1 1,5 KW Mới 100% 

19  Máy cưa Trung Quốc 1 3 KW Mới 100% 

20  Máy nén khí Trung Quốc 3 - Mới 100% 

21  Tháp giải nhiệt Trung Quốc 2 11 KW Mới 100% 

22  Máy cắt Trung Quốc 2 0,7 KW Mới 100% 

23  Máy hút bụi  Trung Quốc 2 0,68 KW Mới 100% 

24  Máy mài điện  Trung Quốc 2 0,48 KW Mới 100% 

25  Máy khò nhiệt Trung Quốc 7 0,7 KW Mới 100% 

26  Máy khoan Trung Quốc 1 0,85 KW Mới 100% 

27  Xe nâng Trung Quốc 1 40 tấn Mới 100% 

28  Bộ bàn ghế Trung Quốc 7 - Mới 100% 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 67 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Tên máy móc, thiết bị Xuất xứ 
Số lượng 

(cái) 

Công suất 

máy 

Tình 

trạng 

Tổng 59 - - 

III  SẢN XUẤT MÀNG PE 

29  Máy sản xuất màng PE, LDPE tự động Trung Quốc 3 55 KW Mới 100% 

30  Máy nạp liệu tự động Trung Quốc 3 1,5 KW Mới 100% 

31  Hệ thống Chiller làm lạnh nước giải nhiệt Trung Quốc 2 274,4 KW Mới 100% 

32  Máy bó cuộn theo quỹ đạo Trung Quốc 3 0,55 KW Mới 100% 

33  Máy quấn bó 100 Trung Quốc 2 370 V Mới 100% 

34  Máy nén khí Trung Quốc 3 3,5 KW Mới 100% 

35  Xe nâng điện Trung Quốc 1 10 KW Mới 100% 

Tổng 17 - - 

III  SẢN XUẤT THÙNG GIẤY CARTON 

36  Máy cắt toàn tự động tốc độ cao loại 1600D Trung Quốc 3 11 KW Mới 100% 

37  Máy cắt kỹ DTY toàn tự động  Trung Quốc 3 4 KW Mới 100% 

38  Máy cắt giấy khổ mỏng loại 2000 Trung Quốc 2 5,5 KW Mới 100% 

39  Máy sản xuất thanh nẹp giấy, ke góc giấy TSJQ-GS Trung Quốc 1 10,5 KW Mới 100% 

40  Máy in tự động bổ chạp - SYKM-C-2800 - loại 480 Trung Quốc 2 11 KW Mới 100% 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 68 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Tên máy móc, thiết bị Xuất xứ 
Số lượng 

(cái) 

Công suất 

máy 

Tình 

trạng 

41  Máy dán thùng bán tự động YY-BZD 2800 Trung Quốc 2 2,2 KW Mới 100% 

42  Máy sấy keo Trung Quốc 3 105,5 KW Mới 100% 

43  Băng chuyền DTY Trung Quốc 3 0,75 KW Mới 100% 

44  Máy hút bụi công nghiệp Trung Quốc 2 1,5 Mới 100% 

45  Xe nâng điện Trung Quốc 1 10 KW Mới 100% 

Tổng 22 - - 

IV  SẢN XUẤT ĐỒ NỘI THẤT 

a  Sản xuất gỗ nội thất  

46  Máy ép nhiệt Trung Quốc 2 4 – 8 KW Mới 100% 

47  Máy ghép phôi mọng Trung Quốc 1 10,8 KW Mới 100% 

48  Máy ghép Trung Quốc 1 8 KW Mới 100% 

49  Máy chẻ Trung Quốc 1 33 KW Mới 100% 

50  Máy bào 4 mặt Trung Quốc 1 48 KW Mới 100% 

51  Máy cắt chọn phôi Trung Quốc 1 18 KW Mới 100% 

52  Máy cưa nhiều lưỡi Trung Quốc 1 39,57 KW Mới 100% 

53  Máy bào 2 mặt Trung Quốc 1 21.5 KW Mới 100% 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 69 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Tên máy móc, thiết bị Xuất xứ 
Số lượng 

(cái) 

Công suất 

máy 

Tình 

trạng 

54  Máy rong Trung Quốc 1 17 KW Mới 100% 

55  Máy ghép chồng Trung Quốc 1 3,5 Mới 100% 

56  Máy bào Trung Quốc 1 22 Mới 100% 

57  Máy CNC Trung Quốc 2 22 KW Mới 100% 

58  Máy CNC 8 trục Trung Quốc 2 22 KW Mới 100% 

59  Máy ghép Trung Quốc 1 9,7 Mới 100% 

60  Máy dán cạnh Trung Quốc 2 
13 KW; 20,55 

KW 
Mới 100% 

61  Máy cắt ván Trung Quốc 2 
20 kW; 28,6 

KW 
Mới 100% 

62  Máy cắt ván CNC Trung Quốc 1 6,7 KW Mới 100% 

63  Máy làm mộng Trung Quốc 1 5,5 KW Mới 100% 

64  Máy chà nhám thùng Trung Quốc 2 
21 KW; 63 

KW 
Mới 100% 

65  Máy lọng đứng Trung Quốc 1 3 KW Mới 100% 

66  Máy CNC 8 trục Trung Quốc 1 22 KW Mới 100% 

67  Máy rong Trung Quốc 1 12,5 KW Mới 100% 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 70 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Tên máy móc, thiết bị Xuất xứ 
Số lượng 

(cái) 

Công suất 

máy 

Tình 

trạng 

68  Máy mộng én Trung Quốc 1 2,2 KW Mới 100% 

69  Máy Tubi Trung Quốc 2 4 KW Mới 100% 

70  Máy rô - tơ trục đứng Trung Quốc 1 3 KW Mới 100% 

71  Máy cưa đu Trung Quốc 1 1,5 KW Mới 100% 

72  Máy sơn cầm tay Trung Quốc 6 0,75 KW Mới 100% 

73  Máy nén khí Trung Quốc 1 3 KW Mới 100% 

74  Máy khuấy sơn Trung Quốc 3 0,1 KW Mới 100% 

75  Dây chuyền sơn Việt Nam 4 - Mới 100% 

76  Hệ thống buồng sơn màng nước Trung Quốc 5 - Mới 100% 

Tổng - 52 - - 

b  Quy trình tạo hình tấm đá granite 

77  Máy cắt Trung Quốc 1  45 KW Mới 100% 

78  
Trung tâm gia công (thực hiện tích hợp công đoạn tạo viền, vát 

cạnh, khoan, phay và khắc chữ/hình) 
Trung Quốc 1  60.000 KW Mới 100% 

79  Máy đánh bóng Trung Quốc 1  75.000 KW Mới 100% 

Tổng - 3 - - 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 71 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Tên máy móc, thiết bị Xuất xứ 
Số lượng 

(cái) 

Công suất 

máy 

Tình 

trạng 

c  Quy trình may nệm 

80  Máy may công nghiệp Trung Quốc 10 60.000 KW Mới 100% 

81  Máy cắt lớn Trung Quốc 1  60.000 KW Mới 100% 

Tổng - 11 - - 

d  Quy trình lắp ráp 

82  Máy bắn đinh Trung Quốc 10  - Mới 100% 

83  Máy bắn vít Trung Quốc 10 - Mới 100% 

Tổng - 20 - - 

e  Quy trình sơn tĩnh điện và sơn điện ly (sản xuất các một số chi tiết kim loại trong quy trình sản xuất nội thất 

84  Súng phun sơn tự động Trung Quốc 3 - Mới 100% 

85  Súng phun sơn cầm tay Trung Quốc 3 - Mới 100% 

86  Máy pha sơn Trung Quốc 1  Mới 100% 

Tổng 7 - - 

Tổng toàn bộ máy móc của dự án 213 - - 

(Nguồn: Công ty TNHH Tam Hữu BP) 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 72 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

5.4. Biện pháp tổ chức thi công 

Nguồn nhân lực sử dụng chủ yếu là người lao động tại địa phương với khoảng 150 

người. Thời gian thi công 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần, không lưu trú. Quy trình thực hiện 

thi công xây dựng dự án được trình bày chi tiết như sau:  

 

Hình 1.21. Sơ đồ quy trình thi công xây dựng 

5.4.1. Công tác chuẩn bị trước khi thi công 

Công tác chuẩn bị 

− Lắp dựng biển báo công trình, công trường, biển báo thi công, hàng rào che 

chắn,... 

− Bố trí khu vực tập kết vật liệu, tập kết xe máy. 

− Vận chuyển thiết bị, vật tư và chuẩn bị mặt bằng thi công. 

− Dọn dẹp mặt bằng thi công, định vị tim cột, móng, đo đạc, kiểm tra hiện trạng 

đất giữa thực tế và bản vẽ xin phép xây dựng. 

− Xác định cao độ hiện trạng và cao độ thiết kế so với cao độ chuẩn (thường là mặt 

đường, lề đường hoặc tim đường). 

− Xác định ngày khởi công. 

− Lưu lại hình ảnh hiện trạng của công trình và các công trình lân cận để tránh các 

Đào đắp móng công trình 

Thi công xây dựng các 

hạng mục công trình 

Nghiệm thu 

Hoàn thiện 

Bụi, khí thải, 

tiếng ồn, chất 

thải rắn 

Bụi, khí thải, 

tiếng ồn, CTR, 

nước thải 

Phát quang cây cỏ, san lấp 

mặt bằng 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 73 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

vấn đề rủi ro về tranh chấp pháp lý sau này. 

Công tác giải phóng, san lấp mặt bằng 

Hiện trạng khu vực thực hiện dự án về cơ bản đã được san gạt mặt bằng hoàn thiện, 

chỉ còn một số cây cỏ dại bao phủ. Để chuẩn bị thi công sẽ phát quang cây cỏ, san gạt 

mặt bằng hoàn thiện. Theo TCVN 4447:2012 – Công tác đất, thi công và nghiệm thu, 

giải pháp san lấp được thể hiện như sau: 

− Cây phải chặt sát mặt đất, không cần đào gốc rễ. 

− Khi san mặt bằng phải có biện pháp tiêu nước. Không để nước chảy tràn qua mặt 

bằng và không để hình thành vũng đọng trong quá trình thi công. 

5.4.2. Biện pháp thi công xây dựng  

❖ Biện pháp thi công các hạng mục công trình chính 

Giải pháp thi công móng công trình 

Đào móng bằng máy đào có dung tích gào ≥ 0,5 m3. Đất đào lên được đổ vào khu 

vực đất trống kế bên, trong quá trình đào luôn có máy bơm nước giữ ẩm không để phát 

tán bụi vào môi trường, phần đất thừa được sử dụng lại cho quá trình lấp nền. Công 

trường được che chắn cách ly với khu vực bên ngoài bằng hàng rào tôn.  

Nói chung, các hoạt động thi công chủ yếu là cơ giới dưới sự điều khiển và kết 

hợp với công nhân kỹ thuật trên cơ sở tiến độ và các bản vẽ kỹ thuật thi công,…. Hoạt 

động này phát sinh nước thải, chất thải rắn sinh hoạt của công nhân; bụi, khí thải và 

tiếng ồn của máy móc thiết bị; bụi. 

Công tác thi công sàn  

− Sản xuất lắp dựng cốt thép, cốp-pha cột, dầm, sàn. 

− Sản xuất lắp dựng cốt thép, cốp-pha và đổ bê tông. 

− Nghiệm thu công tác lắp dựng ván khuôn, cốt thép. 

− Đổ bê tông cột, dầm, sàn. 

− Lập biên bản nghiệm thu với từng hạng mục. 

− Kiểm tra hệ thống ống điện, nước âm chờ phục vụ công tác điện nước. 

Công tác xây tường 

− Sau khi tháo cốp-pha, cây chống khu vực nào thì xây khu vực đó. 

− Xây toàn bộ tường bao, tường ngăn chia phòng, tường vệ sinh. 

− Lắp dựng cửa trong quá trình xây. 

− Lắp đặt hệ thống điện, ống nước, hộp nối điện,... 

− Kiểm tra kích thước và định vị cửa khi thi công. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 74 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

− Kiểm tra bề dày của tường xây theo bản vẽ thiết kế. 

− Kiểm tra hệ thống điện trên tường. 

Giải pháp vật liệu hoàn thiện công trình 

Công tác hoàn thiện của công trình là một trong những công tác quan trọng nhất 

trong việc thể hiện công năng của công trình, nâng cao vẻ mỹ thuật. 

− Công tác hoàn thiện tường, nước sơn, chống thấm: Vữa hoàn thiện tường là loại 

chống thấm, sàn vệ sinh. Sơn sử dụng loại thích hợp với khí hậu Việt Nam.  

− Công tác thi công hệ thống cấp thoát nước, hố ga thoát nước sẽ làm phát sinh 

khối lượng đất đào thải bỏ.  

− Chất thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng sẽ được thu gom và bố trí khu tập 

kết chất thải rắn trong khu vực dự án và chuyển giao cho đơn vị chức năng thu gom, xử 

lý. 

❖ Biện pháp thi công các hạng mục công trình phụ trợ 

Hệ thống giao thông 

Sân đường nội bộ tại dự án được thiết kế phù hợp cho việc đi lại, vận chuyển 

nguyên vật liệu và công tác phòng cháy chữa cháy. 

Cấu trúc – kết cấu bao gồm: 

− Bê tông đá 2x4 cấp độ bền B40, mác 400, dày 23cm. 

− Lớp giấy dầu chống mất nước. 

− Cấp phối đá dăm Dmax25, dày 20cm, độ chắt K98. 

− Lớp cấp phối sỏi đồi dày cày xới 30cm, lu lèn K = 0,98. 

Hệ thống thoát nước mưa 

Mạng lưới thoát nước dạng phân tán, bố trí dọc theo đường giao thông trong các 

khu vực xây dựng. Dọc theo các tuyến cống thoát nước mưa xây dựng các hố ga thu 

nước với khoảng cách trung bình 30 m. Tại các vị trí cống đổi hướng, thay đổi đường 

kính cống, xây dựng các hố ga thăm. Tận dụng tối đa độ dốc thiết kế đường; cống được 

đặt theo độ dốc tối thiểu theo quy chuẩn i=1/D. Độ sâu cống tối tiểu hmin = 0,5 m. 

Toàn bộn nước mưa tại dự án sẽ được thu gom và thoát ra hệ thống cống hiện hữu 

trên đường N1B ở phía Bắc dự án với 01 điểm đấu nối D800mm dự kiến. 

Hệ thống xử lý, thoát nước thải 

Xây dựng bể tự hoại ba ngăn để thu gom và xử lý sơ bộ lượng nước thải sinh hoạt 

phát sinh và nước thải sản xuất theo các đường ống ngầm dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải 120 m3/ngày đêm và thoát vào 01 hố ga đấu nối trên đường N1B. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 75 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

❖ Thi công lắp đặt hoàn thiện máy móc, thiết bị 

Dự tính toàn bộ quá trình bổ sung, lắp đặt máy móc, thiết bị tại dự án diễn ra trong 

vòng 30 ngày, cụ thể: 

− Nhập máy móc thiết bị mới, vận chuyển vào nhà máy; 

− Dùng xe nâng di chuyển thiết bị đến vị trí thiết kế trong nhà xưởng; 

− Lắp đặt, kết nối các máy móc theo dây chuyền, kết nối với các thiết bị điện; 

− Kiểm tra chức năng, vận hành thử máy móc, thiết bị. 

5.5. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý dự án đầu tư 

5.5.1. Tiến độ thực hiện 

Công ty TNHH Tam Hữu BP chủ trì triển khai và trực tiếp quản lý. Tiến độ thực 

hiện tại dự án được trình bày chi tiết như sau:  

Bảng 1.15. Tiến độ thực hiện dự án 

Stt Nội dung Thời gian thực hiện 

I  Giai đoạn 1  

1  Hoàn thành thủ tục, hồ sơ pháp lý công ty 01/2021 – 12/2024 

2  Xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị 01/2025 – 09/2025 

3  Vận hành thử nghiệm  09/2025 – 12/2025 

4  Vận hành chính thức 01/2026 

II  Giai đoạn 2  

5  Hoàn thành thủ tục, hồ sơ pháp lý bổ sung 01/2026 – 03/2026 

6  Xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị  03/2026 – 09/2026 

7  Vận hành thử nghiệm  10/2026 – 12/2026 

8  Vận hành chính thức 01/2027 

5.5.2. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư dự án là 93.200.000.000 đồng (Chín mươi ba tỷ hai trăm triệu đồng). 

Trong đó vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường như sau: 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 76 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Bảng 1.16. Vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường 

Stt Công tác bảo vệ môi trường Số tiền (VNĐ) 

1  
Kinh phí thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép môi 

trường 
120.000.000 

2  Chi phí duy trì hệ thống xử lý khí thải 300.000.000 

3  Chi phí duy trì hệ thống xử lý nước thải 100.000.000 

4  Duy tu, sửa chữa đường ống thu gom và thoát nước thải 30.000.000 

5  
Chi phí duy tu, sửa chữa đường ống thu gom và thoát 

nước mưa 
30.000.000 

6  Xử lý chất thải rắn sinh hoạt 15.000.000 

7  Xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 40.000.000 

8  Xử lý chất thải nguy hại 40.000.000 

9  Chi phí duy tu, sửa chữa hệ thống PCCC, chống sét 50.000.000 

10  Chăm sóc cây xanh 10.000.000 

Tổng 735.000.000 

5.5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện 

Giai đoạn thi công xây dựng 

Phương thức quản lý dự án được thực hiện căn cứ theo Nghị định số 15/2021/NĐ-

CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình. Hình thức quản lý thực hiện dự án “Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án” 

là Công ty TNHH Tam Hữu BP. 

Giai đoạn vận hành chính thức 

Trong quá trình hoạt động, dự án sẽ quản lý toàn bộ công tác bảo vệ môi trường 

bao gồm: Vận hành các công trình xử lý chất thải, thực hiện đầy đủ các thực hiện các 

thủ tục pháp lý có liên quan, lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm nộp lên 

cơ quan có chức năng, hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải thông thường và chất thải nguy hại. 

Để đảm bảo việc hoạt động gắn liền với bảo vệ môi trường, dự án thực hiện công 

tác quản lý với sơ đồ tổ chức như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 77 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

 

Hình 1.22. Sơ đồ tổ chức quản lý dự án 
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Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 78 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Dự án “Nhà máy của Công ty TNHH Tam Hữu BP” do Công ty TNHH Tam Hữu 

BP làm chủ đầu tư được thực hiện tại địa chỉ Lô F5, F6, F7, F8, F9 Khu công nghiệp 

Bắc Đồng Phú – Khu B, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.  

Ngành nghề hoạt động chính là Sản xuất hạt nhựa Plastic; Sản xuất bao bì từ 

Plastic, sản xuất sản phẩm khác từ Plastic; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; Sản xuất bao 

bì bằng giấy, bìa; Cho thuê nhà xưởng. 

Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Theo Quyết định số 611/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 

08/7/2024 về việc Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề cập đến mục tiêu cụ thể như sau: 

− Mục tiêu tổng quát: Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái 

môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và 

nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường 

trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không gian, 

phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định hước thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn 

thiên nhiên và đa dạng sinh học; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo 

môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng 

kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hoà với tự nhiên và thân thiện 

với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.   

− Về tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm 

môi trường sống trong lành cho Nhân dân; bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học và duy trì 

được cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội phát triển hài 

hoà với thiên nhiên, đất nước phát triển bền vững theo hướng chuyển đổi xanh dụa trên 

phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế các-bon thấp nhằm hướng tới đưa 

phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; bảo đảm an ninh môi trường gắn với mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. 

Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với quy hoạch tỉnh Bình Phước 

Theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 

24/11/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. Trong đó tập trung chú trọng phát huy tăng cường thu hút ngoại lực phục 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 79 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

vụ phát triển nền kinh tế như sau: 

− Phát triển công nghiệp nhanh và bền vững theo hướng ưu tiên các ngành có giá 

trị gia tăng cao như: chế biến, chế tạo, phụ trợ, năng lượng tái tạo, vật liệu, công nghệ 

thông tin,... Chú trọng nâng cao trình độ công nghệ. Mở rộng và phát triển mới các khu, 

cụm công nghiệp. 

− Tập trung triển khai hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu các mặt hàng chủ lực, các sản 

phẩm có lợi thế cạnh tranh của tỉnh; khuyến khích, đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị 

trường mới có tiềm năng. 

− Hướng phát tiển trọng tâm của vùng huyện Đồng Phú: Tập trung phát triển các 

ngành công nghiệp có tiềm năng và thế mạnh như chế biến nông lâm sản, chế biến sản 

phẩm từ chăn nuôi, may mặc xuất khẩu, sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ phục 

vụ du lịch; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái. 

Như vậy, hoạt động của dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch tỉnh Bình Phước. 

Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với phân vùng môi trường 

Về phân vùng môi trường trong bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học gồm 3 

vùng: Vùng bảo vệ nghiêm ngặt; vùng hạn chế phát thải; vùng môi trường khác. Dự án 

của Công ty TNHH Tam Hữu BP nằm trong vùng môi trường khác, không thuộc các 

vùng bảo vệ nghiêm ngặt và hạn chế phát thải. 

Đồng thời dự án nằm trong KCN Bắc Đồng Phú đã được UBND tỉnh phê duyệt 

quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2009 đảm 

bảo đáp ứng với quy hoạch phân vùng môi trường. 

Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với quy hoạch KCN Bắc Đồng Phú 

✓ Quy hoạch sử dụng đất 

Theo Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp số 

08/2021/HĐ-BĐP ngày 28/01/2021 giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng 

Phú và Công ty TNHH Tam Hữu BP thì diện tích đất tại dự án là 40.256 m2, mục đích 

sử dụng là đất khu công nghiệp, thời hạn sử dụng đến ngày 23/11/2059.  

Dự án tọa lạc hoàn toàn trong KCN Bắc Đồng Phú – Khu B của tỉnh Bình Phước. 

Đây là KCN đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 09/02/2015. 

Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú nằm ở phía Bắc huyện Đồng Phú; phía Nam 

Thành phố Đồng Xoài được chia làm 02 khu A và B, tứ cận tiếp giáp như sau: 

− Khu A: Diện tích khu đất quy hoạch 1.358.740,74 m2, nằm ở phía Tây đường 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 80 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

ĐT741: 

+ Phía Đông: Giáp đường ĐT741; 

+ Phía Tây: Giáp đất trồng cao su; 

+ Phía Nam: Giáp đường đất và đất của dân; 

+ Phía Bắc: Giáp khu đất Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước. 

− Khu B: Diện tích 531.792,95 m2, nằm ở phía Đông đường ĐT741: 

+ Phía Đông: Giáp với đất của dân; 

+ Phía Tây: Giáp với đất của dân; 

+ Phía Nam: Giáp đường đất; 

+ Phía Bắc: Giáp với đất của dân. 

Bảng 2.1. Quy hoạch sử dụng đất của KCN Bắc Đồng Phú như sau: 

STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

I Khu A 1.358.740,74 100 

1 Đất công trình công nghiệp 1.009.157,73 74,27 

2 Đất thương mại – dịch vụ 55.245,91 4,06 

3 Đất kỹ thuật 25.474,85 1,87 

4 Đất cây xanh 103.242,87 7,59 

5 Đất giao thông 165.619,38 12,21 

II Khu B 531.792,95 100 

1 Đất xây dựng nhà máy, kho tàng 304.498,87 57,26 

2 Đất điều hành, dịch vụ 5.688,57 1,07 

3 Đất kỹ thuật 14.861,78 2,79 

4 Đất cây xanh 85.857,03 16,14 

5 Đất giao thông 54.164,59 10,19 

6 Đất Công ty TNHH L.C.Buffalo 66.722,11 12,55 

Tổng I+II 1.890.533,69 -- 

(Nguồn: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000) 

Như vậy, hoạt động của dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. 

✓ Quy hoạch phân bố ngành nghề 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 81 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

KCN Bắc Đồng Phú được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường tại Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 18/3/2022. 

Tổng diện tích của KCN là 189,053369 ha thời hạn hoạt động đến năm 2059 với 

các ngành nghề thu hút đầu tư chủ yếu: 

− Cơ khí chế tạo máy: Tập trung ưu tiên các ngành sản xuất, lắp ráp các phương 

tiện vận chuyển, chế tạo máy móc phục vụ các ngành nông nghiệp, công nghiệp; 

− Điện, điện tử, công nghệ thông tin: Tập trung ưu tiên sản xuất linh kiện phụ tùng, 

các sản phẩm điện, điện tử công nghiệp, điện tử viễn thông, thiết bị thông tin; 

− Hóa dược: Tập trung ưu tiên sản xuất dược liệu, dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ 

phẩm,  hương liệu, cao su kỹ thuật cao; 

− Dệt may: Các sản phẩm dệt, may mặc, thêu đan, sản xuất giày dép và phụ kiện 

ngành giày và dệt may; 

− Vật liệu xây dựng: Sản xuất kính, gốm sứ, gạch đá, các vật liệu xây dựng khác…; 

− Công nghiệp chế biến gỗ, giấy và trang trí nội thất; 

− Các kho bãi cho thuê chứa hàng hóa…; 

− Thực phẩm nông nghiệp: sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, thực 

phẩm 

đồ uống…; 

− Công nghiệp tiêu dùng phục vụ đời sống: dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi trẻ 

em, nữ trang, hàng thủ công mỹ nghệ, các vật dụng văn phòng phẩm…; 

− Các dịch vụ ngân hàng, bưu chính viễn thông, kê khai hải quan, thuế, cung cấp 

suất ăn công nghiệp, dịch vụ thương mại, nhà hàng khách sạn…, phục vụ cho KCN; 

− Chế biến thực phẩm nông nghiệp; Chế biến giấy thành phẩm từ nguyên liệu bột 

giấy có sẵn; Ngành sản xuất gia công các chi tiết, phụ tùng ô tô và đồ dùng trang trí nội 

thất từ nguyên liệu đồng thỏi và 50% đồng vụn đã làm sạch tạp chất (không có công 

đoạn luyện kim); 

− In ấn trên các loại vải nguyên liệu; 

− Trồng nấm công nghiệp; 

− Pha chế cắt gọt kim loại, làm mát máy công nghiệp; 

− Sản xuất đế lót giày bằng giấy. 

Công văn số 201/UBND-SX ngày 1/7/2010 về việc bổ sung ngành nghề thu hút 

đầu tư vào KCN Bắc Đồng Phú bổ sung ngành san chiết đóng gói bảo quản các loại hóa 

chất bảo vệ thực vật và phân bón.  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 82 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Theo công văn số 671/UBND-KTN ngày 10/3/2012 về việc bổ sung ngành nghề 

đầu tư KCN Bắc Đồng Phú, chấp thuận chủ trương cho KCN bổ sung ngành nghề tái 

chế nhựa (Chỉ sản xuất hạt nhựa), sản xuất các sản phẩm tiêu dùng từ nhựa và nhựa tái 

chế. 

Theo công văn số 2973/UBND-KTN ngày 22/9/2015 về việc chấp thuận cho KCN 

Bắc Đồng Phú bổ sung ngành nghề in ấn trên các loại vải nguyên liệu. 

Theo công văn số 2268/UBND-KTN ngày 11/8/2016 về việc chấp thuận cho KCN 

Bắc Đồng Phú bổ sung ngành trồng nấm công nghiệp. 

Theo công văn số 3391/UBND-KT ngày 8/11/2018 về việc chấp thuận cho KCN 

Bắc Đồng Phú bổ sung ngành nghề pha chế cắt gọt kim loại, làm mát máy công nghiệp;  

Theo công văn số 265/UBND-KT ngày 28/01/2019 về việc chấp thuận cho KCN 

Bắc Đồng Phú bổ sung ngành nghề sản xuất lót giày bằng giấy.  

Các ngành nghề được chấp thuận bổ sung của UBND tỉnh Bình Phước (Theo công 

văn 418/UBND-KT ngày 08/02/2021; Công văn 1328/UBND-KT ngày 27/04/2021 và 

Công văn 2376/UBND-KT ngày 16/07/2021). 

Bảng 2.2. Ngành nghề được chấp thuận bổ sung của UBND tỉnh Bình Phước 

STT Bổ sung ngành nghề Bắc Đồng Phú Công văn chấp thuận 

1 Sản xuất nến 
Công văn 481/UBND-KT 

ngày 08/02/2021 

2 
In ấn bao bì và dịch vụ liên quan (không bao 

gồm sản xuất mực in). 

Công văn 2376/UBND-

KT ngày 16/07/2021 

3 

Sản xuất các sản phẩm ngũ kim (khóa cửa, chốt 

cải, tay nắm cửa sổ và cửa ra vào, kim, búa, cưa, 

tua vát). 

Công văn 2376/UBND-

KT ngày 16/07/2021 

4 

Sản xuất thùng giấy, hộp giấy, bìa cứng và các 

bao bì giấy từ nguyên liệu giấy thành phẩm (gia 

công), không tiếp nhận đối với ngành nghề sản 

xuất từ nguyên liệu bột giấy hoặc tái chế. 

Công văn 1328/UBND-

KT ngày 27/04/2021 

Với các ngành nghề thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú cho thấy 

ngành nghề hoạt động của dự án là phù hợp với ngành nghề được phép đầu tư của Khu 

công nghiệp Bắc Đồng Phú. Vì vậy, việc đầu tư dự án là hoàn toàn phù hợp về phân khu 

chức năng, bố trí ngành nghề của KCN và quy hoạch phát triển của tỉnh Bình Phước. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với khả năng chịu tải của môi trường 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 83 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Sự phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường đối với khí thải 

Nguồn phát sinh khí thải tại dự án chủ yếu là hơi nhựa từ các hoạt động ép đùn, ép 

phun; bụi, mùi sơn từ các hoạt động sơn; bụi gỗ từ các hoạt động cắt, chà nhám gỗ; bụi 

từ hoạt động trộn, nghiền nhựa và phụ gia; mùi keo, mực từ hoạt động in và các hoạt 

động giao thông. 

Dự án dự kiến đầu tư xây dựng các công trình xử lý khí thải cụ thể: 

− Hệ thống xử lý bụi phối trộn, nghiền từ quá trình sản xuất các sản phẩm từ plastic 

tổng công suất 26.000 m3/h; số lượng 02 hệ thống, mỗi hệ thống là 13.000 m3/h. 

− Hệ thống xử lý hơi nhựa từ quá trình sản xuất các sản phẩm từ plastic công suất 

22.000 m3/h; số lượng 01 hệ thống. 

− Hệ thống xử lý bụi gỗ từ quá trình sản xuất đồ nội thất công suất 22.000 m3/h; 

số lượng 01 hệ thống; số lượng 01 hệ thống. 

− Hệ thống xử lý bụi, mùi sơn từ quá trình sản xuất gỗ nội thất tổng công suất 

10.000 m3/h; số lượng 02 hệ thống, mỗi hệ thống là 5.000 m3/h. 

− Hệ thống xử lý c sản xuất một số chi tiết bằng kim loại trong quy trình sản xuất 

nội thất công suất 22.000 m3/h; số lượng 01 hệ thống. 

− Hệ thống xử lý mùi mực, keo từ quá trình sản xuất thùng carton công suất 22.000 

m3/h; số lượng 01 hệ thống. 

Đối với nguồn khí thải như hoạt động giao thông được đánh giá lưu lượng phát 

sinh là không đáng kể do tính chất phát thải không thường xuyên. Các hoạt động giao 

thông ra vào dự án không liên tục, giờ cao điểm là khung giờ vào làm – tan ca diễn ra 

trong khoảng 30 phút. Để tránh các tác động tiêu cực từ các nguồn này, dự án đã áp 

dụng biện pháp giảm thiểu được trình bày cụ thể tại Chương IV của báo cáo. 

Sự phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường đối với nước thải 

Hoạt động của dự án chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt từ cán bộ công nhân viên và 

nước thải sản xuất với tổng lưu lượng lớn nhất ước tính là 70,39 m3/ngày đêm. Lượng 

nước thải phát sinh được thu gom và xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải công suất 120 

m3/ngày đêm trước khi theo đường ống dẫn về hệ thống thu gom nước thải của Khu 

công nghiệp Bắc Đồng Phú, không xả thải trực tiếp ra môi trường, do đó, dự án không 

đánh giá khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận theo theo Thông tư 76/2017/TT-BTNMT 

và điều 82 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

Hiện tại, KCN Bắc Đồng Phú đã xây dựng hoàn thiện HTXL nước thải tập trung 

với công suất 2.000 m3/ngày.đêm (tuy nhiên chỉ thực hiện lắp đặt thiết bị và vận hành 

hệ thống với công suất 1.500 m3/ngày.đêm), lưu lượng nước thải trạm xử lý tập trung 

chưa đủ công suất của hệ thống nên việc tiếp nhận thêm lượng nước thải 120 m3/ngày 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 84 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

đêm của Công ty TNHH Tam Hữu BP là hoàn toàn đủ khả năng. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 85 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

 

Hình 2.1.  Quy trình công nghệ xử lý nước thải KCN Bắc Đồng Phú 

Nước thải đầu vào 

Hố thu gom 

Bể tách dầu 

Bể điều hòa 

Bể keo tụ 

Bể tạo bông 

Bể lắng sơ cấp 

Bể anoxic và bể hiếu khí 

Bể lắng thứ cấp 

Bể khử trùng 

Mương quan trắc tự động 

Bể trung gian 

Bể lọc áp lực 

Bể chứa nước thải sau xử lý 

Suối Rạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A,  

Kq = 0,9, Kf  = 1,0 

Rác 

Hóa chất 

keo tụ 

Hóa chất 

tạo bông 

Hóa chất 

khử trùng 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 86 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu 

công nghiệp Bắc Đồng Phú và chất lượng nước thải đầu ra như sau: 

Bảng 2.3. Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú 

Stt Thông số Đơn vị 

QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B, 

Kq=0,9, Kf=1,0 

1  Nhiệt độ oC 40 

2  pH -- 5,5 – 9 

3  Độ màu Co-Pt 150 

4  BOD5 (20oC) mg/l 50 

5  COD mg/l 150 

6  TSS mg/l 100 

7  As mg/l 0,1 

8  Hg mg/l 0,01 

9  Pb mg/l 0,5 

10  Cd mg/l 0,1 

11  Cr (VI) mg/l 0,1 

12  Cr (III) mg/l 1 

13  Cu mg/l 2 

14  Zn mg/l 3 

15  Ni mg/l 0,5 

16  Mn mg/l 1 

17  Fe mg/l 5 

18  Tổng xianua mg/l 0,1 

19  Tổng Phenol mg/l 0,5 

20  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 

21  Sunfua mg/l 0,5 

22  Amoni mg/l 10 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 87 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Thông số Đơn vị 

QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B, 

Kq=0,9, Kf=1,0 

23  Tổng Nito mg/l 40 

24  Tổng phospho mg/l 6 

25  Clo dư mg/l 2 

26  Coliform MPN/100ml 5.000 

27  Tổng hoạt độ phóng xạ  Bq/l 0,1 

28  Tổng hoạt độ phóng xạ  Bq/l 1,0 

(Nguồn: Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú) 

Với lượng nước thải phát sinh như hiện hữu thì hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú hoàn toàn đáp ứng khả năng tiếp nhận và xử lý. 

Sự phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường đối với chất thải rắn 

Các chất thải rắn phát sinh tại dự án đều được quản lý theo đúng quy định của 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường 2020. 

Đối với chất thải sinh hoạt, dự án bố trí các thùng rác thể tích từ 15 – 20 lít đặt tại 

khu vực văn phòng, khu vực sản xuất và thùng rác 240 lít đặt xung quanh sân đường nội 

bộ để thu gom rác sinh hoạt. Các thiết bị chứa có nắp đậy kín tránh phát tán mùi, bên 

trong lót túi nylon để dễ dàng chuyển giao chất thải. Rác thải sẽ được tập kết đến khu 

vực gần cổng bảo vệ khi có lịch chuyển giao. Dự án sẽ thực hiện ký hợp đồng với đơn 

vị chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt định kỳ. 

Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại, dự án bố trí 

kho tập kết rác, các thiết bị chứa, dán nhãn phân loại theo từng mã chất thải theo quy 

định. Dự án sẽ thực hiện ký hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải định kỳ. 

    



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 88 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

CHƯƠNG III 

 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1. Hiện trạng môi trường 

a) Môi trường không khí 

Môi trường không khí tại dự án bị ảnh hưởng trong suốt quá trình thi công xây 

dựng và hoạt động của dự án. 

− Giai đoạn thi công xây dựng: Sẽ tác động đến môi trường không khí thông qua 

hoạt động đào, khoan, hoạt động của máy móc, thiết bị thi công. 

− Giai đoạn vận hành thương mại: Sẽ tác động đến môi trường không khí thông 

qua hoạt động phương tiện giao thông như xe tải, xe ô tô, xe máy của công nhân viên và 

khách hàng đến khu vực dự án,…và hoạt động sản xuất. 

b) Môi trường đất 

Hiện trạng môi trường đất của dự án khá tốt chưa bị ô nhiễm bởi các tác động 

xung quanh. Phần diện tích khu vực là bãi đất trống được bao phủ hoàn toàn bởi cây 

xanh và thảm cỏ. 

c) Môi trường nước ngầm 

 Dự án nằm hoàn toàn trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, sử dụng 100% là 

nước cấp, hoàn toàn không khai thác và sử dụng nước dưới đất. Nước thải sau xử lý 

được đấu nối vào hố ga của Khu công nghiệp. Do đó, hoạt động của dự án không gây 

tác động đến môi trường nước ngầm. 

1.2. Tài nguyên sinh vật 

Dự án nằm trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú đã được phê duyệt các thủ tục 

về môi trường, dó đó, khu vực dự án không có các loài thực vật, động vật quý hiếm. Hệ 

sinh thái xung quanh khu vực dự án chủ yếu là cây xanh của Khu công nghiệp và một ít 

cây cỏ dại. Động vật chủ yếu là các loài côn trùng nhỏ. Như vậy, hoạt động của dự án 

không ảnh hưởng đến tài nguyên sinh vật của khu vực. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là hệ thống thu gom nước chung của Khu 

công nghiệp, sau đó vào hệ thống xử lý nước thải tập trung và xả ra sông Suối Rạt, dự 

án không xả thải trực tiếp ra môi trường.  

Đặc điểm địa hình 

Khu vực dự án có địa hình bằng phẳng; xung quanh khu vực dự án là phần lớn là 

bãi đất trống và cơ sở có ngành nghề đầu tư phù hợp với KCN. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 89 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Đặc điểm địa chất, thổ nhưỡng 

Toàn bộ khu vực điều tra là đất Feralit xám phát triển trên nền phù sa cổ, có thành 

phần cơ giới từ thịt nhẹ đến thịt nặng, cấu trúc bền vững, hơi chua, có độ pH từ 5- 6, quá 

trình tích lũy mùn mạnh, tầng đất dày (từ > 1m), tỷ lệ đá dẫn > 60%, cấu trúc viên, đất 

tơi xốp. 

Đất có nhiều kết von mặt và tăng lên ở độ sâu 70 – 100 cm. Kích thước kết von từ 

0,2 - 0,7 cm, kết von không gắn kết, độ phì trung bình. 

Địa chất tại khu vực dự án nói chung thuộc loại trung bình với sức chịu tải tương 

đối tốt tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng công trình. Cường độ nén của đất 

khoảng 1,2 - 1,5 kg/Địa chất công trình tốt tiết kiệm cho việc xây dựng móng công trình 

kiến trúc cm3. Độ dốc 0,1% hạ tầng kỹ thuật. 

Điều kiện về khí tượng 

Khu vực thực hiện dự án mang những đặc điểm khí hậu của tỉnh Bình Phước gồm 

hai mùa mưa, nắng rõ rệt. Mùa nắng (mùa khô) kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm 

sau, mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11. 

Điều kiện khí hậu cực đoan của khu vực là nền nhiệt độ đã tăng cao, lượng mưa 

thiếu hụt. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hạn hán, thiếu nước. 

Theo số liệu thống kê về khí tượng quan trắc trạm Đồng Xoài nhiều năm qua và 

Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2022, xuất bản năm 2023 điều kiện khí tượng 

- thủy văn vùng dự án có đặc điểm như sau: 

✓ Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát tán các chất ô nhiễm 

trong khí quyển. Ngoài ra nhiệt độ không khí còn làm thay đổi quá trình bay hơi các 

chất ô nhiễm hữu cơ, là yếu tố quan trọng tác động lên sức khỏe của người lao dân xung 

quanh. Vì vậy trong quá trình đánh giá mức độ ô nhiễm không khí và đề xuất các biện 

pháp khống chế cần phân tích yếu tố nhiệt độ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ 

văn tỉnh Bình Phước, nhiệt độ không khí tại khu vực dự án như sau: 

Bảng 3.1. Nhiệt độ không khí (oC)trung bình từ năm 2018-2022 (Trạm Đồng Xoài) 

Tháng 
Năm 

2018 2019 2020 2021 2022 

Bình quân năm 27,2 27,3 27,5 27,5 27,3 

Tháng 1 26,5 27,1 26,7 27,2 25,5 

Tháng 2 26,7 26,4 27,7 27,0 26,3 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 90 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Tháng 
Năm 

2018 2019 2020 2021 2022 

Tháng 3 27,8 28,0 28,4 28,7 28,7 

Tháng 4 27,8 28,7 29,3 28,7 28,5 

Tháng 5 28,0 28,1 28,8 29,8 28,6 

Tháng 6 27,9 27,3 28,2 27,5 28,4 

Tháng 7 27,0 27,0 27,2 27,9 27,3 

Tháng 8 27,3 26,7 26,9 27,3 27,4 

Tháng 9 27,6 26,5 26,4 27,1 27,1 

Tháng 10 26,9 27,5 27,3 26,4 26,6 

Tháng 11 26,6 27,1 26,8 26,6 26,8 

Tháng 12 26,1 27,4 26,2 26,1 26,0 

(Nguồn: Niên Giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2022, xuất bản năm 2023) 

✓ Chế độ mưa 

Lượng mưa trung bình năm của khu vực được thống kê ở như sau: 

Bảng 3.2. Lượng mưa (mm) trung bình năm 2018-2022 (Trạm Đồng Xoài) 

Tháng 
Năm 

2018 2019 2020 2021 2022 

Tổng lượng mưa 2.537,4 2.466,0 3.613,2 1.959,3 2.254,8 

Tháng 1 28,9 28,0 57,3 0,5 9,0 

Tháng 2 61,4 47,3 0,3 19,2 12,0 

Tháng 3 28,7 60,4 105,7 - 40,0 

Tháng 4 142,5 10,6 131 207,1 157,5 

Tháng 5 291,3 301,4 396,9 103,4 211,0 

Tháng 6 315,6 271,3 324 301,2 220,2 

Tháng 7 379,1 333,3 712,1 331,3 369,7 

Tháng 8 401,4 419,3 519,2 289,3 311,6 

Tháng 9 287,1 414,7 758,3 328,7 294,5 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 91 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Tháng 
Năm 

2018 2019 2020 2021 2022 

Tháng 10 409,9 352,1 417,3 243,3 321,4 

Tháng 11 163,1 136,4 171,1 113,2 276,6 

Tháng 12 28,4 91,2 - 22,1 30,3 

(Nguồn: Niên Giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2022, xuất bản năm 2023) 

Nhận xét: lượng mưa qua các năm có sự thay đổi. Năm 2020 có lượng mưa cao 

nhất với 3.613,2 mm/năm, trong đó tháng cao nhất là tháng 9 với 758,3 mm/tháng, tháng 

có lượng mưa thấp nhất là tháng 2 với lượng mưa 0,3 mm/tháng 

✓ Độ ẩm không khí 

Ẩm độ trung bình năm ở khu vực vào khoảng 76,1%, thời kỳ ẩm độ cao trùng với 

thời kỳ mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11, với ẩm độ trung bình từ 66% đến 86%. Độ 

ẩm chủ yếu là do gió mùa Tây Nam trong mùa mưa, do đó độ ẩm thấp nhất thường xảy 

ra vào giữa mùa khô và cao nhất vào giữa mùa mưa. Giống như nhiệt độ không khí, quá 

trình biến đổi độ ẩm tương đối đồng nhất và không có sự đột biến độ ẩm của các năm 

gần đây được thống kê ở bảng sau 

Bảng 1.17. Độ ẩm (%) không khí từ năm 2018-2022 (Trạm Đồng Xoài) 

Tháng 
Năm 

2018 2019 2020 2021 2022 

Bình quân năm 77,7 76,1 75,0 73,8 78,0 

Tháng 1 74,0 68,0 61,0 64,0 66,0 

Tháng 2 71,0 66,0 66,0 62,0 67,0 

Tháng 3 68,0 68,0 71,0 63,0 67,0 

Tháng 4 68,0 72,0 74,0 70,0 75,0 

Tháng 5 84,0 78,0 79,0 73,0 81,0 

Tháng 6 82,0 83,0 80,0 79,0 82,0 

Tháng 7 85,0 84,0 82,0 81,0 82,0 

Tháng 8 86,0 84,0 84,0 82,0 85,0 

Tháng 9 84,0 82,0 85,0 84,0 88,0 

Tháng 10 82,0 78,0 78,0 84,0 89,0 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 92 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Tháng 
Năm 

2018 2019 2020 2021 2022 

Tháng 11 79,0 77,0 74,0 77,0 84,0 

Tháng 12 69,0 73,0 66,0 66,0 70,0 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2022, xuất bản 2023) 

✓ Chế độ gió 

Hướng gió chính trong vùng là Đông Bắc và Tây Nam. Gió Đông Bắc thịnh hành 

vào mùa khô, gió Tây Nam thịnh hành vào mùa mưa. Tốc độ gió trung bình từ 1 – 1,5 

m/s. Trong vùng ít xuất hiện bão, thường xuyên xuất hiện các cơn lốc xoáy vào cuối 

mùa mưa và đầu mùa khô. 

✓ Chế độ nắng 

Khu vực dự án có số giờ nắng trong năm lớn. Lượng bức xạ nhiệt cao. Bảng sau 

thể hiện số giờ nắng của khu vực dự án qua các năm. 

Bảng 3.3. Số giờ nắng từ năm 2018-2022 (Trạm Đồng Xoài) 

Tháng 
Năm 

2018 2019 2020 2021 2022 

Tổng số giờ 2.434 2.540 2.749 2.658 2.629 

Tháng 1 166 216 258 289 260 

Tháng 2 226 258 260 260 218 

Tháng 3 270 250 205 266 251 

Tháng 4 270 255 262 275 249 

Tháng 5 228 249 250 246 244 

Tháng 6 191 169 231 198 222 

Tháng 7 152 153 195 231 215 

Tháng 8 167 152 172 192 233 

Tháng 9 191 182 151 190 152 

Tháng 10 174 251 255 119 139 

Tháng 11 183 214 226 205 190 

Tháng 12 216 191 284 187 256 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2022, xuất bản 2023) 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 93 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Nhận xét: Số giờ nắng qua các năm có sự thay đổi. Năm 2018 có số giờ nắng thấp 

nhất qua các năm với 2.434 giờ, trong đó tháng cao nhất là tháng 4 với 270,0 giờ, tháng 

thấp nhất là tháng 7 với 152,0 giờ. 

Đặc điểm thủy văn 

✓ Nước mặt, hệ thống sông ngòi 

Khu vực có nguồn nước mặt rất phong phú về mùa mưa, do điều kiện khí hậu và 

địa hình tạo ra nhiều sông suối chảy qua khu vực điều tra nên rất thuận lợi cho việc khai 

thác nguồn nước phục vụ công tác trồng rừng, trồng cây công nghiệp. 

Nguồn tiếp nhận nước thải của KCN Bắc Đồng Phú là Suối Rạt. Suối Rạt là dòng 

suối nhỏ, có lưu lượng trung bình 10 m3/s (vào mùa mưa), lưu lượng tối thiểu 3 m3/s. 

Đặc điểm thủy văn của Suối Rạt như sau: 

Mùa kiệt: 

+ Diện tích mặt cắt (m2): 9,00; 

+ Lưu tốc mặt cắt (m/s): 0,191; 

+ Lưu lượng (m3/s): 1,72 

Giữa mùa kiệt và mùa mưa 

+ Diện tích mặt cắt (m2): 21,08; 

+ Lưu tốc mặt cắt (m/s): 0,396; 

+ Lưu lượng (m3/s): 8,35. 

Mùa mưa: 

+ Diện tích mặt cắt (m2): 48,2; 

+ Lưu tốc mặt cắt (m/s): 0,848; 

+ Lưu lượng (m3/s): 40,87. 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp Dự án “Xây dựng quy định phân vùng xả thải vào 

nguồn tiếp nhận trên địa bàn tỉnh Bình Phước”) 

Theo Quyết định 1469/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước về việc phân vùng môi trường 

tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

✓ Nước ngầm 

Khu vực quy hoạch nằm trong vùng nước ngầm khá dồi dào của tỉnh Bình Phước. 

Theo tài liệu của LĐ ĐC 802, khả năng khai thác nước ngầm trên địa bàn có thể đạt 

15.000 – 20.000 m3/ngày. Nước tồn tại ở 2 dạng có áp và không áp. Tầng khai thác hiện 

nay của các giếng ở độ sâu 55 – 90 m là tầng nước có áp 

Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến dự án 

✓ Thuận lợi 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 94 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Dự án được đầu tư trong khu công nghiệp đã có hệ thống hạ tầng đầy đủ, nằm cách 

xa khu dân cư tập trung nên hạn chế được ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến sức 

khỏe cộng đồng; 

Hệ thống hạ tầng khu vực dự án tương đối hoàn thiện thuận lợi cho hoạt động sản 

xuất, sinh hoạt khi dự án đi vào hoạt động. 

✓ Khó khăn 

Dự án là một dự án công nghiệp nên điều kiện khí tượng hầu như không ảnh hưởng 

đến quá trình sản xuất của dự án. Tuy nhiên, với những ngày thời tiết nắng nóng sẽ làm 

gia tăng bức xạ nhiệt từ các bức xạ mặt trời sẽ làm cho người lao động nhanh chóng mệt 

mỏi, khát nước, nhức đầu, chóng mặt,... từ đó dẫn đến hiện tượng giảm năng suất lao 

động và tăng cao khả năng gây tai nạn. 

3. Hiện trạng các thành phần đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án 

Để đánh giá chất lượng môi trường nền nơi thực hiện dự án, công ty đã phối hợp 

với đơn vị quan trắc để tiến hành lấy mẫu, đo đạc hiện trạng chất lượng không khí, đất 

trong khu vực vào 03 đợt lấy mẫu liên tiếp thông tin quan trắc cụ thể như sau: 

− Đơn vị quan trắc: Viện Môi trường & Tài nguyên - Trung tâm công nghệ môi 

trường. 

− Địa chỉ trụ sở chính: 142 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

− Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mã số 

VIMCERTS 077. 

Bảng 2.4. Loại mẫu và thông tin vị trí lấy mẫu 

STT Loại mẫu Đợt Ngày lấy mẫu Vị trí lấy mẫu 

1  

Không khí, đất 

1  23/9/2024 
Khu vực thực 

hiện dự án 
2  2  24/9/2024 

3  3  25/9/2024 

3.1. Hiện trạng không khí xung quanh nơi thực hiện dự án 

Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng môi trường không khí cụ thể như sau: 

Bảng 3.4. Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng môi trường không khí 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả mẫu QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 Nhiệt độ oC 31,4 31,0 30,6 - - 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 95 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả mẫu QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

2 Độ ẩm % 66,3 66,0 65,0 - - 

3 Tốc độ gió m/s 0,5 0,5 0,5 - - 

4 Tiếng ồn dBA 60,5 61,5 62,0 - ≤ 70 

5 Bụi (TSP) mg/Nm3 121 110 130 300 - 

6 SO2 mg/Nm3 55 45 56 350 - 

7 NO2 mg/Nm3 59 62 57 200 - 

8 CO mg/Nm3 KPH KPH KPH 30.000 - 

Ghi chú: 

− QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh (trung bình 1 giờ); 

− QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, trong khu vực 

thông thường từ 6 giờ đến 21 giờ. 

Nhận xét: Kết quả phân tích được trình bày tại bảng trên cho thấy môi trường chất 

lượng không khí tại khu vực dự án tương đối tốt, tất cả các thông số đều nằm trong 

ngưỡng cho phép, phù hợp cho mọi hoạt động của dự án. 

3.2. Hiện trạng chất lượng đất nơi thực hiện dự án  

Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng đất tại nơi thực hiện dự án cụ thể như sau: 

Bảng 3.5. Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng đất tại dự án 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả mẫu QCVN 

03:2023/ 

BTNMT Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 Asen (As) mg/kg 0,558 0,532 0,423 200 

2 Chì (Pb) mg/kg KPH KPH KPH 700 

3 Cadimi (Cd) mg/kg KPH KPH KPH 60 

4 Đồng (Cu) mg/kg KPH KPH KPH 2.000 

5 Kẽm (Zn) mg/kg KPH KPH KPH 2.000 

Ghi chú: 

− QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất (loại 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 96 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

3, đất khu công nghiệp). 

Nhận xét: Kết quả phân tích được trình bày tại bảng trên cho thấy chất lượng đất 

tại khu vực dự án tương đối tốt, tất cả các thông số đều nằm trong ngưỡng cho phép, 

phù hợp cho mọi hoạt động của dự án. 

3.3. Hiện trạng chất lượng nước mặt trên địa bàn thực hiện dự án 

Dự án nằm hoàn toàn trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, lượng nước thải được 

thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý nước thải hiện hữu sau đó dẫn ra hố ga đấu nối nước 

thải và tiếp tục được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp, 

không xả thải trực tiếp ra môi trường, do đó, dự án không thực hiện đánh giá hiện trạng 

chất lượng nước mặt. 

Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án  

Dự án thực hiện tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú là phù hợp với các quy hoạch 

phát triển và điều kiện kinh tế xã hội khu vực: 

− Phù hợp với ngành nghề được thu hút đầu tư của Khu công nghiệp Bắc Đồng 

Phú; 

− Nhu cầu của thị trường tiềm năng; 

− Dự án hạ tầng Khu công nghiệp đã xây dựng hoàn thiện, thuận lợi cho dự án 

hoạt động; 

− Vị trí nằm trong Khu công nghiệp đã được quy hoạch và có cây xanh bao phủ 

do đó quá trình hoạt động của dự án không ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh; 

− Hệ thống giao thông thuận lợi; 

− Khu vực có lực lượng lao động dồi dào nên có khả năng đáp ứng được nhu cầu 

sử dụng lao động tại dự án. 

Căn cứ vào đặc điểm môi trường tự nhiên tại khu vực dự án được trình bày như 

trên, đồng thời căn cứ vào các kết quả phân tích các thành phần môi trường cho thấy 

chất lượng môi trường không khí, môi trường nước mặt tại khu vực dự án tốt, thuận lợi 

cho quá trình triển khai dự án. 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 97 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

CHƯƠNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

Các đối tượng và phạm vi tác động chính trong quá trình giải phóng mặt bằng và 

thi công xây dựng được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.1. Đối tượng và phạm vi tác động trong quá trình thi công xây dựng 

Stt 
Các nguồn gây tác 

động 
Hoạt động phát sinh Tác nhân tác động 

I  Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

1 Khí thải Đào lấp đất, thi công 

đường giao thông, hệ 

thống thoát nước mưa 

và nước thải 

Bụi, đất cuốn lên từ mặt 

đất, tiếng ồn và khí thải từ 

các phương tiện san lấp mặt 

bằng, phương tiện vận 

chuyển có chứa NOx, SO2, 

CO, THC, Bụi. 
Vận chuyển nguyên 

nhiên liệu, thiết bị phục 

vụ cho quá trình xây 

dựng dự án 

Hoạt động xây dựng dự 

án 

2 Nước thải Nước thải sinh hoạt của 

công nhân xây dựng 

Ô nhiễm chủ yếu các chất 

hữu cơ BOD, COD, SS và 

vi sinh vật gây bệnh 

3 Chất thải rắn  Hoạt động giải phóng 

mặt bằng 

Chủ yếu là đất cát, cỏ dại 

Hoạt động xây dựng Vật liệu xây dựng dư thừa 

và bao bì đựng vật liệu xây 

dựng. 

Rác thải sinh hoạt của 

công nhân xây dựng 

Nhiều thành phần, chủ yếu 

là các chất hữu cơ dễ phân 

hủy sinh học 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 98 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt 
Các nguồn gây tác 

động 
Hoạt động phát sinh Tác nhân tác động 

4 Chất thải nguy hại Công tác thi công 

đường giao thông, quá 

trình bảo dưỡng máy 

móc, thiết bị 

Dầu hắc và các thùng phuy 

chứa dầu hắc, dầu mỡ thải 

II Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

5 Tiếng ồn và rung 

động 

Ảnh hưởng đến thính lực của con người, làm hư hại 

các công trình lân cận 

6 Nước mưa chảy tràn Gây ngập úng cục bộ 

7 Sự tập trung công 

nhân  

Gây ra xáo trộn đời sống xã hội địa phương, mất an 

ninh trật tự, và có thể phát sinh những tệ nạn khác 

Chi tiết nguồn và các tác nhân gây ảnh hưởng được định lượng và định tính như 

sau: 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

1.1.1. Đánh giá tác động hoạt động giải phóng mặt bằng 

Hiện trạng khu đất thực hiện dự án là bãi đất trống chưa được san gạt mặt bằng 

và có một số loại cây cỏ dại bao phủ. Quá trình phát quang, giải phóng mặt bằng tại dự 

án sẽ tập trung tiến hành phát quang cây dại sau đó san gạt lại mặt bằng. 

 

Hình 4.1.  Hiện trạng mặt bằng khu vực dự án 

1.1.1.1. Nguồn gây ô nhiễm do nước thải 

Giai đoạn chuẩn bị dự án bao gồm triển khai các hoạt động khảo sát, kiểm kê, nhận 

bàn giao đất trên thực địa và thực hiện giải phóng, chuẩn bị mặt bằng thi công. Giai đoạn 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 99 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

này không phát sinh nước thải tại chỗ do đó báo cáo không thực hiện đánh giá tác động. 

1.1.1.2. Nguồn gây ô nhiễm do bụi, khí thải 

a) Bụi phát sinh từ quá trình cưa cắt thảm thực vật 

Theo kết quả khảo sát, hiện trạng khu đất dự án có thảm thực vật kém phát triển, 

chủ yếu là các loài cỏ mọc dại và cây bụi thấp, chiếm khoảng 70-80% diện tích thực 

phủ, còn lại là đất trống. 

  

Hình 4.2.  Thảm thực vật tại khu vực dự án  

Trước khi thi công, các vị trí có thực phủ sẽ được thực hiện phát quang, thu dọn 

sinh khối để thuận tiện cho quá trình san lấp nền. 

Theo tài liệu “Assessment of Sources of Air, water and land pollution – A guide 

to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control 

strategies, WHO, part 1, 1993” thì hệ số phát sinh bụi từ quá trình cưa cắt, bốc dỡ thực 

vật được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 4.2. Hệ số ô nhiễm số ô nhiễm bụi trong quá trình cắt trên cánh đồng 

STT Công đoạn Đơn vị tính Hệ số ô nhiễm 

1 Vùng cắt trên cánh đồng (Field Crop) Kg/1.000m2 5 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, water and land pollution, WHO, 1993) 

Cho rằng lượng bụi từ quá trình phát quang thảm thực vật tại dự án tương đương 

với hệ số phát sinh bụi từ quá trình cắt trên cánh đồng. Với diện tích sinh khối cần giải 

phóng là 32.204,80 m2 (khoảng 80% tổng diện tích dự án), tải lượng bụi phát sinh sẽ là: 

M = 5 (kg/1.000 m2) x 32.204,80 m2 / 1.000 = 161,02 (kg) 

Lượng bụi trong quá trình cưa cắt thảm thực vật tại dự án là bụi kích thước lớn ở 

dạng vụn thực vật, dễ rơi lắng xuống mặt đất, phát sinh cục bộ tại khu vực cắt hạ và 

không có khả năng phát tán đi xa. Bụi từ quá trình này chủ yếu ảnh hưởng đến công 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 100 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

nhân trực tiếp tham gia cưa cắt do bụi dễ văng bắn theo chuyển động của lưỡi cưa có 

thể gây nguy hiểm cho mắt và các bộ phận cơ thể. Dự án và nhà thầu thi công sẽ có biện 

pháp cụ thể để hạn chế tác động từ quá trình này, cụ thể được trình bày tại phần giải 

pháp bên dưới của báo cáo. 

b) Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển sinh khối ra khỏi dự án 

Với tổng khối lượng sinh khối cần vận chuyển là 24,15 tấn (tính toán chi tiết tại 

mục c). Số lượt xe cần thiết để vận chuyển khối lượng trên với tải trọng xe 15 tấn (sử 

dụng nhiên liệu là diesel) ở khu vực dự án là khoảng 2 chuyến xe. Thời gian vận chuyển 

trong 2-3 ngày thi công giải phóng mặt bằng, như vậy mỗi ngày sẽ có khoảng 1 chuyến, 

tương đương 2 lượt xe ra vào khu vực dự án. Thời gian vận chuyển khoảng 0,5 giờ/lượt 

xe. 

Dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các loại xe theo hệ số ô 

nhiễm không khí, căn cứ vào tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới WHO, “Assessment of 

Sources of Air, water and land pollution – A guide to rapid source inventory techniques 

and their use in formulating environmental control strategies, WHO, part 1, 1993” có 

thể xác định được mức độ ảnh hưởng do hoạt động vận chuyển của các phương tiện giao 

thông. 

Bảng 4.3. Tải lượng chất ô nhiễm của phương tiện vận chuyển máy móc, thiết bị 

Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm 

(kg/1.000 km) 

Tải lượng 

(kg/h) 

Tải lượng 

(mg/m.s) 

Bụi 0,9 0,162 0,04536 

SO2 4,29S 0,0003861 0,000108108 

NOx 11,8 2,124 0,59472 

CO 6,0 1,08 0,3024 

(Nguồn: WHO 1993 và Tính toán của đơn vị tư vấn) 

Ghi chú: 

Hàm lượng S có trong dầu Diesel là 0,05%. 

Tải lượng (kg/h) = Lưu lượng xe (xe/h) x Hệ số ô nhiễm (kg/1.000 km) x quãng 

đường (km) / 1.000 km, giả định lưu lượng xe tập trung toàn bộ trong vòng 1h. 

Từ tải lượng của các chất ô nhiễm đã tính toán ở trên, có thể xác định theo công 

thức mô hình cải biên của Sutton (Nguồn: Tổng cục môi trường, 2010) như sau:
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 101 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 
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Trong đó: 

− C: Nồng độ chất gây ô nhiễm trong không khí (mg/m3); 

− E: Tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s); 

− z: Độ cao của điểm tính toán (m);  

− h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), h = 0,5 m; 

− u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s), u = 1,5 m/s; 

− z : Hệ số khuếch tán chất gây ô nhiễm theo phương z (m) phụ thuộc vào độ ổn 

định của khí quyển, độ ổn định của khí quyển là loại B được xác định theo công thức: 

z  = 0,53x 0,73. 

− x: khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải theo phương ngang (m).  

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải do các phương tiện vận 

chuyển vật liệu xây dựng được trình bày cụ thể như sau:  

Bảng 4.4. Nồng độ các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển trong quá trình giải 

phóng mặt bằng 

STT 
Khoảng 

cách x (m) 
z  (m) 

CO 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

Bụi (muội) 

(mg/m3) 

1 5 1,72 0,0058 0,0058 0,0022 30,4×10-5 

2 10 2,85 0,0036 0,006 0,0014 18,4×10-5 

3 15 3,83 0,0026 0,0054 0,001 14,6×10-5 

4 20 4,72 0,0022 0,004 0,0008 11,8×10-5 

5 30 6,35 0,0016 0,003 0,0006 8,8×10-5 

6 50 9,22 0,0012 0,002 0,0004 6,2×10-5 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

Trung bình 1h 30 0,2 0,35 0,3 

Trung bình 24h 5 0,1 0,125 0,2 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 102 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Nhận xét: Từ các kết quả tính toán trên, so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT, 

nhận thấy rằng nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải và bụi phát sinh từ các phương 

tiện giao thông vận chuyển các chất thải trong quá trình chuẩn bị mặt bằng thi công đều 

thấp hơn nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép, vì vậy phạm vi và mức độ ảnh hưởng 

của các nguồn gây ô nhiễm trên tuyến đường vận chuyển chất thải trong giai đoạn chuẩn 

bị là không đáng kể 

1.1.1.3. Nguồn gây ô nhiễm do chất thải rắn 

Khu đất dự án nằm trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, lượng sinh khối phát 

sinh được tính toán dựa vào hệ số của số liệu điều tra về sinh khối của 1ha loại thảm 

thực vật theo cách tính của Ogawa và Kato như sau: 

Bảng 4.5. Sinh khối 1 ha loại thảm thực vật 

Loại sinh khối 

Lượng sinh khối (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Rễ 
Cỏ dưới 

tán rừng 
Tổng 

Rừng phục hồi 9,685 2,716 0,474 0,134 2,000 15,009 

Rừng trồng 30,000 5,000 1,000 5,000 - 41,000 

Rừng trung bình 60,000 8,040 1,150 5,360 2,000 76,550 

Rừng nghèo 31,444 9,971 1,647 5,227 1,000 49,289 

Rừng nứa vừa 12,000 - - 2,400 - 14,400 

Cây hàng năm - - 6,000 1,500 - 7,500 

Tổng cộng 143,129 25,727 10,271 19,621 5,000 203,748 

(Nguồn: Phương pháp của Ogawa và Kato) 

Đối với thảm cỏ kết hợp cây dại có thể xem như là loại cây hàng năm (lượng sinh 

khối chủ yếu chỉ là lá và rể), lượng sinh khối khoảng 7,5 tấn/ha.  

Vậy lượng sinh khối từ giải phóng mặt bằng đối với phạm vi cần thu dọn (3,22ha) 

là: 

3,22 x 7,5 = 24,15 tấn  

− Phạm vi tác động: Trong nội bộ dự án. 

− Thời gian tác động: Thời gian tác động ngắn, chỉ trong khoảng 2-3 ngày. 

1.1.2. Đánh giá tác động hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy 

móc thiết bị dự án 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 103 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

1.1.2.1. Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thi 

công 

a) Khí thải từ máy móc vận chuyển 

Với tổng khối lượng nguyên vật liệu cần sử dụng cho quá trình thi công, xây dựng 

dự án ước tính là 3.311 tấn (trong đó cát, xi măng là 192 tấn; đá, gạch, bê tông thương 

phẩm, nhựa đường và các vật liệu khác là 3.120 tấn). Toàn bộ khối lượng nguyên vật 

liệu nhà thầu thi công vận chuyển vào dự án bằng xe tải trọng 25 tấn.  

Thời gian thi công là 9 tháng (234 ngày), lưu lượng xe vận chuyển sử dụng là 2 

lượt xe/ngày ra vào dự án. Khi di chuyển, các xe tải này sẽ làm cuốn theo bụi, cát trên 

mặt đường đồng thời gây nên tiếng ồn và khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu diesel. Mức 

độ ô nhiễm bụi gây ra đối với môi trường nhiều hay ít tùy thuộc nhiều vào yếu tố thời 

tiết và tuyến vận chuyển. 

Theo đánh giá ô nhiễm của EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 

2019, hệ số phát thải bậc 2 đối với xe tải trọng 25 tấn sử dụng nhiên liệu dầu Diesel 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.6. Hệ số ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển 

Loại phương tiện 
CO NMVOC NOx N2O NH3 Pb 

g/km 

Xe tải 25 tấn 0,105 0,010 3,83 0,012 0,0029 1,06x10-5 

(Nguồn: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019) 

Ước tính bán kính hoạt động trung bình của xe di chuyển trong khu vực dự án là 

khoảng 0,5 km thì tổng lượng khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên 

vật liệu xây dựng ước tính như sau: 

Bảng 4.7. Tải lượng ô nhiễm từ các phương tiện vận chuyển 

Phương 

tiện 

CO NMVOC NOx N2O NH3 Pb 

mg/m.s 

Xe tải 25 tấn 1,16x10-4 1,11x10-5 4x10-4 1,3x10-5 3,2x10-6 1,17x10-8 

Tải lượng (mg/m.s) = Lưu lượng xe (xe/h) x Hệ số ô nhiễm (g/km) x quãng 

đường/3600, giả định lưu lượng xe tập trung toàn bộ trong vòng 1h. 

Đối với nguồn thải này, có thể áp dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính 

toán nồng độc các chất ô nhiễm. Giả sử xét nguồn đường có độ cao gần mặt đất, gió thôi 

vuông góc với nguồn đường phát thải liên tục, mặt đường cao hơn các khu vực xung 

quanh 0,5m. Ta xác định nồng độ các chất ô nhiễm theo mô hình Sutton (Nguồn: Tổng 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 104 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

cục môi trường, 2010) như sau: 
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Công thức A 

Trong đó: 

− C: Nồng độ chất gây ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

− E: Tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) 

− z: Độ cao của điểm tính toán (m) lấy z = 2m 

− h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), h = 0,5 m 

− u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s), u = 1,5 m/s 

− z : Hệ số khuếch tán chất gây ô nhiễm theo phương z (m) phụ thuộc vào độ ổn 

định của khí quyển, tại tỉnh Bình Phước độ ổn định của khí quyển là loại B được xác 

định theo công thức: z  = 0,53x 0,73. 

Bảng 4.8. Nồng độ các chất ô nhiễm do phương tiện giao thông gây ra 

 

Stt 

Khoảng 

cách x 
z  CO 

NM 

VOC 
NOX N2O NH3 Pb 

(m) (m) (mg/m3) 

1 5 1,72 0,003 0,0004 0,0015 6x10-6 2,7 x10-6 4,8 x10-9 

2 10 2,85 0,002 0,0004 0,0014 5x10-6 2,5 x10-6 4,4 x10-9 

3 15 3,83 0,002 0,0003 0,0012 5x10-6 2,1 x10-6 3,6 x10-9 

4 20 4,72 0,002 0,0003 0,0010 4x10-6 1,7 x10-6 3,1 x10-9 

5 30 6,35 0,001 0,0002 0,0008 3x10-6 1,4 x10-6 2,4 x10-9 

QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 

Trung bình 1h 30 -- 0,2 -- -- -- 

Trung bình 24h -- -- 0,1 -- -- 0,0015 

Nhận xét:  

Tải lượng ô nhiễm từ các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án đa số đều 

đạt quy chuẩn cho phép. Bên cạnh đó, đây là nguồn gây ô nhiễm di động nên lượng chất 

ô nhiễm này sẽ rải đều trên những đoạn đường mà xe đi qua. Đặc điểm của nguồn phát 

sinh khí thải do các phương tiện giao thông vận tải là nguồn ô nhiễm dạng thấp, chất 

độc hại phát tán nên khó xác định đồng bộ các chất ô nhiễm. Hướng phát tán ô nhiễm 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 105 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

không khí sẽ phụ thuộc rất lớn vào điều kiện khí tượng trong khu vực, chủ yếu là hướng 

gió và tốc độ gió. 

b) Bụi cuốn từ máy móc vận chuyển 

Trong những ngày nắng khô nóng, hoạt động của các phương tiện vận chuyển qua 

lại trên tuyến đường nội bộ và đặc biệt là tuyến đường từ cổng khu công nghiệp vào đến 

cổng dự án thường gây phát sinh bụi đất từ mặt đường làm tăng đáng kể hàm lượng bụi 

trong không khí xung quanh. 

Theo Assessment of sources of air, water and land pollution: A guide to rapid 

source inventory techniques and their use in formulating environmental control 

strategies, Economopoulos A.P, 1993, hệ số phát sinh bụi đất trong quá trình chuyển 

động của bánh xe trên nền đất do quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng được tính toán 

như sau:  

𝐿 = 1,7𝑘 [
𝑠

12
] ∗ [

𝑆

48
] ∗ [

𝑊

2,7
]

0,7

∗ [
𝑤

4
]

0,5

 

= 1,7 ∗ 0,2 ∗ 0,74 ∗ 0,42 ∗ 2,5 ∗ 1,58 = 0,42 (kg/km/lượt xe) 

Trong đó:  

 L: Tải lượng bụi (kg/km/lượt xe) 

   k: Kích thước hạt (0,2 𝜇𝑚); 

   s: Lượng đất trên đường (8,9%); 

   S: Tốc độ trung bình của xe (20 km/h); 

   W: Trọng lượng có tải của xe (25 tấn); 

   w: Số bánh xe (6-10 bánh). 

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển vật liệu là 0,42 

kg/km/lượt xe. 

Với hệ số phát thải bụi là 0,42 kg/km/lượt xe, quãng đường đất di chuyển trong 

khu vực dự án ước tính khoảng 1 km (tính cho 1 lượt vào và ra). Như vậy, lượng bụi 

đường phát sinh do bánh xe di chuyển trên nền đất là 0,42 (kg/km/lượt xe)×1(km)×2 

lượt xe/ngày) = 0,84 kg/ngày = 105 g/giờ (1 ngày có 1 ca làm việc – 8 giờ). 

Nhận xét: Từ kết quả tính toán tải lượng bụi do phương tiện đi lại tương đối lớn. 

Tuy nhiên tuyến đường từ khu vực vào dự án đã được bê tông hóa hoàn thiện nên lượng 

bụi phát sinh được đánh giá là không đáng kể. Đồng thời đây là nguồn ô nhiễm di động, 

tác động chủ yếu đến người dân trên cung đường di chuyển của xe. Do đó, khi đi vào 

thi công, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp quản lý và đưa ra yêu cầu hạn chế tốc độ 

vận chuyển trong khu vực dự án.  

1.1.2.2. Bụi từ hoạt động bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 106 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Như đã tính toán khối lượng nguyên vật liệu xây dựng của dự án được trình bày 

tại Chương I, khối lượng nguyên vật liệu như cát, đá, xi măng, sắt thép, bentonite cần 

thiết cho xây dụng công trình (thời gian xây dựng khoảng 9 tháng) cũng như các hạng 

mục công trình trán nhựa đường, đổ bê tông sàn dự án được ước tính vào khoảng 3.311 

tấn (trong đó cát, xi măng là 192 tấn; đá, gạch, bê tông thương phẩm, nhựa đường và 

các vật liệu khác là 3.120 tấn). 

Theo Assessment of sources of air, water and land pollution: A guide to rapid 

source inventory techniques and their use in formulating environmental control 

strategies, Economopoulos A.P, 1993, có thể ước tính tổng sản lượng bụi phát sinh trong 

vận chuyển và bốc dỡ vật liệu xây dựng dự án như trình bài bảng sau: 

Bảng 4.9. Hệ số nhiễm và tải lượng bụi phát sinh do bốc dỡ, tập kết vật liệu xây dựng 

Nội dung đánh giá 
Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn) 

Tải lượng ô nhiễm 

trung bình (kg/ngày) 

Cát, xi măng xây dựng 0,134  0,11 

Vật liệu xây dựng (đá, bê tông…) 0,17 2,27 

Tổng cộng 2,38 

Ghi chú: 

− Tải lượng bụi ô nhiễm = (hệ số ô nhiễm kg/tấn x khối lượng nguyên vật liệu 

tấn)/(234 ngày). 

Mức độ ô nhiễm bụi ở quy mô khu vực dự án (diện tích 40.256 m2) trong điều kiện 

đứng gió được đánh giá theo mô hình Gauss cải tiến theo bảng sau: 

Bảng 4.10. Đánh giá mức độ ô nhiễm do bốc dỡ vật liệu xây dựng 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Tải lượng phát thải 

bụi bề mặt (*) 

(g/m2/ngày) 

Nồng độ bụi 

trung bình tính 

toán (**) (mg/m3) 

QCVN 05:2023/BTNMT 

(trung bình 1h)  

(mg/m3) 

2,38 0,06 0,74 0,30 

Ghi chú: 

− (*): Tải lượng phát thải bụi bề mặt (g/m2/ngày) = Tải lượng (kg/ngày) x 103/S (m2) 

− (**): Nồng độ bụi trung bình (mg/m3) = tải lượng phát thải bụi bề mặt (g/m2/ngày) 

x 103/8 giờ/H (m). 

− H: Chiều cao thông số đo khí tượng là 10m. 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy nồng độ bụi theo tính toán vượt cao hơn so 

với quy chuẩn kỹ thuật cho phép QCVN 05:2023/BTNMT–Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh. 

Trong điều kiện có gió, bụi do bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu sẽ theo gió phát 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 107 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

tán vào môi trường không khí xung quanh gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của 

công nhân làm việc tại công trường, người dân xung quanh khu vực. Vì vậy, khi tiến 

hành thi công xây dựng, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu, kiểm soát 

lượng bụi phát tán. 

1.1.3. Đánh giá tác động từ các hoạt động thi công các hạng mục công trình 

1.1.3.1. Nguồn gây ô nhiễm không khí 

a) Bụi phát sinh do đào đất hố móng và thi công hệ thống cấp thoát nước 

Dự án sẽ thực hiện đào đắp các hạng mục như hố móng công trình, các mương 

rãnh chôn đường ống cấp điện, cấp thoát nước với khối lượng được thống kê như sau: 

Bảng 4.11. Tổng khối lượng đào đắp đất của dự án 

Stt Công trình 

Khối lượng 

đất đào 

(tấn) 

Khối 

lượng đất 

đắp (tấn) 

Phương án xử 

lý đất dư 

1 Hố móng công trình xây dựng 492,21 467,93 

San gạt mặt 

bằng  tại chỗ 

20,29 tấn 

2 

Thi công đường và hệ thống 

cấp thoát nước, hố ga thoát 

nước, hệ thống xử lý nước thải 

70,31 70,31 Đắp tại chỗ 

Tổng cộng 562,52 538,23  

Tổng khối lượng đào đắp của dự án là 1.100,75 tấn, lượng đất đào được sử dụng 

để đắp tại chỗ. Phần đất dư được sử dụng trực tiếp để san gạt mặt bằng tại chỗ, một phần 

được dùng làm đất trồng cây xanh, thảm cỏ tại dự án, không thực hiện vận chuyển ra 

khỏi công trình. 

Bụi khuếch tán được tính toán dựa theo hệ số ô nhiễm và khối lượng đất được đào 

đắp. Dựa theo tài liệu hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường của Ngân hàng Thế Giới 

(Environmental assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, environment, 

World Bank, Washington D.C, 8/1991), hệ số ô nhiễm được xác định theo công thức: 

𝐸 = 𝑘 × 0,0016 ×
(𝑈

2,2⁄ )
1,4

(𝑀
2⁄ )

1,3  

Trong đó: 

E: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn); 

k: Cấu trúc hạt (k = 0,35 với bụi có kích thước <10m – Bảng cấu trúc hạt (k) 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 108 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

trang 13.2.4-4 AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 

Volume 1: Stationary Point and Area Sources); 

U: Tốc độ gió (tốc độ gió trung bình tại dự án vào mùa khô là 2m/s); 

M: Độ ẩm trung bình của vật liệu là: 15 %; 

Từ công thức trên ta tính được hệ số ô nhiễm E = 0,0158 kg/tấn đất đào (đắp). 

Với tổng khối lượng đất đào đắp là 1.100,75 tấn. Tổng lượng bụi phát sinh vào 

môi trường không khí từ quá trình đào, đắp đất sẽ là 17,39 kg bụi. Thời gian thi công 

đào đắp công trình dự kiến kéo dài 2 tháng, tương đương 52 ngày. Tải lượng bụi phát 

sinh trong 1 giờ sẽ là: 0,042 kg/giờ. 

Lượng bụi này phân tán chủ yếu trong phạm vi khu vực xây dựng, chiều cao xáo 

trộn khoảng 10 m nên nồng độ bụi phát sinh trong 01 giờ tại  khu vực xây dựng được 

tính như sau:  

Phạm vi khu vực xây dựng được sử dụng để tính toán là 32.125 m2 bao gồm phần 

diện tích xây dựng công trình và phạm vi đường giao thông. 

M  = W/V = 0,042 (kg/giờ) / (32.125 x 10) = 1,3x10-7 kg/m3 = 0,13 mg/m3 

Theo kết quả tính toán nồng độ bụi trên, so sánh kết quả với QCVN 05: 

2013/BTNMT (trung bình 0,3 mg/m3) cho thấy nồng độ bụi trung bình khi thi công đào 

đắp có giá trị lớn hơn so với quy chuẩn cho phép. Vì vậy, dự án sẽ thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu ô nhiễm do bụi ở phần sau của báo cáo. 

b) Bụi từ quá trình xây dựng công trình 

Khi bốc dỡ các nguyên vật liệu xây dựng từ các phương tiện vận chuyển hoặc khi 

thi công các hạng mục trên cao sẽ làm gia tăng khả năng phát tán bụi làm ảnh hưởng 

đến các khối công trình lân cận đang hoạt động (làm dơ bẩn tường) hoặc mái nhà, vách 

tường các nhà lân cận. 

Trong quá trình tháo dỡ cốp-pha khi bê tông đã đạt cường độ cũng gây ra bụi đáng 

kể, bụi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm công tác tháo dỡ. Tuy nhiên, hoạt 

động tháo dỡ các vật liệu sẽ diễn ra nhanh nên mức độ tác động chỉ là tạm thời và gián 

đoạn qua từng công đoạn xây dựng.  

Bụi là khía cạnh môi trường đáng kể nhất trong quá trình thi công. Dạng bụi mịn 

dễ phát tán ra không khí và ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, nhất là khi có gió. 

Do đó, để giảm thiểu bụi phát sinh ảnh hưởng đến công nhân và dự án xung quanh, Chủ 

dự án sẽ tiến hành thực hiện các biện pháp quản lý nội vi nhằm hạn chế đến mức thấp 

nhất lượng bụi phát sinh trong quá trình thi công xây dựng. Biện pháp giảm thiểu tác 

động được trình bày cụ thể ở phần sau của báo cáo. 

c) Bụi từ quá trình hàn, cắt kim loại 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 109 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Máy hàn được sử dụng trong quá trình đổ bê tông cột, lắp đặt giàn giáo...và lắp đặt 

máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động của dự án. Quá trình hàn gắn các máy móc thiết 

bị cũng sẽ phát sinh khí thải. Quá trình hàn điện sẽ sinh ra các chất ô nhiễm không khí 

như các oxit kim loại: Fe2O3, SiO2, K2O, CaO,...tồn tại ở dạng khói bụi. Ngoài ra, còn 

có các khí thải khác như: CO, NOx. Các loại khí thải này nếu không được kiểm soát sẽ 

ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường xung quanh khu vực thực hiện 

dự án 

Hệ số ô nhiễm của các chất khi sử dụng que hàn và số lượng que hàn tối đa được 

phép sử dụng trong 1 giờ được trình bày trong các bảng sau: 

Bảng 4.12. Hệ số ô nhiễm của que hàn 

Thông số 
Hệ số ô nhiễm (mg/que hàn) ứng với đường kính que hàn 

3,2 mm 4 mm 5 mm 

Khói hàn 508 706 1.100 

CO 15 25 35 

NO2 20 30 45 

(Nguồn: GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng - Môi trường không khí, 2000) 

Khối lượng que hàn sử dụng trong quá trình xây dựng ước tính khoảng 20.000 

que/tháng  400 que/ngày  8 kg/ngày (khối lượng que hàn khoảng 50 que/kg). Ước 

tính tỷ lệ sử dụng các loại que hàn là 35% loại đường kính 3,2 mm, 35% loại đường 

kính 4mm và 30% loại đường kính 5mm. Tải lượng chất ô nhiễm được trình bày tại 

bảng sau: 

Bảng 4.13. Tải lượng ô nhiễm từ quá trình hàn 

Stt Chất ô nhiễm 
Tải lượng ô nhiễm (mg/ngày) 

3,2mm 4mm 5mm 

1 Khói hàn 203.200 282.400 440.000 

2 CO 6.000 10.000 14.000 

3 NOx 8.000 12.000 18.000 

Tải lượng ô nhiễm (mg/ngày) = hệ số ô nhiễm (mg/que hàn) x số lượng que hàn 

Giả sử phạm vi ảnh hưởng khí thải của máy hàn trong phạm vi không gian khu vực 

của dự án. Như vậy, thể tích không khí chịu ảnh hưởng là V = S x h = 40.256 x 10 = 

400.256 m3 (xét chiều cao bị ảnh hưởng trong khu vực không gian là 10 m).  

Bảng 4.14. Kết quả tính toán nồng độ ô nhiễm trong khí thải của máy hàn 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 110 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Thông số 

Nồng độ ô nhiễm (mg/m3) ứng với 

đường kính que hàn  
QCVN 03:2019/BYT 

(mg/m3) 
3,2 mm 4 mm 5 mm 

Khói hàn (*) 0,51 0,71 1,10 5 

CO 0,01 0,02 0,03 40 

NO2 0,02 0,03 0,04 10 

Nồng độ ô nhiễm của que hàn = Tải lượng ô nhiễm của que hàn/Thể tích V (m3). 

Nhận xét: Dựa vào kết quả tính toán nồng độ ô nhiễm của que hàn so với QCVN 

03:2019/BYT của Bộ Y tế cho thấy với số lượng que hàn đơn vị thi công sử dụng như 

trên thì khí thải phát sinh từ nguồn này là đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, chất ô nhiễm 

được phân tán trong môi trường rộng, thoáng, tác động đến môi trường được đánh giá 

là không đáng kể. Tuy nồng độ ô nhiễm được đánh giá không cao nhưng ảnh hưởng trực 

tiếp đến công nhân hàn, do vậy cần có các phương tiện bảo hộ cho công nhân hàn sẽ hạn 

chế được mức độ ô nhiễm ảnh hưởng đến công nhân. 

d) Bụi do hoạt động chà nhám và sơn hoàn thiện 

Bụi do hoạt động chà nhám: Bụi phát sinh trong quá trình chà nhám bề mặt khi 

hoàn thiện công trình sẽ khuyếch tán vào gió gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, công 

đoạn chà nhám bề mặt tường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và quá trình được che chắn 

nên tác động này không đáng kể, chỉ tác động cục bộ trực tiếp đến sức khỏe công nhân 

lao động tại công trường. 

Bụi và khí thải quá trình sơn hoàn thiện: Dự án sử dụng sơn dầu để sơn các cấu 

kiện bằng kim loại và sử dụng sơn nước để sơn lại các bức tường. Sơn nước khá thân 

thiện với môi trường so với sơn dầu. Vì vậy, hoạt động sử dụng sơn nước phát sinh khí 

thải, mùi, bụi được đánh giá là không đáng kể 

Tuy nhiên, sơn dầu dùng cho sơn cấu kiện bằng kim loại lại có nhiều hợp chất hữu 

cơ dễ bay hơi (VOCs) có trong thành phần của dung môi, chúng rất dễ bay hơi vào trong 

không khí khi sơn. VOCs có thể gây nhiễm độc cho con người, có thể gây kích thích các 

cơ quan hô hấp và có thể gây ung thư đột biến. Dưới ánh sáng mặt trời chúng có thể kết 

hợp với NOx tạo thành ôzôn hay những chất ôxy hoá khác mạnh hơn. Các chất này có 

thể gây rối loạn hô hấp, đau đầu, nhức mắt và gây tác hại cho các loại thực vật. 

Với khối lượng 1kg sơn dầu sơn được 5m2 cấu kiện sắt thép. Trung bình 1 ngày 1 

thợ sơn có thể sơn dầu được khoảng 20 m2 các cấu kiện sắt thép, và tiêu tốn lượng sơn 

dầu là 6 kg sơn/ngày tương đương 770 g/h. 

Dung môi pha sơn chủ yếu là xăng chiếm khoảng 50%, thành phần chủ yếu là 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 111 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Toluen, Benzen. Lượng hơi dung môi phát sinh sau khi sơn xung quanh mỗi thợ sơn 

được tính theo công thức: 

𝑔 =
𝐺∗𝑚

100∗𝑍
=  

770∗50

100∗1
= 385 g/h = 106,94 mg/s 

Trong đó:   

g:  lượng dung môi sơn bay hơi (g/h); 

 G: Lượng sơn sử dụng cho 1 thợ sơn (770g); 

 m: hàm lượng dung môi trong sơn (50%); 

 Z: Thời gian sơn khô (1h). 

(Nguồn: Nguyễn Đinh Tuấn, Kiểm soát ô nhiễm không khí, NXB ĐHQG Tp.HCM) 

Trong trường hợp không áp dụng biện pháp kiểm soát, chất ô nhiễm sẽ phát tán 

đều trong khu vực sơn. Giả sử không gian phát tán hơi dung môi xung quanh mỗi công 

nhân là 20m2 và chiều cao phát tán là 3,5m. Như vậy, khối thể tích mà hơi dung môi phát 

tán bên trong là 70m3. Theo Trần Ngọc Chấn, 2000, ô nhiễm không khí và xử lý khí thải 

(tập 1), NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội. Khí thải phát sinh trong hoạt động này phát 

tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán 

nồng độ khí thải. Khối không khí tại khu vực được hình dung như một hình hộp với các 

kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của 

hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô 

nhiễm và không khí tại khu vực là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình 01 giờ được 

tính theo công sau: 

𝐶 =  
𝐸𝑠 .𝐿 

𝑢 .𝐻
 . ( 1 − 𝑒

−𝑢𝑡

𝐿 )    (Công thức số 1) 

Trong đó: C - Nồng độ hơi dung môi phát sinh trung bình trong 01 giờ (mg/m3). 

Es - Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích.  

Es = M/(L  W) (mg/m2.s) 

M- tải lượng ô nhiễm (mg/s).  

u - Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không 

khí (m/s); U = 0,2 m/s (lấy giới hạn gió cho phép mức thấp nhất trong 

môi trường lao động). 

 H - Chiều cao xáo trộn 3,5m (tính bằng chiều cao tính từ sàn đến mái). 

 L, W - Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m) tính cho khu vực chịu    

tác động (L = 5,7m; W=3,5m). 

Tải lượng bụi phát sinh trên đơn vị diện tích là: 

Es = 106,94 (mg/s) / 20 m2 = 5,34 (mg/m2.s) 

Nồng độ bụi phát sinh trung bình 01 giờ 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 112 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Ccks = 1,49 (mg/m3) 

Kết quả tính toán cho thấy nồng độ hơi dung môi phát sinh tại khu vực sơn xung 

quanh mỗi công nhân nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 03:2019/BYT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố 

hóa học tại nơi làm việc (Toluen = 3,0 mg/m3) 

e) Bụi, khí thải từ các phương tiện thi công cơ giới 

Hoạt động của các phương tiện cơ giới như: Máy thi công tường vây, lu rung sắt, 

lu rung bánh lốp, máy đầm, máy đào đất, máy cắt thép, máy khoan bê tông, máy ủi, xe 

tải,…Các phương tiện này chạy bằng dầu Diesel nên thải ra một lượng bụi, khí thải như: 

SO2, NO2, CO, VOC,… gây ô nhiễm môi trường không khí, tác động đến sức khỏe công 

nhân xây dựng và tác động đến cảnh quan trong khu vực. 

Quá trình tính toán tải lượng đề cập dưới đây chỉ với giả thiết trong trường hợp 

các thiết bị, phương tiện thi công trên công trường hoạt động tập trung (vận hành đồng 

bộ trong cùng một ngày). Nồng độ các chất trong khí thải được tính tại miệng thải của 

từng thiết bị, phương tiện thi công. 

Bảng 4.15. Định mức tiêu hao nhiên liệu của một số thiết bị thi công 

Stt Thiết bị, phương tiện 
Số 

lượng 

Lượng dầu DO/ 

thiết bị (lít/8 giờ) 

Tổng lượng dầu 

DO sử dụng (lít/8 

giờ) 

1 Lu rung 10 tấn 02 40,32 80,64 

2 Đầm chân cừu 5,5 tấn 01 25,92 25,92 

3 Máy ủi 45 CV 01 22,95 22,95 

4 Xe tải 10 tấn 20 56,70 1.134,00 

5 Máy đào đất 0,4m3 01 42,66 42,66 

6 Máy xúc lật 0,6m3 01 29,10 29,10 

7 Máy thi công tường vây/cọc nhồi                                                              02 51,60 258,00 

8 Máy nén 5,50m3/h 01 0,63 0,63 

Lượng dầu DO sử dụng 1 ca (8h) 12 1.593,9/8 giờ 

Lượng dầu trung bình trong 1 giờ   200 lít/giờ 

(Nguồn: Tính toán theo TT 06/2010/TT- BXD ngày26/5/2010) 

Theo nguồn tham khảo ở trên, ta có thể tích khí phát sinh do đốt 01kg dầu DO (S 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 113 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

= 0,05%) ở điều kiện chuẩn khoảng 22 - 24 m3 khí thải/kg dầu DO (tùy phương tiện). 

Như vậy, tổng lưu lượng khí thải do đốt dầu DO khi vận hành toàn bộ máy móc tại công 

trường là: 200 lít/giờ x 0,85 kg/lít x 24 m3/kg = 4.080 m3/h = 1,13 m3/s. 

Tính tải lượng và nồng độ ô nhiễm: 

Theo Assessment of sources of air, water and land pollution: A guide to rapid 

source inventory techniques and their use in formulating environmental control 

strategies, part 1: Rapid inventory technique in eviromental cotrol, Economopoulos 

A.P, 1993, hệ số ô nhiễm từ phương tiện thi công cơ giới và tải lượng ô nhiễm từ các 

phương tiện thi công được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.16. Tải lượng ô nhiễm do phương tiện thi công cơ giới 

Các chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/tấn dầu) Tải lượng (g/s) 

Bụi 0,28 0,013 

SO2 20  S 0,00047 

NO 2,84 0,134 

SO3 0,28  S 0,0000066 

CO 0,71 0,033 

VOC 0,035 0,00165 

(Nguồn: Tính toán theo Rapid inventory technique in eviromental cotrol, 

Economopoulos A.P, 1993) 

Ghi chú:  

S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO = 0,05 %  

Tải lượng (g/s) = 200 x 0,85 x hệ số ô nhiễm/3600.  

Dựa vào định mức tiêu thụ nhiên liệu và hệ số ô nhiễm và tải lượng ta tính được 

nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO như sau:  

Bảng 4.17. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải 

Stt Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/m3) 

QCVN 

05:2023/ BTNMT 

(trung bình 1h) 

1  Bụi 11,50 0,3 

2  SO2 4,15 0,35 

3  NOx 118,58 0,2 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 114 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/m3) 

QCVN 

05:2023/ BTNMT 

(trung bình 1h) 

4  CO 292,03 30 

5  VOC 1,46 - 

Nồng độ (mg/m3) = Tải lượng (g/s) x 103/lưu lượng khí thải (m3/s).   

Nhận xét: Kết quả tính toán trên ta thấy hầu hết các chỉ tiêu đều vượt hơn so với 

quy chuẩn quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí QCVN 

05:2023/BTNMT . Khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải và các thiết bị thi công 

cơ giới sử dụng các loại nhiên liệu (xăng, dầu DO,…) có chứa bụi, SOx, NOx, COx, THC 

và aldehyt gây tác động trực tiếp đến công nhân thi công và môi trường không khí xung 

quanh. 

Đánh giá chung:  

Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình 

của Dự án có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của công nhân làm việc 

trực tiếp tại công trường nếu không có biện pháp xử lý thích hợp, tác hại của chúng cụ 

thể như bảng sau: 

Bảng 4.18. Các tác động ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân làm việc tại công trường 

Stt Chất gây ô nhiễm Tác động 

1 Bụi 
- Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thư phổi 

- Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hoá 

2 
Khí axít 

(SOx, NOx) 

- Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu 

- SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm trữ kiềm trong máu 

- Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật 

và cây trồng 

- Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê 

tông và các công trình nhà cửa 

- Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzon 

3 
Oxyt cacbon 

(CO) 

- Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế 

bào do CO kết hợp với hemoglobin và biến thành 

cacboxyhemoglobin  

4 Khí cacbonic - Gây rối loạn hô hấp phổi 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 115 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Chất gây ô nhiễm Tác động 

(CO2) - Gây hiệu ứng nhà kính 

- Tác hại đến hệ sinh thái 

5 

Tổng 

hydrocarbons 

(THC) 

- Gây nhiễm độc cấp tính : suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, 

rối loạn giác quan có khi gây tử vong 

 Nhận xét: Nhìn chung nguồn gây ô nhiễm này mang tính chất cục bộ, chỉ xảy ra 

trong thời gian thi công các hạng mục công trình, có khả năng tác động đến công nhân 

và dân cư xung quanh dự án cũng như dân cư dọc tuyến đường vận chuyển. Dự án sẽ 

tiến hành thực hiện các biện pháp quản lý nội vi, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất lượng 

bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển, thi công xây dựng công trình của dự 

án. Các biện pháp này sẽ được trình bày cụ thể ở phần biện pháp bên dưới của báo cáo. 

1.1.3.2. Nguồn gây ô nhiễm do nước thải 

a) Nước thải sinh hoạt 

Khi thực hiện thi công xây dựng, dự án chủ yếu sử dụng công nhân tại địa phương, 

có điều kiện ăn nghỉ tại chỗ nên không xây dựng lán trại. Toàn bộ quá trình xây dựng, 

dự án sử dụng 200 lao động. Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng 

QCVN 01:2021, chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt tối thiểu khoảng 80 lít/người/ngày đêm.  

Lượng nước cấp cho quá trình sinh hoạt của công nhân như sau: 

200 người x 80 lít/người/ngày = 16 m3/ngày. 

Lượng nước thải sinh hoạt của công nhân phát sinh khoảng 16 m3/ngày đêm (lượng 

nước thải sinh họat được tính bằng 100% lượng nước cấp). Lượng chất ô nhiễm do nước 

thải sinh hoạt mỗi người hàng ngày (nếu không xử lý) đưa vào môi trường có tải lượng 

các chất ô nhiễm như trong bảng sau: 

Bảng 4.19. Hệ số ô nhiễm do mỗi người sinh hoạt hàng ngày đưa vào môi trường  

Stt Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (g/người/ngày) 

1  BOD5 55 – 60 

2  Chất rắn lơ lửng (SS) 60 – 65 

3  Amoni (N-NH4) 8 – 10,5 

4  Photphat (P2O5) 1,1 – 2,2 

 (Nguồn: TCVN 7957:2023, Bảng 21) 

Từ hệ số ô nhiễm có thể ước tính tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm sinh ra từ 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 116 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

nước thải sinh hoạt của dự án như sau: 

Bảng 4.20. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong NTSH (chưa qua xử lý) 

Stt Thông số 
Tải lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận của KCN 

Bắc Đồng Phú 

1 BOD5 12.000 750 50 

2 Chất rắn lơ lửng (SS) 13.000 813 - 

3 Amoni (N-NH4) 2.100 131 10 

4 Photphat (P2O5) 440 28 - 

Ghi chú: 

Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) = Hệ số ô nhiễm (g/người/ngày) x số lượng công nhân 

(200 người). 

Nồng độ ô nhiễm (mg/l)= Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) / Lưu lượng nước thải (16 

m3/ngày). 

Nhận xét: Từ kết quả tính toán cho thấy, nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân khi 

chưa được xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm vượt nhiều lần so với Tiêu chuẩn tiếp nhận 

nước thải của Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. 

Dự báo tác động:  

Lượng nước thải này có chứa nhiều chất hữu cơ, cặn lơ lửng, các vi sinh vật gây 

bệnh và cùng với chất bài tiết, cho nên nguồn nước thải sinh hoạt trong giai đoạn xây 

dựng có thể gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống thoát nước chung của khu vực. Một số 

tác động của nước thải được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.21. Một số tác động của nước thải sinh hoạt 

Stt Thông số Tác động 

1 
Các chất 

hữu cơ 

- Làm giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước. 

- Ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh. 

- Ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước do quá trình phân hủy các 

hợp chất hữu cơ. 

- Gây mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh 

2 
Chất rắn lơ 

lửng 

- Ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước và tài nguyên thủy sinh. 

- Tăng độ đục, giảm khả năng quang hợp của một số loại sinh vật 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 117 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Thông số Tác động 

hoại sinh. 

3 

Các chất 

dinh dưỡng 

(N, P) 

- Gây hiện tượng phú dưỡng hóa, ảnh hưởng xấu tới chất lượng 

nước và sự sống của vi sinh vật thủy sinh. 

- Phát sinh nhiều loại sinh vật không mong muốn. 

4 

Các vi 

khuẩn gây 

bệnh 

- Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân gây các bệnh: 

thương hàn, phó thương hàn, tả, lỵ,…. 

- Coliform là nhóm gây bệnh đường ruột. 

b) Nước thải từ quá trình thi công xây dựng 

Nguồn nước thải phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu là nước thải 

từ súc rửa, vệ sinh các dụng cụ thi công như thước, bay, thùng xô đựng vữa,... và nước 

vệ sinh các phương tiện giao thông (xe vận chuyển nguyên vật liệu, đất đào, bùn thải 

bỏ,...) trước khi ra khỏi công trường. Lưu lượng phát sinh khoảng 5 m3/ngày. 

Thành phần nước thải từ quá trình thi công xây dựng chứa lẫn cát bụi, vật liệu san 

nền nên có nồng độ chất rắn lơ lửng khá cao (nồng độ trung bình khoảng 70 – 80mg/lít), 

tuy nhiên ít bị ô nhiễm hữu cơ, coliform. Ngoài ra, việc rửa các phương tiện máy móc 

dẫn đến nước thải chứa dầu mỡ khoáng (nồng độ trung bình 3 – 4 mg/lít). 

Với đặc thù của một số chất có khả năng gây ô nhiễm cao: chất rắn lơ lửng, dầu 

mỡ khoáng có trong nước thải thi công sẽ gây ô nhiễm môi trường nước nếu nước thải 

này được thải ra ngoài mà không qua xử lý. Gây hiện tượng đục nguồn nước, làm cản 

trở dòng chảy, ảnh hưởng đến môi trường sống của các sinh vật dưới nước. Ngoài ra, do 

thi công trên nền đất nên khả năng tự thấm là rất cao, rất dễ làm ô nhiễm tầng nước dưới 

đất. Do đó, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công xây dựng, tư vấn giám 

sát đề ra các quy định trong quá trình thi công và thu gom xử lý nước thải thi công xây 

dựng để giảm thiểu tối đa tác động từ nguồn nước thải này. Các biện pháp giảm thiểu 

được trình bày tại mục sau của báo cáo. 

c) Nước thải từ quá trình thi công móng 

Quá trình thi công đào móng, khoan cọc sẽ tác động đến nguồn nước ngầm tại khu 

vực và làm phát sinh lượng nước ngầm, những tác động đến mạch nước ngầm có thể 

xảy ra như sau:  

− Chất lượng nước ngầm bị ảnh hưởng do các vi sinh vật trong đất xâm nhập vào 

nguồn nước ngầm. 

− Làm thay đổi dòng chảy của mạch nước ngầm. 

− Khi đào móng xây dựng, áp lực xung quanh bị mất cân bằng, dẫn đến sụt lún 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 118 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

nền đất. Công trình đào càng sâu thì mức độ nguy hiểm càng cao. Do vậy, cần có các 

biện pháp chặn nước ngầm từ bên ngoài xâm nhập để giữ cân bằng áp lực. 

Chất lượng thi công công trình, vệ sinh môi trường thi công và khu vực xung quanh 

công trường sẽ bị ảnh hưởng và có thể gây nên hiện tượng ngập úng khu vực nếu không 

được thoát kịp. Để đảm bảo chất lượng công trình, đơn vị thi công cần có biện pháp 

chống thấm và chuẩn bị máy bơm để hút nước khi thi công đào hầm. Việc hút nước khi 

thi công hố móng có thể gây mất cân bằng dòng chảy trong khu vực, ảnh hưởng đến độ 

ổn định của nền đất, có thể gây hiện tượng sụt lún trên diện rộng. Khi mức độ lún nhiều 

có thể làm hư hỏng các công trình, tuyến đường xung quanh khu vực dự án, ảnh hưởng 

đến an toàn trong quá trình thi công xây dựng.  

1.1.3.3. Nguồn gây ô nhiễm môi trường do chất thải rắn 

a) Chất thải từ quá trình thi công 

Chất thải rắn sinh ra trong quá trình thi công xây dựng dự án gồm: 

− Chất thải rắn có khả năng tái chế được: Thủy tinh, sắt thép, gỗ, giấy, nhựa, chất 

dẻo,… 

− Chất thải rắn có thể được tái sử dụng ngay trên công trường hoặc tái sử dụng ở 

các công trường xây dựng khác: Đất đá, chất thải rắn từ vật liệu xây dựng bao gồm gạch, 

ngói, vữa, bê tông được tái chế làm vật liệu xây dựng hoặc tái sử dụng làm vật liệu san 

lấp cho các công trình xây dựng. 

− Chất thải không tái chế, tái sử dụng được: vật liệu kết dính quá hạn sử dụng,... 

Theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng về công 

bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng, khối lượng hao hụt vật liệu được ước tính 

là 0,5 – 2,0%, khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình xây dựng 

(trong 1 năm) với 3.311 tấn nguyên vật liệu, khối lượng chất thải xây dựng sẽ trong 

khoảng 16,56 – 66,23 tấn/giai đoạn. Phần chất thải rắn này không ảnh hưởng đáng kể 

đến sức khoẻ con người nhưng lại gây mất cảnh quan khu vực, gây cản trở công việc đi 

lại của công nhân, các mảnh vỡ và sắt thép vụn có thể gây nên các tai nạn lao động nếu 

được thu gom triệt để sẽ chôn vùi trong đất gây ô nhiễm đất. Mặt khác, đây là loại chất 

thải có giá trị sử dụng nên dự án sẽ cho tận thu để sử dụng lại hoặc bán cho các đơn vị 

có nhu cầu, vì vậy các loại chất thải rắn này ít có khả năng phát thải ra môi trường bên 

ngoài. 

b) Chất thải nguy hại 

Trong quá trình thi công, sẽ phát sinh một lượng chất thải nguy hại chủ yếu từ công 

tác sửa chữa, bảo trì các máy móc, thiết bị. Lượng chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu 

gồm giẻ lau, bao bì dính xăng dầu, bóng đèn thải, cặn bã dầu nhớt, thùng sơn thải,....  
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 119 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Dựa vào kinh nghiệm khảo sát thực tế đối với quá trình thi công xây dựng một số 

dự án tương tự, dự báo thành phần chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

dự án khoảng 20 kg/tháng. Thời gian xây dựng khoảng 09 tháng tương đương 180 kg 

chất thải nguy hại phát sinh, thành phần được thể hiện tại bảng sau: 

Danh mục CTNH dự kiến phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng 

Stt Danh mục CTNH Mã CTNH Khối lượng 

1  
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt 

tính thải 
16 01 06 2 

2  

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng 

hoặc có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải 

18 01 02 25 

3  
Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành 

phần nguy hại 
07 04 01 10 

4  Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 25 

5  

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu 

lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 

18 02 01 60 

6  

Cặn sơn, sơn và véc ni (loại có dung môi hữu cơ 

hoặc các thành phần nguy hại khác trong nguyên 

liệu sản xuất) thải 

08 01 01 58 

Tổng khối lượng/9 tháng  180 

Dự báo tác động:  

Chất thải nguy hại này nếu không có biện pháp thu gom và xử lý theo quy định thì 

có thể gây ô nhiễm môi trường đất, thấm sâu vào nước ngầm, hoặc bị nước mưa cuốn 

trôi vào lưu vực, kênh mương gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

1.1.3.4. Đánh giá tác động từ các hoạt động khác 

a) Ô nhiễm do tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn từ máy móc thi công 

Ngoài việc phát sinh bụi và khí thải, các phương tiện vận tải và thi công các hạng 

mục công trình còn phát sinh tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường tại khu vực 

dự án. Tiếng ồn, độ rung phát sinh trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công 

trình mới chủ yếu là tiếng ồn từ các phương tiện vận chuyển, máy trộn bê tông, máy 

đầm bê tông, thiết bị thi công cọc, máy ủi. Mức ồn của các thiết bị như sau: 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 120 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Bảng 4.22. Mức độ ồn của các thiết bị thi công 

Stt Thiết bị Độ ồn cách 1m (dBA) 

1  Máy khoan lỗ 76 – 99 

2  Xe tải 82 – 95 

3  Máy xúc 81 – 97 

4  Máy đầm 72 – 88 

5  Máy kéo 77 – 94 

6  Máy ủi 79 – 93 

7  Máy trộn bê tông 75 – 87 

8  Máy phát điện 71 – 82 

9  Máy rung 70 – 80 

(Nguồn: Boltet al. (1971, 1987); Western Highway Institute (1971); WSDOT (1991); 

 LSA Associates (2002)) 

Trên thực tế, khu vực thi công có rất nhiều nguồn và các hoạt động phát sinh tiếng 

ồn khác nhau, chúng cộng hưởng với nhau, do đó tiếng ồn trong thực tế sẽ lớn hơn. Độ 

ồn cần được bổ sung do cộng hưởng được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 4.23. Độ ồn cần bổ sung khi có nhiều hoạt động xảy ra cùng 1 lúc 

Sự khác nhau giữa 

các độ ồn (dB) 

Độ ồn cần bổ 

sung (dB) 

Sự khác nhau giữa 

các độ ồn (dB) 

Độ ồn cần bổ 

sung (dB) 

0 3,0 7 0,8 

1 2,6 8 0,6 

2 2,1 10 0,4 

3 1,8 12 0,3 

4 1,5 14 0,2 

5 1,2 16 0,1 

6 1,0 18 0,2 

(Nguồn: Lê Trình, Đánh giá tác động môi trường-Phương pháp và ứng dụng, 2000) 

Như vậy, độ ồn của các phương tiện, máy móc trên công trường khi có sự cộng 

hưởng ở mức lớn nhất như bảng sau: 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 121 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Bảng 4.24. Dự báo tiếng ồn phát sinh bởi một số máy móc, phương tiện khi có sự cộng 

hưởng ở mức lớn nhất tại các khoảng cách 

Stt Thiết bị 
Độ ồn (dBA) 

Cách 1m Cách 10m Cách 20m Cách 30m 

1  Máy khoan lỗ 77 – 99 57,2 – 79 51,2 – 73 47,2 – 69 

2  Xe tải 84,6 – 96,5 64,6 – 76,5 58,6 – 70,5 54,6 – 66,5 

3  Máy xúc 83,6 – 99,1 63,6 – 79,1 57,6 – 73,1 53,6 – 69,1 

4  Máy đầm 
72,4 – 

88,35 

52,4 – 

68,35 
46,4 – 62,4 42,4 – 58,4 

5  Máy kéo 
75,2 – 

94,15 

55,2 – 

74,15 

49,2 – 

68,15 
45,2 – 64,2 

6  Máy ủi 80,8 – 94 60,8 – 74 54,8 – 68 50,8 – 64 

7  Máy trộn bê tông 75,8 – 87,3 55,8 – 67,3 49,8 – 61,3 45,8 – 57,3 

8  Máy phát điện 71,35 – 82 51,35 – 62 45,35 – 56 41,4 – 52 

9  Máy rung 70,3 – 80 50,3 – 60 44,3 – 54 40,3 – 50 

10  Xe lu 72,4 – 75 52,4 – 55 46,4 – 49 32,4 – 45 

QCVN 26:2010/BTNMT (6h – 21h): 70; (21h – 6h): 55 

Mức độ ồn sẽ bị suy giảm theo khoảng cách và được ước tính như sau: 

Lp(x) = Lp(xo) + 20 log10(xo/x) 

Trong đó: 

Lp(xo): độ ồn tại khoảng cách 1m (dBA); x0 = 1m; 

Lp(x):  Mức ồn tại khu vực tính toán (dBA); 

X: Khoảng cách  từ chỗ tính toán đến nguồn ồn. 

Sử dụng công thức này, mức ồn từ các nguồn có thể tính toán như sau: 

Mức ồn từ các máy móc thi công được xem như nguồn ồn điểm, do dó, có thể giảm 

mức ồn bằng cách gia tăng khoảng cách từ máy móc vận hành.  

Tác động tiếng ồn cộng hưởng được ước tính theo công thức sau: 

0,110 lg 10 LiL =    

Như vậy tổng mức ồn cộng hưởng của các thiết bị khi vận hành đồng thời tại 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 122 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

khoảng cách 1 m với số lượng mỗi loại 1 máy là: 

L=10x lg(109,78 +109,9 + 109,65+109,91+108,835 +109,415+109,4+108,73+108,2 +108,0+ 107,5)= 

105 (dBA) 

Mức ồn từ các máy móc tháo dỡ công trình được xem như nguồn ồn điểm, do đó 

có thể giảm mức ồn bằng cách gia tăng khoảng cách từ máy móc vận hành. Mức độ ồn 

sẽ bị suy giảm theo khoảng cách và được ước lượng dựa vào công thức: 

Lp(x) = Lp(xo) + 20 log10(xo/x) 

Lp(xo): độ ồn tại khoảng cách 1m (dBA); x0 = 1m; 

Lp(x):  Mức ồn tại khu vực tính toán (dBA); 

X: Khoảng cách  từ chỗ tính toán đến nguồn ồn. 

Mức ồn cộng hưởng giảm theo khoảng cách từ vị trí đặt thiết bị trên công trường 

đến các vị trí được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.25. Mức ồn cộng hưởng các thiết bị thi công theo khoảng cách đặt thiết bị 

Độ ồn 
Mức ồn giảm theo khoảng cách khoảng cách (dBA) 

1 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 

Độ ồn cộng hưởng 105 85 79 76 73 71 70 

QCVN 26:2010/BTNMT:  6h-21h: 70 dBA, 21h-6h: 55dBA 

(Nguồn: Tính toán dựa vào mức ồn cộng hưởng ở vị trí 1m và công thức Lp(x) = Lp(xo) 

+ 20 log10(xo/x)) 

Nhận xét: Với khoảng cách 60m trở lên hầu hết tiếng ồn các thiết bị thi công và 

tiếng ồn cộng hưởng đều nằm trong quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT (6h-21h). Tuy 

nhiên, dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động tiếng ồn. 

Tiếng ồn do quá trình đổ bê tông 

Trong quá trình xây dựng, chủ đầu từ hợp đồng với các đơn vị cung cấp bê tông 

tươi để đổ bê tông các hạng mục công trình như sàn, sân nền, đường nội bộ…. Quá trình 

này phát sinh tiếng ồn chủ yếu như sau: 

− Tiếng ồn từ máy bơm bê tông: 

+ Bơm động: Còn gọi là máy bơm cần, thường được gắn trên xe ôtô tải, nó gắn 

liền với một hệ cần ống bơm gấp lại như một cánh tay có thể điều khiển từ xa, để có thể 

vươn tới những vị trí cần đổ bê tông vớ độ chính xác nhất định. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 123 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

+ Bơm tĩnh: Là loại máy gồm phần máy bơm chính không kèm hệ thống đường 

ống bơm mà sẽ được đấu vào đường ống bơm đặt sẵn tại công trình. Loại máy bơm này 

không tự di chuyển được mà phải gắn vào xe tải và được kéo đến công trường.  

Các loại bơm bê tông đều phát sinh tiếng ồn do pit tông của máy bơm sử dụng áp 

lực để đẩy bê tông trong ống tới vị trí cần đổ, tiếng ồn do động cơ nổ. Ước tính, độ ồn 

giao động khoảng 80 - 83 dBA. Máy bơm bê tông được đặt bên trong khu vực công 

trình, khoảng cách tới dự án xung quanh tương đối xa nên hạn chế được độ ồn. 

− Tiếng ồn do máy đầm rung, đầm dùi bê tông: Là thiết bị xây dựng không thể 

thiếu trong quá trình thi công các khối bê tông dạng khối. Máy đầm rung bê tông là 

phương thức đầm bê tông là tạo lực rung lắc để nén chặt hỗn hợp, quá trình đầm, lèn bê 

tông giúp bê tông rắn chắc và bền vững là một việc vô cùng quan trọng. 

Cấu tạo máy đầm rung được làm theo nguyên lý chấn động để giảm ma sát và có 

lực dính giữa các hạt vật liệu, và dùng khối lệch tâm quay với vận tốc cao hoặc có thể 

dùng vật nặng để dao động với tần số lớn nhằm mang lại tác dụng nhanh chóng. Trong 

quá trình thi công, cần thiết phải sử dụng các loài đầm để làm tăng độ kết dính, độ chặt 

bê tông. Quá trình đổ bê tông sàn cần sử dụng khoảng 4 máy đầm rung cầm tay, thời 

gian sử dụng tương đối ngắn, khoảng 8 tiếng, chính vì vậy đây là nguồn gây ồn phân tán 

và ảnh hưởng ít đáng kể. 

Đánh giá chung tác động của tiếng ồn 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao 

động của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu 

hết các bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người 

ở các dải tần khác nhau được thể hiện cụ thể. 

Bảng 4.26. Các tác động của tiếng ồn cao đến sức khỏe con người 

Mức ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

0 Ngưỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

120 Ngưỡng chói tai 

130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên 

145 Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn 
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Mức ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

(Nguồn: Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động) 

Công nhân làm việc trong những khu vực có độ ồn lớn, kéo dài có nguy cơ mắc 

các chứng bệnh như: ảnh hưởng đến hệ thần kinh, giảm thính giác,…Đối với người dân 

trong khu vực, độ ồn gây khó chịu, giảm hiệu quả công việc gây mất ngủ. Tác động do 

tiếng ồn đến công nhân và người dân chỉ là các tác động mang tính tạm thời, diễn ra 

trong thời gian ngắn. Nhà thầu thi công sẽ áp dụng các biện pháp giảm âm thích hợp 

nhằm giảm tác động tiếng ồn đến mức thấp nhất. 

Nguồn phát sinh độ rung 

Rung động được đặc trưng bằng ba đại lượng: biên độ (m), tốc độ (m/s) và gia tốc 

(m2/s) điều hòa. Mức rung của các phương tiện thi công được trình bày bảng sau: 

Bảng 4.27. Dự báo mức rung của các phương tiện thi công (dBA) 

Stt Thiết bị 
Mức rung 

cách máy 10m 

Mức rung 

cách máy 30m 

Mức rung 

cách máy 60m 

1 Máy ủi 79 69 59 

2 Máy đầm bê tông 82 72 62 

3 Máy khoan 75 65 55 

4 Máy nén Diezel 81 71 61 

5 Máy trộn bê tông 76 66 56 

6 Xe tải 74 64 54 

QCVN 27:2010/BTNMT  

khu vực thông thường  
6h – 21h: 75 dBA 

(Nguồn: Tài liệu tập huấn kỹ năng thẩm định báo cáo ĐTM và cam kết bảo vệ môi 

trường, PGS Nguyễn Quỳnh Hương và GS.TS Đặng Kim Chi, 2008) 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy, mức rung từ các phương tiện máy móc, thiết 

bị thi công không đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu vực xung quanh trong khoảng 

cách 10m trở lại, nhưng nằm trong giới hạn cho phép ở khoảng cách 30m trở lên theo 
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quy chuẩn kỹ thuật Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung QCVN 27:2010/BTNMT 

(đối với khu vực thông thường từ  6h – 21h). Nhìn chung, tiếng ồn và độ rung phát sinh 

từ quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công 

nhân thi công trên công trường và một số khu vực xung quanh trong phạm vi dưới 30m. 

e) Tác động do các rủi ro trong quá trình thi công xây dựng 

Sự cố tai nạn giao thông 

Trong quá trình vận chuyển, sự cố lật đổ xe, tai nạn giao thông có thể xảy ra trên 

các tuyến đường trong quá trình thi công. Bên cạnh đó, một lượng công nhân lao động 

tập trung và các phương tiện vận tải ra vào khu vực dự án với mật độ cao hơn bình 

thường nên sẽ không tránh khỏi sự cố xảy ra. 

Sự cố tai nạn lao động 

Công tác an toàn lao động là một trong những hạng mục quan trọng cần nghiêm 

chỉnh chấp hành và được quản lý theo Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13. 

Các vấn đề có khả năng phát sinh tai nạn lao động bao gồm: 

− Nguyên nhân dẫn đến các tai nạn có thể là do bất cẩn trong vận hành máy móc, 

thiết bị, tiếp xúc với điện, lửa, rơi đổ hàng hóa,... sự cố tùy thuộc vào ý thức chấp hành 

các nội quy về an toàn lao động của công nhân thi công. 

− Trong quá trình thi công, các yếu tố khí hậu, cường độ lao động, mức độ ô nhiễm 

môi trường có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người công nhân như mệt 

mỏi, choáng váng và ngất, từ đó dễ dẫn đến những tai nạn lao động trong quá trình làm 

việc. 

− Ngoài ra, tai nạn lao động còn bắt nguồn từ những nguyên nhân sau: 

+ Không tổ chức giáo dục về an toàn lao động cho công nhân tham gia thi công; 

+ Không có biển báo khu vực nguy hiểm như khu vực đang thi công, khu vực 

hoạt động của xe cộ, thiết bị; 

+ Sử dụng người lao động có nghiệp vụ kém, không đúng chuyên môn; 

+ Sử dụng các thiết bị lao động không đủ tiêu chuẩn an toàn; các phương tiện 

vận chuyển, máy móc hết hạn hoạt động; các thiết bị điện không an toàn hay thiếu các 

phụ kiện an toàn kèm theo; 

+ Coi thường các quy định về an toàn như không mang mũ bảo hiểm, quần áo, 

kính, giày, bao tay bảo hộ lao động khi làm việc;  

+ Tự ý đi vào các khu vực có cảnh báo nguy hiểm. 

Tuy nhiên, Ban quản lý dự án sẽ có quy chế về an toàn lao động và việc này sẽ 

được giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình thi công. 
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Sự cố cháy nổ, chập điện 

Trong quá trình vận hành chạy thử máy móc, thiết bị có thể xảy ra các hiện tượng 

cháy nổ, chập điện do bất cẩn của công nhân thi công hoặc do không tuân thủ đúng các 

quy trình vận hành của máy móc, thiết bị thi công. Nếu sự cố phát sinh thì có thể gây 

nguy hiểm đến tính mạng công nhân và ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các hạng mục 

công trình. 

Sự cố do thời tiết 

Sự cố thời tiết ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình thi công xây dựng bao gồm thiên 

tai, giông, bão, sấm sét,… Khi các sự cố này xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án, 

gây thiệt hại về tài sản và nguy hiểm cho công nhân viên tham gia thi công. 

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

1.2.1. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện giai đoạn vận 

chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị 

1.2.1.1. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ các phương tiện vận chuyển 

Khí thải từ các phương tiện giao thông hoạt động trong khu vực dự án là nguồn ô 

nhiễm phân tán và rất khó kiểm soát. Để hạn chế các nguồn ô nhiễm trên, dự án và đơn 

vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

− Cần kiểm tra xe tải trước khi cho phép vận hành. Các thiết bị này cần đạt tiêu 

chuẩn quy định về khí thải và độ ồn (hoặc phải có biện pháp chống ồn). Sử dụng nhiên 

liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, hiện nay dầu diezel với nồng độ S chỉ 0,05%, thấp 

hơn nhiều lần so với trước đây (từ 1-4%); 

− Không chở quá tải tránh khả năng xảy ra các sự cố khi lưu thông.  

− Thường xuyên nhắc nhở các lái xe tuân thủ các quy định về tốc độ, không phóng 

nhanh, vượt ẩu; 

− Các phương tiện đi vào khu vực dự án phải đậu đúng vị trí, tắt máy và sau khi 

bốc dỡ các loại nguyên vật liệu, máy móc thiết bị xong mới được nổ máy ra khỏi khu 

vực; 

− Hạn chế vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm; 

− Phân bố kế hoạch nhập vật liệu hợp lý, tránh tập trung nhiều xe ra vào cùng lúc. 

1.2.1.2. Biện pháp bảo vệ môi trường giảm thiểu bụi do quá trình bốc dỡ, vận 

chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị 

Dự án sẽ chọn nhà thầu có đủ năng lực và ràng buộc thực hiện đúng quy định bảo 

vệ môi trường trong hợp đồng bằng những điều khoản chi tiết cụ thể như: 

− Thường xuyên nhắc nhở các lái xe tuân thủ các quy định về tốc độ, không phóng 
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nhanh, vượt ẩu khi đi qua các tuyến đường lân cận trong khu vực dự án đặc biệt trong 

giờ cao điểm. 

− Các phương tiện đi vào khu vực dự án phải đậu đúng vị trí, tắt máy xe và sau khi 

bốc dỡ nguyên vật liệu, máy móc thiết bị xong mới được nổ máy ra khỏi khu vực. 

− Khi bốc dỡ nguyên vật liệu, máy móc thiết bị được thực hiện đúng kỹ thuật và 

công nhân được trang bị dụng cụ bảo hộ lao động để giảm thiểu ảnh hưởng. 

− Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý. 

1.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong giai 

đoạn thi công 

1.2.2.1. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường về bụi, khí thải 

a) Giảm thiểu bụi phát sinh do đào móng, đào đất thi công hệ thống cấp thoát nước 

− Để không ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của các công trình xung quanh, 

Đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt hàng rào bằng tôn sóng, bên trong tường rào hoa sắt 

có sẵn để không ảnh hưởng tới lối đi chung đồng thời giảm thiểu tác động bụi, khí thải 

đến môi trường không khí trong khu vực dự án và xung quanh. 

− Ban đêm phải có đèn báo hiệu, tránh việc ban đêm người bị ngã, thụt xuống hố 

đào. 

− Chiếu sáng phải đảm bảo người công nhân nhìn rõ mục tiêu mình làm việc, ánh 

sáng phải đủ, tránh cho công nhân bị ngã, bị trượt trong quá trình lao động. 

− Không được đào đất theo kiểu hàm ếch để tránh sập vách đất. 

− Phải có quy trình rõ ràng nơi đổ phế thải, chấp hành đúng vệ sinh môi trường.  

− Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến nhằm hạn chế khí thải, cơ giới hóa các 

thao tác trong quá trình thi công và thực hiện theo kiểu cuốn chiếu để giảm thiểu mức 

độ tác động tới môi trường xung quanh. 

− Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động phát sinh bụi tại khu vực dự án bằng cách tăng 

cường công tác quản lý các hoạt động thi công và việc thực hiện các biện pháp bảo vệ 

môi trường tại công trường. 

− Công nhân làm việc được sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động như khẩu trang, 

găng tay, quần áo bảo hộ lao động, kính hàn, ủng và được khám sức khỏe định kỳ. 

− Vệ sinh công trường thường xuyên, đặc biệt là khu vực phía trước công trình để 

hạn chế bụi bay vào các dự án lân cận và khu vực xung quanh. Rửa sạch đường khu vực 

dự án 1 lần/ngày. 

b) Bụi do xây dựng lên cao 

− Xây dựng hàng rào cao (bằng tôn) bao quanh khu vực thi công để hạn chế bụi 
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phát tán ra môi trường xung quanh. 

− Trong quá trình thi công lên cao để che chắn bụi và vật liệu rơi vãi tác động đối 

với công trình xung quanh khu vực dự án nên sử dụng lưới có mắt nhỏ (1- 2mm) để bao 

che xung quanh công trình. 

− Quá trình thi công được xây dựng theo từng hạng mục công trình, thực hiện theo 

hình thức thi công cuốn chiếu. 

− Sử dụng lưới chắn để hạn chế rơi vãi vật liệu làm phát tán bụi vào không khí và 

là giải pháp an toàn lao động khi thi công xây dựng trên cao. 

− Không đổ phế thải xây dựng tự do từ trên cao xuống mặt đất hoặc xuống sàn 

dưới. Vật liệu thải từ trên cao (trên 3m) xuống phải có máng ống kín và được chứa trong 

các thùng chứa được đậy bằng vải nilon để tránh bụi bốc lên khi xà bần được đổ xuống 

hoặc bị gió cuốn đi. Không được đổ vật liệu thừa, thải từ trên cao xuống khi bên dưới 

chưa có rào chắn, chưa đặt biển báo và chưa có người cảnh giới. 

− Nguyên vật liệu rời được vận chuyển lên thi công phải sử dụng thùng chứa hoặc 

các thiết bị kín để vận chuyển. 

− Phun ẩm vật liệu và khu vực thi công mỗi ngày vào những thời điểm khô nóng 

có gió hoạt động mạnh. Trang bị bảo hộ lao động cá nhân khi thi công xây dựng để giảm 

thiểu ảnh hưởng của bụi tới sức khỏe. 

− Công nhân làm việc được sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động như khẩu trang, 

găng tay, quần áo bảo hộ lao động, kính hàn, ủng và được khám sức khỏe định kỳ. 

− Phun sương khu vực xây dựng từ trên xuống để giảm thiểu bụi. 

c) Giảm thiểu khí thải từ quá trình hàn lắp thiết bị 

Để giảm thiểu khí thải từ quá trình hàn lắp thiết bị, chủ đầu tư kết hợp đơn vị thi 

công áp dụng các biện pháp sau: 

− Trang bị mặt nạ bảo hộ, khẩu trang cho công nhân hàn. 

− Thực hiện hàn trong khu vực thông thoáng nhằm giảm thiểu nồng độ khí thải. 

d) Bụi do quá trình chà nhám, sơn hoàn thiện 

Trong quá trình thi công hoàn thiện, để làm sạch nhẵn các bề mặt tường, trần nhà 

trước khi sơn hoàn thiện, cần trải qua công đoạn chà nhám bề mặt. Các tác động chủ 

yếu ảnh hưởng tới công nhân lao động gần khu vực chà nhám. Để giảm thiểu các tác 

động đến công nhân trực tiếp làm việc trong công trường, chủ đầu tư thực hiện một số 

biện pháp như: 

− Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang, kính, quần áo 

bảo hộ, mũ bảo hộ; 
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− Thường xuyên vệ sinh, quét dọn, tưới nước khu vực thi công tránh phát tán bụi 

ra bên ngoài; 

− Lắp đặt lưới chắn bao quanh công trình; 

− Bố trí thời gian sơn tường hợp lý. 

e) Khí thải từ các phương tiện thi công cơ giới 

− Nhằm đảm bảo việc thi công các hạng mục của dự án không gây ra các tác động 

môi trường lớn, chủ dự án sẽ bố trí kế hoạch thi công, điều động máy móc, xe cộ, thiết 

bị kỹ thuật một cách khoa học nhằm hạn chế tối đa các tác động có hại. 

− Sử dụng các máy móc thiết bị đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm về mức độ an 

toàn môi trường 

− Bố trí thợ vận hành đúng nghề, bậc cao có bằng cấp chính quy, có kinh nghiệm 

vận hành nhiều năm các loại máy móc thiết bị thi công xây lắp với năng suất, chất lượng, 

an toàn cao nhất. 

− Mỗi máy đều có chế độ kỹ thuật cụ thể: Thời gian hoạt động, thời gian kiểm tra, 

thời gian nghỉ bắt buộc, chế độ và loại nguyên liệu, dầu mỡ, chế độ trực ca, giao nhận 

ca. Tất cả các xe vận tải và các thiết bị thi công cơ giới phải đạt tiêu chuẩn quy định của 

Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt 

động.  

− Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt. 

− Thường xuyên nhắc nhở các lái xe tuân thủ các quy định về tốc độ, không phóng 

nhanh, vượt ẩu. 

1.2.2.2. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường về nước thải 

a) Nước thải sinh hoạt do hoạt động của công nhân thi công 

Dự án ưu tiên sử dụng nhân công ở địa phương, có điều kiện ăn nghỉ tại gia đình 

để hạn chế lượng nước thải phát sinh, đồng thời toàn bộ quá trình xây dựng sử dụng 

khoảng 200 người, lưu lượng phát sinh khoảng 16 m3/ngày đêm,  

Khu vực thực hiện xây dựng đã có 3 công trình nhà xưởng hiện hữu (hiện tại chưa 

có người lao động tham gia sản xuất) và các nhà vệ sinh. Do đó, khi thực hiện xây dựng 

nhà xưởng 4, công nhân xây dựng sẽ sử dụng nhà vệ sinh tại các xưởng hiện hữu. 

b) Nước thải từ quá trình thi công xây dựng 

Nước thải trong quá trình xây dựng chủ yếu là nước rửa vật liệu, nước vệ sinh máy 

móc, dụng cụ thi công, nước rửa chất bẩn xe vận chuyển ra vào công trình. Các biện 

pháp chủ đầu sẽ thực hiện nhằm hạn chế nước thải thi công xây dựng như sau: 

− Chỉ sử dụng nước vừa đủ để tránh lãng phí nước; 
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− Nguyên tắc thi công và vận chuyển theo hình thức cuốn chiếu, thực hiện trọn 

gói, từng đoạn, từng phần, từng hạng mục. Xây dựng xong tới đâu tiến hành vệ sinh và 

thu dọn hiện trường ngay tới đó nhằm hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất ô 

nhiễm gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

c) Biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn 

− Trong giai đoạn xây dựng, các mương thoát nước mưa tạm thời sẽ được thi công 

tránh tình trạng tù đọng nước mưa trong khu vực. 

− Không để xăng nhớt rơi vãi từ các phương tiện sử dụng các loại nhiên liệu trên. 

Trường hợp xăng, nhớt rơi vãi sẽ được thu gom nhanh chóng bằng các biện pháp hợp 

lý. 

− Trường hợp mưa nhiều và kéo dài, sẽ tạm cho ngừng thi công các công việc 

ngoài trời và tập kết nguyên vật liệu vào khu vực có mái che, có xây gờ cao tránh tình 

trạng lượng nước mưa lớn làm cuốn trôi nguyên vật liệu gây ảnh hưởng đến môi trường 

xung quanh và mất mỹ quan khu vực. 

− Định kì thu dọn vật liệu xây dựng rơi vãi sau mỗi ngày làm việc, tập kết tại nơi 

có mái che, tránh ảnh hưởng đến nước mưa chảy tràn. 

− Chủ dự án sẽ lắp đặt các song chắn rác, tấm chắn rác dọc các mương tạm thoát 

nước mưa nhằm hạn chế nước mưa kéo theo rác và chất bẩn gây ô nhiễm môi trường 

xung quanh. 

− Nước mưa được thu gom, lắng cặn bẩn và dẫn về hệ thống thoát nước mưa của 

khu vực xung quanh dự án. 

1.2.2.3. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường về chất thải 

a) Chất thải rắn từ hoạt động xây dựng 

Chất thải rắn xây dựng được phân loại, lưu trữ và xử lý theo đúng quy định về 

quản lý chất thải và phế liệu và Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ 

xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. 

Phân loại chất thải rắn xây dựng 

− Chất thải rắn có khả năng tái chế được: Thủy tinh, sắt thép, gỗ, giấy, chất dẻo. 

− Chất thải rắn có thể được tái sử dụng ngay trên công trường hoặc tái sử dụng ở 

các công trường xây dựng khác: Đất đá, chất thải rắn từ vật liệu xây dựng bao gồm gạch, 

ngói, vữa, bê tông được tái chế làm vật liệu xây dựng hoặc tái sử dụng làm vật liệu san 

lấp cho các công trình xây dựng. 

− Chất thải không tái chế, tái sử dụng được: Vật liệu kết dính quá hạn sử dụng, ... 

− Chất thải nguy hại được phân loại riêng và quản lý theo quy định tại Nghị định 
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số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT và các văn bản pháp luật hướng dẫn 

về quản lý chất thải nguy hại. 

− Chất thải rắn xây dựng sau khi phân loại không được để lẫn với các chất thải 

khác và phải được lưu giữ riêng theo đúng quy định. 

− Trong trường hợp chất thải rắn xây dựng thông thường có lẫn với chất thải nguy 

hại thì phải thực hiện việc phân tách phần chất thải nguy hại. Nếu không thể tách được 

thì toàn bộ hỗn hợp phải được quản lý như chất thải nguy hại. 

Lưu giữ chất thải rắn xây dựng 

− Khi tiến hành thi công xây dựng công trình, chủ dự án phải bố trí thiết bị hoặc 

khu vực lưu giữ chất thải rắn xây dựng trong khuôn viên công trường. Khu lưu chứa tạm 

chất thải rắn xây dựng được đơn vị thi công bố trí bên trong dự án với diện tích khoảng 

30m2, có mái che chắn tránh mưa. 

− Địa điểm lưu giữ chất thải rắn xây dựng được bố trí ở nơi tránh bị ngập nước 

hoặc nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh khu 

vực lưu giữ. 

− Thiết bị, khu vực lưu giữ chất thải rắn xây dựng phải đảm bảo không gây cản trở 

giao thông của khu vực và đảm bảo mỹ quan đô thị; phải ghi hoặc dán nhãn thông tin 

về loại chất thải rắn xây dựng. 

− Thời gian lưu giữ chất thải rắn xây dựng phù hợp theo đặc tính của loại chất thải 

và quy mô, khả năng lưu chứa của thiết bị, địa điểm lưu giữ. 

Thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng 

− Chất thải rắn xây dựng được thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết tạm tại dự 

án. Khu vực tập kết chất thải rắn xây dựng được xây dựng phía Đông Bắc dự án, có mái 

che tránh nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm môi trường đất, không khí... 

− Việc vận chuyển phải theo thời gian và lộ trình về tuyến đường, an toàn giao 

thông và tuân thủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền về phân luồng giao thông tại 

địa phương. 

− Các phương tiện vận chuyển chất thải rắn xây dựng phải là phương tiện bảo đảm 

các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, đã được kiểm định và được các cơ quan 

chức năng cấp phép lưu hành theo quy định. 

− Trong quá trình vận chuyển, phương tiện vận chuyển phải đảm bảo không làm 

rò rỉ, rơi vãi chất thải, gây phát tán bụi, mùi. 

Tái sử dụng, tái chế chất thải rắn xây dựng 

− Chất thải rắn xây dựng được tái sử dụng phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật 
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theo quy định.  

− Chất thải rắn xây dựng có khả năng tái chế, tái sử dụng được thu gom, vận 

chuyển đến các cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng để tái chế, tái sử dụng. 

− Các loại chất thải rắn xây dựng được tái chế, tái sử dụng theo các mục đích sau:  

+ Chất thải rắn xây dựng dạng bê tông và gạch vụn chủ yếu được tái chế thành 

cốt liệu thô, có thể sử dụng làm vật liệu sản xuất gạch, tấm tường, gạch lát nền, các sản 

phẩm vật liệu xây dựng khác hoặc san nền. 

+ Đối với chất thải rắn xây dựng như gỗ, giấy chủ yếu được tái chế làm nguyên 

liệu cho sản xuất giấy, gỗ và nhiên liệu đốt. 

+ Đối với chất thải rắn xây dựng là vật liệu hỗn hợp nhựa đường, có thể tái chế 

thành vật liệu bê tông nhựa (dạng cốt liệu). 

+ Đối với phế liệu là thép và các vật liệu kim loại khác, có thể trực tiếp tái sử 

dụng hoặc làm nguyên liệu cho ngành luyện kim. 

+ Các loại chất thải rắn xây dựng khác, tùy theo tính chất và đặc điểm (thành 

phần), được tái sử dụng, tái chế theo mục đích sử dụng phù hợp. 

b) Chất thải rắn sinh hoạt 

− Trang bị 6 thùng rác (loại 60 lít -120 lít) đặt ở các vị trí tập trung đông công nhân 

để thu gom rác thải sinh hoạt, nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng nơi quy định, tránh phóng 

uế, vứt rác bừa bãi. 

− Cuối mỗi ngày công nhân sẽ tập kết rác tại một vị trí thuận lợi để đơn vị thu gom 

đến đưa rác ra khỏi khu vực và xử lý theo đúng quy định. 

− Bố trí khu tập kết chất thải rắn sinh hoạt tập trung bên trong khuôn viên khu vực 

dự án. Cuối mỗi ngày đơn vị thu gom đến thu gom sẽ được đưa ra bên ngoài cổng dự án 

để thuận tiện cho công tác thu gom. 

− Đối với công nhân làm việc tại công trình, chủ yếu ăn cơm hộp, suất ăn công 

nghiệp, trong công trường không diễn ra hoạt động nấu nướng. Chính vì vậy, chủ đầu 

tư yêu cầu các nhà thầu không để xảy ra tình trạng công nhân vứt bao bì, hộp cơm thừa 

bừa bãi trước cổng công trình và trong khu vực dự án. Tuyên truyền ý thức cho công 

nhân thải bỏ rác đúng nơi quy định. Nếu vi phạm, tiến hành nhắc nhở và xử phạt. 

− Ngoài các giải pháp nêu trên, chủ dự án sẽ tiến hành phổ biến nâng cao nhận 

thức về bảo vệ môi trường cho công nhân. Một môi trường sạch, gọn, đẹp là yêu cầu 

cần có để thi công hiệu quả và đảm bảo an toàn cho lao động và sức khỏe của công nhân. 

Định kỳ dọn dẹp tổng vệ sinh công trường và khu vực xung quanh. 

c) Chất thải nguy hại 
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Việc phân loại, thu gom, lưu trữ và quản lý chất thải nguy hại (CTNH) được thực 

hiện theo các quy định nhà nước về quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP của Chính phủ. 

− Đối với chất thải nguy hại như bóng đèn huỳnh quang, bao bì cứng thải bằng 

kim loại, que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại, dầu động cơ hộp 

số và bôi trơn thải, chất hấp thụ vật liệu lọc, giẻ lau vải bảo vệ thải bị nhiễm thành phần 

nguy hại sẽ được lưu chứa vào 06 thùng loại 60 lít chứa theo từng mã chất thải nguy hại 

riêng biệt, là các thùng chuyên dụng, có nắp đậy, biển cảnh báo. Tất cả các thùng được 

dán nhãn, có ghi mã số chất thải nguy hại theo quy định và có hình ảnh minh hoạ để 

công nhân dễ phân biệt. 

− Bố trí kho chứa chất thải nguy hại, các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất 

thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp 

ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 

01 năm 2022. 

− Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy 

hại phát sinh theo đúng quy định. 

1.2.2.4. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường khác 

a) Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung và các tác động khác 

Trong giai đoạn thi công nhiều phương tiện tham gia thi công cùng lúc như: Máy 

đào, máy cẩu, máy ủi, máy trộn bê tông, phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy 

móc thiết bị,… gây ra tiếng ồn và độ rung nhất định ảnh hưởng đến môi trường khu vực. 

Để giảm thiểu tiếng ồn cũng như độ rung từ các phương tiện giao thông và các máy móc 

thiết bị tham gia thi công dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

− Với những phương tiện vận chuyển, thi công có tiếng ồn lớn không bố trí làm 

việc từ 18h - 6h sáng ngày hôm sau để không làm ảnh hưởng đến các khu vực xung 

quanh. 

− Lựa chọn đơn vị thi công có thiết bị và phương tiện thi công cơ giới hiện đại, có 

kỹ thuật và uy tín cao. 

− Các phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị khi hoạt động trong khu vực dự 

án phải tuân theo các quy định, hướng dẫn tại công trường về tốc độ, thời gian hoạt 

động,…. 

− Kiểm tra mức độ ồn rung trong quá trình thi công để sắp xếp lịch vận chuyển và 

lắp đặt thiết bị phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn. 

− Không sử dụng máy móc, thiết bị thi công quá cũ gây tiếng ồn lớn. Thường 
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xuyên kiểm tra bảo dưỡng thiết bị. Các thiết bị thi công phải có chân đế để giảm thiểu 

độ rung. 

− Trong trường hợp vận chuyển xà bần và đổ bê tông vào ban đêm chủ đầu tư sẽ 

kết hợp với nhà thầu xây dựng sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn như sau: 

+ Xe vận chuyển xà bần vào ban đêm hạn chế bóp còi, không được phóng nhanh 

vượt ẩu, chở đúng tải trọng quy định, tắt máy xe trong quá trình đổ xà bần lên xe. 

+ Phương tiện vận chuyển phải hạn chế sử dụng còi, giảm tốc độ khi đi qua khu 

vực dân cư, gắn ống giảm thanh cho xe. 

+ Các máy móc hoạt động có tiếng ồn, độ rung lớn được trang bị các thiết bị 

giảm ồn, rung. Máy móc gây tiếng ồn khi hoạt động được đặt cách xa nhau tránh trường 

hợp cộng hưởng tiếng ồn. 

+ Hạn chế sử dụng các máy móc, thiết bị có độ ồn, rung lớn. 

+ Hạn chế đổ bê tông vào ban đêm để hạn chế việc gây ồn, rung. 

− Sắp xếp lịch vận chuyển, thi công phù hợp để hạn chế việc gây ô nhiễm ồn, rung. 

Không sử dụng cùng lúc nhiều máy móc, thiết bị thi công để tránh tác động cộng hưởng 

của tiếng ồn. 

− Không được thi công trong giờ nghỉ trưa để không ảnh hưởng đến chất lượng 

môi trường xung quanh cũng như công nhân làm việc tại dự án. 

− Khi vận chuyển xà bần vào ban đêm sẽ có đội điều phối giao thông, nhắc nhở tài 

xế hạn chế bóp còi trong khu vực dự án. 

b) Biện pháp giảm thiểu tác động đến giao thông trong khu vực và khả năng chịu 

tải của hệ thống giao thông khu vực 

Trong quá trình thi công xây dựng sẽ làm gia tăng lượng tham gia giao thông khu 

vực. Do đó, chủ đầu tư và nhà thầu thi công sẽ có một số biện pháp giảm thiểu như sau: 

− Ban quản lý dự án và thầu thi công sẽ bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật 

liệu hợp lý. 

− Hạn chế tình trạng tắc nghẽn giao thông do tập trung vận chuyển nguyên vật liệu 

về khu vực dự án bằng cách bố trí cán bộ điều phối hoạt động vận chuyển một cách hợp 

lý, hạn chế vận chuyển vào các giờ cao điểm. 

− Điều tiết hoạt động của các phương tiện vận chuyển một các hợp lý, tránh gây 

ùm tắc và tập trung quá nhiều phương tiện vận chuyển cùng lúc. 

−  Trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa 

phương kiểm tra, phát hiện và sửa chữa kịp thời các đoạn đường bị hỏng do hoạt động 

vận chuyển của dự án, tránh ảnh hưởng đến giao thông của người dân trong khu vực 
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xung quanh. Nếu đường bị hỏng do hoạt động vận chuyển của dự án gây ra, chủ đầu tư 

sẽ phục hồi, hoàn trả nguyên vẹn mặt đường, kinh phí thực hiện sẽ do chủ đầu tư chi trả. 

− Tuân thủ thời gian lưu thông trên các tuyến đường. 

− Tuân thủ đúng thời gian cho phép lưu thông, không vận chuyển vật liệu xây dựng 

trong giờ cao điểm, tiến hành vận chuyển và tập kết nguyên vật liệu vào ban đêm nhằm 

tránh hiện tượng gây ùn tắc giao thông tại khu vực. 

c) Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

− Đối với hệ thống quản lý của chính quyền địa phương: Dự án kết hợp với công 

an UBND huyện Đồng Phú để tăng cường quản lý lao động, an ninh trật tự trong khu 

vực, để tránh xảy ra mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng với người dân trên khu vực. 

Giới thiệu, giáo dục công nhân ý thức sống, phong tục tập quán của người dân địa 

phương để tránh các trường hợp xung đột đáng tiếc xảy ra. 

− Đối với công nhân: Ưu tiên sử dụng lao động địa phương để giảm lượng công 

nhân ở lại các lán trại, giảm được tải lượng phát sinh các chất ô nhiễm và các tác động 

xã hội tiêu cực. 

d) Biện pháp giảm thiểu tác động đến khu vực xung quanh khu vực Dự án 

− Trong quá trình thi công xây dựng, công nhân cần tuân thủ chặt chẽ những biện 

pháp đã quy định nhằm đảm bảo an toàn cho chính công nhân và các công ty lân cận. 

− Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Hạn chế vận chuyển vào giờ cao 

điểm có mật độ người qua lại cao. 

− Có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại lối ra vào công trường, tại những vị 

trí dễ xảy ra tai nạn. 

− Có vách ngăn che chắn khu vực thi công với khu vực bên ngoài, tránh ảnh hưởng 

về khí thải, bụi, tiếng ồn. 

e) Các biện pháp giảm thiểu các rủi ro, sự cố trong quá trình thi công xây dựng 

Sự cố tai nạn giao thông 

− Để giảm thiểu các sự cố về tai nạn giao thông, dự án sẽ hạn chế phương tiện vận 

tải tham gia giao thông vào những giờ cao điểm trong quá trình thi công. 

− Tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các tài xế, công nhân thi công về an toàn 

giao thông đường bộ. Công nhân phải tuân thủ, chấp hành nghiêm Luật an toàn giao 

thông đường bộ, không lái xe trong lúc say rượu hay buồn ngủ. 

Sự cố tai nạn lao động 

− Huấn luyện và hướng dẫn thao tác an toàn trước khi làm việc cho công nhân lắp 

đặt và vận hành thử nghiệm máy móc. 
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− Công nhân thực hiện việc lắp đặt phải mặc đầy đủ đồ bảo hộ bao gồm mũ, kính 

mắt, ủng, găng tay. 

− Ngắt điện nguồn trước khi tiến hành lắp đặt hệ thống điện. Bảo đảm an toàn về 

điện đối với công nhân làm việc tại dự án. 

Sự cố cháy nổ, chập điện 

− Xây dựng và ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy. 

− Lắp đặt biển báo cấm lửa tại khu vực dễ gây ra cháy nổ. 

− Trang bị các phương tiện chữa cháy cần thiết như bình bọt, bình CO2, cát,...và 

đặt tại vị trí quy định thuận tiện cho công tác chữa cháy khi có sự cố xảy ra. 

− Ban hành các nội quy cấm công nhân không được hút thuốc, không gây phát lửa 

tại các khu vực có thể gây cháy. 

− Lắp đặt hệ thống báo cháy để theo dõi và kịp thời can thiệp hạn chế các hoạt 

động gây hại. 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Các tác động môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành thương mại được 

thống kê chi tiết như sau:
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Bảng 4.28. Tác động chính của dự án trong giai đoạn vận hành 

Stt Quy trình sản xuất Các hoạt động Các tác động Đối tượng chịu tác động 

1  
Quy trình sản xuất các sản 

phẩm từ plastic 

Phối trộn, nghiền  - Bụi  

- Môi trường không khí 

- Sức khỏe của nhân viên trực tiếp 

thực hiện 

Ép tạo hình  - Hơi nhựa 

- Môi trường không khí 

- Sức khỏe của nhân viên trực tiếp 

thực hiện 

Hoạt động giải nhiệt bán 

thành phẩm 
- Nước thải - Môi trường nước, đất 

2  
Quy trình sản xuất gỗ nội 

thất 

Công đoạn như cắt, tạo hình, 

chà nhám  

- Bụi gỗ 

- Chất thải rắn 

- Môi trường không khí, đất, nước 

- Sức khỏe của nhân viên trực tiếp 

thực hiện 

Công đoạn sơn bán thành 

phẩm  

- Nước thải từ buồng sơn màng 

nước 

- Bụi, mùi sơn 

- Môi trường nước, đất 

- Môi trường không khí 

- Sức khỏe của nhân viên trực tiếp 

thực hiện 

3  
Quy trình tạo hình tấm đá 

granite 

Công đoạn cắt, mài, đánh 

bóng đá granite 
- Nước thải - Môi trường nước, đất 
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Stt Quy trình sản xuất Các hoạt động Các tác động Đối tượng chịu tác động 

4  

Quy trình sản xuất một số 

chi tiết kim loại trong quy 

trình sản xuất nội thất 

Sơn tĩnh điện 

- Nước thải tử quá trình tiền xử 

lý 

- Hơi hoá chất từ quá trình tiền 

xử lý 

- Bụi, mùi sơn từ quá trình sơn 

tĩnh điện 

- Môi trường nước, đất 

- Môi trường không khí 

- Sức khỏe của nhân viên trực tiếp 

thực hiện 

5  Sơn điện di 

- Nước thải tử quá trình tiền xử 

lý 

- Hơi hoá chất từ quá trình tiền 

xử lý 

- Môi trường nước, đất 

- Sức khỏe của nhân viên trực tiếp 

thực hiện 

6  
Quy trình sản xuất thùng 

carton 

Hoạt động rửa trục in flexo - Nước thải - Môi trường nước, đất 

In, dán keo, sấy - Mùi mực, keo 

- Môi trường không khí 

- Sức khỏe của nhân viên trực tiếp 

thực hiện 

7  

Hoạt động sinh hoạt và các 

hoạt động khác 

Xả đáy tháp giải nhiệt - Nước thải - Môi trường nước, đất 

8  

Hoạt động thay mới nước 

chứa trong tháp xử lý của hệ 

thống xử lý khí thải hơi 

- Nước thải - Môi trường nước, đất 
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Stt Quy trình sản xuất Các hoạt động Các tác động Đối tượng chịu tác động 

nhựa và bụi, mùi sơn tĩnh 

điện 

9  
Các hoạt động từ phương 

tiện giao thông ra vào dự án 

- Phát sinh bụi, khí thải. 

- Ô nhiễm tiếng ồn, độ rung 

- Môi trường không khí khu vực dự 

án 

10  
Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân viên 

- Nước thải sinh hoạt 

- Chất thải sinh hoạt 

- Môi trường nước, đất 

- Môi trường không khí, cảnh quan 

khu vực dự án 
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2.2.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải 

2.2.1.1. Môi trường nước thải 

a) Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt của dự án chủ yếu phát sinh từ hoạt động của công nhân viên 

với lưu lượng khoảng 24 m3/ngày. Dự án không thực hiện nấu ăn mà sử dụng suất ăn 

công nghiệp nên không có nước thải phát sinh từ hoạt động này. 

Căn cứ vào hệ số ô nhiễm tại Bảng 4.19, có thể dự báo tải lượng và nồng độ các 

chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt của dự án như sau: 

Bảng 4.29. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong NTSH (chưa qua xử lý) 

Stt Thông số 
Tải lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận của KCN 

Bắc Đồng Phú 

1 BOD5 18.000 750 50 

2 Chất rắn lơ lửng (SS) 19.500 813 - 

3 Amoni (N-NH4) 3.150 131 10 

4 Photphat (P2O5) 660 28 - 

− Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) = Hệ số ô nhiễm (g/người/ngày) x số lượng công 

nhân (300 người). 

− Nồng độ ô nhiễm (mg/l) = Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) / Lưu lượng nước thải sinh 

hoạt (24 m3/ngày đêm). 

Nhận xét: Kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy, khi chưa xử lý, nồng độ các 

chất ô nhiễm trong nước thải đều vượt nhiều lần so với Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải 

của Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. 

Mặt khác nếu lượng nước thải này không được xử lý và xả thải trực tiếp vào lưu 

vực tiếp nhận thì đây sẽ là nơi sinh sống của nhiều loài vi khuẩn gây bệnh và các côn 

trùng như ruồi, muỗi. Những loài sinh vật này là trung gian trong việc truyền nhiễm và 

gây bùng phát dịch bệnh. Ngoài ra, mùi hôi thối bốc lên sẽ làm ô nhiễm môi trường 

không khí trong khu vực. Đặc biệt, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp nước mặt của nguồn tiếp 

nhận. 

Bảng 4.30. Tác động của một số chất trong nước thải sinh hoạt 

Stt Thông số Tác động 

1 Nhiệt độ - Ảnh hưởng đến chất lượng nước, nồng độ ôxy hoà tan (DO). 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 141 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Thông số Tác động 

- Ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học. 

- Ảnh hưởng tốc độ và dạng phân hủy các hợp chất hữu cơ 

trong nước. 

2 
Chất rắn lơ 

lửng 
- Ảnh hưởng đến chất lượng nước, tài nguyên thủy sinh. 

3 
Các chất hữu 

cơ 

- Giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước. 

- Ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh. 

4 Nitrat 

- Là sản phẩm cuối cùng của sự phân hủy hợp chất chứa nitơ 

có trong chất thải, ở nồng độ nitrat cao sẽ tạo môi trường chất 

dinh dưỡng tốt cho sự phát triển rong tảo, gây ảnh hưởng xấu 

đến chất lượng nước của khu vực. 

5 Photphat 
- Cũng như nitrat, photphat là chất dinh dưỡng cho sự phát 

triển rong tảo. 

6 Sunphat 
- Nước có nồng độ sunphat cao sẽ gây sét rỉ đường ống và các 

công trình bê tông và cây trồng. 

7 Clorua 

- Là một trong các ion quan trọng trong nước và nước thải. 

Nếu nước chứa nồng độ ion Cl- cao gây ảnh hưởng đến cây 

trồng. 

8 Dầu mỡ 

- Gây ô nhiễm môi trường nước. 

- Ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống thủy sinh, không tạo điều 

kiện tốt cho ôxy khuếch tán từ không khí vào trong nước. 

- Ảnh hưởng đến mục đích cung cấp nước và nuôi trồng thủy 

sản. Gây chết các động vật nuôi dưới nước như tôm, cá,… 

- Chuyển hoá thành các hợp chất độc hại khác như Phenol, các 

dẫn xuất Clo của Phenol. 

9 
Các vi khuẩn 

gây bệnh 

- Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch 

bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. 

- Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột. 

10 Độ màu 
- Nước có độ màu cao thường gây khó chịu về mặt cảm quan. 

- Màu vàng của hợp chất sắt và mangan. 

11 Amoni - Nitrit - Các dạng thường gặp trong nước của hợp chất nitơ là amoni, 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 142 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Thông số Tác động 

- Nitrat nitrit, nitrat là kết quả của quá trình phân hủy các chất hữu cơ 

hoặc do ô nhiễm từ nước thải. Trong nhóm này, amoni là chất 

gây độc nhiều nhất cho cá và các loài thủy sinh. 

b) Nước thải sản xuất 

Các nguồn phát sinh nước thải sản xuất chủ yếu tại dự án gồm: 

− Nguồn số 01: Nước thải từ hoạt động giải nhiệt bán thành phẩm trong quy trình 

sản xuất các sản phẩm plastic, lưu lượng khoảng 0,38 m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 02: Nước thải từ buồng sơn màng nước tại công đoạn sơn hoàn thiện 

trong quy trình sản xuất gỗ nội thất, lưu lượng khoảng 3,68 m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 03: Nước thải từ cho hoạt động cắt, mài, đánh bóng đá granite, lưu 

lượng khoảng 1,67 m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 04: Nước thải từ quá trình tiền xử lý sơn điện di, lưu lượng khoảng 20 

m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 05: Nước thải từ quá trình tiền xử lý sơn tĩnh điện, lưu lượng khoảng 

1 m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 06: Nước thải từ hoạt động rửa trục in flexo của quá trình sản xuất 

thùng carton, lưu lượng khoảng 0,1 m3/ngày đêm; 

Ngoài ra còn các nguồn từ các hoạt động khác gồm: 

− Nguồn số 01: Nước thải từ hoạt động thay mới nước chứa trong tháp xử lý của 

hệ thống xử lý khí thải hơi nhựa và bụi, mùi sơn tĩnh điện, lưu lượng khoảng 0,16 

m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 02: Nước thải từ hoạt động xả đáy tháp giải nhiệt, lưu lượng khoảng 

0,67 m3/ngày đêm. 

Các loại nước thải này chứa nhiều chất ô nhiễm với độ phân tán, độ bền nhiệt động 

học, hoạt tính hóa học khác nhau và có độ độc cao, màu sắc và mùi. Thành phần chủ 

yếu là hóa chất tẩy dầu, tẩy gỉ,…Những hợp chất này có mặt trong nước thải là tác nhân 

tạo COD và BOD cao nếu không được xử lý triệt để thì nguồn thải này sau khi xả ra môi 

trường sẽ phá vỡ cân bằng hệ sinh thái, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người và ảnh 

hưởng đến chất lượng môi trường khu vực. 

Tác động từ việc phát sinh nước thải của dự án đối với hiện trạng thu gom, xử lý 

nước thải hiện hữu của Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú 

Dự án nằm trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú đã được hoàn thiện về dự án hạ 

tầng, đường giao thông nội bộ, giao thông đối ngoại; hệ thống thoát nước mưa, nước 

thải được xây dựng riêng biệt. Mạng lưới thu gom, thoát nước thải của Khu công nghiệp 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 143 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Bắc Đồng Phú hiện nay được thiết kế cống ngầm, đặt dưới lề đường để thu gom toàn bộ 

lượng nước thải phát sinh từ các nhà máy thứ cấp trong Khu công nghiệp. 

Toàn bộ nước thải tại dự án được thu gom và dẫn vào hệ thống xử lý nước thải 120 

m3/ngày đêm của dự án, sau đó theo các đường ống dẫn vào hố ga đấu nối nước thải dẫn 

về trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp để tiếp tục xử lý trước khi thải 

ra nguồn tiếp nhận là sông Suối Rạt.  

Khả năng tiếp nhận, xử lý nước thải phát sinh của Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú 

Tổng lượng nước thải phát sinh lớn nhất khi dự án đi vào vận hành thương mại là 

70,39 m3/ngày đêm. Lượng nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm, sau thải xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước 

thải của Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. 

Lượng nước thải của dự án sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải hiện hữu sẽ được 

dẫn về trạm 3.1 công suất 8.000 m3/ngày đêm của Khu công nghiệp. Tải lượng, tính chất 

và thành phần nước thải của dự án không thay đổi. Do đó, khi dự án đi vào vận hành 

thương mại với lượng nước thải phát sinh lớn nhất thì hệ thống xử lý nước thải hiện hữu 

của Khu công nghiệp hoàn toàn có khả năng tiếp nhận toàn bộ lượng nước thải phát 

sinh. 

c) Nước mưa chảy tràn 

Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua mặt bằng dự án sẽ cuốn theo đất, cát, dầu 

mỡ và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nước. Nếu lượng nước mưa này 

không được quản lý tốt sẽ gây ra các tác động tiêu cực đến nguồn nước bề mặt, nước 

ngầm trong khu vực.  

Theo đánh giá của Rapid Inventory techniques in Enviromental pollution, 

A.P.Economopoulos, Who 1993 nồng độ các chất ô nhiễm điển hình trong nước mưa 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.31. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

Stt Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng nitơ 0,5 – 1,5 

2 Phospho 0,004 – 0,03 

3 COD 10 – 20 

4 TSS 10 – 20 

(Nguồn: Rapid Inventory techniques in Enviromental pollution, 

A.P.Economopoulos, Who 1993) 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 144 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Theo Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu thiết kế TCVN 

7957 – 2023, lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất theo ngày chảy tràn qua khu vực 

dự án được ước tính dựa theo công thức sau:. 

Q = q x F x β x ψ 

 Trong đó: 

q: Cường độ mưa tính toán (L/s.ha), q = 183,23 l/s.ha (tính theo công thức A.1); 

F: Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha); 

β: Hệ số phân bố mưa, lấy β = 1  ; 

ψ: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc loại mặt phủ và chu kỳ lập lại trận mưa, lấy ψ = 

0,8. 

Tổng diện tích mái và diện tích sân đường nội bộ là tại dự án là 40.256 m2 = 40,26 

ha, lưu lượng nước mưa tính toán tại dự án là: 

Q = 183,23 x 40,26 x 1 x 0,27 = 196,05 l/s = 705,78 m3/h 

Nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm: 

nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm,… Tuy nhiên, để đạt được điều đó lượng nước mưa 

cần có những biện pháp thu gom và tiêu thoát hợp lý tránh để chảy tràn trên bề mặt gây 

ô nhiễm, mất mỹ quan. Vì vậy, dự án cần nạo vét mương thoát nước, thu gom triệt để 

nước mưa chảy tràn để tránh tình trạng trên. 

2.2.1.2. Môi trường không khí 

a) Khí thải, bụi từ phương tiện giao thông 

Số lượng công nhân hiện hữu tại dự án là 300 lao động. Giả sử toàn bộ người lao 

động đều sử dụng phương tiện đi lại là xe máy, như vậy mỗi ngày nhiều nhất sẽ có 600 

lượt xe máy/ngày. Bên cạnh đó, trung bình mỗi ngày có từ 1 chuyến xe tải có tải trọng 

20 tấn, khoảng 2 chuyến xe có tải trọng dưới 5 tấn ra vào dự án để chở hàng hóa, nguyên 

vật liệu và 02 chuyến xe ô tô phục vụ hoạt động của ban giám đốc và khách hàng ra vào 

nhà máy.  

Bảng 4.32. Thống kê tổng hợp lượng phương tiện ra vào dự án 

Stt Nội dung 
Số xe Số lượt xe 

Xe/ngày Lượt/ngày 

1 Xe tải loại 20 tấn  1 2 

2 Xe tải loại < 5 tấn 2 4 

3 Xe ô tô (loại 4 – 7 chỗ) 2 4 

4 Xe máy ra vào dự án 300 600 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 145 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Nội dung 
Số xe Số lượt xe 

Xe/ngày Lượt/ngày 

Tổng 305 610 

Tuyến đường di chuyển trung bình trong phạm vi dự án là 0,5 km. 

Theo đánh giá ô nhiễm của EMEP/EEA 2019, hệ số phát thải bậc 2 của các phương 

tiện vận chuyển chạy bằng xăng và dầu Diesel được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.33. Hệ số ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển 

Loại phương 

tiện 

CO NMVOC NOx N2O NH3 Pb 

g/km 

Xe tải 20 tấn 0,105 0,010 3,83 0,012 0,0029 1,06x10-5 

Xe tải < 5 tấn 0,047 0,005 1,64 0,006 0,0029 5,17x10-6 

Xe ô tô 4 -7 chỗ 0,092 0,014 0,58 0,01 0,001 1,82x10-5 

Xe máy 3,03 0,465 0,194 0,002 0,0019 1,19x10-6 

(Nguồn: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019) 

Bảng 4.34. Tải lượng ô nhiễm từ các phương tiện vận chuyển 

Phơng tiện 
CO NMVOC NOx N2O NH3 Pb 

mg/m.s 

Xe tải 20 tấn 5.83x10-6 5,56x10-7 2,12x10-4 6,67x10-7 1,61x10-7 5,89x10-10 

Xe tải <5 tấn 5,22x10-6 5,56x10-7 1,82x10-4 6,67x10-7 3,22x10-7 5,74x10-10 

Xe ô tô 4 -7 chỗ 1,02x10-5 1,56x10-6 6,44x10-5 1,11x10-6 1,11x10-7 2,02x10-9 

Xe máy 0,0505 0,0078 0,0032 3,33x10-5 3,17x10-5 1,98x10-8 

Tổng 0,051 0,0078 0,0037 3,58x10-5 3,23x10-5 2,30x10-8 

Tải lượng (mg/m.s) = Lưu lượng xe (xe/h) x Hệ số ô nhiễm (g/km) x quãng 

đường/3.600, giả định lưu lượng xe tập trung toàn bộ trong vòng 1h. 

Đối với nguồn thải này, có thể áp dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính 

toán nồng độ các chất ô nhiễm. Giả sử nguồn đường có độ cao gần mặt đất, gió thổi 

vuông góc với nguồn đường phát thải liên tục, mặt đường cao hơn các khu vực xung 

quanh 0,5m. Ta xác định nồng độ các chất ô nhiễm theo mô hình Sutton (Nguồn: Tổng 

cục môi trường, 2010) như sau: 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 146 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

𝐶 =
0,8.𝐸(𝑒𝑥𝑝[

−(𝑧+ℎ)2

2.𝜎𝑧
2 ]+𝑒𝑥𝑝[

−(𝑧−ℎ)2

2.𝜎𝑧
2 ])

𝜎𝑧.𝑢
  

I 

Trong đó: 

C: Nồng độ chất gây ô nhiễm trong không khí (mg/m3). 

E: Tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s). 

z: Độ cao của điểm tính toán (m) lấy z = 2 m. 

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), h = 0,5 m. 

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s), u = 1,5 m/s. 

𝜎𝑧 : Hệ số khuếch tán chất gây ô nhiễm theo phương z (m) phụ thuộc vào độ ổn 

định của khí quyển, tại Bình Dương độ ổn định của khí quyển là loại B được 

xác định theo công thức: 𝜎𝑧 = 0,53x 0,73. 

x: Khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải theo phương ngang (m).  

Bảng 4.35. Nồng độ chất ô nhiễm do các loại phương tiện giao thông gây ra 

 

Stt 

Khoảng 

cách x z  CO 
NM 

VOC 
NOX N2O NH3 Pb 

(m) (m) (mg/m3) 

1 5 1,72 0,068 0,010 0,005 4,81x10-5 4,34x10-5 3,09x10-8 

2 10 2,85 0,025 0,004 0,002 1,75x10-5 1,58x10-5 1,13x10-8 

3 15 3,83 0,016 0,003 0,001 1,15x10-5 1,04x10-5 7,43x10-9 

4 20 4,72 0,013 0,002 0,001 8,90x10-6 8,02x10-6 5,73x10-9 

5 30 6,35 0,009 0,001 0,001 6,33x10-6 5,71x10-6 4,08x10-9 

QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 

Trung bình 1h 30 -- 0,2 -- -- -- 

Trung bình 24h -- -- 0,1 -- -- 0,0015 

Nhận xét: Tải lượng ô nhiễm từ các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án 

đa số đều đạt quy chuẩn cho phép. Bên cạnh đó, đây là nguồn gây ô nhiễm di động nên 

lượng chất ô nhiễm này sẽ rải đều trên những đoạn đường mà xe đi qua. Đặc điểm của 

nguồn phát sinh khí thải do các phương tiện giao thông vận tải là nguồn ô nhiễm dạng 

thấp, chất độc hại phát tán nên khó xác định nồng độ các chất ô nhiễm. Hướng phát tán 

ô nhiễm không khí sẽ phụ thuộc rất lớn vào điều kiện khí tượng trong khu vực, chủ yếu 

là hướng gió và tốc độ gió. 

Khí thải giao thông không gây tác động rõ rệt đối với con người nhưng lượng khí 
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thải này góp phần làm tăng tải lượng ô nhiễm cho môi trường xung quanh. Dự án sẽ có 

biện pháp quản lý nội quy nhằm giảm thiểu tác động từ các phương tiện giao thông để 

hạn chế đến chất lượng môi trường xung quanh với mức ảnh hưởng thấp nhất. 

b) Hơi nhựa từ quá trình sản xuất các sản phẩm từ plastic 

Hạt nhựa được gia nhiệt đến nhiệt độ nóng chảy, phân hủy liên kết phân tủ hóa học 

của nhựa tạo thành khí thải như nhựa tái sinh. Theo hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO) đối với loại hình sản xuất từ hạt nhựa, có thể dự báo tải lượng các chất gây 

ô nhiễm cho không khí như sau: 

Bảng 4.36. Nồng độ ô nhiễm từ quá trình sản xuất các sản phẩm từ plastic 

Chất ô nhiễm 
Hệ số phát 

thải (kg/h) 

Tải lượng 

(kg/h) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

02:2019/BYT 

Bụi 0,02 352,77 29,40 8 

Hơi nhựa 0,003 52,916 4,41 - 

Tải lượng (kg/ngày) = Khối lượng sử dụng (mg/ngày) x Hệ số phát thải (kg/tấn 

nguyên liệu) 

Nồng độ (mg/m3) = Tải lượng (mg/h) / Thể tích khu vực (m3) 

Nhận xét: Từ tính toán theo lý thuyết nồng độ bụi, hơi nhựa là tương đối cao với 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm 

việc QCVN 02:2019/BYT là 8 mg/m3, do đó, dự án sẽ xây dựng và lắp đặt hệ thống xử 

lý khí thải hơi nhựa để giảm thiểu các tác động tiêu cực. 

c) Bụi gỗ từ quá trình sản xuất đồ nội thất 

Các công đoạn phát sinh bụi gỗ chủ yếu gồm cắt, tạo hình, chà nhám. Bụi phát 

sinh tại công đoạn này chủ yếu phát tán nội bộ khu vực sản xuất và ảnh hưởng đến người 

lao động trực tiếp thực hiện. Bên cạnh đó, bụi này vẫn có khả năng phát tán sang khu 

vực lân cận khác nếu không có biện pháp thu gom, xử lý hợp lý. 

Theo EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, 2023, hệ số phát 

thải trong quá trình chế biến gỗ là 1 kg/mg sản phẩm. Dựa vào hệ số phát thải, tính toán 

tải lượng và nồng độ ô nhiễm như sau: 

Bảng 4.37. Tải lượng và nồng độ bụi gỗ phát sinh 

Khối lượng gỗ 

thành phẩm 

(mg/ngày) 

Hệ số phát 

thải (kg/mg 

sản phẩm) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Tải lượng 

(mg/h) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

0,02 1 68.447 34.333 1.245 
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Tải lượng (kg/ngày) = Khối lượng sử dụng (mg/ngày) x Hệ số phát thải (kg/tấn 

nguyên liệu) 

Nồng độ (mg/m3) = Tải lượng (mg/h) / Thể tích khu vực (m3) 

Nhận xét: Từ tính toán theo lý thuyết nồng độ bụi sơn từ công đoạn sơn tĩnh điện 

là tương đối cao với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép bụi tại nơi làm việc QCVN 02:2019/BYT là 8 mg/m3. Tuy nhiên, công đoạn sơn 

được thực hiện trong buồng phun kín với hệ thống điều khiển tự động nên bụi sơn chỉ 

phát sinh cục bộ trong buồng sơn. Để thu hồi lượng bụi phát sinh trong buồng sơn, thiết 

bị sẽ được tích hợp lọc filter vải để thu gom bụi sơn rồi tái sử dụng lại. 

d) Bụi, mùi sơn từ quá trình sản xuất gỗ nội thất 

e) Bụi, mùi sơn tại công đoạn sơn tĩnh điện trong quá trình sản xuất một số chi tiết 

bằng kim loại trong quy trình sản xuất nội thất 

Việc áp dụng phương pháp sơn tĩnh điện khô (sử dụng sơn bột tĩnh điện chuyên 

dụng với thành phần chính là nhựa, bột màu, phụ gia trên cơ sở chất tạo màng nhiệt cứng 

hoặc nhiệt dẻo), không dùng dung môi hữu cơ để pha sơn nên không phát sinh các hợp 

chất hữu cơ dễ bay hơi trong quá trình sơn. Như vậy, công đoạn sơn tĩnh điện chỉ phát 

sinh chất ô nhiễm là bụi sơn. Theo phương pháp đánh giá nhanh của EPA, hệ số ô nhiễm 

bụi sơn trong công nghệ sơn tĩnh điện là 2-8% (trung bình 50 kg/tấn).  

Dự kiến, buồng sơn tĩnh điện có thể tích mỗi buồng là 9 m3 (4,5m x 1,0m x 2m), 

dự án lắp đặt 02 buồng sơn tĩnh điện với tổng thể tích là 18 m3. Như vậy, nồng độ bụi 

phát sinh trong 1h sản xuất như sau: 

Bảng 4.38. Tải lượng và nồng độ bụi sơn phát sinh 

Khối lượng sơn 

sử dụng 

(tấn/ngày) 

Hệ số phát 

thải (kg/tấn 

nguyên liệu) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Tải lượng 

(mg/h) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

0,02 50 0,8 33.333 1.852 

Tải lượng (kg/ngày) = Khối lượng sử dụng (tấn/ngày) x Hệ số phát thải (kg/tấn 

nguyên liệu) 

Nồng độ (mg/m3) = Tải lượng (mg/h) / Thể tích buồng sơn (m3) 

Nhận xét: Từ tính toán theo lý thuyết nồng độ bụi sơn từ công đoạn sơn tĩnh điện 

là tương đối cao với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép bụi tại nơi làm việc QCVN 02:2019/BYT là 8 mg/m3. Tuy nhiên, công đoạn sơn 

được thực hiện trong buồng phun kín với hệ thống điều khiển tự động nên bụi sơn chỉ 

phát sinh cục bộ trong buồng sơn. Để thu hồi lượng bụi phát sinh trong buồng sơn, thiết 

bị sẽ được tích hợp lọc filter vải để thu gom bụi sơn rồi tái sử dụng lại. 
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f) Hơi hoá chất tại công đoạn tiền xử lý trong quá trình sản xuất một số chi tiết 

bằng kim loại trong quy trình sản xuất nội thất 

Hóa chất sử dụng trong công đoạn tẩy rửa bề mặt bao gồm NaOH, Na2CO3, 

Na2SO4, Na5P3O10, Na3PO4 và muối zirconium để tẩy rửa các loại dầu mỡ, làm sạch các 

chất bẩn và gỉ sét bám dính trên bề mặt vật liệu kim loại. Nhiệt độ của dung dịch xử lý 

bề mặt thường từ 45 - 500C. Sau khi được xử lý bề mặt, các vật liệu này sẽ được đưa 

vào lò sấy để loại bỏ phần nước còn sót lại trên mặt vật liệu. Các quá trình này sẽ làm 

phát sinh hơi axit, hơi bazo, nhiệt thừa vào môi trường không khí, gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe của công nhân cũng như là môi trường và các công trình xung quanh. Lượng 

hơi này phụ thuộc vào nhiệt độ, độ thông thoáng nhà xưởng và hoạt động tẩy rửa. Tuy 

nhiên, các hóa chất được pha loãng với nước trước khi sử dụng với nồng độ dung dịch 

khoảng 5 - 10% nên nồng độ hóa chất trong hơi phát tán trong khu vực sản xuất không 

cao. 

Nhiệt độ trong quá trình tẩy dầu có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sôi của nước (100oC) 

vì vậy thực tế sẽ không phát sinh hơi hóa chất có chứa NaOH tại bể tẩy dầu này. Hơi 

hóa chất có chứa NaOH chỉ phát sinh khi dung dịch được cấp nhiệt tới điểm sôi. Do ở 

bể tẩy dầu thì Dự án sẽ sử dụng các phun tự động dung dịch NaOH lên bề mặt kim loại 

nhằm tăng hiệu quả tẩy dầu, quá trình này làm dung dịch NaOH (dưới dạng sương) bắn 

lên trên bể tẩy dầu. Vì vậy, tuy không có hơi NaOH phát sinh nhưng Dự án vẫn cần biện 

pháp để giảm thiểu dung dịch NaOH bị bắn ra ngoài dưới dạng sương, cụ thể biện pháp 

giảm thiểu sẽ được mô tả phần sau của chương này. 

Bên cạnh đó, Dự án cũng sử dụng các hóa chất có gốc phosphat (PO4) trong quá 

trình xử lý bề mặt, do đó trong quá trình đó cũng phát sinh hơi axit của gốc phosphat 

(H3PO4). 

g) Mùi mực, keo từ quá trình sản xuất thùng carton 

Dự án sử dụng mực in gốc nước để in sản phẩm bao bì carton, theo MSDS thành 

phần của mực in gốc nước chủ yếu là Nhựa Coplymer Styrene acrylic 65 – 75%, Nước 

7 – 10%, Pigment: 12 – 20% nên khi sử dụng không phát sinh hơi dung môi độc hại và 

không gây mùi. 

Dự án sử dụng keo sữa cho các công đoạn bồi giấy và dán thùng carton thành 

phẩm. Theo MSDS thì Keo PVA là keo gốc nước không chứa Formaldehyde, Phenol, 

Amin nên khi sử dụng không phát sinh hơi dung môi độc hại và không gây mùi nên hầu 

như không có ô nhiễm không khí. Ngoài ra keo PVA còn có khả năng chống vi khuẩn, 

không làm ảnh hưởng đến nguyên liệu trong quá trình gia công, không có mùi khó chịu, 

thân thiện với môi trường. 

Tuy nhiên, để hạn chế đến mức tối đa các tác động tiêu cực đến người lao động và 
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môi trường không khí xung quanh, dự án sẽ xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý mùi 

mực, keo công suất 22.000 m3/h. 

h) Bụi từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu, thành phẩm 

Quá trình bốc dỡ nguyên liệu, thành phẩm của dự án làm phát sinh một lượng bụi. 

Do nguyên liệu, sản phẩm của dự án đều được chứa trong các bao bì kín nên hạn chế 

một cách đáng kể lượng bụi phát sinh. Lượng bụi này mang tính gián đoạn, ảnh hưởng 

cục bộ, chủ yếu ảnh hưởng tới công nhân bốc xếp hàng hóa và có thể dễ dàng khống chế 

được. Dự án đã và đang áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu lượng bụi phát sinh để 

không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân cũng như môi trường xung quanh. 

i) Mùi, hơi hóa chất từ khu vực lưu trữ hóa chất 

Quá trình lưu trữ hóa chất không gây ảnh hưởng mùi nhiều do tất cả các hóa chất 

được chứa trong bao bì, thùng chứa kín khít, phân khu vực bảo quản riêng từng loại, hạn 

chế phát tán mùi, hơi hóa chất.  

 Hóa chất sử dụng, mùi phát sinh chủ yếu là mùi sơn, mùi dung môi. Tại kho lưu 

giữ hóa chất thì mùi, hơi hóa chất chỉ phát tán trong quá trình chiết rót đưa vào sử dụng, 

do vậy, hơi hóa chất phát sinh không đáng kể. Ngoài ra, việc phát sinh hơi hóa chất nếu 

có là do sự cố tràn đổ, rò rỉ. Tùy vào loại hóa chất rò rỉ sẽ gây những tác động khác nhau, 

trong đó tác động phổ biến nhất là gây chóng mặt, kích ứng da, mắt và hô hấp, ngất cho 

người tiếp xúc trực tiếp. Nếu hơi hóa chất phát tán ở nồng độ cao có thể gây cháy nổ. 

j) Khí thải và mùi hôi từ khu vực lưu chứa rác 

Rác thải của nhà máy được thu gom và tập trung vào các khu vực lưu trữ. Do khí 

hậu thời tiệt trên địa bàn thực hiện dự án thuộc khu vực nhiệt đới có độ ẩm không khí 

cao, nên chỉ trong vòng 24 giờ là rác thải sinh hoạt đã có thể bị phân huỷ hữu cơ. Quá 

trình phân hủy các chất hữu cơ trong rác thải làm phát sinh nhiều chất khí ô nhiễm, đặc 

biệt là các chất khí gây mùi khó chịu như: H2S, CH4, CO2, các hợp chất của nitơ,… chất 

thải rắn được lưu trữ lâu ngày sẽ sinh ra một lượng lớn khí thải với các thành phần như 

sau: 

Bảng 4.39. Tỷ lệ thành phần khí thải phát sinh do phân hủy chất thải rắn 

Stt Thành phần khí thải Phần trăm (%) 

1 CH4 45 ÷ 60 

2 CO2 40 ÷ 60 

3 N2 2 ÷ 5 

4 H2S 0,1 ÷ 1,0 
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Stt Thành phần khí thải Phần trăm (%) 

5 NH3 0 ÷ 1,0 

(Nguồn: Tchobanoglous và cộng sự, 1993) 

Nhận xét: 

Khí methane (CH4) và khí cacbonic (CO2) chiếm chủ yếu trong thành phần khí thải 

phát sinh từ quá trình phân hủy rác. Đây là hai nguồn chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính, 

và nếu khí methane tồn tại trong không khí ở nồng độ từ 5 – 15% có thể gây cháy nổ. 

Vì tính chất đặc trưng của những chất thải này dễ phát sinh mùi, nên dự án sẽ ký 

hợp đồng với các đơn vị chức năng tổ chức thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý hàng 

ngày theo đúng quy định. 

k) Mùi hôi phát sinh từ nhà vệ sinh  

Vấn đề ô nhiễm không khí trong nhà vệ sinh do nhiều yếu tố gây ra, trong đó nồng 

độ ammoniac (NH3) là yếu tố quan trọng hơn cả, nó gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến 

môi trường không khí và sức khoẻ của người lao động.  

Ngoài ra, nhà vệ sinh của xưởng sản xuất là nơi ra vào của khá nhiều cán bộ, công 

nhân viên, tạo điều kiện cho việc phát tán của nhiều loại mầm bệnh. Có rất nhiều loại vi 

trùng cứng như E. coli bám ở các vòi nước, máy sấy tay, máy rút giấy, nắm cửa, các sọt 

rác, nếu không được dọn dẹp thường xuyên sẽ dẫn đến các bệnh lây nhiễm. Việc lây 

nhiễm ký sinh trùng như giun kim và giun tròn từ bệ toilet là khá phổ biến, đối với tất 

cả các loại kí sinh trùng này, vệ sinh sạch sẽ là cách bảo vệ tốt nhất.  

Chính vì vậy, dự án chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo không 

làm ảnh hưởng đến người lao động và môi trường xung quanh. 

Các tác động của các chất ô nhiễm không khí được tóm tắt trong bảng sau: 

Bảng 4.40. Bảng tổng hợp các tác động của các chất ô nhiễm không khí 

Stt Thông số Tác động 

1 Bụi 

- Gây tắc nghẽn các cuống phổi làm giảm quá trình phân phối 

khí; 

- Gây chứng khí thũng, phá hoại các mao quản làm cản trở quá 

trình hô hấp; 

- Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hóa; 

- Gây hư hại các mô phổi dẫn đến ung thư. 

2 
Khí SOx, 

NOx 
- Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 152 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Thông số Tác động 

- SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu; 

- Tạo mưa axit ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật và 

cây trồng; 

- Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê 

tông và các công trình nhà cửa; 

- Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn. 

3 
Oxyt cacbon 

(CO) 

- Giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, tế 

bào. 

4  (CO2) 
- Gây rối loạn hô háp phổi; 

- Gây hiệu ứng nhà kính. 

5 
Hydrocacbon 

(THC, VOC) 

- Gây nhiễm độc cấp tính: Suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối 

loạn giác quan có khi gây tử vong; 

- Khi hít thở các chất hữu cơ bay hơi với nồng độ 40.000 mg/m3 

có thể bị nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng tức ngực, chóng 

mặt, rối loạn giác quan, nhức đầu, buồn nôn; 

- Khi hít thở các chất hữu cơ bay hơi với nồng độ 60.000 mg/m3 

sẽ xuất hiện các cơ co giật, rối loạn tim và hô hấp, thậm chí có 

thể tử vong. 

6 Mùi hôi 

- Gây cảm giác khó chịu cho công nhân viên tại khu vực làm 

việc; 

- Gây nên tình trạng đau đầu, chóng mặt, nôn mửa khi tiếp xúc 

lâu hoặc mức độ mùi hôi cao. 

(Nguồn: Độc học Môi trường, Lê Huy Bá, năm 2008) 

l) Mùi từ hệ thống xử lý nước thải 

Các nguồn phát sinh ô nhiễm chủ yếu tại hệ thống xử lý nước thải là mùi hôi và 

tiếng ồn. Hệ thống xử lý nước thải của dự án được xây ngầm, vây kín bằng hệ thống 

móng cọc vững chắc và tường bê tông, có nắp đậy và được xây dựng tại khu vực khuất 

gió, ít công nhân qua lại, xung quanh không có khu dân cư sinh sống. Do đó, mùi chỉ 

tác động đến nhân viên vận hành trực tiếp tại hệ thống. 

H2S là khí gây mùi chính tại hệ thống xử lý nước thải, phát sinh từ quá trình tự 

hoại của nước thải và bùn. Các hợp chất sulfide kim loại hòa tan sẽ gây màu đen trong 

nước thải. Bên cạnh đó, amonia và các chất hữu cơ gây mùi khác cũng là những nguồn 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 153 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

gây mùi hôi thường gặp. Nguyên nhân chính của việc phát sinh mùi hôi là do việc lưu 

giữ và xử lí chất hữu cơ trong quá trình xử lí sơ bộ nước thải và các chất khí gây mùi ở 

nước thải đầu vào. 

2.2.1.3. Môi trường chất thải rắn 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của nhân 

viên. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019, chuyên đề Quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hệ số phát thải tại Bình Phước là 0,52 

kg/người/ngày. Nhu cầu sử dụng lao động tại dự án là khoảng 300 người, như vậy khối 

lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 48,67 tấn/năm. 

Thành phần chất thải sinh hoạt bao gồm: 

− Các chất hữu cơ dễ phân hủy như thực phẩm, thức ăn dư thừa của nhân viên; 

− Giấy loại từ các loại bao gói đựng đồ ăn, thức uống; 

− Các hợp chất vô cơ như nhựa, plastic, PVC, thủy tinh,… 

− Kim loại như vỏ hộp, vỏ lon nước uống,… 

− Thủy tinh như chai nước bị bể, không sử dụng được,… 

− Sành sứ bị bể, không sử dụng được,… 

Các loại chất thải nêu trên nếu không có biện pháp xử lý sẽ gây ra các tác động 

tiêu cực đến môi trường không khí và môi trường đất.  

Bảng 4.41. Các tác động chính của rác thải sinh hoạt 

Stt Thành phần Tác động chính 

1 
Các thành phần hữu cơ 

dễ phân huỷ 

Sinh ra các chất khí gây mùi hôi, tác động đến 

chất lượng môi trường không khí xung quanh, ảnh 

hưởng trực tiếp đến người lao động. 

2 

Các thành phần trơ: giấy, 

nilon, kim loại, nhựa, 

thuỷ tinh,… 

Khi vứt bừa bãi sẽ lẫn lộn vào đất gây tác động 

đến môi trường đất, làm mất mỹ quan trong khu 

vực. 

3 
Các loại nhựa và bao bì 

nilon 

Gây ra sự tắc nghẽn các cống thoát nước, gây hại 

cho hệ vi sinh vật đất, tạo điều kiện cho vi khuẩn 

có hại, ruồi muỗi phát triển là nguyên nhân của 

các dịch bệnh. 

4 Chất dẻo nhựa PE 

Rất bền trong môi trường đất, tùy theo từng loại 

chất dẻo mà thời gian phân huỷ có thể từ 20-5000 

năm, vì vậy PE tích luỹ trong môi trường đất sẽ 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 154 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Thành phần Tác động chính 

gây nên những tác động môi trường lâu dài. 

b) Chất thải công nghiệp thông thường 

Dựa vào bảng cân bằng vật chất, ước tính khối lượng chất thải công nghiệp thông 

thường như sau: 

Bảng 4.42. Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án 

Stt Tên chất thải Khối lượng (kg/năm) 

1  Bụi gỗ 100 

2  Gỗ, ván vụn 210,29 

3  Vải bọc đệm, vải da vụn 0,13 

4  Giấy nhám thải 0,2 

5  Phụ gia, hạt màu rơi vãi trong quá trình sản xuất 60,27 

6  Nhựa vụn 779,19 

7  Giấy, bìa carton 174,582 

8  Chỉ may vụn 0,17 

9  Túi vải thải 10 

10  
Đinh, ghim, bản lề, tay nắm cửa, ốc vít, ổ khóa, chân 

sắt 
6,68 

11  Đá tấm 25,00 

12  Mousse tấm 10,53 

13  Bông tấm 7,02 

14  Dây kéo 20,00 

15  Nút 0,33 

16  Dây viền 33,33 

17  Nhãn mác 7,00 

18  Dây đai, nịt kiện 10,00 

Tổng 25.343,16 

Lượng chất thải công nghiệp thông thường tại dự án phát sinh tương đối lớn và là 

những thành phần dễ bắt lửa, nếu không được quản lý một cách phù hợp sẽ gây ảnh 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 155 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

hưởng nghiêm trọng đến người lao động cũng như các hoạt động sản xuất của dự án và 

môi trường xung quanh. 

c) Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh tại dự án chủ yếu là được trình bày như sau: 

Bảng 4.43. Chủng loại và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh  

Stt Tên CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng  

(kg/năm) 

1  Ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 10 

2  Các loại pin, ắc quy khác Rắn 19 06 05 10 

3  

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm 

cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các 

mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 500 

4  

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH, hoặc chứa áp 

suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp 

lót rắn nguy hại như amiang) thải 

Rắn 18 01 02 100 

5  
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
Rắn 18 01 03 100 

6  

Hộp chứa mực in (loại có các thành 

phần nguy hại trong nguyên liệu 

sản xuất mực) thải 

Rắn 08 02 04 10 

7  

Mực in (loại có các thành phần 

nguy hại trong nguyên liệu sản 

xuất) thải 

Lỏng 08 02 01 6 

8  
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thuỷ tinh hoạt tính thải 
Rắn 16 01 06 10 

9  
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 17 02 03 10 

10  
Chất kết dính và chất bịt kín (loại 

có dung môi hữu cơ hoặc các thành 

phần nguy hại khác trong nguyên 

Lỏng 08 03 01 100 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 156 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Tên CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng  

(kg/năm) 

liệu sản xuất) 

11  
Các loại dung môi và hỗn hợp dung 

môi thải khác 
Lỏng 17 08 03 100 

12  

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm 

cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các 

mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 200 

13  

Cặn sơn, sơn và véc ni (loại có 

dung môi hữu cơ hoặc các thành 

phần nguy hại khác trong nguyên 

liệu sản xuất) thải 

Rắn 08 01 01 100 

14  

Bùn thải có các thành phần nguy 

hại từ quá trình xử lý nước thải 

công nghiệp 

Lỏng 12 06 05 100 

15  
Các thiết bị, linh kiện điện tử thải 

hoặc các thiết bị điện 
Rắn 16 01 13 10 

Tổng 1.366 

Chất thải nguy hại thường có đặc tính tồn tại lâu trong môi trường, có khả năng 

tích lũy sinh học trong các nguồn nước, mô mỡ động vật và gây ra hàng loại các bệnh 

nguy hiểm đối với con người, phổ biến nhất là bệnh ung thư. Với khối lượng chất thải 

phát sinh tại nhà máy hiện hữu, nếu không được thu gom, vận chuyển theo đúng quy 

định có thể gây rơi vãi, làm mất vệ sinh môi trường, gây ô nhiễm môi trường nước, 

không khí, đất và luôn chứa đựng nguy cơ gây nguy hại đối với sức khỏe con người và 

các hệ sinh thái lâu dài. 

2.2.2. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 

2.2.2.1. Tiếng ồn 

a) Tiếng ồn từ phương tiện giao thông  

Nguồn phát sinh chủ yếu từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra 

vào nhà máy. Tuy nhiên, đây là nguồn mang tính chất gián đoạn, không liên tục và phân 

tán trong suốt quãng đường xe chạy. Thời điểm phát sinh tiếng ồn lớn tập trung chủ yếu 

vào đầu ca và cuối ca sản xuất khi công nhân viên ra vào nhà máy để làm việc và khi 

nhà máy tiến hành xuất nhập hàng hóa.  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 157 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Sau khi điều chỉnh, nhu cầu lao động và công suất sản xuất không thay đổi, lượng 

xe máy và xe tải chuyển chở nguyên vật liệu, thành phẩm không gia tăng. Do đó, các 

tác động đối với tiếng ồn tương tự như nhà máy hiện hữu. 

b) Tiếng ồn tứ máy móc thiết bị, sản xuất 

Đối với các nguồn này nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến sức khỏe của người lao động, gây các bệnh nghề nghiệp. 

Bảng 4.44. Các tác động của tiếng ồn cao đến sức khỏe con người 

Mức ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

0 Ngưỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

120 Ngưỡng chói tai 

130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên 

145 Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn 

150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

(Nguồn: Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động) 

Để giảm thiểu tác động của độ ồn đến người lao động cũng như môi trường xung 

quanh, dự án áp dụng các biện pháp hạn chế, khắc phục ở phần sau của báo cáo. 

Tiếng ồn gây ra các tác động tiêu cực đến công nhân trực tiếp vận hành thiết bị, có 

thể làm giảm sự chú ý, dễ mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt, tăng cường sự ức chế thần 

kinh trung ương và ảnh hưởng tới thính giác của con người.  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 158 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

 

Hình 4.3.  Tác động của tiếng ồn đến các bộ phận của cơ thể 

Tại từng công đoạn sản xuất thì nguồn ồn được đánh giá là không đáng kể, nhưng 

ở trong một dây chuyền sản xuất liên tục, các nguồn sẽ cộng hưởng với nhau gây ra độ 

ồn lớn. Nếu không có những biện pháp hạn chế thì sẽ gây ảnh hưởng đến thính giác của 

công nhân làm việc trực tiếp trong phân xưởng sản xuất. Vì vậy, để giảm thiểu tác động 

của độ ồn đến người lao động cũng như môi trường xung quanh dự án, dự án sẽ đề xuất 

các biện pháp hạn chế, khắc phục ở phần sau của báo cáo. 

2.2.2.2. Độ rung 

a) Độ rung từ phương tiện giao thông 

Rung động phát sinh chủ yếu từ sự lưu thông của các xe tải nặng,… Khi động cơ 

nổ hoặc ô tô chuyển động sẽ sinh ra rung động. Sự truyền rung động và tiếng ồn khi 

phương tiện vận tải chuyển động được mô tả bằng sơ đồ sau: 

Tiếng ồn 

Tai 

Hệ thần kinh 

Các cơ quan của 

cơ thể 

Hệ hô hấp Thị giác Hệ tiêu hóa Hệ tuần hoàn Hệ vận động 

Tăng 

nhịp 

thở  

Giảm khả 

năng phân 

biệt màu sắc, 

giảm độ nhìn 

rõ 

Gây viêm  

dạ dày, 

giảm dịch 

vị 

Tăng 

nhịp tim, 

rối loạn 

hệ tuần 

hoàn 

Mệt cơ 

bắp, phản 

xạ chậm,  

rối loạn 

tiền đình 

Giảm thính lực, mệt mỏi 

thính giác, điếc nghề nghiệp  

Gây những biến đổi sinh lý, 

sinh hóa  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 159 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

 

Hình 4.4.  Sự truyền rung động và tiếng ồn 

Đây là nguồn rung động đặc trưng do các hoạt động của các động cơ. Bên cạnh 

đó, nguồn rung động này chỉ có tác động trong một khoảng thời gian nhất định trong 

ngày và nhà xưởng nằm trong khu công nghiệp nên sẽ cách xa khu dân cư, do đó tác 

động của rung động không đáng kể. Tuy nhiên, dự án sẽ có các biện pháp quản lý thích 

hợp để giảm thiểu rung động ảnh hưởng đến công nhân. 

b) Độ rung từ hoạt động sản xuất 

Độ rung phát sinh bị ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân ngay từ khi lắp máy như 

trọng lượng móng máy, độ cân bằng của máy, độ chính xác khi lắp đặt thiết bị, thời gian 

sử dụng máy móc,… Cũng tương tự như độ ồn, tiếp xúc với độ rung trong thời gian dài 

có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường xung quanh. Do đó, 

dự án sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát được trình bày ở phần sau của báo cáo.  

2.2.2.3. Nhiệt dư 

Đối với hoạt động của dự án, những nguồn phát sinh nhiệt đáng kể cần quan tâm 

như:  

− Bức xạ năng lượng mặt trời thông qua các mái nhà, tường nhà xưởng.  

− Nguồn nhiệt tạo ra từ hoạt động chiếu sáng. 

Các ảnh hưởng do nhiệt dư gây ra chủ yếu tác động trực tiếp lên sức khoẻ của 

người lao động, ông nhân làm việc ở những nơi có nhiệt độ cao thường có tỉ lệ mắc bệnh 

cao hơn so với các nhóm khác, cụ thể: 

− Nhiệt thải phát sinh một phần tổn thất ra ngoài qua kết cấu nhà xưởng, phần còn 

lại sẽ làm cho nhiệt độ không khí trong nhà xưởng tăng lên, nhất là vào những ngày 

nắng nóng. 

− Khi phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao, tải nhiệt đối với người lao động 

sẽ tăng đáng kể do nhiệt dư làm quá trình trao đổi chất trong cơ thể sản sinh ra nhiệt 

sinh học cao hơn. Khi khả năng sinh học của cơ thể không đủ để trung hòa, lượng nhiệt 

dư sẽ gây nên một số triệu chứng như: chứng say nóng và co giật. Các biểu hiện thường 

thấy nhu triệu chứng chóng mặt, đau đầu, đau thắt ngực, buồn nôn, mạch tim đập nhanh, 

Động cơ, ống 
xả, hệ thống 
truyền lực Rung 

động 
của 

không 

khí 

Áp 

suất 
âm 

thanh 

Rung động 
khung vỏ xe 

Hệ thống truyền 
rung động 

 
(gối đỡ động cơ, 

ống xả) 

Hệ thống treo 
Lốp và bánh xe 

Rung động 
khung vỏ xe 

Thính 

giác 
Xúc giác 
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nhịp thở nhanh, suy nhược cơ thể… nặng hơn có thể bị choáng, hôn mê. Chứng co giật 

gây nên do sự mất cân bằng nước và điện giải, thường bị giãn mạch, mạch nhanh nhỏ 

và đặc biệt có các cơn co giật kéo dài từ 1 – 3 phút. 

2.2.2.4. Tác động áp lực giao thông khu vực và cản trở giao thông 

Hoạt động của dự án làm phát sinh một lượng phương tiện giao thông lớn làm ảnh 

hưởng đến hoạt động giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là giao thông khu vực 

gần dự án.  

− Ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của các tuyến đường: Gia tăng số lượng 

phương tiện giao thông gây ra nạn kẹt xe, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường bộ.   

− Ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của đường giao thông do các xe tải có tải trọng 

lớn làm ảnh hưởng đến chất lượng của các tuyến đường.  

− Gia tăng khả năng tai nạn giao thông từ đó làm thiệt hại về sức khỏe và tài sản 

của người dân. 

Vì vậy, dự án phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để từng bước giải 

quyết triệt để các vấn đề phát sinh và giảm thiểu các tác động tiêu cực. 

2.2.2.5. Tác động đến kinh tế - xã hội và an ninh khu vực 

Các tác động tích cực 

− Hoạt động của dự án góp phần nâng cao hiệu quả vào quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng, ổn định đời sống của nhân dân 

tại khu vực. Tạo ra nguồn thu cho ngân sách Nhà nước thông qua các khoản thuế, tạo 

công ăn việc làm và nâng cao đời sống của người dân trong vùng, tạo nên cảnh quan 

môi trường mới với tiến trình đô thị hóa nhanh hơn. Điều này cũng góp phần làm tăng 

dân trí và ý thức văn minh đô thị cho nhân dân trong khu vực.  

− Sự phát triển của Dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển và cải thiện các điều 

kiện về đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của người dân trong khu vực theo hướng 

khẳng định văn minh công nghiệp và văn minh xã hội. 

Các tác động tiêu cực 

− Ảnh hưởng an ninh trật tự, tệ nạn xã hội do tập trung một lượng lớn công nhân 

viên làm việc tại dự án: 

+ Trong quá trình hoạt động sản xuất cần một lượng lớn công nhân viên làm 

việc, với số lượng công nhân viên đông nếu không bố trí chỗ ở hợp lý và không đăng ký 

với chính quyền địa phương để quản lý thì sẽ không tránh khỏi việc một số công nhân 

gây mất trật tự an ninh cho khu vực. 
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+ Bên cạnh đó sự tập trung cùng lúc nhiều lao động dẫn đến sự xuất hiện và 

phát triển của các khu nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp 

và quán ăn, cùng hàng loạt các đối tượng làm nghề xe ôm, taxi thường xuyên có mặt 

trong địa bàn... dẫn đến nguy cơ gây phát sinh tệ nạn cờ bạc, trộm cắp. 

− Vấn đề tranh chấp lao động và đình công: 

+ Khi tập trung với một số lượng lớn công nhân làm việc tại dự án nếu không 

có chế độ rõ ràng, ưu đãi cho công nhân dễ dẫn đến tình trạng tranh chấp lao động, đình 

công, ngừng việc tập thể, gây ảnh hưởng tiêu cực trong mối quan hệ giữa người lao động 

và người sử dụng lao động. Quá trình này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động 

sản xuất, uy tín của công ty, gây mất ổn định ở địa phương.Vì vậy, dự án cần có các 

biện pháp nhằm kiểm soát vấn đề này. 

2.2.2.6. Tác động đến các đối tượng xung quanh 

Dự án nằm trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, tiếp giáp chủ yếu với các dự án 

sản xuất. Hoạt động của Dự án gây ra các tác động với các đối tượng xung quanh như 

sau:  

Tác động đối với môi trường không khí 

Khi hoạt động, môi trường không khí của khu vực lân cận có thể bị tác động bất 

lợi do hoạt động máy móc thiết bị trong các công đoạn sản xuất và hoạt động giao thông 

ra vào nhà máy. Các hoạt động này có thể phát sinh nhiệt và khí thải có chứa bụi, SOx, 

NOx, CO, nhiệt độ, tiếng ồn. Tuy nhiên, dự án sử dụng các trang thiết bị tiên tiến và ít 

phát sinh chất thải nên tác động của dự án đến môi trường không khí không nhiều. Dù 

vậy, dự án cần có các biện pháp thích hợp để giảm thiểu đến mức tối đa ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất của các cơ sở sản xuất xung quanh. 

Tác động đối với môi trường nước 

Trong quá trình hoạt động của Dự án có phát sinh nước thải sinh hoạt của cán bộ 

công nhân viên và nước thải sản xuất với thành phần chủ yếu là các hợp chất hữu cơ, 

chất rắn lơ lửng, vi sinh gây bệnh. Đây là nguồn gốc gây ô nhiễm nguồn nước mặt khu 

vực lân cận nếu không có biện pháp xử lý hiệu quả trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Tác động do chất thải rắn 

Hoạt động của dự án sẽ kéo theo quá trình phát sinh một lượng chất thải rắn nhất 

định. Nguồn chất thải này nếu không được quản lý tốt sẽ gây mùi khó chịu cho cán bộ 

công nhân viên trong nhà máy và ảnh hưởng đến các cơ sở sản xuất lân cận. Trong quá 

trình hoạt động, dự án sẽ quản lý chặt chẽ chất thải rắn, phân loại và lưu trữ chất thải 

đúng quy định, đồng thời hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải đúng quy định để không ảnh hưởng đến khu vực xung quanh cũng 
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như các cơ sở sản xuất lân cận. 

2.2.3. Tác động do rủi ro, sự cố môi trường 

2.2.3.1. Sự cố tai nạn lao động 

An toàn trong quá trình lao động là yếu tố hết sức cần thiết. Vì vậy, vấn đề an toàn 

lao động được dự án đặt lên hàng đầu. Sau đây là những nguyên nhân và hậu quả có thể 

xảy ra tai nạn lao động trong quá trình sản xuất như: 
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Hình 4.5.  Nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động và hậu quả 

Rủi ro sức 
khỏe công 

nhân 

Môi trường làm việc 
không đạt tiêu chuẩn an 
toàn vệ sinh lao động 

 
 

Công nhân không tuân 

thủ sử dụng các thiết bị 
Bảo hộ lao động 

 

Không trang bị dụng cụ 
Bảo hộ lao động cho 

công nhân 
 

Không tuân thủ nguyên 

tắc an toàn lao động 
trong bốc dỡ hóa chất, 
sử dụng TB máy móc 

 

Sự cố hóa chất, cháy nổ 

Ảnh hưởng đến 
cộng đồng xã hội 

 
 

Giảm năng suất lao 
động 

Bệnh tật, tử vong 
 

Giảm phát triển 
kinh tế 

 

Ảnh hưởng đến thế 
hệ tương lai 

 

Công nhân không được 
hướng dẫn đúng kỹ 
thuật vận hành máy 

móc 

Sự cố về các công trình 

bảo vệ môi trường 

Tình trạng sức khoẻ 
của công nhân không 

tốt: ngủ gật trong lúc 

làm việc, làm việc quá 

sức gây choáng, … 
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Để hạn chế tai nạn xảy ra cho người lao động, dự án sẽ thực hiện các biện pháp 

được trình bày ở phần sau của báo cáo. 

2.2.3.2. Sự cố rò rỉ, tràn đổ nhiên liệu 

Sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu dạng lỏng hay khí sẽ gây ra những một số tác hại gây 

độc cho con người, động thực vật,... Các sự cố loại này có thể dẫn tới thiệt hại về kinh 

tế - xã hội cũng như hệ sinh thái trong khu vực và các vùng lân cận. 

Một số máy móc của dự án có sử dụng dầu gia công, trong quá trình vận hành dầu 

có thể bị tràn đổ ra ngoài gây ra: 

− Nguyên liệu rơi ra bị nhiễm dầu. 

− Sàn trơn trượt, dễ gây tai nạn lao động. 

− Dầu tràn đổ vào nguyên nhiên liệu, hoá chất khác. 

− Dầu tràn vào hệ thống thu gom, thoát nước. 

2.2.3.3. Sự cố hóa chất 

Dự án sử dụng nhiều loại hóa chất khác nhau, trong đó đặc biệt có các hóa chất 

nguy hiểm, dễ cháy nổ như Acetone; dầu mỡ bôi trơn; hoá chất tẩy rửa,...Các loại hóa 

chất này cần có hệ thống kho bãi, lưu trữ tại khu vực riêng đảm bảo về an toàn hóa chất. 

Nguyên chính gây ra các sự cố về hóa chất có thể kể đến: 

− Hiểu biết không đầy đủ về các phản ứng hóa học có thể xảy ra giữa các loại hóa 

chất khi lưu giữ cùng nhau trong điều kiện bình thường  

− Vật chứa bị rò rỉ do bao gói, thùng chứa bị vỡ, thủng gây nên sự cố tràn đổ hoá 

chất. Từ đó sẽ thấm vào đất, nước ngấm, đi vào hệ thống thoát nước gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến môi trường. 

− Không cẩn thận khi chiết rót hóa chất từ vật chứa sang thiết bị khác. 

− Không đảm bảo các điều kiện cách ly đối với nguồn nhiệt hay nguồn điện hở 

dẫn đến cháy nổ. 

2.2.3.4. Sự cố cháy nổ 

Trong quá trình sản xuất, dự án sử dụng một số hóa chất như Aceton 99%, Ethyl 

Alcohol, dầu mỡ bôi trơn; hoá chất tẩy rửa,...Các hoá chất này đều là những hoá chất rất 

dễ bắt cháy, nổ khi tiếp xúc nguồn nhiệt, ngọn lửa trần. 

Bên cạnh đó còn một số nguồn phát sinh cháy nổ khác như sau: 

− Công suất tiêu thụ điện vượt mức thiết kế, dẫn đến hệ thống cung cấp điện không 

đảm bảo sự truyền tải điện, đặc biệt là hệ thống đường dây, gây nóng đường dây và dẫn 

đến chập điện và cháy nổ trong quá trình hoạt động của dự án. 
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− Quá trình bảo dưỡng, duy tu hệ thống cung cấp điện của dự án không thường 

xuyên và làm gia tăng khả năng hư hỏng và sự cố chập điện. 

− Quá trình tuyên truyền, nâng cao ý thức trong việc phòng chống cháy nổ, ban 

hành nội quy an toàn lao động cho công nhân không được thực hiện thường xuyên; cán 

bộ chuyên trách về an toàn lao động không đủ năng lực hoặc thiếu nhân lực.  

Các sự cố cháy nổ còn có thể xảy ra do ý thức chủ quan của công nhân như hút 

thuốc và vứt tàn thuốc bừa bãi, không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cấm lửa, 

phòng cháy chữa cháy, không quản lý tốt các loại hóa chất, không tuân thủ quy định an 

toàn khi sử dụng và lưu trữ các loại hóa chất này.  

Khi sự cố cháy nổ xảy ra nếu không ứng phó, di tản công nhân viên và tài sản  kịp 

thời sẽ gây thương tật hoặc thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, thiêu rụi nhà xưởng và 

các tài sản, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty. 

2.2.3.5. Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Hệ thống xử lý nước thải ngừng hoạt động hoặc các công trình đơn vị gặp sự cố 

dẫn tới nước thải sau xử lý không đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của Khu công 

nghiệp Bắc Đồng Phú. 

Hệ thống xử lý nước thải có thể gặp các sự cố như hư máy bơm, máy sục khí, các 

thiết bị khác, bể xử lý bị nứt vỡ,… Khi sự cố xảy ra, hệ thống ngừng hoạt động, khả 

năng tràn nước gây ngập và ô nhiễm là khá cao. Nước thải khi đó chưa được xử lý đạt 

Tiêu chuẩn sẽ tràn ra và thoát thẳng vào hệ thống thoát nước thải, có thể vào cả hệ thống 

thoát nước mưa của Khu công nghiệp. Sự cố hệ thống xử lý nước thải còn gây nên tình 

trạng sốc tải, ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý và làm cho nước thải sau xử lý của Khu 

công nghiệp không đạt quy chuẩn thải gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận (sông Thị Tính). 

Ngoài ra, còn có thể làm gián đoạn sản xuất, ảnh hưởng tới doanh thu của công ty, gây 

thiệt hại về kinh tế.



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 166 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Bảng 4.45. Nguyên nhân sự cố trong vận hành hệ thống 

Stt Vị trí Hiện tượng Nguyên nhân Đánh giá sơ bộ tác động môi trường 

1  Bể thu gom 

- Phát sinh mùi hôi 

-  Do đặc tính nước thải. 

-  Do hệ thống đường ống, bơm nước thải bị hư 

hỏng. 

- Cặn tích tụ lâu ngày 

- Gây ô nhiễm mùi hôi, môi trường 

không khí xung quanh. 

- Cháy nổ  
-  Do sự cố đường ống thu gom, bơm nước thải 

hư hỏng làm thời gian lưu nước tại bể quá lâu. 

- Khí methan phát tán trong không khí 

do nước thải chưa xử lý tích tụ lâu ngày 

khi tiếp xúc với nguồn lửa sẽ gây ra sự 

cố cháy nổ hệ thống xử lý nước thải. 

Gây ô nhiễm không khí xung quanh. 

2  Bể điều hòa 

- Nước thải bị lắng 

cặn ở bể. Nhiều 

chất rắn lơ lửng. 

Phát sinh mùi hôi 

-  Do máy khuấy trộn bị hư hỏng, không hoạt 

động gây nên hiện tượng phát sinh mùi hôi và 

lắng cạn ở bể. 

-  Do song chắn rác chưa được vệ sinh gây nên 

tình trạng các loại rác thải đi vào bể điều hòa. 

- Gây ô nhiễm mùi hôi, môi trường 

không khí xung quanh. Ảnh hưởng hệ 

thống xử lý nước dẫn đến chất lượng 

nước thải dầu ra của nhà máy không đạt 

chuẩn. 

3  Bể hiếu khí 

- Các bông khí xáo 

trộn không đều 

trên bề mặt bể 

- Thiết bị phân phối khí bị vỡ, nứt. Máy thổi 

khí lâu ngày không được bảo trì, bảo dưỡng 

nên hoạt động không ổn định. 
- Gây ảnh hưởng hệ thống xử lý nước 

dẫn đến chất lượng nước thải đầu ra của 

nhà máy không đạt chuẩn. - Bọt trắng nổi lên - Chỉ số SV30 thấp 

- Bọt nổi màu vàng - Vi sinh bị chết 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 167 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Vị trí Hiện tượng Nguyên nhân Đánh giá sơ bộ tác động môi trường 

nâu 

- Bọt có màu đen 

xám 
- Thiết dinh dưỡng 

- Giá thể vi sinh bị 

nứt vỡ 
- Vật liệu giá thể kém chất lượng 

4  

Bể lắng 

- Bùn nổi 

- Do hư hỏng máy bơm và đường ống thu gom 

dẫn đến thời gian lưu nước quá lâu làm xảy ra 

quá trình yếm khí dưới đáy bể, các khí  N2, 

CH4, NH3 bám vào bông bùn và kéo theo bùn 

nổi trên bề mặt. 

- Gây ảnh hưởng hệ thống xử lý nước 

dẫn đến chất lượng nước thải đầu ra của 

nhà máy không đạt chuẩn. 

5  
- Nước thải không 

trong 
- Khả năng lắng của bùn kém. 

6  Bể khử trùng 

- Nước thải đầu ra 

chưa được xử lý 

triệt để vi khuẩn 

gây bệnh 

- Do hóa chất châm vào không đủ liều lượng, 

bơm định lượng hóa chất bị nghẹt đầu hút và 

đầu đẩy nên không hoạt động. 

- Các vi khuẩn gây bệnh đi theo nước 

thải ra nguồn nước tiếp nhận cuối cùng 

sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ 

sinh thái trong môi trường nước. 

7  
Bể chứa 

nước ra 

- Chất lượng nước 

thải đầu ra không 

đạt Giá trị giới hạn 

tiếp nhận nước thải 

- Hàm lượng BOD không đạt do nhiệt độ trong 

nước thay đổi, pH không đạt, hàm lượng DO 

quá thấp không đủ để phát triển vi sinh vật hiếu 

khí. 

- Gây ảnh hưởng hệ thống xử lý nước 

dẫn đến chất lượng nước thải đầu ra của 

nhà máy không đạt chuẩn. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 168 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Vị trí Hiện tượng Nguyên nhân Đánh giá sơ bộ tác động môi trường 

của KCN 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 169 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

2.2.3.6. Sự cố từ hệ thống xử lý khí thải 

Các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống lọc hơi dầu bao gồm: 

− Hệ thống quạt hút bị hư hỏng, không hoạt động. 

− Đường ống thu gom bị hở gây rò rỉ dẫn đến không thu gom triệt để lượng bụi, 

khí thải phát sinh. 

− Tấm lọc dầu không được vệ sinh định kỳ gây tắc nghẹt, khả năng thu gom dầu 

yếu. 

− Hệ thống không được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. 

− Khi hệ thống thu hồi hơi dầu sự cố, hư hỏng, ngưng hoạt động sẽ làm phát tán 

toàn bộ lượng khí thải chưa qua xử lý vào môi trường gây ô nhiễm không khí và ảnh 

hưởng đến sức khỏe người lao động. 

2.2.3.7. Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước 

Rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước dẫn đến tình trạng toàn bộ các chất ô nhiễm 

và vi sinh vật trong nước thải phát tán toàn bộ vào môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến môi trường xung quanh, đồng thời gây mất mỹ quan và tạo mùi hôi thối ảnh 

hưởng đến người lao động tại nhà máy. Nguồn gốc phát sinh loại sự cố này có thể do 

các nguyên nhân sau: 

− Phương tiện đi lại nhiều tại khu vực lắp đặt hệ thống đường ống thoát nước gây 

sức ép lên khả năng chống chịu của đường ống. 

− Vật liệu của các đường ống không đảm bảo chất lượng, độ bền thấp. 

− Hệ thống thoát nước không được bảo dưỡng định kỳ. 

2.2.3.8. Sự cố về ngộ độc thực phẩm 

Dự án không tổ chức nấu ăn cho các cán bộ công nhân viên mà sử dụng suất ăn 

công nghiệp. Do đó, việc lựa chọn nhà thầu cung cấp suất ăn là rất quan trọng để đảm 

bảo các vấn đề về an toàn thực phẩm. Một số nguyên nhân có thể kể đến như sau: 

− Các loại thực phẩm không sạch, kém an toàn. 

− Các loại thực phẩm hết hạn sử dụng. 

− Các loại hóa chất bảo vệ thực vật còn sót lại trong thực phẩm tác động trực tiếp 

đến sức khỏe người tiêu dùng.  

− Các chất phụ gia, chất bảo quản thực phẩm dùng quá liều hoặc hết hạn sử dụng. 

− Nhân viên trực tiếp nấu ăn không tuân thủ theo các quy định về vệ sinh cá nhân. 

− Môi trường làm việc bị nhiễm khuẩn, không sạch sẽ, không thường xuyên vệ 

sinh khu vực nấu ăn. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 170 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Tác hại của sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm: 

− Gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, thậm chí đe dọa đến tính mạng 

của người tiêu dùng. 

− Gây thiệt hại về kinh tế của dự án. 

− Tăng thêm chất ô nhiễm môi trường khi một lượng lớn sản phẩm không đảm bảo 

chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cần phải xử lý. 

Vì vậy, để giảm thiểu các sự cố về an toàn thực phẩm cần có những biện pháp ứng 

phó, giảm thiểu để tránh làm ảnh hưởng đến cán bộ công nhân viên. 

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

2.2.1. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của các nguồn liên quan đến 

chất thải 

2.2.1.1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa; thu gom, thoát và xử lý 

nước thải 

a) Thu gom, thoát nước mưa 

Toàn bộ hệ thống thu gom, thoát nước mưa được tách riêng biệt với hệ thống thu 

gom, thoát nước thải. Đồng thời được xây dựng và bố trí đảm bảo không để xảy ra tình 

trạng ngập úng làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. 

 

Hình 4.6.  Sơ đồ mạng lưới thoát nước mưa 

Toàn bộ hệ thống thu gom, thoát nước mưa của dự án sẽ đầu tư xây dựng riêng 

Nước mưa từ mái che của các 

hạng mục xây dựng 

Nước mưa từ các tuyến đường 

nội bộ của nhà máy 

Ống dẫn đứng PVC D90mm 

Hệ thống thu gom nước mưa 

nội bộ 

01 hố ga đấu nối với KCN 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 171 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

biệt với hệ thống thu gom, thoát nước thải. Bố trí đảm bảo không để xảy ra tình trạng 

ngập úng xảy ra ảnh hưởng đến sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và quá trình sản 

xuất. Mặt bằng thoát nước mưa của dự án được chia thành 2 lưu vực. 

− Lưu vực 1: Hệ thống nhà xưởng và văn phòng làm việc phía Tây của dự án. 

Nước mưa trên toàn lưu vực sẽ được thu gom bằng các tuyến cống BTCT D400 mm, 

D600 mm đặt dọc theo chiều dài của nhà xưởng, sau đó được gom theo các tuyến cống 

chạy dọc theo các tuyến đường nội bộ nhà máy và dẫn đổ về tuyến cống gom thoát nước 

mưa của dự án và đấu nối ra bên ngoài dự án tại vị trí hố ga MP10 của KCN Bắc Đồng 

Phú trên tuyến đường N1B bằng đường ống BTCT D800 mm; 

− Lưu vực 2: Bao gồm toàn bộ hệ thống nhà xưởng và văn phòng làm việc phía 

Đông của dự án. Nước mưa trên toàn bộ lưu vực được thu gom bằng các tuyến cống 

BTCT D400 mm, D600 mm, D800 mm đặt dọc theo chiều dài của nhà xưởng và thu 

gom đổ về tuyến cống gom thoát nước mưa của dự án và đấu nối ra bên ngoài dự án tại 

vị trí hố ga MT3.1 của KCN Bắc Đồng Phú bằng đường ống BTCT D800 mm. 

Toàn bộ nước mưa khu vực dự án sẽ được thu gom và thoát ra hệ thống cống hiện 

hữu trên đưởng N1B ở phía Bắc dự án với 01 điểm đấu nối D800mm. 

Bảng thống kê khối lượng hệ thống thu gom,  thoát nước mưa được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 4.46. Thống kê khối lượng hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Stt Hạng mục xây dựng Đơn vị Khối lượng 

1  Cống bê tông ly tâm D400 MD 414,800 

2  Cống bê tông ly tâm D400 H30 MD 138,000 

3  Cống bê tông ly tâm D600 MD 93,560 

4  Cống bê tông ly tâm D600 H30 MD 910,000 

5  Cống bê tông ly tâm D800 MD 42,000 

6  Cống bê tông ly tâm D800 H30 MD 130,000 

7  Hố thu nước mưa HỐ 50,000 

8  Hố gom nước mưa HỐ 28,000 

(Nguồn: Công ty TNHH Tam Hữu BP) 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 172 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Để việc thoát nước mưa được đảm bảo, dự án đã thực hiện: 

− Thường xuyên kiểm tra đường ống, nạo vét khơi thông dòng chảy để nước mưa 

có thể tiêu thoát một cách triệt để, không gây ứ đọng, ngập lụt. 

− Thu gom rác sinh hoạt, không đổ rác vào hệ thống thoát nước. 

− Vệ sinh cuối ngày làm việc, thu gom rác thải nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến 

chất lượng nước mưa chảy tràn. 

b) Thu gom, thoát nước thải 

Sơ đồ thu gom, tiêu thoát nước thải của nhà máy hiện hữu như sau: 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 173 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

 

Hình 4.7.  Sơ đồ thu gom, thoát nước thải 

Nước thải đen từ các 

 nhà vệ sinh 

Nước thải xám từ các 

lavabo, thoát sàn 

Nước thải từ hoạt động giải 

nhiệt bán thành phẩm trong 

quy trình sản xuất các sản 

phẩm nhựa 

Nước thải từ buồng sơn 

màng nước trong quy trình 

sản xuất gỗ nội thất 

Nước thải từ hoạt động cắt, 

mài, đánh bóng đá granite 

Nước thải từ quá trình tiền 

xử lý sơn điện di 

Nước thải từ quá trình tiền 

xử lý sơn tĩnh điện 

Nước thải từ hoạt động rửa 

trục in flexo của quá trình 

sản xuất thùng carton 

Nước thải hệ thống xử lý 

khí thải 

Nước thải từ hoạt động xả 

đáy tháp giải nhiệt 

Bể tự hoại 

Hệ thống xử lý nước 

thải 120 m3/ngày đêm 

01 hố ga đấu nối nước 

thải KCN 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 174 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Tuyến thu gom nước thải 

Hệ thống thoát nước thải bao gồm tất cả các thiết bị thu gom, mạng lưới, đường 

cống thu nước thải, cụ thể như sau:  

− Nguồn số 01: Nước thải đen phát sinh từ nhà vệ sinh sau xử lý tại bể tự hoại 

được thu gom về hệ thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 02: Nước thải xám phát sinh từ các bồn rửa tay, phễu thoát sàn được 

thu gom về hệ thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 03: Nước thải cho hoạt động giải nhiệt bán thành phẩm trong quy trình 

sản xuất các sản phẩm nhựa được thu gom về hệ thống xử lý nước thải 120 m3/ngày 

đêm. 

− Nguồn số 04: Nước thải từ buồng sơn màng nước trong quy trình sản xuất gỗ 

nội thất được thu gom về hệ thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 05: Nước thải từ hoạt động cắt, mài, đánh bóng đá granite được thu 

gom về hệ thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 06: Nước thải từ quá trình tiền xử lý sơn điện di được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 07: Nước thải từ quá trình tiền xử lý sơn tĩnh điện được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 08: Nước thải từ hoạt động rửa trục in flexo của quá trình sản xuất 

thùng carton được thu gom về hệ thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 09: Nước thải từ hoạt động thay mới nước chứa trong tháp xử lý của 

hệ thống xử lý khí thải hơi nhựa được thu gom về hệ thống xử lý nước thải 120 m3/ngày 

đêm; 

− Nguồn số 10: Nước thải từ hoạt động thay mới nước chứa trong tháp xử lý của 

hệ thống xử lý khí thải bụi, mùi sơn tĩnh điện được thu gom về hệ thống xử lý nước thải 

120 m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 11: Nước thải từ hoạt động xả đáy tháp giải nhiệt được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm. 

Bảng 4.47. Thống kê vật tư thu gom nước thải  

Stt Hạng mục xây dựng Đơn vị Khối lượng 

1  Ống HDPE/uPVC D200mm MD 624,000 

2  Ống HDPE/uPVC D300mm MD 268,000 

3  Ống BTCT D200mm MD 47,400 

4  Ống BTCT D300mm MD 30,000 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 175 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Hạng mục xây dựng Đơn vị Khối lượng 

5  Hố ga nước thải cái 46,000 

(Nguồn: Công ty TNHH Tam Hữu BP) 

Tiêu thoát nước thải sau xử lý 

Nước thải sau hệ thống xử lý cục bộ tại dự án đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải 

của KCN Bắc Đồng Phúa sẽ theo đường ống dẫn vào 01 hố ga đấu nối với KCN trên 

đường N1B. 

Bảng 4.48. Thông số kỹ thuật hệ thống thoát nước thải sau xử lý 

Stt Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Ống thoát nước thải từ sau HTXLNT 

- Tổng chiều dài: 100m 

- Kích thước: D300mm 

- Vật liệu: BTCT 

2 
Hố ga đấu nối vào hệ thống thoát 

nước của KCN 

- Số lượng: 1 hố 

- Kích thước (mm): 1000x800mm 

- Vật liệu: BTCT 

(Nguồn: Công ty TNHH Tam Hữu BP) 

Điểm xả nước thải sau xử lý 

− Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom nước thải của KCN Bắc 

Đồng Phú. 

− Vị trí xả nước thải: 01 hố ga thu gom nước thải của KCN trên đường N1B. 

− Toạ độ vị trí xả thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o):         

X(m) = 1268914;        Y(m) = 706181 

− Phương thức xả nước thải: Nước thải sau xử lý sẽ được bơm đẩy theo đường ống 

BTCT D300mm, chiều dài 100m vào hệ thống thoát nước của KCN Bắc Đồng Phú trên 

đường N1B. 

− Chế độ xả thải: Xả liên tục trong ngày (24h/ngày đêm). 

− Lưu lượng nước thải lớn nhất: 120 m3/ngày đêm (tính bằng công suất thiết kế 

của hệ thống xử lý nước thải). 

Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm đấu nối nước thải 

Trong suốt quá trình vận hành, lượng nước thải phát sinh đạt công suất tối đa 

khoảng120 m3/ngày đêm (theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải). Nước 

thải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Bắc Đồng Phú 

trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Bắc Đồng Phú tại 01 vị trí 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 176 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

đấu nối trên đường N1B. 

Đường ống tiêu thoát nước thải sau xử lý được xây dựng bằng đường cống BTCT 

D300mm; chiều dài 100m. 

m) Xử lý nước thải 

❖ Công trình xử lý nước thải sơ bộ 

Dự kiến sẽ xây dựng tổng cộng 29 bể tự hoại với tổng thể tích là 105 m3 để thu 

gom toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh chung và bồn rửa tay. 

 

Hình 4.8.  Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng cặn và phân hủy cặn lắng. Thời gian lưu 

nước trong bể từ 1 – 3 ngày thì có khoảng 90% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. 

Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3 – 6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, 

các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo 

thành các chất vô cơ hòa tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là 

lên men axit, các chất khí tạo ra trong quá trình phân giải CH4, CO2, H2S,…Cặn trong 

bể tự hoại được lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để khoảng 20% lặng cặn đã lên men lại 

trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá 

tình phân hủy cặn. Nước thải được lưu trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất 

lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Bể tự hoại có 

ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. 

Phần cặn được lưu lại phân hủy kỵ khí trong bể. Lượng bùn dư sau thời gian lưu 

thích hợp (3 tháng) sẽ được nhà máy thuê xe hút hầm cầu chở đổ đúng nơi quy định. 

Phần nước sau xử lý sơ bộ theo các tuyến thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải 300 

m3/ngày đêm.Thông số kỹ thuật bể tách dầu: 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 177 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Bảng 4.49. Tổng hợp bể tự hoại của dự án 

Stt Hạng mục Kích thước 
Số lượng 

(cái) 

Tổng thể 

tích (m3) 
Vị trí 

1  

Bể tự hoại nhà 

xưởng 01 

- SL: 2 cái/ xưởng 

3,5x2,5x1,96 m 6 53,01 
Nhà xưởng 

01 

2  

Bể tự hoại nhà 

xưởng 02 

- SL: 2 cái/ xưởng 

3,5x2,5x1,96 m 8 70,68 
Nhà xưởng 

02 

3  

Bể tự hoại nhà 

xưởng 03 

- SL: 2 cái/ xưởng 

3,5x2,5x1,96 m 2 17,67 
Nhà xưởng 

03 

4  

Bể tự hoại nhà văn 

phòng loại 7,35 m3 

- SL: 2 cái/ nhà 

3,5x2,5x1,5 m 8 38,76 

Nhà văn 

phòng 

5  

Bể tự hoại nhà văn 

phòng loại 8,7 m3 

SL: 1 cái/nhà 

3x2,5x1,5 m 4 28,14 

Tổng  28 208,26  

Kiểm tra khả năng đáp ứng thể tích của bể tự hoại 

Theo PGS. TS Nguyễn Việt Anh, Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến, nhà xuất bản 

Đại học xây dựng, 2012. Nhu cầu sử dụng lao động là 300 người, bùn thải từ hệ thống 

hầm tự hoại được tính toán dựa trên lượng cặn tích luỹ vào bể như sau: 

Wbth = Wn + Wc 

Wn: Thể tích nước của bể. 

Wc: Thể tích cặn của bể. 

Thể tích nước: Wn = K x Q 

Q: Lưu lượng nước trung bình hiện hữu vào bể tự hoại (40%), Q = 9,6 m3/ngày. 

K = 1,2: Hệ số lưu lượng (thời gian lưu nước tại bể tự hoại (ngày)). 

Wn = 9,6 x 1,2 = 11,52 m3 

Thể tích cặn: Wc = [a x T x N x (100 – W1) x b x c] / [(100 - W2) x 1.000] 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 178 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 - 0,5 lít/ngày đêm (chọn a = 0,4). 

T: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 ngày. 

b = 0,7: Hệ số kể đến việc giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%). 

c = 1,2: Hệ số kể đến việc để lại một phần (20%) cặn đã lên men khi hút cặn để 

giữ lại vi sinh vật, giúp quá trình lên men cặn được nhanh chóng. 

N: Số người sử dụng (N = 300 người). 

W1: Độ ẩm cặn tươi vào bể là 95%. 

W2: Độ ẩm của cặn khi lên men là 90%. 

Wc = [0,4x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2] x 300 / [(100 – 90) x 1000] = 22,14 m3. 

➔ Dung tích bể tự hoại là: Wbth = 14,05 + 22,14 = 20,59 m3. 

Như vậy, với lượng nước thải phát sinh từ 300 lao động thì thể tích bể tự hoại tối 

thiểu để đáp ứng khả năng thu gom, xử lý sơ bộ là 30 m3.  

Như vậy, với 28 bể tự hoại có tổng thể tích 208,26 m3 hoàn toàn đáp ứng khả năng 

lưu chứa nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án. 

❖ Công trình xử lý nước thải tập trung 

Nước thải sinh hoạt sau xử lý tại bể tự hoại và nước thải sản xuất phát sinh từ các 

nguồn được thu gom, dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của dụ án để xử lý trước 

khi thải ra nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nước của Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. 

Dự án sẽ đầu tư xây dựng hệ thống xủ lý nước thải tập trung công suất 120 m3/ngày 

đêm do Công ty TNHH Cơ điện HTV thực hiện thi công, lắp đặt. 

Để hệ thống xử lý nước thải đảm bảo khả năng xử lý triệt để lượng nước thải phát 

sinh, trong quá trình vận hành hệ thống, dự án sử dụng các loại hóa chất như sau: 

Bảng 4.50. Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải 

(Nguồn: Công ty TNHH Tam Hữu BP)

Stt Tên hóa chất Đơn vị Khối lượng Xuất xứ 

1  PAC Kg/năm 225 

Việt Nam 

2  Polimer Kg/năm 10 

3  NaOH Kg/năm 50 

4  Dinh dưỡng Kg/năm 1.500 

5  Clorine Kg/năm 20 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 179 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Hình 4.9.  Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải tại dự án 

Thuyết minh sơ đồ công nghệ 

Nước thải sinh hoạt sau xử lý tại bể tự hoại và nước thải sản xuất phát sinh sẽ được 

thu gom theo các ống dẫn về hệ thống xử lý nước thải.  

Cụm bể lắng cặn: Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất sẽ được thu gom về 

cụm bể lắng cặn. Tại đây, các hạt cặn có thể lắng bằng trọng lực có trong nước thải phát 

sinh sẽ chìm và lắng xuống đáy, định kỳ lượng bùn cặn này sẽ được hút ra để xử lý 

riêng, phần nước bên trên sẽ được bơm lên Bể điều hòa 1. 

Bể điều hoà 1: Thành phần nước thải phát sinh sẽ không đồng nhất. Vì vậy, bể 

điều hòa được thiết kế với mục đích giúp trộn lẫn các thành phần ô nhiễm, ổn định lưu 

lượng và chất lượng nước thải trước khi được đưa đến các công trình xử lý phía sau. 

Bể trung hoà: Nước thải từ Bể điều hòa sẽ được bơm sang Bể trung hòa. Trong 

bể trung hòa có lắp đặt hệ thống khuấy với tốc độ từ 75 – 90 vòng/phút, nước thải được 

điều chỉnh pH bằng hóa chất NaOH/H2SO4 về ngưỡng thích hợp trước khi đi vào quá 

trình keo tụ, tạo bông, giúp cho quá trình xử lý hóa lý diễn ra triệt để hơn. 

Nước thải sinh hoạt sau 

xử lý bể tự hoại 

Bể FBR 

Bể Anoxic 

Bể chứa bùn 

Hút bỏ định kỳ 

Bùn dư Chlorine 

Bể MBR 

Nguồn tiếp nhận 

Bể khử trùng 

Bể điều hòa 2 

Nước thải phát sinh từ 

hoạt động sản xuất 

Cụm bể lắng cặn Bể điều hoà 1 

Bể trung hoà 

Bể keo tụ 

Bể tạo bông 

Bể lắng hoá lý 

Dinh dưỡng 

Máy thổi khí 

Máy thổi khí 

Máy thổi khí 

Bùn 

tuần 

hoàn 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 180 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Bể keo tụ: Nước thải từ Bể trung hòa sẽ chảy sang Bể keo tụ. Trong quá trình keo 

tụ, các chất keo tụ (PAC) được châm vào Bể keo tụ mang điện tích trái dấu với dấu của 

các hạt keo nhằm làm giảm điện tích của các hạt keo. Các hạt keo kết hợp lại với nhau 

thành những hạt lớn hơn. 

Bể tạo bông: Nước thải từ bể keo tụ sẽ tự chảy sang bể tạo bông. Trong bể tạo 

bông có lắp đặt hệ thống khuấy với tốc độ từ 45 – 60  vòng/phút. Polymer được cho vào 

Bể tạo bông  nhằm tạo ra các cầu nối cho các hạt bông. Cầu nối được hình thành khi các 

đoạn của chuỗi polymer bám dính vào các phân tử chất keo. Các tác nhân tạo bông được 

đưa vào từ từ nhằm cho phép chúng tiếp xúc với hạt bông nhỏ tạo thành các hạt lớn hơn 

dễ lắng đọng và bị loại bỏ ở bể lắng hóa lý. 

Bể lắng hoá lý: Sau quá trình keo tụ - tạo bông, dòng nước thải được dẫn vào Bể 

lắng hóa - lý. Tại đây, dòng nước thải được tách thành 02 pha:  

− Phần 1: Bông bùn có tỷ trọng lớn tách ra khỏi dòng chảy lắng xuống và được 

đưa về Bể chứa bùn. 

− Phần 2: Nước trong trên bề mặt bể được thu và dẫn vào Bể điều hòa kỵ khí. 

Nước thải sau Bể lắng hóa lý sẽ tự chảy về Bể điều hòa 2. 

Bể điều hoà 2: Nước thải sau Bể lắng hóa lý và nước thải tại sinh hoạt sau bể tự 

hoại sẽ được đưa chung về Bể điều hòa 2 để ổn định tải lượng ô nhiễm và điều hòa lưu 

lượng nước thải cho hệ thống hoạt động. Nước thải sau Bể điều hòa 2 sẽ được bơm lên 

Bể sinh học thiếu khí - Anoxic. 

Bể Anoxic: Quá trình xử lý kỵ khí tại bể này diễn ra như sau: Thủy phân các chất 

hữu cơ phức tạp và chất béo thành các chất hữu cơ đơn giản làm nguồn dinh dưỡng và 

năng lượng cho vi khuẩn. Các vi khuẩn kỵ khí sẽ thực hiện quá trình lên men các chất 

hữu cơ đơn giản trên và chuyển hóa chúng thành các acid hữu cơ thông thường. Các 

acid hữu cơ thông thường trên sẽ tiếp tục bị các vi khuẩn kỵ khí lên men kiềm chuyển 

hóa thành CH4 và CO2. 

Bể FBR: Nước thải sau khi trải qua quá trình xử lý sinh học ở bể Anoxic sẽ được 

dẫn về Bể FBR. Trong bể lắp đặt nhiều thiết bị sục khí, với nhiệm vụ khử COD/BOD – 

Nitơ – Phốtpho theo tỷ lệ thiết kế nhất định. Trong bể sử dụng giá thể vi sinh chuyên 

dụng giúp làm tăng diện tích tiếp xúc giữa vi sinh và nước thải. Từ đó gia tăng sinh khối 

giúp cho tiến trình phân hủy sinh học của các vi sinh vật với chất ô nhiễm diễn ra nhanh 

chóng với hiệu suất xử lý cao. 

Bể MBR: Màng lọc MBR là vật liệu siêu lọc dạng sợi rỗng hollow với kích thước 

siêu nhỏ (0,02- 0,04µm). Trong quá trình lọc nguồn nước bằng màng MBR thì những 

chất vô cơ, chất rắn, chất hữu cơ,…đều bị màng lọc MBR giữ lại và nước sạch sẽ được 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 181 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

lọc ra. 

Bể khử trùng: Nước thải được châm thêm dung dịch Clorine ngay tại đầu vào để 

tăng thời gian và khả năng tiếp xúc nhằm tiêu diệt các vi trùng gây bệnh. Cuối cùng, 

nước thải sau xử lý được thải ra hệ thống thoát nước thải của khu công nghiệp 

Công tác xử lý bùn và cặn rác : Bùn cũng như cặn rác dưới đáy của bể lắng và bể 

tiếp nhận được thu gom vào bể chứa bùn, định kỳ được xe hút bùn mang đi xử lý theo 

đúng quy định. 

Quy trình vận hành hệ thống 

− Kiểm tra thiết bị 

+ Quan sát các công tắc trên tủ điện phải ở đúng vị trí. 

+ Kiểm tra tình trạng hoạt động của bơm chìm tại bể thu gom, bể điều hòa, bơm 

bùn bể lắng. 

+ Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy thổi khí. 

+ Kiểm tra van, khuấy hóa chất, bơm hóa chất, motor khuấy, máy khuấy 

chìm,… 

Bảng 4.51. Các thiết bị cần kiểm tra trước khi vận hành 

Stt Thiết bị Các chi tiết cần kiểm tra 

1  
Bơm nước thải, bơm bùn, máy 

khuấy chìm 

- Van (mức độ mở). 

- Sự hoạt động (nước/bùn). 

2  Máy thổi khí 

- Dây curoa. 

- Bộ lọc khí (mức độ tinh khiết). 

- Ốc vít (mức độ chặt). 

- Mức dầu bôi trơn (châm thêm nếu hết dầu, 

quá đầy có thể gây cháy). 

- Loại bỏ nước đọng. 

- Kiểm tra van an toàn. 

3  Đồng hồ đo áp - Kiểm tra dầu, kim 

4  Bơm định lượng hóa chất - Hoạt động của thiết bị 

5  Motor khuấy - Hoạt động của thiết bị 

− Kiểm tra mực nước: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 182 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

+ Nước tại các bể phải đầy. 

+ Mực nước tại bể thu gom và bể điều hòa phải ngập bể. 

+ Mực hóa chất trong bồn hóa chất phải > 20% thể tích bồn (nếu thấp hơn phải 

pha thêm hóa chất). 

− Kiểm tra hệ thống điện: 

+ Kiểm tra hiệu điện thế: Đủ hiệu điện thế 380V, đủ pha (3 pha), dòng tiêu 

chuẩn. Nếu không đủ điều kiện để vận hành: mất pha, thiếu, quá pha hay dòng điện cao 

hơn mức có thể chấp nhận; chúng ta không thể vận hành hệ thống vì đó là nguyên nhân 

gây ra sự cố. 

+ Kiểm tra điều kiện làm việc của tất cả công tắc, bộ chuyển đổi. 

+ Tất cả phải sẵn sàng cho vận hành. 

− Những biểu tượng trong tủ điện chính: 

+ ON, OFF: Kết nối và ngắt kết nối nguồn cấp cho tủ điện. 

+ AUTO/MAN: Điều chỉnh tự động, thủ công. 

+ Đèn của mỗi thiết bị trong tủ biểu thị tình trạng của thiết bị đó. Đèn xanh: bật; 

đèn đỏ: báo lỗi; đèn không sáng: tắt. 

− Hệ thống xử lý nước thải được điều khiển bởi: 

+ Điều chỉnh tự động AUTO – làm việc dựa trên mực nước và timer. 

+ Điều chỉnh thủ công MAN – làm việc theo sự điều khiển của công nhân tại tủ 

điện. 

− Pha chế hóa chất: 

+ Trước khi tiến hành pha chế hóa chất phải trang bị thiết bị bảo hộ lao động 

đầy đủ: quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay, ủng cao su, kính bảo hộ. 

+ Ghi chép đầy đủ lượng hóa chất sử dụng hằng ngày và lượng hóa chất dự trữ 

để có thể kiểm soát được lượng hóa chất dùng cho trạm xử lý nhằm tránh hiện tượng ca 

làm việc tiếp theo không còn hóa chất để sử dụng. 

+ Chỉ pha hóa chất khi lượng hóa chất còn lại trong bồn khoảng 20% thể tích 

bồn. 

Thao tác vận hành hệ thống tự động (AUTO) 

− Bước 1: Kiểm tra nút END – STOP đã được mở. 

− Bước 2: Bật tất cả các khóa điều khiển sang OFF. 

− Bước 3: Bật MCCP tổng và các MCP. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 183 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

− Bước 4: Bật lần lượt các khóa sang chế độ AUTO và chế độ ON. 

❖ Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình hệ thống xử lý nước thải 

Các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 120 

m3/ngày đêm tại dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.52. Các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước thải 

Stt Công trình Thông số kỹ thuật bể 

1  
Cụm bể lắng cặn TK01 

A/B 

- Số lượng: 02 cái 

Kích thước: LxRxH = 1,25m x 1,25m x 1,8m 

- Thể tích lưu nước: 2,8 m3 

- Thời gian lưu nước: 0,5 giờ 

2  Bể điều hoà 2 TK02 

- Số lượng: 01 cái 

- Kích thước: LxRxH = 1,25m x 2,6m x 1,8m 

- Thể tích lưu nước: 5,85 m3 

- Thời gian lưu nước: 1,17 giờ 

3  Bể trung hoà TK03 

- Số lượng: 01 cái 

- Kích thước: LxRxH = c 

- Thể tích lưu nước: 3 m3 

- Thời gian lưu nước: 0,6 giờ 

4  Bể keo tụ TK04 

- Số lượng: 01 cái 

- Kích thước: LxRxH = 1,0m x 1,0m x 3,0m 

- Thể tích lưu nước: 3 m3 

- Thời gian lưu nước: 0,6 giờ 

5  Bể tạo bông TK05 

- Số lượng: 01 cái 

- Kích thước: LxRxH = 1,0m x 1,0m x 3,0m 

- Thể tích lưu nước: 3 m3 

- Thời gian lưu nước: 0,6 giờ 

6  Bể lắng hoá lý TK06 

- Số lượng: 01 cái 

- Kích thước: LxRxH = 2,5m x 3,0m x 3,0m 

- Thể tích lưu nước: 22,5 m3 

- Thời gian lưu nước: 4,5 giờ 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 184 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Công trình Thông số kỹ thuật bể 

7  Bể điều hoà 1 TK07 

- Số lượng: 01 cái 

- Kích thước: LxRxH = 4,9m x 3,0m x 3,0m 

- Thể tích lưu nước: 44,1 m3 

- Thời gian lưu nước: 8,82 giờ 

8  Bể Anoxic TK08 

- Số lượng: 01 cái 

- Kích thước: LxRxH = 4,2m x 3,0m x 3,0m 

- Thể tích lưu nước: 38,8 m3 

- Thời gian lưu nước: 7,56 giờ 

9  Bể FBR TK09 

- Số lượng: 01 cái 

- Kích thước: LxRxH = 4,0m x 3,0m x 3,0m 

- Thể tích lưu nước: 36 m3 

- Thời gian lưu nước: 7,56 giờ 

10  Bể MBR TK10 

- Số lượng: 01 cái 

- Kích thước: LxRxH = 3,4m x 2,0m x 3,0m  

- Thể tích lưu nước: 20,4 m3 

- Thời gian lưu nước: 4,08 giờ 

11  Bể khử trùng TK11 

- Số lượng: 01 cái 

- Kích thước: LxRxH = 0,8m x 1,0m x 3,0m 

- Thể tích lưu nước: 2,4 m3 

- Thời gian lưu nước: 0,48 giờ 

12  Bể chứa bùn TK12 

- Số lượng: 01 cái 

- Kích thước: LxRxH = 2,6m x 1,0m x 3,0m  

- Thể tích lưu nước: 7,8 m3 

- Thời gian lưu nước: 1,56 giờ 

13  Bồn NaOH 
- Số lượng: 01 cái 

- Kích thước: DxH = 0,94m x 0,9m 

14  Bồn PAC 
- Số lượng: 01 cái 

- Kích thước: DxH = 0,94m x 0,9m 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 185 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Công trình Thông số kỹ thuật bể 

15  Bồn Polymer 
- Số lượng: 01 cái 

- Kích thước: DxH = 0,94m x 0,9m 

16  Bồn dinh dưỡng 
- Số lượng: 01 cái 

- Kích thước: DxH = 0,94m x 0,9m 

(Nguồn: Công ty TNHH Tam Hữu BP) 

❖ Hệ thống quan trắc tự động đối với nước thải 

Căn cứ theo quy định tại điều 97, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 thì dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, 

liên tục nước thải. 

2.2.1.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Khí thải phát sinh trong quá trình vận hành của dự án chủ yếu bao gồm: 

Bảng 4.53. Tổng hợp nguồn phát sinh và công trình xử lý khí thải 

STT Nguồn phát sinh Vị trí 
Công trình xử 

lý/Biện pháp 
Công suất 

1  

Khu vực phối trộn, nghiền 

từ quá trình sản xuất các 

sản phẩm từ plastic 

Khối nhà 

xưởng 2 

02 hệ thống xử 

lý bụi  

tổng công 

suất 26.000 

m3/h 

2  

Khu vực ép tạo hình từ quá 

trình sản xuất các sản phẩm 

từ plastic 

Khối nhà 

xưởng 2 

01 hệ thống xử 

lý hơi nhựa 

công suất 

22.000 m3/h 

3  

Khu vực cắt, tạo hình, chà 

nhám từ quá trình sản xuất 

đồ nội thất 

Khối nhà 

xưởng 2 

01 hệ thống xử 

lý bụi gỗ  

công suất 

22.000 m3/h 

4  

Khu vực sơn bán thành 

phẩm từ quá trình sản xuất 

đồ nội thất 

Khối nhà 

xưởng 2 

02 hệ thống xử 

lý bụi, hơi dung 

môi sơn 

tổng công 

suất 10.000 

m3/h 

5  

Khu vực tiền xử lý trong 

quá trình sản xuất một số 

chi tiết bằng kim loại trong 

quy trình sản xuất nội thất 

Khối nhà 

xưởng 2 

01 hệ thống xử 

lý hơi hoá chất  

công suất 

22.000 m3/h 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 186 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

STT Nguồn phát sinh Vị trí 
Công trình xử 

lý/Biện pháp 
Công suất 

6  

Khu vực in, dán keo trong 

quá trình sản xuất thùng 

carton 

Khối nhà 

xưởng 3 

01 hệ thống xử 

lý mùi mực, keo 

công suất 

22.000 m3/h 

Tổng 08 hệ thống 124.000 m3/h 

Để giảm thiểu ảnh hưởng từ quá trình sản xuất đến người lao động và môi trường 

không khí xung quanh, Công ty TNHH Tam Hữu BP thực hiện các công trình, biện pháp 

xử lý được trình bày cụ thể như sau: 

a) Công trình xử lý bụi phối trộn, nghiền từ quá trình sản xuất các sản phẩm từ 

plastic 

Để thu gom bụi phối trộn, nghiền trong sản xuất các sản phẩm từ plastic, công ty 

dự kiến đầu tư lắp đặt 02 hệ thống xử lý bụi với tổng công suất 26.000 m3/h (mỗi hệ 

thống là 13.000 m3/h). 

Nguyên lý hoạt động của mỗi hệ thống như sau: 

Hình 4.10.  Sơ đồ hệ thống xử lý bụi phối trộn, nghiền trong quy trình sản xuất các sản 

phẩm plastic 

 

Bụi 

Quạt hút 

Thùng lọc bụi 

Ống thoát khí 

Khí sạch 

Chụp hút 

Đường ống thu gom 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 187 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

Tại vị trí phát sinh bụi trong quá trình gia công bụi sẽ phát tán tại vị trí khu vực 

miệng hút. Lúc này dưới tác động của quạt ly tâm, bụi sẽ di chuyển theo dòng khí đi vào 

ống dẫn. Lúc này bụi theo dòng không khí bắt đầu đi vào tháp lọc bụi cartridge, bụi đi 

qua lõi lọc, ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa các sợi vải sẽ bị giữ lại trên bề mặt vải 

theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt sợi vải lọc do va chạm, lực 

hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần, lớp bụi thu được dày lên tạo thành lớp màng trợ 

lọc, lớp màng này giữ được cả các hạt bụi có kích thước rất nhỏ. Hiệu quả lọc đạt tới 

99,8% và lọc được cả các hạt rất nhỏ là nhờ có lớp trợ lọc. Dòng không khí sạch theo 

ống thoát bay ra ngoài. 

− Đơn vị thiết kế & thi công: Công ty TNH Cơ điện HTV. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 4.54.  Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý bụi phối trộn, nghiền từ quá trình sản 

xuất các sản phẩm từ plastic 

Stt Thiết bị Đặc tính Số lượng 

1 Quạt hút - Quạt hút ly tâm, Q = 13.000 m3/h 02 

2 Thùng lọc bụi 

- Năng suất lọc từ 10 (m3/phút) ÷ 600 

(m3/phút) tùy từng model 

- Lọc được hạt bụi ≥ 0,2 μm 

- Vật liệu chế tạo SS400 – SUS304 tùy theo 

từng môi trường làm việc. 

- Áp suất khí nén từ 2,5 (kg/cm2)÷ 4,5 

(kg/cm2). 

- Động cơ: 220V một pha, 220/380V 3 pha 

hoặc 440V 3 pha. 

01 

3 Ống thải 
- Vật liệu: Inox 

- Kích thước: D480mm 
02 

(Nguồn: Công ty TNHH Tam Hữu BP) 

❖ Cơ sở tính toán 

Lưu lượng quạt hút 

Tiêu chuẩn vận tốc gió tại miệng hút bụi gỗ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

5687:2010 về thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế là : 10 – 20 (m/s). 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 188 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

− Khu vực vị trí phát sinh bụi tại ngay miệng hút trung bình D150mm trên chụp 

hút nên ta chọn vận tốc gió tại miệng hút D150mm là: 17 (m/s). 

− Diện tích miệng hút D150mm tại vị trí hút bụi:  

S = Pi x R2 = 3,14 x 0,005625 = 0,0176625 (m2) 

− Lưu lượng gió tại vị trí:  

Q = S x V = 0,0176625 x 3.600 x 17 = 1,080 (m3/h) 

➔ Tổng lưu lượng gió cho 12 miệng hút: Q = 1,080 x 12 = 12.960 (m3/h) 

Kích thước và chiều cao ống thải 

− Quạt hút của hệ thống Q = 13.000 m3/h = 3,61 m3/s. 

−  Vận tốc khí trong ống thải chọn V = 15 m/s. 

− Đường kính ống thải d = √(4 ∗ 𝑄)/(𝜋 ∗ 𝑣) = 0,48𝑚 . 

Như vậy, đường kính ống thải D480mm hoàn toàn đáp ứng khả năng thoát khí thải. 

c) Công trình xử lý hơi nhựa từ quá trình sản xuất các sản phẩm từ plastic 

Tại quy trình sản xuất các sản phẩm từ plastic có công đoạn ép tạo hình sản phẩm 

phát sinh hơi nhựa, do đó, công ty dự kiến đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý hơi nhựa với 

tổng công suất 22.000 m3/h . Quy trình hoạt động của hệ thống xử lý hơi nhựa như sau: 

Hình 4.11.  Sơ đồ hệ thống xử lý hơi nhựa từ quá trình sản xuất các sản phẩm từ plastic 

Thuyết minh quy trình  

Hơi nhựa 

Quạt hút 

Tháp hấp thụ 

Ống thoát khí 

Khí sạch 

Chụp hút 

Đường ống thu gom 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 189 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Quạt ly tâm hút bụi, mùi thổi trực tiếp vào tháp rửa khí. Khí bẩn từ dưới lên được 

rửa qua 3 tầng mặt sàng xen kẽ và 2 tầng đệm UPVC. Bơm nước mang nước từ bồn 

chứa thông qua các béc phun rửa khí bẩn và hơi. Làm lắng khí bẩn (quá trình phun tuần 

hoàn), khí được  rửa lọc giảm bụi - mùi 80% trước khi thoát ra ngoài môi trường. Thể 

tích nước chứa trong tháp 0,5  - 2m3 , khoảng thời gian thay nước với công xuất quạt là 

30 ngày 1 lần (nếu nước không hôi nhiều thì thời gian thay lâu hơn). Lượng nước thay 

chỉ xả đáy (cặn, bụi bẩn dưới tháp). 

− Đơn vị thiết kế & thi công: Công ty TNH Cơ điện HTV. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 4.55.  Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý bụi phối trộn, nghiền từ quá trình sản 

xuất các sản phẩm từ plastic 

Stt Thiết bị Đặc tính Số lượng 

1  Quạt hút  

Công suất: 22.000 m3/h 

Vật liệu: Bộ cánh quạt bằng thép không gỉ 
AISI 304 

Điện áp nguồn: 380V- 50Hz 

- Công suất: 22 Kw 

01 

2  Tháp lọc 

Vật liệu: SUS 304 

Kích thước: D x H = 2 x 4.5 m 

- Vật liệu lưới lọc: SUS 304 

01 

3  Bơm điện  

Loại: Bơm ly tâm trục ngang 

Vật liệu: Thép không gỉ AISI 316L 

Nguồn điện: 380 V - 50 Hz 

- Công suất: 2,2 Kw  

01 

4  Ống khói 
Kích thước: H x D = 8 x 0,72 (m)  

- Vật liệu: Inox 304 
01 

(Nguồn: Công ty TNHH Tam Hữu BP) 

Kích thước và chiều cao ống thải 

− Quạt hút của hệ thống Q = 22.000 m3/h = 3,61 m3/s. 

−  Vận tốc khí trong ống thải chọn V = 15 m/s. 

− Tiết diện ống: S = Q/v = 0,41 m2. 

− Đường kính ống thải d = √(4 ∗ 𝑆)/ 𝜋 = 0,72 𝑚. 

Như vậy, đường kính ống thải D720mm hoàn toàn đáp ứng khả năng thoát khí thải. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 190 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

d) Công trình xử lý bụi gỗ từ quá trình sản xuất đồ nội thất 

Để thu gom và xử lý bụi gỗ tại các công đoạn như cắt, tạo hình, chà nhám trong 

quá trình sản xuất đồ nội thất, công ty dự kiến đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi gỗ 

với tổng công suất 22.000 m3/h . Quy trình hoạt động của hệ thống xử lý bụi gỗ như sau: 

Hình 4.12.  Sơ đồ hệ thống xử lý bụi gỗ từ quá trình sản xuất đồ nội thất 

Thuyết minh quy trình 

Tại vị trí phát sinh bụi trong quá trình gia công bụi sẽ phát tán tại vị trí khu vực 

miệng hút . Lúc này dưới tác động Lực hút Quạt ly tâm 22HP, bụi sẽ di chuyển theo 

dòng khí đi vào ống dẫn. Lúc này bụi theo dòng không khí bắt đầu đi vào tháp lọc bụi 

túi vải , bụi đi qua 1 tấm vải lọc, ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa các sợi vải sẽ bị 

giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt sợi vải 

lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi thu được dày lên tạo 

thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ được cả các hạt bụi có kích thước rất nhỏ . 

Hiệu quả lọc đạt tới 99,8% và lọc được cả các hạt rất nhỏ là nhờ có lớp trợ lọc. Dòng 

không khí sạch được đưa ra ngoài đi vào miệng Quạt hút Ly tâm 22HP, dòng khí sạch 

đi theo ống thoát bay ra ngoài. ĐẠT CHUẨN KHÍ THẢI MÔI TRƯỜNG. 

− Đơn vị thiết kế & thi công: Công ty TNH Cơ điện HTV. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 4.56.  Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý bụi gỗ từ quá trình sản xuất đồ nội thất 

Bụi gỗ 

Quạt hút 

Tháp lọc bụi túi vải 

Ống thoát khí 

Khí sạch 

Chụp hút 

Đường ống thu gom 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 191 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Thiết bị Đặc tính Số lượng 

1  Quạt hút  

- Công suất: 22.000 m3/h 

- Vật liệu: Bộ cánh quạt bằng thép không gỉ 

AISI 304 

- Điện áp nguồn: 380V- 50Hz 

- Công suất: 22 Kw 

01 

2  Tháp lọc 

- Vật liệu: SUS 304 

- Kích thước: D x H = 2 x 4.5 m 

- Vật liệu lưới lọc: SUS 304 

01 

3  Ống khói 
- Kích thước: H x D = 8 x 0,72 (m)  

- Vật liệu: Inox 304 
01 

(Nguồn: Công ty TNHH Tam Hữu BP) 

Kích thước và chiều cao ống thải 

− Quạt hút của hệ thống Q = 22.000 m3/h = 3,61 m3/s. 

−  Vận tốc khí trong ống thải chọn V = 15 m/s. 

− Tiết diện ống: S = Q/v = 0,41 m2. 

− Đường kính ống thải d = √(4 ∗ 𝑆)/ 𝜋 = 0,72 𝑚. 

Như vậy, đường kính ống thải D720mm hoàn toàn đáp ứng khả năng thoát khí thải. 

e) Công trình xử lý bụi, mùi sơn từ quá trình sản xuất đồ nội thất 

Tại quy trình sản xuất gỗ nội thất phát sinh bụi, mùi sơn tại các công đoạn sơn bán 

thành phẩm, tại công đoạn này dự án sử dụng 06 buồng sơn màng nước để dập bụi sơn, 

hơi dung môi của sơn sau đó tiếp tục được xử lý qua tháp hấp phụ than hoạt tính. Công 

ty dự kiến đầu tư lắp đặt 02 hệ thống xử lý hơi dung môi sơn với tổng công suất 10.000 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 192 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

m3/h (mỗi hệ thống là 5.000 m3/h). Quy trình hoạt động của hệ thống xử lý bụi, mùi từ 

công đoạn sơn như sau: 

Bảng 4.57. Sơ đồ quy trình hệ thống xử lý bụi, mùi sơn từ quá trình sản xuất đồ nội 

thất 

Thuyết minh quy trình 

Đầu tiên khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất sẽ đi vào buồng sơn màng nước, 

bụi sơn tiếp xúc với màng nước và dính vào nước theo dòng chảy của nước thải ra ngoài 

bể chứa dưới tháp hấp phụ thông qua ống dẫn. Tiếp theo dòng hơi dung môi bay vào 

đường ống thu gom dưới lực hút của quạt hút sẽ được thu gom và đẩy vào trong tháp 

hấp phụ có sử dụng than hoạt tính để xử lý trước khi thải ra môi trường. 

− Đơn vị thiết kế & thi công: Công ty TNH Cơ điện HTV. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 4.58.  Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý bụi, mùi sơn từ quá trình sản xuất đồ nội 

thất 

Stt Thiết bị Đặc tính Số lượng 

1  Buồng sơn - DxRxH= 2 x 1,15 x 2,4 m 01 

Bụi sơn, hơi dung môi 

Tháp hấp phụ 

Đường ống thu gom 

Quạt hút 

Ống thoát khí 

Buồng sơn màng nước 

Quạt hút 

Khí sạch 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 193 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Thiết bị Đặc tính Số lượng 

- Vách xung quanh tole kẽm  

2  Quạt hút  
- Công suất quạt: 2HP/cái 

- Lưu lượng: 6.000 m3/h/cái 
01 

3  Bơm nước 
- 1,5Kw, 380V/50Hz 

- Lưu lượng: 24m3/h = 24 
01 

4  Bể chứa nước - Dung tích 1 m3 01 

5  
Bồn hấp phụ than 

hoạt tính  

- Kích thước bồn: DxRxH = 900 

x900x900mm 

- Mỗi bồn chứa 2 tấm than, kích thước DxR= 

800 x 800 mm, độ dày 2mm 

01 

6  
Đường ống dẫn 

nước  
- Ống PVC D60mm 01 

7  
Đường ống thoát 

khí  

- Thép CT3 

- Đường kính ống thoát: D600mm, chiều cao 

ống thoát so với mặt đất là 8m 

01 

(Nguồn: Công ty TNHH Tam Hữu BP) 

Kích thước và chiều cao ống thải 

− Quạt hút của hệ thống Q = 10.000 m3/h = 2,77 m3/s. 

−  Vận tốc khí trong ống thải chọn V = 15 m/s. 

− Tiết diện ống: S = Q/v = 0,19 m2. 

− Đường kính ống thải d = √(4 ∗ 𝑆)/ 𝜋 = 0,49 𝑚. 

− Như vậy, đường kính ống thải D600mm hoàn toàn đáp ứng khả năng thoát khí 

thải. 

f) Công trình xử lý hơi hoá chất từ quá trình sản xuất một số chi tiết bằng kim loại 

trong quy trình sản xuất nội thất 

Công ty dự kiến đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi, mùi tại công đoạn sơn tĩnh 

điện với tổng công suất 22.000 m3/. Quy trình hoạt động của hệ thống xử lý bụi, mùi từ 

công đoạn sơn tĩnh điện như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 194 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

 

Hình 4.13.  Sơ đồ quy trình hệ thống xử lý hơi hoá chất trong quá trình sơn tĩnh điện từ 

quá trình sản xuất một số chi tiết bằng kim loại trong quy trình sản xuất nội 

thất 

Thuyết minh quy trình 

Quạt ly tâm hút bụi, mùi thổi trực tiếp vào tháp rửa khí. Khí bẩn từ dưới lên được 

rửa qua 3 tầng mặt sàng xen kẽ và 2 tầng đệm UPVC. Bơm nước mang nước từ bồn 

chứa thông qua các béc phun rửa khí bẩn và hơi. Làm lắng khí bẩn ( quá trình phun tuần 

hoàn), khí được  rửa lọc giảm bụi - mùi 80% trước khi thoát ra ngoài môi trường. vThể 

tích nước chứa trong tháp 0.5 -2m3, và khoảng thời gian thay nước với công xuất quạt 

là 30 ngày 1 lần (nếu nước không hôi nhiều thì thời gian thay lâu hơn).Lượng nước thay 

chỉ xả đáy (cặn, bụi bẩn dưới tháp). 

− Đơn vị thiết kế & thi công: Công ty TNH Cơ điện HTV. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 4.59. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý bụi, mùi sơn trong quá trình sơn tĩnh điện 

từ quá trình sản xuất một số chi tiết bằng kim loại trong quy trình sản xuất 

nội thất 

Bụi sơn, hơi dung môi 

Quạt hút 

Tháp hấp thụ 

Ống thoát khí 

Khí sạch 

Chụp hút 

Đường ống thu gom 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 195 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Thiết bị Đặc tính Số lượng 

1  Quạt hút  

Công suất: 22.000 m3/h 

Vật liệu: Bộ cánh quạt bằng thép không gỉ 
AISI 304 

Điện áp nguồn: 380V- 50Hz 

- Công suất: 22 Kw. 

01 

2  Tháp lọc 

Vật liệu: SUS 304 

Kích thước: D x H = 2 x 4.5 m 

- Vật liệu lưới lọc: SUS 304 

01 

3  Bơm điện  

Loại: Bơm ly tâm trục ngang 

Vật liệu: Thép không gỉ AISI 316L 

Nguồn điện: 380 V - 50 Hz 

- Công suất: 2,2 Kw  

01 

4  Ống khói 
Kích thước: H x D = 8 x 0,72 (m)  

- Vật liệu: Inox 304 
01 

(Nguồn: Công ty TNHH Tam Hữu BP) 

Kích thước và chiều cao ống thải 

− Quạt hút của hệ thống Q = 22.000 m3/h = 3,61 m3/s. 

−  Vận tốc khí trong ống thải chọn V = 15 m/s. 

− Tiết diện ống: S = Q/v = 0,41 m2. 

− Đường kính ống thải d = √(4 ∗ 𝑆)/ 𝜋 = 0,72 𝑚. 

Như vậy, đường kính ống thải D720mm hoàn toàn đáp ứng khả năng thoát khí thải. 

g) Công trình xử lý mùi mực, keo từ quá trình sản xuất thùng carton 

Tại công đoạn in của quy trình sản xuất thùng carton phát sinh mùi mực in, mùi 

keo, công ty dự kiến đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý mùi tại công đoạn in với tổng công 

suất 22.000 m3/giờ. Quy trình hoạt động của hệ thống xử lý mùi mực in, mùi keo như 

sau: 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 196 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Hình 4.14.  Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý mùi mực, keo từ quá trình sản 

xuất thùng carton 

Thuyết minh quy trình 

Tại vị trí phát sinh bụi, mùi trong quá trình dán Foam, bụi, mùi sẽ bay lơ lửng tại 

vị trí khu vực chụp hút: 800x2000 (mm). Lúc này dưới tác động Lực hút Quạt ly tâm 

30HP, bụi, mùi sẽ di chuyển theo dòng khí đi vào chụp hút, tại vị trí trên mặt  chụp hút 

có gắn các tấm lọc bụi ( hiệu xuất xử lý lọc bụi, mùi 45%). Lúc này bụi , mùi theo dòng 

không khí bắt đầu đi vào Thùng Than hoạt tính. Tại đây  không khí sẽ được đi qua các 

khay lọc chứa than hoạt tính để loại bỏ các tạp chất gây mùi (hiệu xuất xử lý lọc bụi, 

mùi 92%). Kỹ sư thiết kế Bố trí lắp đặt các khay than hoạt tính sao cho chúng có thể lọc 

được tất cả dòng khí nằm trên tiết diện của Buồng lọc. Với khả năng hấp phụ cao, khử 

mùi của Than thoạt tính lên đến 95%, Dòng không khí sạch được đưa ra ngoài đi vào 

miệng quạt hút, dòng khí sạch đi theo ống thoát bay ra ngoài. 

− Đơn vị thiết kế & thi công: Công ty TNH Cơ điện HTV. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 4.60. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý xử lý mùi mực, keo từ quá trình sản xuất 

thùng carton 

Mùi mực, keo 

Quạt hút 

Tháp hấp phụ 

Ống thoát khí 

Khí sạch 

Chụp hút 

Đường ống thu gom 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 197 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Thiết bị Đặc tính Số lượng 

5  Quạt hút  

Công suất: 22.000 m3/h 

Vật liệu: Bộ cánh quạt bằng thép không gỉ 
AISI 304 

Điện áp nguồn: 380V- 50Hz 

Công suất: 22 Kw. 

01 

6  Tháp lọc 

Vật liệu: SUS 304 

Kích thước: D x H = 2 x 4.5 m 

Vật liệu lưới lọc: SUS 304 

01 

7  Bơm điện  

Loại: Bơm ly tâm trục ngang 

Vật liệu: Thép không gỉ AISI 316L 

Nguồn điện: 380 V - 50 Hz 

Công suất: 2,2 Kw  

01 

8  Ống khói 
Kích thước: H x D = 8 x 0,72 (m)  

Vật liệu: Inox 304 
01 

(Nguồn: Công ty TNHH Tam Hữu BP) 

Kích thước và chiều cao ống thải 

− Quạt hút của hệ thống Q = 22.000 m3/h = 3,61 m3/s. 

−  Vận tốc khí trong ống thải chọn V = 15 m/s. 

− Tiết diện ống: S = Q/v = 0,41 m2. 

− Đường kính ống thải d = √(4 ∗ 𝑆)/ 𝜋 = 0,72 𝑚. 

Như vậy, đường kính ống thải D720mm hoàn toàn đáp ứng khả năng thoát khí thải. 

h) Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện giao thông ra vào dự án 

Khí thải từ các phương tiện giao thông có dạng nguồn đường do đó rất khó trong 

việc kiểm soát. Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp nhất, ảnh hưởng của bụi và khí thải 

phát sinh, Dự án hiện đã và đang thực hiện các biện pháp kiểm soát để kiểm soát nồng 

độ các chất ô nhiễm trong môi trường không khí xung quanh đạt QCVN 

05:2023/BTNMT, cụ thể: 

− Khí thải phát sinh do các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án là nguồn 

không tập trung. Hơn nữa, khu vực dự án được quy hoạch thông thoáng, diện tích cây 

xanh được bố trí hợp lý xung quanh dự án sẽ góp phần làm sạch môi trường. Cây xanh 

có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí như giữ bụi, lọc sạch không 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 198 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

khí, giảm và che chắn tiếng ồn, cải thiện các yếu tố vi khí hậu. 

− Thường xuyên quét dọn, tưới nước đường vận chuyển và sân bãi, đặc biệt là 

những ngày nắng nóng nhằm hạn chế lượng bụi phát sinh vào không khí.  

− Có bảng hướng dẫn, quy định các loại phương tiện giao thông khi đi vào khu vực 

như: xuống xe, tắt máy, khi vào bên trong khu vực, để đúng nơi quy định đối với xe gắn máy 

hoặc giảm ga, giảm tốc độ đối với ô tô, xe tải. 

− Kiểm định các phương tiện vận chuyển đúng theo luật định, đồng thời thường 

xuyên bảo dưỡng máy móc và phương tiện vận chuyển theo đúng yêu cầu kỹ thuật để 

giảm thiểu các khí độc hại của các phương tiện này. 

− Hạn chế công tác nhập nguyên liệu và xuất hàng trong các giờ vào và tan ca. 

i) Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu, thành phẩm 

Bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu và sản phẩm của dự án không 

đáng kể do nguyên liệu và sản phẩm đều được đóng vào bao bì kín. Bên cạnh đó đường 

nội bộ của dự án đã được bê tông hóa và được quét dọn, phun rửa thường xuyên nên hạn 

chế được lượng bụi cuốn lên khi xe tải di chuyển ra vào. Tuy nhiên, dự án vẫn sẽ thực 

hiện một số biện pháp quản lý sản xuất, kho bãi khoa học trong xuất nhập nguyên vật 

liệu để giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng của bụi đến người lao động và môi trường 

xung quanh. 

− Xe tải ra vào dự án phải hạn chế tốc độ < 5km/h. 

− Quy định vị trí đỗ xe và tắt máy trong quá trình bốc xếp nguyên vật liệu, sản 

phẩm. 

− Sau khi xuất nhập kho xong, tiến hành vệ sinh đường xe đi và khu xuất nhập 

nguyên vật liệu, sản phẩm. Thường xuyên quét dọn, tưới rửa mặt đường. 

j) Khí thải và mùi hôi từ khu vực lưu trữ rác 

Để giảm thiểu mùi hôi từ khu vực lưu trữ rác, dự án thực hiện các biện pháp như 

sau: 

− Bố trí các thùng thu gom rác có nắp đậy xung quanh khu vực dự án, các khu vực 

văn phòng, nhà xưởng,… 

− Khu vực tập kết rác được xây dựng tách biệt với các khu vực khác.  

− Tổ chức thu gom rác thải hàng ngày. 

− Tăng cường chất lượng công tác vệ sinh toàn khu vực dự án. 

− Ký hợp đồng thu gom và xử lý với các đơn vị có chức năng. 

k) Mùi hôi phát sinh từ nhà vệ sinh 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 199 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Để giảm thiểu mùi hôi và các bệnh truyền nhiễm từ nhà vệ sinh, dự án sử dụng các 

biện pháp: 

− Thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh khu vực nhà vệ sinh. 

− Sử dụng nước xịt phòng để khử bớt mùi hôi. 

− Trang bị xà phòng rửa tay cho người lao động. 

− Định kỳ kiểm tra, sửa chữa các thiết bị được lắp đặt trong nhà vệ sinh. 

l) Biện pháp giảm thiểu mùi phát sinh từ các hố ga, cống của hệ thống thoát nước 

Trong quá trình hoạt động của dự án, mùi hôi phát sinh từ cống thoát nước thải, 

nước mưa là không thể tránh khỏi. Để giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ hai khu vực này, 

dự án có những biện pháp quản lý như sau: 

− Thường xuyên vệ sinh khu vực sân đường nội bộ để tránh rác tràn vào hố ga. 

− Cống thoát nước được xây dựng theo dạng mương kín, nắp đan bê tông, hạn chế 

mùi hôi phát sinh ra bên ngoài. 

− Thường xuyên thu gom bùn thải, nạo vét cống thoát nước, thu gom rác tránh để 

tồn đọng lâu ngày phát sinh mùi hôi. 

2.2.1.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn  

Đối với từng loại chất thải phát sinh, dự án có biện pháp quản lý và lưu trữ phù 

hợp. Quy trình tổng thể thu gom chất thải rắn của dự án như sau: 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 200 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

 

Hình 4.15.  Sơ đồ quản lý chất thải rắn tại dự án 

a) Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Dự án bố trí các thùng rác nắp lật có thể tích 15 - 220 lít xung quanh khu vực sản 

xuất, văn phòng,...Rác thải được thu gom và tập kết gần cổng bảo vệ để chuyển giao cho 

đơn vị chức năng theo lịch thu gom của đơn vị xử lý 2 lần/tuần. Bố trí thùng chứa rác 

như sau: 

− Thùng chứa bằng nhựa dung tích 15 - 20 lít đặt tại khu vực văn phòng, phòng 

sản xuất,... Các thùng chứa có nắp đậy kín, bên trong lót túi nylon và tổ chức phân loại 

rác theo loại chất thải vô cơ và chất thải hữu cơ gồm: Thùng đựng chất thải loại cứng 

như vỏ đồ hộp, các loại chai thủy tinh, chai nhựa,..; thùng đựng chất thải có dạng mềm, 

ướt dễ phân hủy như: thức ăn thừa, vỏ trái cây,… 

− Thùng chứa bằng nhựa dung tích 220 lít có nắp đậy kín đặt tại khu vực đường 

nội bộ xung quanh dự án. Chất thải sau khi thu gom sẽ được lưu giữ tại khu vực, không 

để xảy ra tình trạng các thùng chứa chất thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt 

trời (đặc biệt là đối với một số chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất hoặc đối với những 

chất thải có thành phần dễ hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn 

nước mặt và nước ngầm). 

Chất thải sinh hoạt Chất thải nguy hại 
Chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 

Lưu chứa trong 

kho chứa 20 m2 

Hợp đồng với đơn 

vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển 

Phân loại Phân loại Phân loại 

Lưu chứa trong 02 

kho chứa 20 m2/kho 

Lưu chứa trong 02 

kho chứa 20 m2/kho 

 

Hợp đồng với đơn 

vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển 

Hợp đồng với đơn 

vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển 

Phân loại 

Nguồn phát sinh  
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 201 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Bảng 4.61. Số lượng thùng rác chứa chất thải sinh hoạt 

Stt 
Loại thùng 

rác 

Số lượng 

(thùng) 
Thông số kỹ thuật Vị trí đặt 

1  Loại 15 lít 5 

- Vật liệu: Nhựa cứng, bên trong 

lót túi nylon 

- Kích thước (mm):  290 x 270 x 

350. 

- Dung tích chứa: 0,02 m3 (90% 

dung tích thiết kế) 
 

Văn phòng 

2  Loại 20 lít 5 

- Vật liệu: Nhựa cứng, bên trong 

lót túi nylon 

- Kích thước (mm): 350 x 340 x 

440 

- Dung tích lưu chứa: 0,05 m3 

(90% dung tích thiết kế) 

Bên trong khu 

vực sản xuất 

3  Loại 220 lít 3 

- Vật liệu: Nhựa cứng, bên trong 

lót túi nylon 

- Kích thước (mm): 720 x 560 x 

1.020 

- Dung tích lưu chứa:  0,37 m3 

(90% dung tích thiết kế) 

Đường nội bộ 

4  Loại 660 lít 3 

- Vật liệu: Nhựa cứng, bên trong 

lót túi nylon 

- Kích thước (mm): 1.225 x 770 

x 1.190 

- Dung tích lưu chứa: 1 m3 (90% 

dung tích thiết kế) 

Bên trong nhà 

chứa rác sinh 

hoạt 

Tổng 16 - - 

Nguồn: Công ty TNHH Tam Hữu BP 

Các thùng chất thải này được thu gom định kỳ, sau đó chuyển thẳng vào thùng 

chứa rác lớn (có nắp đậy) loại 660 lít để tập trung vào kho chứa diện tích 20 m2. Sau đó 

được giao cho đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý. 

❖ Đánh giá khả năng đáp ứng lưu chứa chất thải sinh hoạt 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 202 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Ước tính, mỗi thùng chứa chất thải chứa được khoảng 90% dung tích thiết kế để 

đảm bảo lượng chất thải không bị đổ tràn ra bên ngoài, ảnh hưởng đến môi trường 

xung quanh. Khả năng lưu chứa của mỗi loại thùng như sau: 

Bảng 4.62. Khả năng lưu chứa chất thải sinh hoạt 

Stt Loại thùng rác Số lượng (cái) Dung tích m3/cái 
Khối lượng lưu 

chứa (kg/lần) 

1 Loại 660 lít 3 1 630 

Tổng khối lượng  630 

Ghi chú:  

Tỷ trọng rác sinh hoạt khi chưa ép là 210 kg/m3. 

Tổng khối lượng lưu chứa tối đa = Dung tích chứa (m3) x tỷ trọng rác chưa ép 

(kg/m3) x số lượng thùng. 

Đánh giá: Tổng sức lưu chứa thùng rác là 630 kg, với khối lượng chất thải sinh 

hoạt phát sinh ước tính là 152 kg/ngày thì các thiết bị lưu chứa tại nhà máy hoàn toàn 

đáp ứng khả năng lưu chứa chất thải phát sinh, tần suất thu gom tối thiểu 2 lần/tuần. 

b) Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Quy trình thu gom, quản lý chất thải công nghiệp  

Bước 1: Thu gom từ nơi phát sinh 

Tại các khu vực phát sinh chất thải như khu vực gia công,…Khi chất thải phát sinh 

đến mức lưu chứa quy định là ¾ thùng chứa, nhân viên vệ sinh sẽ đóng nắp thùng lại, 

thu gom và vận chuyển đến kho lưu trữ. 

Tại đây chất thải được phân loại riêng từng loại theo quy định, từng loại chất thải, 

khu vực lưu chứa. 

Bước 2: Vận chuyển đến kho lưu chứa 

Chất thải công nghiệp thu gom tại từng khu vực sản xuất sẽ được công nhân phân 

loại từng loại chất thải. Khung giờ thu gom chất thải tại dự án được thực hiện linh động 

tùy theo lượng chất thải phát sinh trong ngày. Khi chất thải đầy sẽ được công nhân vệ 

sinh thu gom và đưa về kho chứa. 

Bước 3: Quản lý, lưu trữ chất thải công nghiệp 

Sau khi vận chuyển vào kho, nhân viên sẽ đặt chất thải đúng vị trí lưu chứa, đúng 

mã quản lý chất thải đã dán sẵn trong kho theo đúng quy định.  

Bước 4: Chuyển giao  

Dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý.  
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Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ 

Chứa trong các thùng rác nhựa loại 240 lít, có nắp đậy kín. Khu vực lưu trữ chất 

thải công nghiệp thông thường từ quá trình sản xuất được bố trí trong 03 kho rác thải 

công nghiệp, với diện tích khoảng 60 m2. Nền bê tông cốt thép chống thấm phù hợp với 

quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.  

m) Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

 

Hình 4.16.  Sơ đồ quản lý chất thải nguy hại tại dự án 

Quy trình thu gom, quản lý chất thải nguy hại (CTNH)  

Bước 1: Thu gom từ nơi phát sinh 

− Tại các khu vực phát sinh CTNH thường xuyên hàng ngày sẽ phân công người 

đi thu gom 2 lần/ngày, rồi thu gom và vận chuyển đến kho lưu trữ.  

− Tại các khu vực sản xuất đều bố trí các thùng rác, các giẻ lau dầu sẽ được phân 

loại và thu gom tại đây, sau đó tập trung đến kho lưu trữ khi đầy ¾ thùng chứa. 

− Tại đây chất thải được phân loại riêng từng loại theo quy định, từng loại chất 

thải, thùng chứa chất thải. 

Bước 2: Vận chuyển CTNH đến kho lưu chứa 

Chất thải nguy hại sau khi được thu gom vào thùng chứa, đậy nắp đối với chất thải 

lỏng hoặc cột kín đối với chất thải thu gom bằng túi nilon, sẽ được dán nhãn và phân 

loại từng loại chất thải được vận chuyển bằng xe đẩy ra nhà kho CTNH.  

Bước 3: Quản lý, lưu trữ  CTNH 

Sau khi vận chuyển vào kho, nhân viên vệ sinh sẽ đặt chất thải đúng vị trí thùng 

chứa, đúng mã quản lý CTNH đã dán sẵn trong kho theo đúng quy định. Sau đó, bộ phận 

phụ trách sẽ ghi vào phiếu theo dõi khối lượng phát sinh. 

Chất thải nguy hại phát sinh 

Thu gom CTNH 

Vận chuyển về kho CTNH 

Lưu giữ, quản lý  

Đơn vị có chức năng thu gom 
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Bước 4: Chuyển giao  

Dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý.  

Thiết bị, kết cấu kho  

Bố trí 02 nhà kho riêng với tổng diện tích 40 m2 để chứa chất thải nguy hại. Khu 

vực lưu giữ CTNH được thiết kế và theo hướng dẫn của pháp luật. Độ cao nền đảm bảo 

không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH được thiết kế để tránh nước 

mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu 

chống thấm, chịu ăn mòn, không có khả năng phản ứng hoá học với CTNH; sàn có đủ 

độ bền chịu được tải trọng của lượng CTNH cao nhất theo tính toán; tường và vách ngăn 

bằng vật liệu không cháy, có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu gia CTNH 

bằng vật liệu không cháy. Trong nhà kho chứa có dán các bảng phân khu vực chứa chất 

thải nguy hại như khu chứa “giẻ lau”, khu chứa “dầu nhớt thải”, khu chứa “bóng đèn 

huỳnh quang, pin”... Trang bị các thùng chứa riêng cho từng loại chất thải; dán nhãn, 

dấu hiệu nhận biết, dấu hiệu cảnh báo nguy hại trên từng loại thùng chứa chất thải. Trang 

bị bình chữa cháy, thùng cát và xẻng chống tràn đổ. 

Ban hành quy định về quản lý chất thải nguy hại (CTNH) 

Bên cạnh đó, dự án thực hiện ban hành nội quy lưu chứa CTNH và tiếp tục thực 

hiện trong suốt quá trình hoạt động dự án: 

− Không tháo gỡ, di chuyển hoặc làm giảm hiệu quả của các biển báo, các thiết bị 

chống đổ tràn hóa chát, thiết bị thu gom trong tình huống đổ tràn. 

− Không để dầu nhớt rơi vãi ra ngoài phạm vi khu vực kho hoặc đổ vào môi trường 

đất, môi trường nước. 

− Mang đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định khi tiếp xúc 

với CTNH. 

− Không sử dụng chất kích thích như rượu, bia hay các chất tương tự khi làm việc 

trong kho CTNH. 

− Không hút thuốc hoặc mang vật và chất nổ vào khu vực kho CTNH. 

− Các nhân viên và lái xe giao nhận CTNH có trách nhiệm phối hợp với các cán 

bộ quản lý kho CTNH để thực hiện đúng hướng dẫn, quy định trong quá trình thu gom, 

vận chuyển CTNH. 

− Tuân thủ quy trình ứng phó sự cố đã được ban hành trong các tình huống khẩn 

cấp (nếu có xảy ra). 

− Tất cả nhân viên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định này và báo cáo các 

trường hợp vi phạm cho cán bộ phụ trách An toàn – Môi trường của dự án. 
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❖ Công trình xử lý bùn thải 

Bùn thải phát sinh tại dự án chủ yếu từ hệ thống xử lý nước thải. Bùn thải sẽ được 

máy bơm bùn cặn bơm về bể chứa bùn. Định kỳ khoảng 06 tháng/lần, đơn vị có chức 

năng sẽ đến hút, thu gom và vận chuyển bùn thải. 

2.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của các nguồn không liên 

quan đến chất thải 

2.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

a) Đối với tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của phương tiện giao thông 

− Bố trí thời gian nhập xuất nguyên liệu, thành phẩm hợp lý. 

− Thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời các phương tiện giao thông phục 

vụ dự án. 

− Khi vào bên trong khu vực, các loại xe máy cần tắt máy và để đúng nơi quy định. 

− Xe ra chuyên chở nguyên liệu, thành phẩm vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 

5km/h, không bóp còi. 

− Phân phối lượng xe ra vào dự án hợp lý tránh tập trung nhiều xe cùng lúc. 

b) Đối với tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị 

− Các máy móc phát sinh tiếng ồn như máy may, cắt được đặt trên các tấm kim 

loại và cao su để hạn chế tiếng ồn và rung động. 

− Kiểm tra độ mài mòn chi tiết và định kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi 

tiết hư hỏng. 

− Trang bị nút chống ồn cho công nhân vận hành máy móc tại khu vực có độ ồn 

cao. 

− Lập kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ 

lao động của người lao động. 

− Bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các thiết bị có khả năng gây ồn 

trong khu vực. 

− Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn (nút bịt tai, mũ, quần 

áo bảo hộ lao động…) 

− Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động. 

❖ Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn 

QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

2.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu độ rung 

− Biện pháp kỹ thuật: Thay các bộ phận, máy móc, thiết bị phát ra rung động lớn. 
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Kiểm tra thường xuyên và sửa chữa các chi thiết máy bị mòn và hư hỏng hoặc gia công 

các chi tiết máy đặc biệt để khử rung. Nền bệ máy thiết bị bằng phẳng, chắc chắn. 

− Biện pháp tổ chức sản xuất: Bố trí sản xuất làm các ca để giảm mức độ tiếp xúc 

với độ rung. Tạo khoảng nghỉ giữa ca cho công nhân làm việc. 

− Biện pháp phòng hộ: Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như quần áo bảo 

hộ, găng tay, mũ, giày chống rung,…Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động. 

❖ Quy chuẩn áp dụng đối với độ rung 

QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

2.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu nhiệt dư 

Để hạn chế những ảnh hưởng của nhiệt độ cũng như để đảm bảo môi trường làm 

việc của người lao động, dự án thực hiện áp dụng các biện pháp như sau: 

− Lắp đặt hệ thống làm lạnh nhà xưởng. 

− Trang bị quạt công nghiệp cục bộ để tăng khả năng thông thoáng và làm giảm 

nhiệt độ, độ ẩm bên trong xưởng. 

− Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân trong nhà xưởng. 

− Định kỳ bảo dưỡng thiết bị máy móc để hạn chế nguồn nhiệt phát sinh. 

− Trang bị hệ thống làm mát chiller tại nhà xưởng. 

− Các thiết bị phát sinh nhiệt như đường ống dẫn nhiệt,… sử dụng lớp bảo ôn để 

hạn chế tối đa sự phát tán nhiệt độ ra môi trường. 

− Diện tích cây xanh lớn, trồng các loại cây có tán rộng nên đây là mảng xanh tạo 

bóng mát, hạn chế bức xạ mặt trời, điều hòa vi khí hậu khu vực dự án. 

2.2.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội, an ninh trật tự khu vực 

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu vực, dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

− Ưu tiên sử dụng lao động địa phương. 

− Đề ra các nội quy về an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa mới, bài trừ tội 

phạm ma túy, các sản phẩm văn hóa đồi trụy, mê tín dị đoan tại khu vực. 

− Tham gia đóng các loại bảo hiểm cho cán bộ, công nhân viên như: Bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm xã hội. 

− Định kỳ tổ chức kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên. 

− Thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về Luật Lao 

động, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan thẩm quyền có liên quan đến công tác an 

ninh, kinh tế và trật tự an toàn xã hội. 

− Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động với các hình thức phong 
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phú, hấp dẫn, thích hợp với người lao động như: Tuyên truyền qua loa phát thanh, tổ 

chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật để tuyên truyền pháp luật lao động, tổ chức 

cuộc thi tìm hiểu pháp luật, xây dựng tủ sách pháp luật,…để người lao động hiểu rõ 

được các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của họ theo đúng quy định của pháp luật. 

− Đảm bảo thực hiện tốt các quy định về chính sách lao động, tiền lương, tiền công 

đối với người lao động. Lắp đặt các camera truyền tín hiệu, hình ảnh nhằm ngăn ngừa 

đình công gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và an ninh trật tự. 

− Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo quyền lợi cho 

người lao động và có một số biện pháp hạn chế tranh chấp lao động phát sinh và đề ra 

các biện pháp an ninh trật tự trong khu vực. 

2.2.2.5. Biện pháp giảm thiểu tác động đến giao thông 

Khi dự án đi vào hoạt động, số lượng công nhân sẽ tạo áp lực giao thông lên khu 

vực dự án, nằm ngoài khả năng kiểm soát vì phụ thuộc vào lượng xe lưu thông trên 

đường, giờ tan ca của các cơ sở sản xuất lân cận. Vì vậy, dự án cần sự trợ giúp từ các 

đơn vị và cơ quan chính quyền có chức năng liên quan để phối hợp, hỗ trợ giảm thiểu 

áp lực giao thông tại khu vực. 

Đồng thời dự án cũng sẽ thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt áp lực giao thông, 

cụ thể: 

− Kiểm định các phương tiện vận chuyển đúng theo quy định, đồng thời thường 

xuyên bảo dưỡng máy móc và phương tiện vận chuyển theo đúng yêu cầu kỹ thuật để 

giảm thiểu các khí độc hại phát sinh từ các phương tiện này. 

− Các lái xe vận tải cần tuân thủ đúng các nội dung yêu cầu về tình trạng kỹ thuật 

xe, chấp hành đúng các quy định về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. 

− Tuyên truyền cho các cán bộ công nhân viên tuyệt đối chấp hành luật khi tham 

gia giao thông. 

− Điều tiết lưu lượng xe vận chuyển ra vào nhà xưởng và di chuyển trên các tuyến 

đường một cách hợp lý, tránh các giờ cao điểm như giờ đi làm, đi học của người dân 

nhằm hạn chế tai nạn giao thông. 

− Phân chia thời gian tan ca hợp lý, ra về theo từng tổ sản xuất. 

− Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm giảm thiểu tai nạn giao 

thông, giảm thiệt hại về sức khỏe và tài sản của người dân. 

2.2.2.6. Biện pháp giảm thiểu tác động đến các dự án xung quanh trong khu vực 

Đối với môi trường không khí 

Trồng cây xanh thảm cỏ xung quanh dự án có tác dụng giảm nhiệt độ không khí 
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và tạo cảm giác mát mẻ cho người lao động, đồng thời là vành đai ngăn cách, hạn chế 

các tác động qua lại giữa dự án và các cơ sở kinh doanh, sản xuất lân cận. Cây xanh hiện 

được bố trí dọc theo đường đi nội bộ và toàn bộ khuôn viên dự án.  

Đối với môi trường nước 

Dự án sẽ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm đáp ứng đủ 

khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công 

nhân viên và nước thải từ hoạt động sản xuất. Nước thải sau xử lý đạt Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải trước khi đấu nối hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp Bắc 

Đồng Phú. 

Đối với chất thải rắn 

Nhà máy hiện hữu đã có các khu vực lưu trữ chất thải rắn, các chất thải rắn được 

phân loại tại nguồn và lưu trữ tại các khu vực riêng biệt. Dự án đã thực hiện ký hợp đồng 

với các đơn vị có chức năng định kỳ thu gom và xử lý để tránh làm ảnh hưởng đến các 

cơ sở sản xuất lân cận. 

2.2.2.7. Giảm thiểu tác động đến môi trường lao động của công nhân viên làm việc  

Các tác động từ quá trình sản xuất có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao 

động, do đó, để đảm bảo điều kiện và môi trường làm việc, dự án đã thực hiện các biện 

pháp để giảm thiểu tác động xấu như sau: 

− Định kỳ khám sức khỏe cho người lao động tại dự án.  

− Trang bị trang phục bảo hộ lao động cho công nhân viên dự án: Khẩu trang, găng 

tay, nón,... 

− Tại nhà xưởng đều được trang bị hệ thống làm mát vách tường bằng hơi nước 

nhằm làm giảm tác động của nhiệt dư và điều hòa không khí đảm bảo môi trường làm 

việc thuận lợi cho người lao động. Hệ thống này sẽ tạo ra áp suất âm trong nhà xưởng, 

hơi nước sẽ được đưa vào trong thông qua các tấm Cooling Pad được lắp đặt trên tường. 

Khi hơi nước bay hơi sẽ hút nhiệt trong nhà xưởng làm cho nhà xưởng mát hơn so với 

bên ngoài.  

2.2.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

2.2.3.1. Sự cố về thu gom, thoát nước 

Các biện pháp phòng ngừa sự cố cho hệ thống thoát nước 

− Hệ thống thoát nước được tính toán thiết kế cẩn thận bởi đơn vị có chuyên môn, 

đảm bảo khả năng tiêu thoát với lượng nước mưa, nước thải lớn nhất. 

− Hệ thống thoát nước mưa và nước thải được xây dựng tách biệt hạn chế làm ô 

nhiễm nguồn nước mặt cũng như tình trạng ngập úng. 
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− Hệ thống được xây dựng bằng các cống BTCT, đặt ngầm, nắp đan bê tông đậy 

kín, đảm bảo tuổi thọ cao, hạn chế khả năng nứt vỡ, rò rỉ. 

− Thu gom chất thải sạch sẽ, không vứt rác, lá cây, đổ chất thải, bụi đất xuống hệ 

thống thoát nước mưa, nước thải. 

− Nạo vét hệ thống thoát nước định kỳ để thu gom bùn cặn, khơi thông dòng chảy. 

Ứng phó sự cố ngập úng 

− Trường hợp sau khi mưa, nước không rút hoặc rút chậm hơn nhiều so với bình 

thường, cần nhanh chóng kiểm tra các vị trí miệng thu nước để loại bỏ các loại rác bịt 

miệng cống gây hạn chế dòng chảy. 

− Trường hợp xảy ra ngập úng liên tục mặc dù đã khai thông toàn bộ hệ thống, cần 

đánh giá tổng thể và có phương án cải tạo các cống thoát, thay cống lớn hơn để đảm bảo 

khả năng tiêu thoát nước phù hợp với khí hậu địa phương. 

2.2.3.2. Sự cố về kho chứa chất thải nguy hại 

Các biệp pháp phòng ngừa sự cố về kho chứa chất thải nguy hại 

− Các loại chất thải nguy hại (CTNH) được vận chuyển về kho CTNH bằng các 

phương tiện chuyên dụng, đảm bảo an toàn. 

− Chất thải nguy hại được lưu trữ trong khu vực thích hợp, thoáng mát, đảm bảo 

quy cách theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

− Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ CTNH. 

− Công nhân đều được hướng dẫn các biện pháp an toàn khi tiếp xúc CTNH. 

− Trang bị đầy đủ các thiết bị dụng cụ ứng cứu sự cố tại kho CTNH. Hệ thống báo 

cháy, dập cháy phải được lắp tại vị trí thích hợp và kiểm tra thường xuyên để bảo đảm 

ở trạng thái sẵn sàng sử dụng tốt. 

− Kho CTNH đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật, an toàn (hệ 

thống thông gió, chống sét, hệ thống cứu hoả,...). 

Ứng phó sự cố 

Quy trình ứng phó sự cố kho chứa chất thải nguy hại được thực hiện cụ thể như 

sau: 

Bảng 4.63. Quy trình ứng phó sự cố kho lưu chứa chất thải nguy hại 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 210 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Bước Quy trình Người thực hiện Nội dung công việc 

1  Rác thải ứ đọng 
Người quản lý 

kho rác 

Rác thải đầy tại khu vực tập kết, đơn 

vị xử lý chất thải không thực hiện 

vận chuyển/ xử lý 

2  Thông báo Phòng Nhân sự 
Lập tức thông báo cho ban giám đốc  

và toàn bộ người lao động 

3  
Liên hệ đơn vị xử 

lý rác 
Phòng Nhân sự 

Phòng Nhân sự nhanh chóng liên lạc 

với đơn vị xử lý rác khác để tiến 

hành thu gom/xử lý 

4  Xử lý rác 

Đơn vị thu gom 

rác, người quản lý 

kho rác 

Đơn vị thu gom xử lý rác tới thu 

gom 

5  

Làm việc lại với 

đơn vị xử lý rác 

cũ 

Phòng Nhân sự  

Phòng Nhân sự tại nhà máy tiến 

hành làm việc lại với đơn vị thu gom 

xử lý rác để tìm hiểu nguyên nhân 

6  
Thống nhất chọn 

nhà thầu xử lý rác 
Phòng Nhân sự  

Sau khi tìm ra nguyên nhân trao đổi 

với ban giám đốc để thống nhất chọn 

nhà thầu cũng như ký kết các điều 

khoản ràng buộc trong hợp đồng 

7  Lưu hồ sơ Phòng Nhân sự Lưu hồ sơ liên quan 

2.2.3.3. Sự cố cháy nổ 

Biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ 

− Nhà máy đã bố trí hệ thống PCCC, tất cả các phương tiện PCCC đảm bảo đạt 

Tiêu chuẩn quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí TCVN 3890:2023. 

− Thực hiện nghiêm quy định về PCCC trong quá trình hoạt động.  

− Sắp xếp bố trí các khu vực hoạt động hợp lý và có khoảng cách an toàn cho cán 

bộ công nhân viên. 

− Trong các kho hóa chất được lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin, báo 

động.  

− Trang bị hệ thống chống sét cho toàn bộ các khu vực trong nhà máy để tránh 

hiện tượng sét đánh gây ra cháy nổ. 
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− Phát hiện, sửa chữa hoặc thay thế kịp thời các thiết bị có nguy cơ hỏng hóc. Định 

kỳ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các máy móc thiết bị. 

− Thiết lập các hệ thống báo cháy, trang bị các phương tiện và thiết bị chữa cháy 

hiệu quả bao gồm bình CO2, vật liệu dập lửa khác như cát, bọt dập lửa, đặt chúng tại 

những vị trí thích hợp để tiện việc sử dụng và thường xuyên kiểm tra khả năng hoạt 

động tốt của các công cụ này. 

− Khi lắp đặt hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ điện phải đảm bảo đúng quy định, 

tiêu chuẩn kỹ thuật, lắp thiết bị tự ngắt (aptomat) cho hệ thống điện trong nhà xưởng, 

nhà kho và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn. Không bố trí vật tư hàng hóa dễ 

cháy gần dây dẫn, bóng đèn, ổ cắm, cầu dao. 

− Huấn luyện cho toàn thể cán bộ công nhân viên các biện pháp PCCC. 

− Thành lập đội PCCC dự án có đủ lực lượng để duy trì và tăng cường công tác 

thường trực, tuần tra phát hiện cháy nổ. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, huấn luyện 

nghiệp vụ về PCCC, hướng dẫn thoát nạn và cứu người cho lực lượng này. 

− Thực hiện các buổi diễn tập thực tế PCCC định kỳ. 

− Luôn đảm bảo các hệ thống bơm chữa cháy luôn ở tình trạng sẵn sàng hoạt động 

và trang bị các bơm dự phòng để tránh các sự cố bơm hư hỏng bất ngờ. 

− Ban hành nội quy về việc không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, 

các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện, …trong khu vực có thể gây cháy. 

Ứng phó sự cố cháy nổ 

Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ tại dự án được thực hiện cụ thể như sau: 

Bảng 4.64. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

Bước Quy trình Người thực hiện Nội dung công việc 

I  Sự cố cấp 1 

1  Đám cháy nhỏ Người phát hiện 
- Là những đám cháy mà nhà máy có 

thể tự kiểm soát 

2  Thông báo 
Người phát hiện 

và tổ liên lạc 

- Người phát hiện sự cố lập tức nhấn 

chuông báo cháy để thông báo cho đội 

PCCC dự án, phòng Nhân sự và toàn 

bộ người lao động 

3  
Tập hợp đội 

PCCC dự án 
Đội PCCC dự án 

- Đội PCCC dự án trang bị bảo hộ lao 

động và tập hợp để nhận hiệu lệnh từ 
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Bước Quy trình Người thực hiện Nội dung công việc 

Tổng chỉ huy 

4  
Di tản và cứu 

nạn 
Đội PCCC dự án 

- Tổ bảo vệ nhanh chóng di tản, cách ly 

người lao động ra khỏi đám cháy. 

- Đội PCCC dự án tiếp cận để cứu 

người bị nạn mắc kẹt. 

5  Xử lý đám cháy Đội PCCC dự án 

- Thành viên đội PCCC dự án nhanh 

chóng tiếp cận các thiết bị PCCC để 

dập tắt đám cháy. Đảm bảo đám cháy 

được dập tắt hoàn toàn 

6  
Điều tra 

nguyên nhân 

- Đội PCCC dự 

án 

- Đội trưởng, đội phó đội PCCC phối 

hợp với phòng Nhân sự để điều tra 

nguyên nhân sự cố gây cháy và đưa ra 

giải pháp phòng ngừa 

7  Lưu hồ sơ Phòng Nhân sự - Lưu hồ sơ sự cố 

II  Sự cố cấp 2 

1  

 

Đám cháy nhỏ 

 

Người phát hiện 
- Là những đám cháy mà ngoài khả 

năng kiểm soát của nhà máy 

2  Thông báo 
Người phát hiện 

và tổ liên lạc 

- Lập tức nhấn chuông báo cháy để 

thông báo cho đội PCCC dự án, phòng 

Nhân sự toàn bộ người lao động 

- Tổ liên lạc thông báo đến các cơ quan 

bên ngoài như Công an PCCC, bệnh 

viện, BQL KCN và các công ty lân cận 

3  
Tập hợp đội 

PCCC dự án 

Đội PCCC dự án 

và bên ngoài 
- Nhận lệnh chỉ huy từ Tổng chỉ huy 

4  
Di tản và cứu 

nạn 

Đội PCCC dự án 

và bên ngoài 

- Tổ bảo vệ nhanh chóng di tản, cách ly 

người lao động ra khỏi đám cháy 

- Đội PCCC dự án và bên ngoài tiếp 

cận để cứu người bị nạn mắc kẹt 
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Bước Quy trình Người thực hiện Nội dung công việc 

5  Xử lý đám cháy 
Đội PCCC dự án 

và bên ngoài 

- Thành viên đội PCCC dự án và bên 

ngoài nhanh chóng tiếp cận các thiết bị 

PCCC để dập tắt đám cháy. Đảm bảo 

đám cháy được dập tắt hoàn toàn 

6  
Điều tra 

nguyên nhân 
Đội PCCC dự án 

- Đội trưởng, đội phó đội PCCC phối 

hợp với phòng Nhân sự để điều tra 

nguyên nhân sự cố gây cháy và đưa ra 

giải pháp phòng ngừa 

7  Lưu hồ sơ Phòng Nhân sự 
- Tiến hành lưu hồ sơ, báo cáo liên 

quan đến sự cố 

2.2.3.4. Sự cố về tai nạn lao động 

Biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động 

− Tập huấn an toàn lao động cho công nhân làm việc tại nhà máy bao gồm các mối 

nguy hiểm về tai nạn lao động, các biện pháp phòng tránh để không xảy ra tai nạn lao 

động cũng như biện pháp sơ cấp cứu khi có tai nạn lao động xảy ra. 

− Trang bị đầy đủ các phục trang bảo hộ lao động cần thiết và đúng chuẩn theo 

quy định của Bộ Y Tế. 

− Kiểm tra, giám sát công nhân tuân thủ thao tác an toàn lao động và trang bị bảo 

hộ lao động. 

− Toàn bộ công nhân lao động trong nhà máy đều được hỗ trợ mua bảo hiểm tai 

nạn 24/24. 

− Tổ chức cảnh giác và treo biển báo khi sửa chữa điện. 

− Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, thanh tra định kỳ về an toàn điện. 

− Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp 

dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự. 

Ứng phó sự cố tai nạn lao động 

− Trang bị các dụng cụ và thiết bị cần thiết cho việc sơ cấp cứu. 

− Ghi rõ các địa chỉ liên hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện,…tại vị trí dễ thấy để liên hệ. 

− Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn hoặc chuyển người bị nạn đến trạm y 

tế, bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị nạn. 

2.2.3.5. Sự cố về tràn đổ, rò rỉ hóa chất 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 214 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Biện pháp phòng chống sự cố 

Các hóa chất tại nhà máy được dán tem, nhãn để người lao động lưu ý khi sử dụng. 

Tính chất và cách thức sử dụng được thông báo, hướng dẫn rõ ràng cho công nhân. Khả 

năng xảy ra sự cố rò rỉ là rất thấp vì dự án có kho chứa bảo quản hoá chất an toàn, tránh 

gây nguy hại người và tài sản của Công ty.  

❖ Quy trình vận chuyển, tiếp nhận hóa chất an toàn 

Hoạt động pha chế hóa chất cũng như việc vận chuyển hóa chất tại dự án cần phải 

tuân thủ một số quy định về an toàn trong vận chuyển như sau: 

− Trước khi tiến hành xếp dỡ, phải kiểm tra lại bao bì, nhãn hiệu. 

− Nhân viên vận chuyển, tiếp nhận phải mang theo đầy đủ phương tiện bảo vệ cá 

nhân. 

− Tất cả các thiết bị để vận chuyển hóa chất không được hư hỏng hay bị rò rỉ. 

− Phải vận chuyển hoá chất cùng với các tài liệu cung cấp thông tin về an toàn hóa 

chất. 

− Tránh chất đống bừa bãi trong quá trình vận chuyển. Thiết bị chứa được sắp xếp 

đảm bảo chống va đập và ngăn chặn sự phát sinh tia lửa. 

− Khi xảy ra sự cố phải báo ngay với cơ quan lao động, y tế, công an để có biện 

pháp giải quyết kịp thời. 

− Nhân viên chịu trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyển hóa chất phải hướng dẫn cụ 

thể cho các thành viên khác về vị trí tiếp nhận, đặc điểm lộ trình, thời gian vận chuyển 

và nội quy lưu kho,... 

❖ Quy định an toàn trong bảo quản hóa chất 

− Bố trí kho chứa hóa chất hợp lý, an toàn, độ cao vừa phải để tránh tình trạng rơi, 

đổ ra ngoài. 

− Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân khi thao tác với các hóa chất có 

khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe bao gồm quần áo bảo hộ lao động, bao tay bảo 

hộ, kính bảo vệ mắt, khẩu trang than hoạt tính,…  

− Lắp đặt dấu hiệu cảnh báo đối với các hóa chất độc hại, dễ cháy đồng thời lắp 

đặt tủ sơ cấp cứu trong khu vực dự án để kịp thời ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. 

− Trang bị tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu trong khu vực dự án. 

− Niêm yết địa chỉ, số điện thoại liên hệ cấp cứu khi cần thiết. 

− Đối với khu vực kho chứa hoá chất áp dụng các biện pháp sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 215 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

+ Các thùng chứa không rò rỉ và được sắp xếp hợp lý, không cản trở gây vấp 

ngã. 

+ Mỗi loại hoá chất có quy định, đánh dấu, dán nhãn đầy đủ. 

+ Thường xuyên cập nhật số lượng hoá chất trong kho vào sổ.  

+ Người không có trách nhiệm không được vào kho hoá chất. 

+ Cấm ăn uống, tụ tập, ngủ nghỉ trong kho hoá chất. 

+ Chỉ nên lưu giữ số lượng hoá chất cần thiết cho hoạt động sản xuất. 

Ứng phó sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất 

Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất được thực hiện cụ thể như sau: 

Bảng 4.65. Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất 

Bước Quy trình 
Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

1  Vết tràn đổ nhỏ 
Người phát 

hiện sự cố 
- Căn cứ dựa trên tính chất của sự cố 

2  Thông báo 

Người phát 

hiện sự cố và 

Bảo vệ 

- Ngay lập tức thông báo cho mọi người 

trong khu vực bị tràn đổ và tiến hành sơ 

tán nếu cần thiết. 

3  
Di tản và cách 

ly 
Bảo vệ 

- Cách ly khu vực có sự cố và di tản người 

lao động ra khu vực an toàn 

4  
Cứu người bị 

nạn 

Đội ứng phó 

sự cố dự án 

và bên ngoài 

- Nhanh chóng tiếp cận để di chuyển 

người bị nạn ra khu vực an toàn, tiến hành 

sơ cấp cứu ban đầu. 

- Sau đó nhanh chóng di chuyển người bị 

nạn đến dự án y tế gần nhất (nếu cần).  

5  

Thực hiện các 

thao tác an 

toàn 

Đội ứng phó 

sự cố 

- Nếu vật liệu bị tràn đổ là hóa chất dễ 

cháy, di dời hoặc tắt các nguồn đánh lửa, 

nguồn nhiệt và rút phích cắm thiết bị điện 

gần đó. 

- Tiến hành thông gió khí thải, tránh hít 

hơi hóa chất tràn đổ. 

6  
Xử lý vết tràn 

đổ 

Đội ứng phó 

sự cố 

- Sử dụng bộ ứng phó khẩn cấp để thu 

gom vết tràn đổ. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 216 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Bước Quy trình 
Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

- Thu gom toàn bộ chất tràn đổ vào túi rác 

nguy hại. 

7  

Dọn dẹp và vệ 

sinh hiện 

trường 

Đội ứng phó 

sự cố 

- Quét vật liệu, chất hấp thụ / chất trung 

hòa đã sử dụng vào dụng cụ hốt rác bằng 

nhựa và đặt vào thùng hoặc túi nhựa. 

8  
Điều tra 

nguyên nhân 

Phòng nhân 

sự 

- Điều tra nguyên nhân và biện pháp 

phòng ngừa 

9  Lưu hồ sơ 
Phòng Nhân 

sự 
- Lưu hồ sơ liên quan  

2.2.3.6. Sự cố hệ thống xử lý bụi, khí thải 

Biện pháp phòng chống sự cố  

Dự án áp dụng các biện pháp giảm thiểu gồm: 

− Bố trí công nhân vận hành, thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống và ghi chép 

vào nhật ký vận hành hệ thống thu gom hơi dầu để kịp thời phát hiện sự cố xảy ra. 

− Định kỳ vệ sinh đường ống thu gom, bảo dưỡng quạt hút để tăng hiệu suất hệ 

thống (thời gian bảo dưỡng 3 tháng/lần). 

− Tiến hành thay thế các tấm lọc dầu theo kế hoạch bảo trì. 

− Trang bị các thiết bị dự phòng như: Quạt hút; vật tư thay thế cho thiết bị lọc 

không khí; 

− Trang bị các thiết bị dự phòng như: quạt hút, ống dẫn,… 

Ứng phó sự cố 

Quy trình ứng phố sự cố hệ thống thu gom hơi dầu được thể hiện cụ thể như sau: 

Bảng 4.66. Quy trình ứng phó sự cố hệ thống thu gom hơi dầu 

Bước Quy trình 
Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

1  
Khí thải tại 

nguồn 

Người phát 

hiện 

- Tạm ngừng hoạt động hệ thống thu gom 

hơi dầu 

2  Thông báo 
Người phát 

hiện 
- Thông báo cho phòng ISO. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 217 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Bước Quy trình 
Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

3  Đánh giá rủi ro Phòng ISO 

- Phòng ISO đánh giá mức độ rủi ro. 

- Trường hợp rủi ro cao: Xin ý kiến ban 

giám đốc về việc tạm ngưng hoạt động 

của khu vực phát sinh sự cố trong quá 

trình xử lý. 

4  Khắc phục sự cố Phòng ISO 
- Nhanh chóng tìm nguyên nhân và khắc 

phục sự cố thiết bị 

5  
Họp rút kinh 

nghiệm 

Phòng Nhân 

sự, ISO 

- Tiến hành họp công bố nguyên nhân và 

đưa ra giải pháp phòng ngừa 

6  Lưu hồ sơ 
Phòng Nhân 

sự 

- Tiến hành lưu hồ sơ, báo cáo liên quan 

đến sự cố 

2.2.3.7. Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Biện pháp phòng ngừa sự cố 

− Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng đường ống thu gom, thoát nước thải; bơm nước 

thải; bơm định lượng hoá chất; các thiết bị thổi khí,…định kỳ 3 – 6 tháng/lần. 

− Đào tạo nhân viên vận hành bài bản, đảm bảo vận hành thường xuyên hệ thống 

xử lý đúng kỹ thuật. 

− Giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức BVMT và tập huấn phòng chống ứng 

cứu sự cố rủi ro cho cán bộ, công nhân viên của nhà máy. 

Ứng phó sự cố 

Biện pháp ứng phó khi hệ thống xử lý nước thải xảy ra cụ thể như sau: 

Bảng 4.67. Biện pháp ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Stt Vị trí Hiện tượng Biện pháp ứng phó 

1  Bể thu gom Phát sinh mùi hôi 

- Ngay lập tức kiểm tra đường ống 

thu gom, bơm nước thải và sửa chữa 

kịp thời.  

- Sau khi hoàn tất sửa chữa, kiểm 

tra kỹ và vận hành hệ thống lập tức 

tránh lưu nước quá lâu tại bể. 

2  Bể điều hoà Mùi hôi - Tạm dừng hoạt động của hệ thống 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 218 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Vị trí Hiện tượng Biện pháp ứng phó 

xử lý, lập tức kiểm tra máy khuấy 

trộn. 

3  Bể hiếu khí 

Các bông khí xáo 

trộn không đều 

trên bề mặt bể 

- Ngay lập tức dừng hoạt động của 

hệ thống, thay thế đĩa thổi khí mới. 

Kiểm tra, sửa chữa máy thổi khí kịp 

thời. 

Bọt trắng nổi lên - Thay thế thiết bị phân phối khí 

Bọt nổi màu vàng 

nâu 
- Vệ sinh về mặt bể lắng 

Bọt có màu đen 

xám 

- Cải tại xây bể to hơn, giảm lượng 

nước thải vào 

Giá thể vi sinh bị 

nứt vỡ 

- Tăng hàm lượng bùn trong bể hiếu 

khi 

4  Bể lắng 

Bùn nổi - Ngay lập tức tạm dừng hoạt động 

của hệ thống xử lý. Kiểm tra bơm, 

đường ống thu gom và sửa chữa kịp 

thời. 

Nước thải không 

trong 

5  Bể khử trùng 

Nước thải đầu ra 

chưa được xử lý 

triệt để vi khuẩn 

gây bệnh 

- Lập tức kiểm tra bơm định lượng 

hóa chất và điều chỉnh lượng hóa 

chất trong bồn chứa cho phù hợp 

với hướng dẫn vận hành hệ thống. 

6  Bể chứa nước ra 

Nước thải sau xử 

lý không đạt quy 

chuẩn 

- Tạm dừng hoạt động hệ thống. 

Điều chỉnh nhiệt độ, pH tại bể điều 

hòa. Kiểm tra, điều chỉnh hàm 

lượng DO ≥ 2,0 mg/l. 

- Vớt chất rắn lơ lửng, xả bùn dư và 

vệ sinh song chắn rác. 

- Kiểm tra đĩa phân phối khí, máy 

thổi khí tại bể hiếu khí và sửa chữa. 

- Kiểm tra bơm định lượng hóa chất 

và điều chỉnh lượng hóa chất trong 

bồn chứa theo đúng hướng dẫn vận 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 219 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Vị trí Hiện tượng Biện pháp ứng phó 

hành hệ thống. 

Quy trình ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải được thể hiện cụ thể như sau: 

Bảng 4.68. Quy trình ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Bước Quy trình Người thực hiện Nội dung công việc 

I  Sự cố tràn đổ/rò rỉ nước thải: Sự cố cấp 1 

1  
Rò rỉ tràn bể xử lý 

nước thải (sự cố nhỏ) 

Người phát hiện 

sự cố 

- Người phát hiện hô to “nước 

thải tràn” 

2  
Thông báo cho các 

bộ phận liên quan 

Người phát hiện 

sự cố 

- Ngay lập tức thông báo cho 

nhân viên vận hành hệ thống xử 

lý nước thải, phòng ISO, phòng 

Nhân sự, Bảo vệ được biết. 

3  Cô lập khu vực Phòng Nhân sự 
- Tiến hành xác định và cô lập 

khu vực xảy ra sự cố 

4  Đánh giá rủi ro sự cố Phòng ISO 
- Tiến hành đánh giá mức độ, để 

xác định tình trạng sự cố 

5  Xử lý sự cố Phòng ISO 

- Tiến hành sử dụng các thiết bị, 

dụng cụ để bơm hút toàn bộ nước 

thải đang bị rò rỉ.  

- Thuê nhà thầu có đủ chức năng 

hút xử lý nước thải mang đi xử lý, 

trong quá trình sửa chữa. 

- Sử dụng đầy đủ các bảo hộ theo 

đúng quy định khi tiếp xúc với 

nguồn nước thải. 

- Cách ly khu vực rò rỉ, tràn,…chỉ 

có những nhân viên có trách 

nhiệm mới được vào. 

6  
Điều tra nguyên 

nhân sự cố 
Phòng ISO 

- Sau khi khắc phục xong thì tiến 

hành phân tích để xác định 

nguyên nhân sự cố và đưa và giải 

pháp phòng ngừa 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 220 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Bước Quy trình Người thực hiện Nội dung công việc 

7  Lưu trữ Phòng ISO - Lưu hồ sơ sự cố  

II  Sự cố tràn đổ/rò rỉ nước thải: Sự cố cấp 2 

1  
Rò rỉ tràn bể xử lý 

nước thải (sự cố nhỏ) 

Người phát hiện 

sự cố 

- Người phát hiện hô to “nước 

thải tràn” 

2  
Thông báo cho các 

bộ phận liên quan 

Người phát hiện 

sự cố 

- Ngay lập tức thông báo cho 

nhân viên vận hành hệ thống xử 

lý nước thải, phòng ISO, phòng 

Nhân sự, Bảo vệ được biết. 

3  Cô lập khu vực Phòng Nhân sự 
- Tiến hành khoanh vùng xảy ra 

sự cố 

4  Đánh giá rủi ro sự cố Phòng ISO 

- Tiến hành xác nhận mức độ ảnh 

hưởng. Xin ý kiến ban giám đốc 

về việc ngưng sản xuất để khắc 

phục sự cố 

5  Xử lý sự cố Phòng ISO 

- Phối hợp với đội ứng phó sự cố 

bên ngoài để tiến hành khắc phục 

và khôi phục hệ thống xử lý nước 

thải. 

6  
Điều tra nguyên 

nhân sự cố 

Đội ứng phó sự 

cố dự án, bên 

ngoài 

- Phối hợp với đội ứng phó sự cố 

bên ngoài và đội ứng phó sự cố 

dự án để đánh giá lại rủi ro để 

đảm bảo rằng sự cố đã được khắc 

phục hoàn toàn 

7  Lưu trữ Phòng ISO - Lưu hồ sơ sự cố  

III  Sự cố chất lượng nước thải không đạt yêu cầu: Sự cố cấp 1 

1  
Kết quả phân tích 

nước thải định kỳ 
Phòng ISO 

- Căn cứ dựa trên tính chất của sự 

cố 

2  Thông báo Phòng ISO 
- Ngay lập tức thông báo Ban 

giám đốc về việc xin tạm ngưng 

xả thải ra KCN hoặc tiếp tục xả 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 221 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Bước Quy trình Người thực hiện Nội dung công việc 

thải theo hợp đồng đấu nối với sự 

chấp thuận của KCN  

3  
Chuyển giao nước 

thải 
Phòng ISO 

- Chuyển giao nước thải đơn vị 

thu gom, xử lí nước thải bên 

ngoài 

4  
Tìm nguyên nhân và 

cải thiện 
Phòng ISO 

- Nhân viên vận hành hệ thống xử 

lý nước thải tiến hành kiểm tra 

các thông số trực quan như: tình 

trạng vi sinh, pH. 

- Tham vấn chuyên môn từ đơn vị 

tư vấn lắp đặt hệ thống xử lý nước 

thải.  

- Điều chỉnh/ thay đổi hóa chất xử 

lý nước thải cho phù hợp và theo 

dõi sự hồi phục. 

5  Lấy mẫu phân tích Phòng ISO 

- Kiểm tra trực quan tình trạng vi 

sinh và tiến hành lấy mẫu nước 

thải kiểm tra chất lượng nước sau 

khắc phục 

6  Thông báo kết quả Phòng ISO 

- Thông báo kết quả phân tích 

nước thải đạt yêu cầu cho BQL 

KCN  

7  Lưu hồ sơ Phòng ISO - Lưu hồ sơ sự cố  

2.2.3.8. Sự cố ngộ độc thực phẩm 

Biện pháp phòng ngừa sự cố 

− Lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm là đơn vị có uy tín, đảm bảo điều kiện an 

toàn vệ sinh thực phẩm. 

− Thực hiện nghiêm túc các quy định trong quy trình phòng ngừa sự cố, quy trình 

kiểm soát, quy trình xuất nhập nguyên liệu. Tổ chức huấn luyện định kỳ về an toàn vệ 

sinh thực phẩm. 

− Dự án chuẩn bị đầy đủ thuốc men, phương tiện y tế để đối phó với trường hợp 

ngộ độc khẩn như máy đo huyết áp, băng ca, giường nghỉ, thuốc đặc hiệu,... 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 222 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Ứng phó sự cố 

Quy trình ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm tại dự án được thực hiện cụ thể như 

sau: 

Bảng 4.69. Quy trình ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm 

Bước Quy trình 
Người thực 

hiện 
Nội dung công việc 

1  
Ngộ độc thực 

phẩm 
Người phát hiện 

- Khi thấy các dấu hiệu như buồn 

nôn, nôn mửa 

2  Thông báo Người phát hiện 

- Thông báo cho phòng nhân sự, ban 

giám đốc. 

- Thông báo BQL KCN, Chi cục an 

toàn vệ sinh thực phẩm, trung tâm Y 

tế Mỹ Phước (nếu cần) 

3  Di tản Phòng Bảo vệ 

- Nhanh chóng di tản người bị nạn 

ra khỏi khu vực đông người, đưa về 

phòng y tế 

4  
Chuyển viện (nếu 

cần) 
Phòng Nhân sự 

- Những trường hợp nặng, cần liên 

lạc và chuyển đến bệnh viện gần 

nhất 

5  
Điều tra nguyên 

nhân 
Phòng Nhân sự 

- Phòng nhân sự tiến hành điều tra 

nguyên nhân sự cố 

6  Lưu hồ sơ Nhân viên y tế - Lưu hồ sơ sự cố 

2.2.3.9. Biện pháp giảm thiểu nhiệt dư 

Để hạn chế những ảnh hưởng của nhiệt độ cũng như để đảm bảo môi trường làm 

việc của người lao động, dự án áp dụng các biện pháp như sau: 

− Lắp đặt hệ thống làm lạnh nhà xưởn. 

− Trang bị quạt công nghiệp cục bộ để tăng khả năng thông thoáng và làm giảm 

nhiệt độ, độ ẩm bên trong xưởng. 

− Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân trong nhà xưởng. 

− Định kỳ bảo dưỡng thiết bị máy móc để hạn chế nguồn nhiệt phát sinh. 

− Các thiết bị phát sinh nhiệt như đường ống dẫn nhiệt,… sử dụng lớp bảo ôn để 

hạn chế tối đa sự phát tán nhiệt độ ra môi trường. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 223 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

− Lắp đặt máy phát điện, trạm phát điện cách xa khu vực nhà xưởng và văn phòng. 

− Tạo mảng xanh, hạn chế bức xạ mặt trời, điều hòa vi khí hậu khu vực dự án. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Danh mục các công trình bảo vệ môi trường được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.70. Danh mục công trình bảo vệ môi trường 

Stt Hạng mục Số lượng Công suất 

1  Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 01 -- 

2  Hệ thống thu gom, thoát nước thải 01 -- 

3  Hệ thống xử lý nước thải tập trung 01 120 m3/ngày đêm 

4  
Hệ thống xử lý bụi phối trộn, nghiền từ 

quá trình sản xuất các sản phẩm từ plastic 
02 26.000 m3/h 

5  
Hệ thống xử lý hơi nhựa từ quá trình sản 

xuất các sản phẩm từ plastic 
01 22.000 m3/h 

6  
Hệ thống xử lý bụi gỗ từ quá trình sản 

xuất đồ nội thất 
01 22.000 m3/h 

7  
Hệ thống xử lý bụi, mùi sơn từ quá trình 

sản xuất gỗ nội thất 
02 10.000 m3/h 

8  

Hệ thống xử lý bụi, mùi sơn trong quá 

trình sơn tĩnh điện (sản xuất một số chi 

tiết bằng kim loại trong quy trình sản xuất 

nội thất) 

01 22.000 m3/h 

9  
Hệ thống xử lý mùi mực, keo từ quá trình 

sản xuất thùng carton 
01 22.000 m3/h 

10  Hệ thống PCCC -- -- 

11  Khu vực tập kết chất thải sinh hoạt 01 20 m2 

12  
Kho chứa chất thải công nghiệp thông 

thường 
02 40 m2 

13  Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại 02 40 m2 

Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cụ thể như sau: 

Bảng 4.71. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 224 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Tên công trình Kế hoạch thực hiện 

1 
Lấy mẫu phân tích chất lượng 

môi trường nước thải 

Thực hiện phân tích chất lượng theo yêu 

cầu của Khu công nghiệp 

3 Hợp đồng thu gom chất thải rắn Suốt quá trình hoạt động 

4 
Lập báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường 

1 năm/lần lập báo cáo gửi cơ quan có chức 

năng báo cáo về tình hình hoạt động và 

chất lượng môi trường tại dự án. 

5 Vệ sinh khuôn viên dự án Trong suốt quá trình hoạt động 

Kinh phí đối với từng công trình bảo vệ môi trường: 

Bảng 4.72. Tóm tắt kinh phí đối với từng công trình bảo vệ môi trường 

Stt Hạng mục Kinh phí (đồng/năm) 

1  Kinh phí xây dựng kho chứa rác thải 

Đã thực hiện 

2  
Kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước mưa, hệ 

thống thu gom nước thải 

3  Kinh phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải 

4  Kinh phí lắp đặt hệ thống lọc hơi dầu máy CNC 

5  
Kinh phí lắp đặt hệ thống thu gom, thoát khí thải 

máy phát điện dự phòng 

6  Kinh phí xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC 

Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường: 

− Trong quá trình hoạt động, phòng ISO sẽ chịu trách nhiệm chính cho toàn bộ 

công tác bảo vệ môi trường của dự án, cụ thể: Vận hành hệ thống xử lý nước thải; vận 

hành hệ thống thu gom hơi dầu; lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ gửi về 

cho đơn vị quản lý; hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. 

− Công ty phân công và đào tạo 1 nhân viên phụ trách công tác BVMT cho dự án. 

Nhân viên đó chịu trách nhiệm vận hành, theo dõi và báo cáo cho ban lãnh đạo về tình 

hình hoạt động của các công trình cũng như các sự cố để Ban giám đốc nhanh chóng 

nắm bắt được các sự cố và có chỉ đạo thích hợp. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 225 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

− Các phương pháp được sử dụng trong báo cáo này dựa vào “Hướng dẫn thực 

hiện một số nội dung về đánh giá tác động môi trường” do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ban hành. 

− Các đánh giá về các tác động môi trường tại khu vực dự án vừa có tính chính 

xác, cụ thể và độ tin cậy cao vừa khái quát được các tác động. 

− Báo cáo đã nêu được tác động đến môi trường trong từng giai đoạn hoạt động 

của dự án, đã nêu được các nguồn ô nhiễm chính trong từng giai đoạn hoạt động. 

− Đánh giá chi tiết từng giai đoạn của dự án (giai đoạn thi công, giai đoạn vận hành 

thử nghiệm và giai đoạn vận hành thương mại). 

− Đánh giá từng loại hình nguồn ô nhiễm khác nhau: Nguồn ô nhiễm môi trường 

không khí, ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm môi trường đất và các rủi ro, sự cố môi 

trường có thể xảy ra của dự án đều được đánh giá đầy đủ và chi tiết. 

− Đối với phần đánh giá về nguồn gây tác động: Nêu được những nguồn gây tác 

động trong giai đoạn thi công, hoạt động của dự án. Phần này đã liệt kê một cách chi tiết 

các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải và các nguồn gây tác động không liên 

quan đến chất thải, định lượng, cụ thể hóa từng nguồn phát thải và so sánh, đối chiếu 

với các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành. Tính toán cụ thể và đánh giá chi tiết về 

những tác động sẽ xảy ra đến đối với môi trường đất, nước, không khí. 

− Phần dự báo những rủi ro, sự cố môi trường do dự án gây ra đã dự báo được một 

số sự cố, hiện tượng thường xảy ra trong quá trình thi công và phù hợp với hoạt động 

của dự án. 

− Độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong báo cáo được trình bày như sau: 

Bảng 4.73. Độ tin cậy của các phương pháp trong báo cáo 

Stt 
Phương pháp 

sử dụng 
Áp dụng 

Mức độ 

tin cậy 

1 
Phương pháp 

thống kê 

Áp dụng tại chương 1, chương 2 và chương 3 

của báo cáo. Thống kê các thông tin, số liệu 

các đối tượng xung quanh dự án, thống kê hiện 

trạng môi trường tại dự án. 

Cao 

2 
Phương pháp 

đánh giá nhanh. 

Áp dụng tại chương 4, sử dụng tài liệu đánh giá 

nhanh của WHO và sách khoa học về xử lý 

nước thải, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

Việt Nam đang có hiệu lực. 

Cao 

3 
Phương pháp 

điều tra, thu thập 

Điều tra và thu thập thông tin tại chương 1, 2 

và 3 
Cao 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 226 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt 
Phương pháp 

sử dụng 
Áp dụng 

Mức độ 

tin cậy 

thông tin 

4 

Phương pháp 

nhận diện và dự 

báo 

Nhận diện nguồn thải, dự báo các tác động của 

nguồn thải tại chương 4. 

Được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên có kinh 

nghiệm lâu năm trong thực hiện Báo cáo ĐTM. 

Nhân viên thực hiện nhận diện và dự báo dựa 

vào kinh nghiệm và tham khảo của một số dự 

án đã và đang hoạt động trong nước vì vậy độ 

tin cậy chỉ đạt ở mức trung bình. 

Trung 

bình 

5 
Phương pháp 

chuyên gia 

Sử dụng các dữ liệu và đánh giá của các 

chuyên gia uy tín để đánh giá nguồn thải và tác 

động của nguồn thải tại chương 4. 

Cao 

6 

Phương pháp đo 

đạc, thu mẫu và 

phân tích mẫu. 

Đo đạc, phân tích môi trường nền tại chương 3 

nhằm đánh giá chất lượng môi trường hiện hữu 

của dự án. 

Thực hiện bởi đơn vị có chức năng được Bộ 

Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận đủ 

năng lực thực hiện lấy mẫu, lưu mẫu và phân 

tích. 

Cao 

7 
Phương pháp so 

sánh 

Đánh giá chất lượng môi trường, các tác động 

của dự án so sánh với các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn môi trường Việt Nam và tiêu chuẩn của 

Bộ Y tế. Sử dụng phương pháp này để so sánh 

đối chiếu nồng độ phát thải tính toán với các 

quy chuẩn hiện hành, từ đó đánh giá mức độ 

tác động của các nguồn phát thải đến sức khỏe 

con người và môi trường tự nhiên, từ đó đề 

xuất biện pháp giảm thiểu tác động, đánh giá 

hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu. Phương 

pháp này được áp dụng tại chương 3, 4. 

Cao 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 227 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

CHƯƠNG V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Nước thải tại dự án được thu gom và xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải cục bộ 

công suất 120 m3/ngày đêm trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Khu 

công nghiệp Bắc Đồng Phú trên đường N1B. Do đó, hoạt động của dự án không thuộc 

đối tượng phải đề nghị cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định tại điều 39 

Luật Bảo vệ môi trường. 

Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống thoát nước chung của Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú 

− Nguồn số 01: Nước thải đen phát sinh từ nhà vệ sinh sau xử lý tại bể tự hoại 

được thu gom về hệ thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 02: Nước thải xám phát sinh từ các bồn rửa tay, phễu thoát sàn được 

thu gom về hệ thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 03: Nước thải cho hoạt động giải nhiệt bán thành phẩm trong quy trình 

sản xuất các sản phẩm nhựa được thu gom về hệ thống xử lý nước thải 120 m3/ngày 

đêm. 

− Nguồn số 04: Nước thải từ buồng sơn màng nước trong quy trình sản xuất gỗ 

nội thất được thu gom về hệ thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 05: Nước thải từ hoạt động cắt, mài, đánh bóng đá granite được thu 

gom về hệ thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 06: Nước thải từ quá trình tiền xử lý sơn điện di được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 07: Nước thải từ quá trình tiền xử lý sơn tĩnh điện được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 08: Nước thải từ hoạt động rửa trục in flexo của quá trình sản xuất 

thùng carton được thu gom về hệ thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm; 

− Nguồn số 09: Nước thải từ hoạt động thay mới nước chứa trong tháp xử lý của 

hệ thống xử lý khí thải hơi nhựa được thu gom về hệ thống xử lý nước thải 120 m3/ngày 

đêm; 

− Nguồn số 10: Nước thải từ hoạt động thay mới nước chứa trong tháp xử lý của 

hệ thống xử lý khí thải bụi, mùi sơn tĩnh điện được thu gom về hệ thống xử lý nước thải 

120 m3/ngày đêm; 
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− Nguồn số 11: Nước thải từ hoạt động xả đáy tháp giải nhiệt được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm. 

1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị 

trí xả nước thải 

− Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận: Nước thải sau hệ thống xử lý nước 

thải của dự án đấu vào hệ thống thoát nước của Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. 

− Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom nước thải của KCN Bắc Đồng 

Phú.. 

− Vị trí xả nước thải: 

+ Vị trí đấu nối xả thải: 01 hố ga thu gom nước thải của KCN trên đường N1B. 

+ Toạ độ vị trí xả thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 

3o): X(m) = 1268914; Y (m) = 706181. 

− Phương thức xả nước thải: Nước thải sau xử lý sẽ được bơm đẩy theo đường ống 

vào hệ thống thoát nước của KCN Bắc Đồng Phú trên đường N1B. 

− Chế độ xả nước thải: liên tục (24/24 giờ). 

1.3. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép của dự án là 120 m3/ngày đêm 

(tính bằng tổng công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải). 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải 

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của Khu công 

nghiệp Bắc Đồng Phú cụ thể như sau: 

Bảng 5.1. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải  

STT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp 

nhận nước thải 

của KCN Bắc 

Đồng Phú 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động 

1  pH - 5,5 – 9  Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc nước 

thải định kỳ 

(theo quy định 

Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc 

nước thải tự 

động, liên tục 

2  TSS mg/l 100 

3  COD mg/l 150 

4  BOD5 mg/l 50 
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STT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp 

nhận nước thải 

của KCN Bắc 

Đồng Phú 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động 

5  Tổng N mg/l 40 tại Điều 97 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-

CP 

(theo quy định 

tại Điều 97 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-

CP 

6  Tổng P mg/l 6 

7  Amoni mg/l 10 

8  
Tổng 

Coliforms 
MPN/100ml 5.000 

1.5. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

Bể tự hoại 

− Số lượng: 28 bể, tổng thể tích 208,26 m3. 

− Vị trí và kích thước (dài x rộng x cao): 

+ Bể 7,35 m3: 3,5x2,5x1,96 m; vị trí 9 bể tại nhà xưởng 1, 2, 3; 8 bể tại nhà văn 

phòng; 

+ Bể 8,7 m3: 3,4 x 1,5 x 1,8 m; vị trí 7 bể tại nhà xưởng 1, 2, 3; 4 bể tại nhà ăn. 

− Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không. 

Hệ thống xử lý nước thải 

Các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm gồm các 

bể (kích thước dài x rộng x cao) như sau: Bể điều hoà 1 (1,25m x 2,6m x 1,8m); Cụm 

bể lắng cặn (1,25m x 1,25m x 1,8m); Bể điều hoà 1 (4,9m x 3,0m x 3,0m); Bể trung hoà 

(1,25m x 1,25m x 1,8m); Bể keo tụ (1,0m x 1,0m x 3,0m); Bể tạo bông (1,0m x 1,0m x 

3,0m); Bể lắng hoá lý (2,5m x 3,0m x 3,0m); Bể điều hoà 2 (4,9m x 3,0m x 3,0m); Bể 

Anoxic (4,2m x 3,0m x 3,0m); Bể FBR (4,0m x 3,0m x 3,0m); Bể MBR (3,4m x 2,0m 

x 3,0m). 

Tóm tắt quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm:  

− Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại → Bể thu gom (1). 

− Nước thải sản xuất → Cụm bể lắng cặn → Bể điều hoà 1 → Bể trung hoà → Bể 

keo tụ → Bể tạo bông → Bể lắng hoá lý (2). 

− (1) + (2) → Bể điều hoà 2 → Bể Anoxic → Bể FBR → Bể MBR → Bể khử 

trùng → Hố ga nước thải trên đường N1B. 

− Số lượng: 01 hệ thống; công suất 120 m3/ngày đêm. 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 230 
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− Vị trí: Xây ngầm phía Bắc dự án. 

− Hóa chất, vật liệu sử dụng: PAC, Polimer, NaOH. Chlorine, Dinh dưỡng. 

1.6. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc nước thải tự động, liên tục 

theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

− Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ khu vực máy ép tạo hình của quy trình sản 

xuất các sản phẩm từ plastic; 

− Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ khu vực máy trộn nguyên liệu của quy trình 

sản xuất các sản phẩm từ plastic; 

− Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ khu vực máy nghiền liệu của quy trình sản 

xuất các sản phẩm từ plastic; 

− Nguồn số 04: Bụi gỗ phát sinh từ khu vực cắt phôi gỗ trong quy trình sản xuất 

gỗ nội thất; 

− Nguồn số 05: Bụi gỗ phát sinh từ khu vực cắt ván trong quy trình sản xuất gỗ 

nội thất; 

− Nguồn số 06: Bụi gỗ phát sinh từ khu vực tạo hình trong quy trình sản xuất gỗ 

nội thất; 

− Nguồn số 07: Bụi gỗ phát sinh từ khu vực chà nhám trong quy trình sản xuất gỗ 

nội thất; 

− Nguồn số 08: Bụi, mùi sơn phát sinh từ buồng sơn màng nước trong quy trình 

sản xuất đồ nội thất; 

− Nguồn số 09: Hơi hoá chất phát sinh từ khu vực tiền xử lý trong quy trình sản 

xuất một số chi tiết kim loại sản xuất nội thất; 

− Nguồn số 10: Mùi phát sinh từ khu vực máy in tự động của quy trình sản xuất 

thùng carton; 

− Nguồn số 11: Mùi phát sinh từ khu vực máy dán thùng tự động của quy trình sản 

xuất thùng carton; 

− Nguồn số 12: Mùi phát sinh từ khu vực máy sấy keo của quy trình sản xuất thùng 

carton. 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

− Vị trí xả khí thải và toạ độ vị trí xả khí thải hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 231 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

106o15’, múi chiếu 3o) được thể hiện cụ thể như sau:  

Bảng 5.2. Vị trí và toạ độ xả khí thải 

Stt 
Nguồn khí 

thải 

Dòng khí 

thải 
Vị trí Toạ độ 

1  Nguồn số 01 
Dòng thải 

số 01 

Ống thoát khí thải của 

HTXL hơi nhựa 

X(m) = 1268914 

Y(m) = 706180 

2  Nguồn số 02 
Dòng thải 

số 02 

Ống thoát khí thải của 

HTXL bụi trộn 

X(m) = 1268814 

Y(m) = 706151 

3  Nguồn số 03 
Dòng thải 

số 03 

Ống thoát khí thải của 

HTXL bụi nghiền 

X(m) = 1268904 

Y(m) = 706111 

4  
Nguồn số 04 

- 07 

Dòng thải 

số 04 

Ống thoát khí thải của 

HTXL bụi gỗ 

X(m) = 1268614 

Y(m) = 706581 

5  

Nguồn số 08 

Dòng thải 

số 05 

Ống thoát khí thải của 

HTXL khí thải số 1 công 

đoạn sơn của quá trình 

sản xuất đồ nội thất 

X(m) = 1268214 

Y(m) = 706181 

6  
Dòng thải 

số 06 

Ống thoát khí thải của 

HTXL khí thải số 2 công 

đoạn sơn của quá trình 

sản xuất đồ nội thất 

X(m) = 1268414 

Y(m) = 706135 

7  Nguồn số 09 
Dòng thải 

số 07 

Ống thoát khí thải của 

HTXL khí thải từ quá 

trình sản xuất một số chi 

tiết kim loại trong quá 

trình sản xuất đồ nội thất 

X(m) = 126863 

Y(m) = 706345 

8  
Nguồn số 10 

- 12 

Dòng thải 

số 08 

Ống thoát khí thải của 

HTXL mùi từ quy trình 

sản xuất thùng carton 

X(m) = 126856 

Y(m) = 706239 

2.3. Lưu lượng xả khí thải tối đa 

− Lưu lượng xả thải lớn nhất: Tổng lưu lượng tối đa là 124.000 m3/h. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 232 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

+ Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải tối đa là 22.000 m3/h (tính theo 

công suất thiết kế tối đa của quạt hút); 

+ Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải tối đa là 13.000 m3/h (tính theo 

công suất thiết kế tối đa của quạt hút); 

+ Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải tối đa là 13.000 m3/h (tính theo 

công suất thiết kế tối đa của quạt hút); 

+ Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải tối đa là 22.000 m3/h (tính theo 

công suất thiết kế tối đa của quạt hút); 

+ Dòng khí thải số 05: Lưu lượng xả khí thải tối đa là 5.000 m3/h (tính theo công 

suất thiết kế tối đa của quạt hút); 

+ Dòng khí thải số 06: Lưu lượng xả khí thải tối đa là 5.000 m3/h (tính theo công 

suất thiết kế tối đa của quạt hút); 

+ Dòng khí thải số 07: Lưu lượng xả khí thải tối đa là 22.000 m3/h (tính theo 

công suất thiết kế tối đa của quạt hút); 

+ Dòng khí thải số 08: Lưu lượng xả khí thải tối đa là 22.000 m3/h (tính theo 

công suất thiết kế tối đa của quạt hút). 

− Phương thức xả khí thải:  

+ Dòng khí thải số 01: Thải ra ngoài môi trường bằng ống thải có đường kính 

720 mm. Thời gian xả thải: Xả liên tục trong thời gian hoạt động sản xuất; 

+ Dòng khí thải số 02: Thải ra ngoài môi trường bằng ống thải có đường kính 

550 mm. Thời gian xả thải: Xả liên tục trong thời gian hoạt động sản xuất. 

+ Dòng khí thải số 03: Thải ra ngoài môi trường bằng ống thải có đường kính 

550 mm. Thời gian xả thải: Xả liên tục trong thời gian hoạt động sản xuất. 

+ Dòng khí thải số 04: Thải ra ngoài môi trường bằng ống thải có kích thước 

500x400 mm. Thời gian xả thải: Xả liên tục trong thời gian hoạt động sản xuất. 

+ Dòng khí thải số 05: Thải ra ngoài môi trường bằng ống thải có đường kính 

720 mm. Thời gian xả thải: Xả liên tục trong thời gian hoạt động sản xuất. 

+ Dòng khí thải số 06: Thải ra ngoài môi trường bằng ống thải có đường kính 

490 mm. Thời gian xả thải: Xả liên tục trong thời gian hoạt động sản xuất. 

+ Dòng khí thải số 07: Thải ra ngoài môi trường bằng ống thải có đường kính 

720 mm. Thời gian xả thải: Xả liên tục trong thời gian hoạt động sản xuất. 

+ Dòng khí thải số 08: Thải ra ngoài môi trường bằng ống thải có đường kính 

720 mm. Thời gian xả thải: Xả liên tục trong thời gian hoạt động sản xuất. 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 233 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT, cột B, Kp 

= 0,8. Kv = 1: 

Bảng 5.3. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm dòng khí thải  

Stt Thông số Đơn vị 

QCVN 

20:2009/

BTNMT 

QCVN 

19:2009/

BTNMT 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động 

I  Dòng thải số 05 - 08 

1  Lưu lượng m3/h - - 

1 năm/lần 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc khí thải tự 

động, liên tục 

(theo quy định 

tại Điều 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-CP 

2  
Ethyl 

acetate 
mg/Nm3 1.400 - 

3  Xylene mg/Nm3 870 - 

4  Toluen mg/Nm3 750 - 

II  Dòng khí thải số 01 - 04 

5  Lưu lượng m3/h - - 

6 tháng/lần 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc khí thải tự 

động, liên tục 

(theo quy định 

tại Điều 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-CP 

6  Nhiệt độ oC - - 

7  Bụi mg/Nm3 - 160 

8  SO2 mg/Nm3 - 400 

9  CO mg/Nm3 - 800 

10  NOx mg/Nm3 - 680 

2.5. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 

thống xử lý bụi, khí thải 

Nguồn số 01: Hơi nhựa tại công đoạn ép trong quy trình sản xuất các sản phẩm từ 

plastic → Chụp hút → Ống thu gom → Tháp hấp thụ → Quạt hút 22.000 m3/h → Ống 

thoát khí. 

Nguồn số 02: Bụi tại công đoạn trộn trong quy trình sản xuất các sản phẩm từ 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 234 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

plastic → Chụp hút → Ống thu gom → Thùng lọc bụi → Quạt hút 13.000 m3/h/hệ thống 

→ Ống thoát khí. 

− Nguồn số 03: Bụi tại công đoạn nghiền trong quy trình sản xuất các sản phẩm từ 

plastic → Chụp hút → Ống thu gom → Thùng lọc bụi → Quạt hút 13.000 m3/h/hệ thống 

→ Ống thoát khí. 

− Nguồn số 04 – 07: Bụi gỗ trong quy trình sản xuất gỗ nội thất → Chụp hút → 

Ống thu gom → Tháp lọc bụi túi vải → Quạt hút 22.000 m3/h → Ống thoát khí. 

− Nguồn số 08: Bụi, hơi dung môi tại công đoạn sơn trong quy trình sản xuất gỗ 

nội thất → Buồng sơn màng nước → Quạt hút → Ống thu gom → Tháp hấp phụ → 

Quạt hút 5.000 m3/h/hệ thống → Ống thoát khí. 

− Nguồn số 09: Hơi hoá chất (công đoạn tiền xử lý trong quy trình sản xuất một 

số chi tiết bằng kim loại trong quy trình sản xuất nội thất ) → Chụp hút → Ống thu gom 

→ Tháp hấp thụ → Quạt hút 22.000 m3/h → Ống thoát khí. 

− Nguồn số 10 – 12: Mùi tại công đoạn in (sản xuất thùng carton) → Chụp hút → 

Ống thu gom → Tháp hấp phụ → Quạt hút 22.000 m3/h → Ống thoát khí. 

2.6. Công trình, thiết bị thu gom, xử lý khí thải 

− Tóm tắt quy trình công nghệ: Hơi dầu phát sinh từ máy CNC→ Đường ống thu 

gom → Quạt hút → Tấm lọc dầu → Ống thải (thép không gỉ, kích thước 500x400 mm). 

− Công suất thiết kế: 9.000 m3/h/cái. 

− Số lượng: 01 hệ thống, 02 ống thoát khí. 

− Chế độ vận hành: Liên tục trong thời gian hoạt động sản xuất. 

− Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không có. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh 

− Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung tại khu vực sản xuất hạt nhựa; 

− Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung tại khu vực sản xuất các sản phẩm từ plastic; 

− Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung tại khu vực sản xuất đồ nội thất; 

− Nguồn số 04: Tiếng ồn, độ rung tại khu vực sản xuất thùng carton; 

− Nguồn số 05: Tiếng ồn, độ rung tại khu vực sản xuất màng PE. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Bảng 5.4. Vị trí, tọa độ các khu vực phát sinh tiếng ồn, độ rung tại dự án 

Nguồn Khu vực Tọa độ VN 2000 (Kinh tuyến 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 235 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

trục 106015’, múi chiếu 30) 

X Y 

Số 01 Khu vực sản xuất hạt nhựa 1268344 706258 

Số 02 
Khu vực sản xuất các sản phẩm từ 

plastic 
1268255 706369 

Số 03 Khu vực sản xuất đồ nội thất 1268243 706978 

Số 04 Khu vực sản xuất thùng carton 1268914 706345 

Số 05 Khu vực màng PE 1268373 706582 

3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

QCVN 27:2010/BTNMT, cụ thể như sau: 

Đối với tiếng ồn 

Bảng 5.5. Giới hạn về tiếng ồn tại dự án 

Stt 
Thời gian áp dụng trong ngày và độ ồn cho 

phép (dBA) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 

Từ 06 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 06 giờ  

70 55 Không 
Khu vực thông 

thường 

Đối với độ rung 

Bảng 5.6. Giới hạn về độ rung tại dự án 

Stt 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 06 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 06 giờ  

1 70 60 Không 
Khu vực 

thông thường 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải 

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

− Chất thải nguy hại: Khối lượng đề nghị cấp phép tính theo khối lượng phát sinh 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 236 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

sau điều chỉnh khoảng 886 kg/năm. 

Bảng 5.7. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

Stt Tên CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng  

(kg/năm) 

1  Ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 10 

2  Các loại pin, ắc quy khác Rắn 19 06 05 10 

3  

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm 

cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các 

mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 500 

4  

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH, hoặc chứa áp 

suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp 

lót rắn nguy hại như amiang) thải 

Rắn 18 01 02 100 

5  
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
Rắn 18 01 03 100 

6  

Hộp chứa mực in (loại có các thành 

phần nguy hại trong nguyên liệu 

sản xuất mực) thải 

Rắn 08 02 04 10 

7  

Mực in (loại có các thành phần 

nguy hại trong nguyên liệu sản 

xuất) thải 

Lỏng 08 02 01 6 

8  
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thuỷ tinh hoạt tính thải 
Rắn 16 01 06 10 

9  
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 17 02 03 10 

10  

Chất kết dính và chất bịt kín (loại 

có dung môi hữu cơ hoặc các thành 

phần nguy hại khác trong nguyên 

liệu sản xuất) 

Lỏng 08 03 01 100 

11  
Các loại dung môi và hỗn hợp dung 

môi thải khác 
Lỏng 17 08 03 100 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 237 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Tên CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng  

(kg/năm) 

12  

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm 

cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các 

mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 200 

13  

Cặn sơn, sơn và véc ni (loại có 

dung môi hữu cơ hoặc các thành 

phần nguy hại khác trong nguyên 

liệu sản xuất) thải 

Rắn 08 01 01 100 

14  

Bùn thải có các thành phần nguy 

hại từ quá trình xử lý nước thải 

công nghiệp 

Lỏng 12 06 05 100 

15  
Các thiết bị, linh kiện điện tử thải 

hoặc các thiết bị điện 
Rắn 16 01 13 10 

Tổng 1.366 

− Chất thải công nghiệp thông thường: Khối lượng đề nghị cấp phép tính theo khối 

lượng phát sinh sau điều chỉnh khoảng 132.038,54 kg/năm. 

Bảng 5.8. Khối lượng chất thải công nghiệp phát sinh thường xuyên 

Stt Tên chất thải Khối lượng (kg/năm) 

1  Bụi gỗ 100 

2  Gỗ, ván vụn 210,29 

3  Vải bọc đệm, vải da vụn 0,13 

4  Giấy nhám thải 0,2 

5  Phụ gia, hạt màu rơi vãi trong quá trình sản xuất 60,27 

6  Nhựa vụn 779,19 

7  Giấy, bìa carton 174,582 

8  Chỉ may vụn 0,17 

9  Túi vải thải 10 

10  Đinh, ghim, bản lề, tay nắm cửa, ốc vít, ổ khóa, chân 6,68 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 238 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Tên chất thải Khối lượng (kg/năm) 

sắt 

11  Đá tấm 25,00 

12  Mousse tấm 10,53 

13  Bông tấm 7,02 

14  Dây kéo 20,00 

15  Nút 0,33 

16  Dây viền 33,33 

17  Nhãn mác 7,00 

18  Dây đai, nịt kiện 10,00 

Tổng 25.343,16 

− Chất thải sinh hoạt: Khoảng 48,67 tấn/năm. 

Bảng 5.9. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Stt Nhóm chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 
Chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động thường ngày 

của cán bộ công nhân viên 
48,67 

Tổng khối lượng 48,67 

− Quy định về quản lý chất thải: 

+ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

+ Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 – Quy định chi tiết một số điều 

của Luật bảo vệ môi trường; 

+ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 – Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

❖ Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại  

− Thiết bị lưu chứa: Lưu chứa trong các thùng rác HDPE loại 240 lít bên ngoài 

thùng được dán tên, mã chất thải nguy hại và ký hiệu cảnh báo theo Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 239 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

− Kho lưu chứa: 

+ Diện tích: Kho chứa tổng diện tích 40 m2. 

+ Vị trí: Xung quanh khu vực dự án. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Kết cấu cột kết hợp tường bao che mái lợp tôn, chiều cao 

công trình 4,6m (từ nền đường đến đỉnh mái), cửa đi và cửa gió louver bằng thép. 

❖ Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường 

− Thiết bị lưu chứa: Lưu chứa trong các thùng rác HDPE loại 240 lít. 

− Khu vực tập kết: 

+ Diện tích: Kho chứa tổng diện tích 60,0 m2. 

+ Vị trí: Xung quanh khu vực dự án. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Kết cấu cột kết hợp tường bao che mái lợp tôn, chiều cao 

công trình 4,6m (từ nền đường đến đỉnh mái), cửa đi và cửa gió louver bằng thép. 

❖ Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

− Thiết bị lưu chứa: Trang bị 5 thùng loại 15 lít; 5 thùng loại 20 lít và 3 thùng loại 

220 lít để lưu chứa chất thải sinh hoạt;  

− Khu vực tập kết: 

+ Diện tích: 5 m2. 

+ Vị trí: Tập kết tại khu vực cổng ra vào để thuận tiện cho đơn vị thu gom. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 240 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Trong quá trình vận hành, nước thải phát sinh chủ yếu từ quá trình sinh hoạt của 

cán bộ công nhân viên và nước thải sản xuất với tổng lưu lượng lớn nhất hiện tại khoảng 

70,39 m3/ngày đêm. Lượng nước thải này được thu gom và xử lý bằng hệ thống nước 

thải tập trung công suất 120 m3/ngày đêm sau đó thoát ra 01 hố ga đấu nối dẫn vào hệ 

thống xử lý nước thải của Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú.  

Bên cạnh đó, dự án có tổng cộng hệ thống xử lý bụi, khí thải cho các quy trình sản 

xuất. Do đó, báo cáo đề xuất vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải sau:  

− 01 hệ thống xử lý nước thải công suất 120 m3/ngày đêm; 

− 01 hệ thống xử lý khí thải hơi nhựa công suất 22.000 m3/h; 

− 01 hệ thống xử lý khí thải bụi nghiền công suất 13.000 m3/h; 

− 01 hệ thống xử lý khí thải bụi trộn công suất 13.000 m3/h; 

− 01 hệ thống xử lý khí thải bụi gỗ công suất 22.000 m3/h; 

− 01 hệ thống xử lý khí thải số 1 công đoạn sơn công suất 5.000 m3/h; 

− 01 hệ thống xử lý khí thải số 2 công đoạn sơn công suất 5.000 m3/h; 

− 01 hệ thống xử lý khí thải công đoạn sơn chi tiết kim loại công suất 22.000 m3/h; 

− 01 hệ thống xử lý khí thải quy trình sản xuất thùng carton công suất 22.000 m3/h. 

Thời gian dự kiến bắt đầu vận hành thử nghiệm là ngay sau khi Giấy phép môi 

trường của dự án được Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp phép. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý 

Để đánh giá hiệu hiệu quả của từng công trình và toàn bộ hệ thống xử lý, dự án sẽ 

tiến hành phối hợp với đơn vị có chức năng để quan trắc lấy mẫu phân tích cụ thể như 

sau: 

Bảng 6.1. Kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả của HTXL chất thải 

Stt Vị trí lấy mẫu 
Thời gian lấy 

mẫu 

Loại 

mẫu 
Chỉ tiêu 

Quy chuẩn 

so sánh 

1  Sau HTXL nước 03 mẫu trong Mẫu pH, COD, BOD5, Tiên chuẩn tiếp 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 241 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

Stt Vị trí lấy mẫu 
Thời gian lấy 

mẫu 

Loại 

mẫu 
Chỉ tiêu 

Quy chuẩn 

so sánh 

thải 03 ngày liên 

tiếp khi vận 

hành ổn định 

đơn TSS, Amoni, Tổng 

N, Tổng P, 

Coliforms 

nhận nước thải 

của KCN Bắc 

Đồng Phú 

2  
Khí thải đầu ra 

HTXL hơi nhựa 

Lưu lượng, Bụi, 

SO2, CO, NOX 

QCVN 

19:2009/BTN

MT, cột B, 

Kp = 0,8; Kv = 

1 

3  

Khí thải đầu ra 

HTXL bụi 

nghiền 
Lưu lượng, Bụi, 

SO2, CO, NOX 4  
Khí thải đầu ra 

HTXL bụi trộn 

5  
Khí thải đầu ra 

HTXL bụi gỗ 

6  
Khí thải đầu ra 

HTXL sơn số 1 

Lưu lượng, Ethyl 

Acetate, Xylene, 

Toluene 

QCVN 

20:2009/BTN

MT 

7  
Khí thải đầu ra 

HTXL sơn số 2 

8  

Khí thải đầu ra 

HTXL sơn chi 

tiết kim loại 

9  

Khí thải đầu ra 

HTXL mùi mực, 

keo 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để 

thực hiện Kế hoạch 

• Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường Sài Gòn 

+  Địa chỉ: 45/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

+   Chứng nhận đủ điều kiện thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường mã số 

VIMCERTS 140. 

• Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 242 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

+ Địa chỉ: 1328/21/5G Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

+ Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mã số 

VIMCERTS 039. 

• Viện Môi trường & Tài nguyên - Trung tâm công nghệ môi trường 

+ Địa chỉ: 142 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mã số 

VIMCERTS 077. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

❖ Giám sát nước thải 

Dự án không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ đối với nước thải theo quy định tại 

Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

Trường hợp lấy mẫu quan trắc nước thải sẽ thực hiện theo yêu cầu của Khu công 

nghiệp Bắc Đồng Phú. 

❖ Giám sát khí thải 

Dự án thuộc đối tượng quan trắc định kỳ đối với khí thải theo quy định tại Điều 98 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Giám sát khí thải tại hệ thống xử lý hơi nhựa trong quy trình sản xuất của sản phẩm 

plastic 

− Vị trí giám sát:  

+ 01 mẫu tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý hơi nhựa. 

− Tần suất: 02 lần/năm. 

− Thông số giám sát: Lưu lượng, nhiệt độ, Bụi, SO2, CO, NOx. 

− Quy chuẩn áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 0,8. Kv = 1: 

Giám sát khí thải tại hệ thống xử lý bụi trộn trong quy trình sản xuất của sản phẩm 

plastic 

− Vị trí giám sát:  

+ 01 mẫu tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi trộn. 

− Tần suất: 02 lần/năm. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 243 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

− Thông số giám sát: Lưu lượng, nhiệt độ, Bụi, SO2, CO, NOx. 

− Quy chuẩn áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 0,8. Kv = 1: 

Giám sát khí thải tại hệ thống xử lý bụi nghiền trong quy trình sản xuất của sản phẩm 

plastic 

− Vị trí giám sát:  

+ 01 mẫu tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi nghiền. 

− Tần suất: 02 lần/năm. 

− Thông số giám sát: Lưu lượng, nhiệt độ, Bụi, SO2, CO, NOx. 

− Quy chuẩn áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 0,8. Kv = 1: 

Giám sát khí thải tại hệ thống xử lý bụi gỗ trong quy trình sản xuất đồ nội thất 

− Vị trí giám sát:  

+ 01 mẫu tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi gỗ. 

− Tần suất: 02 lần/năm. 

− Thông số giám sát: Lưu lượng, nhiệt độ, Bụi, SO2, CO, NOx. 

− Quy chuẩn áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 0,8. Kv = 1: 

Giám sát khí thải tại hệ thống xử lý bụi, mùi sơn trong quy trình sản xuất đồ nội thất 

− Vị trí giám sát:  

+ 01 mẫu tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý số 1 công đoạn sơn của quá 

trình sản xuất đồ nội thất; 

+ 01 mẫu tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý số 2 công đoạn sơn của quá 

trình sản xuất đồ nội thất. 

− Tần suất: 01 lần/năm. 

− Thông số giám sát: Lưu lượng, Ethyl Acetate, Xylene, Toluene. 

− Quy chuẩn áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT. 

Giám sát khí thải tại hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sản xuất một số chi tiết kim 

loại trong quá trình sản xuất đồ nội thất 

− Vị trí giám sát:  

+ 01 mẫu tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sản xuất 

một số chi tiết kim loại trong quá trình sản xuất đồ nội thất 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 244 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

− Tần suất: 01 lần/năm. 

− Thông số giám sát: Lưu lượng, Ethyl Acetate, Xylene, Toluene. 

− Quy chuẩn áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT. 

Giám sát khí thải tại hệ thống xử lý mùi từ quy trình sản xuất thùng carton 

− Vị trí giám sát:  

+ 01 mẫu tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý mùi từ quy trình sản xuất 

thùng carton. 

− Tần suất: 01 lần/năm. 

− Thông số giám sát: Lưu lượng, Ethyl Acetate, Xylene, Toluene. 

− Quy chuẩn áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT. 

❖ Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 

− Vị trí giám sát:  

+ Khu vực tập kết chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại; 

− Việc giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại nhằm cung cấp 

thông tin cho cơ quan quản lý môi trường tại địa phương, công việc giám sát bao gồm: 

+ Tổng hợp khối lượng, thành phần các loại phát sinh. 

+ Tình hình thu gom và xử lý chất thải (bao gồm rác thải sinh hoạt, chất thải 

công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại). 

+ Chứng từ thu gom chất thải nguy hại. 

+ Biên bản bàn giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường 

mỗi lần chuyển giao chất thải rắn. 

−  Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

2.2. Quan trắc tự động liên tục 

Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục theo 

quy định tại điều 97, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 . 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm dự kiến như sau: 

− Giám sát chất thải 10.000.000đ x 4 lần/năm = 40.000.000đ/năm . 

− Chi phí thực hiện báo cáo kết quả quan trắc môi trường = 5.000.000 đ/năm. 

− Tổng chi phí quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành: 

45.000.000đ/năm.. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 245 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

(Kinh phí giám sát này có thể thay đổi tùy theo từng đợt quan trắc) 

Tổ chức thực hiện chương trình giám sát môi trường: 

− Công ty chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện chương trình giám sát môi 

trường. 

− Tiến hành ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng và khả năng để thực hiện. 

− Lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo định kỳ đến các cơ quan quản lý 

nhà nước về môi trường theo quy định. Kết quả giám sát môi trường sẽ được cập nhật, 

lưu giữ tại dự án để phục vụ quá trình bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Đồng thời 

cung cấp cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường khi được yêu cầu.



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 246 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

CHƯƠNG VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Công ty TNHH Tam Hữu BP (sau đây gọi tắt là công ty) cam kết thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường nêu trong giấy phép môi trường, đảm bảo 

chất thải được xử lý đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và 

thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật 

Việt Nam. 

Thực hiện đúng Luật Bảo vệ môi trường; các nghị định, thông tư, văn bản pháp 

quy hiện hành có liên quan đến hoạt động của dự án. 

Cam kết thực hiện các chương trình quản lý, quan trắc môi trường và gửi báo cáo 

đến các cơ quan có chức năng theo quy định. 

Trong trường hợp xảy ra sự cố, rủi ro và ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến khu 

vực xung quanh, công ty cam kết đền bù thiệt hại, khắc phục và phục hồi môi trường 

theo quy định của pháp luật. 

Cam kết thực hiện các biện pháp quản lý và vận hành các công trình xử lý chất thải 

phát sinh như sau:   

− Đối với khí thải: 

+ Cam kết vận hành các hệ thống xử lý bụi, khí thải; áp dụng các biện pháp 

giảm thiểu đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bụi 

và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT với Kp = 0,8, Kv = 1; Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí QCVN 05:2023/BTNMT nhằm không gây ảnh hưởng 

đến môi trường không khí; các cơ sở kinh doanh, sản xuất lân cận và an toàn sức khoẻ 

của người lao động. 

− Đối với nước thải: 

+ Cam kết hệ thống thu gom, thoát nước mưa tách riêng biệt với hệ thống thu 

gom, thoát nước thải. 

+ Cam kết vận hành hệ thống xử lý nước thải 120 m3/ngày đêm đảm bảo đạt 

Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú trước khi đấu nối 

vào hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp. 

− Đối với chất thải rắn: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường: Thực hiện phân 

loại và ký hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt với đơn vị có chức năng; đảm bảo 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 247 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 

có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và phân loại chất thải rắn sinh hoạt và chất 

thải công nghiệp thông thường tại nguồn. 

+ Chất thải nguy hại: Thực hiện thu gom, phân loại, dán nhãn theo từng mã chất 

thải được quy định tại Thông tư 02/2020/TT-BTNMT. Đảm bảo không để lẫn chất thải 

nguy hại với các chất thải thông thường khác. 

+ Thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm gửi đến các cơ quan 

quản lý để được kiểm tra, giám sát theo đúng quy định. 

− Đối với tiếng ồn, độ rung: 

+  Cam kết áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đảm bảo đạt 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về độ rung QCVN 27:2010/BTNMT. 

Công ty sẽ chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam nếu vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam nếu xảy sự cố gây ô 

nhiễm môi trường. 

Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong báo 

cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này, kể cả các tài liệu đính kèm. Nếu có sai phạm, 

chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

Chúng tôi xin gửi kèm theo dưới đây phụ lục các hồ sơ, văn bản có liên quan đến 

dự án.



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tam Hữu BP 248 

Địa điểm: Lô F5 – F9, KCN Bắc Đồng Phú - Khu B, huyện Đồng Phú, Bình Phước 
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CONG HOA XA  HOI CHU NGHIA VIET NAM  
Doc lap - Tu' do - Hanh phuc

Binh Phuac, ngay 06 thdng 11 ndm 2024

UBND TiNH BINH PHU'OC 
BAN QUANLYKHUKINH  TE

S6:/I^q /QD-BQL

QUYET DINH
V/v Phe duyet do an quy hoach chi tiet theo quy trinh rut gon (Quy hoach 

tong mat bang) dy an: Nha may cua Cong ty TNHH Tam Hun BP tai 16 F5, F6, 
F7, F8, F9-Khu B, KCN BSc Dong Phu, th| tran Tan Phu, 

huyen Dong Phii, tinh Binh Phuoc.

TRUONG BAN

BAN QUAN LY  KHU KINH  TE TINH BINH PHUOC

Can cu Ludt Xdy dung so 50/2014/QH13 ngdy 18 thdng 6 ndm 2014; Ludt sua 
doi, bo sung mot so dieu Ludt Xdy dung so 62/2020/QH14 ngdy 17/6/2020;

Can cu Ludt Quy hoach so 21/2017/QH14 ngdy 24/11/2017; Ludt sua doi, bo 
sung mot so dieu cua 37 Ludt lien quan den quy hoach so 35/2018/QH14 ngdy 
20/11/2018;

Can cuNghi dinh so 44/2015/ND-CP ngdy 06/5/2015 cua Chinh phu quy dinh 
chi tiet mot so noi dung ve quy hoach xdy dung; Nghi dinh so 37/2010/ND-CP ngdy 
07/4/2010 cua Chinh phu ve viec lap, thdm dinh, phe duyet vd quan ly quy hoach do 
thi; Nghi dinh so 72/2019/ND- CP ngdy 30/8/2019 cua Chinh phu sua doi, bo sung 
mot so dieu cua Nghi dinh so 37/2010/ND-CP ngdy 07/4/2010 ve lap, thdm dinh, 
phe duyet vd quan ly quy hoach do thi vd Nghi dinh so 44/2015/ND-CP ngdy

r r \

06/5/2015 quy dinh chi tiet mot so noi dung ve quy hoach xdy dung;

Can cuNghj dinh so 35/2022/ND-CP ngdy 28/5/2022 cua Chinh phu quy dinh 
ve quan ly khu cong nghiep vd khu kinh te;

Can cu Nghi dinh so 35/2023/ND-CP ngdy 20/6/2023 cua Chinh phu sua doi, bo 
sung mot so dieu cua cdc Nghi dinh thudc linh vuc quan ly nha nude cua Bo Xdy dung;

~Qdn cu Thong tu so 01/2021/QD-BXD ngdy 19/5/2021 cua Bo trudng B6 Xdy dung 
ban hanh QCVN 01:2021/BXD quy chudn ky thudt quoc gia ve Quy hoach xdy dung;

Can cu Thong tu so 04/2022/TT-BXD ngdy 24/10/2022 cua Bo Xdy dung quy 
dinh ve ho sa nhiem vu vd ho so do an quy hoach xdy dung virng lien huyen, quy 
hoach xdy dung vimg huyen, quy hoach do thi, quy hoach xdy dung khu chuc ndng 
vd quy hoach ndng than;

Can cu Quyet dinh so 10/2023/QD-UBND ngay 17/02/2023 cua UBND tinh ve 
viec ban hanh Quy dinh chuc ndng, nhiem vu, quyen han vd co cdu to chuc cua Ban 
Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phuoc;

Can cu Quyet dinh so 21/2024/QD-UBND ngdy 21/8/2024 cua UBND tinh ve 
viec sua doi, bo sung Dieu 3 cua Quy dinh chuc ndng, nhiem vu, quyen han vd co 
cdu to chuc cua Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phuoc ban hanh kem theo Quyet 
dinh so 10/2023/QD-UBND ngdy 17/02/2023 cua UBND tinh;
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Can cu QuySt rfinh so 2453/QD-UBND ngay 01/9/2009 cua UBND tinh ve viecphe 
duyet do an quy hooch chi tiet xdy dung TL1/2000 KCN Bdc Dong Phu, hnyen Dong 
Phu, tinh Binh Phuac;

Can cu Quy it dmh sd 569/QD- UBND ngay 16/03/2011 cm UBND tinh ve viecphe 
duyet do an dieu chinh quy hoqch chi tiet xdy dung TL1/2000 KCN Bdc Dong Phu, 
hnyen Dong Phu, tinh Binh Phuac;

Can cu Quyet dmh sd 1921/QD-UBND ngay 27/9/2012 cm UBND tinh ve viecphe 
duyet do an dieu chinh quy hoqch chi tiet TL 1/2000 KCN Bdc Dong Phu, huyen Dong 
Phu, tinh Binh Phuac;

Can cu Quyet dinh so 318/QD-UBND ngay 09/02/2015 cm UBND tinh ve viec phe 
duyet do an dieu chinh quy hoqch chi tiet TL 1/2000 KCN Bdc Dong Phu, huyen Dong 
Phu, tinh Binh Phuac;

Can cu Quyet dinh so 906/QD-UBND ngay 19/4/2016 cm UBND tinh ve viec phe 
duyet do an dieu chinh quy hoqch chi tiet TL 1/2000 KCN Bdc Dong Phii, huyen Dong 
Phu, tinh Binh Phuac;

Can cu Quy it dinh so 1007/QD-UBND ngay 14/5/2018 cm UBND tinh ve viec phe 
duyet dieu chinh cue bo quy hoqch phdn khu TL 1/2000 Khu A - KCN Bdc Dong Phu;

Can cu Gidy chiing nhdn dang ky doanh nghiep md so doanh nghiep so 
3801245173 do Phdng Dang ky kinh doanh - Sd Ke hoqch vd Ddu tu cap dang ky Ian 
dan ngay 27/01/2021, dang ky thay doi Ian thu nhdt ngay 14/4/2021 cho Cong ty TNHH 
Tam Huu BP;

Can cu Gidy chung nhdn dang ky ddu tu so 8742748555 do Ban Qudn ly Khu kinh 
te chiing nhdn Ian ddu ngay 22/01/2021, chiing nhdn dieu chinh fan thu tu ngay 
10/10/2024 cho Cong ty TNHH Tam Huu BP;

Can cu Hop dong cho thue Iqi quyen su dung ddt trong khu cong nghiep so 
08/2021/HD-BDP ky ngay 28/01/2021 giiia Cong ty Co phdn Khu cong nghiep Bdc 
Dong Phu vd Cong ty TNHH Tam Huu BP;

Can cu Cong van sd 594/PCCC&CNCH ngay 23/7/2024 ciia Phdng ednh sat 
PCCC vd ciiu nan cuu hd Cong an tinh Binh Phuac ve viec gdp y thiet ke quy hoqch ve 
phdng chdy vd chua chdy ti le 1/500;

Can cu Cong van sd 143/BDP-DTXD&CNMT ngay 05/8/2024 cm Cong ty Cd 
Phdn Khu Cong Nghiep Bdc Dong Phu ve viec gdp y kien ve ddu ndi hq tang ky thudt 
KCN cho quy hoqch tong the mat bang nhd may Cong ty TNHH Tam Huu BP (id F5. 
F6, F7, F8, F9) - Khu B khu cong nghiep Bdc Dong Phu;

Can cu Cong van so 2225/SXD-QHKT ngay 06/8/2024 ciia Sd Xdy dung ve viec 
gdp y kien do an quy hoqch chi tiet ty le 1/500 du an: Nhd may cm Cong ty TNHH Tam 
Him, Ld F5, F6, F7, F8, F9, khu B thude KCN Bdc Dong Phu;

Can cu Bdo cdo sd 11/BC-THBP ngay 14/10/2024 ciia Cong ty TNHH Tam Him 
BP ve viec gidi trinh, tiep thu y kien gdp y do an QHCT theo quy trinh rut gon (Quy 
hoqch tong mat bang) du an: Nhd may ciia Cong ty TNHH Tam Him BP tqi Id F5, F6, 
F7, F8, F9-Khu B, khu cong nghiep Bdc Dong Phi,

/
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Xet de nghi cua Cong ty TNHH Tam Hun BP Td trinh so 18/TTr-HMVN ngay 
24/7/2024 va Td trinh sd 14/TTr-THBP ngay 14/10/2024 vl viec de nghi tham dinh va 
phe duyet dd an QHCT theo quy trinh rut gon (Quy hoach tong mat b^tng) dir an: Nha 
may cua Cong ty TNHH Tam Hun BP tai 16 F5, F6, F7, F8, F9-Khu B, khu cong 
nghiep Bic Ddng Phu, thi trdn Tan Phu, huyen Dong Phu, tinh Binh Phudc; Thong bao 
kh qua thdm djnh cua Ban Quan ly Khu kinh te tai Cong van so 1991/BQL- 
QFIXDTNMT ngay 06/11/2024 va d6 nghj cua Truong phdng Quan ly 
QHXDTNMT.

QUYET  DINH:

Dieu 1. Phe duyet dd an quy hoach chi tiet theo quy trinh rut gon (Quy hoach tong 
mat bang) dir an: Nha may cua Cong ty TNHH Tam Hun BP tai Id F5, F6, F7, F8, F9- 
Khu B, khu cdng nghiep Bac Ddng Phu, thj tran Tan Phu, huyen Ddng Phu, tinh Binh 
Phudc do Cdng ty TNHH Tam Hun BP lam chu ddu tu vdi cac ndi dung chinh nhu sau:

1. Vi  tri  ranh gidi, quy mo dien tich.
Khu dat lap quy hoach cd vi tri tai: Ld F5, F6, F7, F8, F9-Khu B, khu cdng 

nghiep Bac Ddng Phu, thi tran Tan Phu, huyen Ddng Phu, tinh Binh Phudc, tu can 
nhu sau:

+ Phia Ddng giap : Giap dudng D4B cua Khu cdng nghiep. 
+ Phia Tay giap : Ld F3, F4 cua Khu cdng nghiep.
+ Phia Nam giap : Giap dudng N2B cua Khu cdng nghiep. 

+ Phia Bac giap : Giap dudng NIB cua Khu cdng nghiep. 
Tong dien tich lap quy hoach la: 40.256m2.
2. Tinh chat, muc tieu, quy mo dir  an: 
a. Tinh chat:

i
£

f'8

r o • r • /\ *  A?

+ San xuat cac san pham hat nhua Plastic vdi cdng suat 15.000 tan san
pham/nam.

+ San xuat va gia cdng cac san pham ban, bd phan ban, ghe, bd phan ghe va 
cac san pham khac tu nhua plastic vdi cdng suat 500.000 bd/nam.

+ San xuat bao bi tu Plastic. San xuat san pham khac tu Plastic: mang PE vdi 
cdng suat 800 tan/nam.

+ San xuat giudng, tu, ban, ghe vdi cdng suat 500.000 san pham/nam.
+ San xuat bao bi bang giay, bia vdi cdng suat 11.000 tan/nam.
+ Cho thue nha xudng dien tich 11.800m2.
b. Muc tieu:

Ma
Ma nganh 
theo VSCI

nganh
CPC

Muc tieu boat dongSTT

San xuat plastic va cao su tong hup dang 
nguyen sinh
Chi tiet: San xuat hat nhua Plastic_____

20131
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Ma
Ma nganh 
theo VSCI

nganh
CPC

Muc tieu boat dongSTT

San xuat san pham tir plastic 
Chi tiet:
San xndt bao bi tu Plastic
San xuat san phdm khdc tie Plastic

r r

San xuat giuang, tu, ban, ghe 
Chi tiet:
- San xuat giuang, tu, ban, ghe  ̂bang him loai
- San xuat giuang, tu, ban, ghe bang go
- San xuat giudng, tu, ban, ghe bang vat lieu khdc
San xuat giay nhan, bia nhan, bao bi tu giay

22202

31003

1702va bia
r r ' r 1 y Chi tiet: San xuat bao bi bang giay, bia

4

Kinh doanh bat dong san, quyen su dung dat 
thuoc chu so huu, chu su dung hoac di thue 
Chi tiet: Cho thue nhd xuang

68105

3. Cac chi tieu quy hoach. 
a. Chi tieu su* dung dat.

r *>

Cac chi tieu quy hoach su dung dat dam bao phu hop voi Quy chuan xay 
dung QCVN 01:2021/BXD cua Bo Xay dung Bang 2.11 Quy hoach xay dung.

- Tong dien tich khu dat: 40.256m2.

- Mat do xay dung toan khu (ap dung mat do thuan) : < 70%;

< 04 tang;

< 1,0 lan;

> 20%;

< 16,5m.

• 1/^

X /V- Tang cao xay dung

- He so su dung dat toan khu

- Ty le dat cay xanh

- Chieu cao toi da

b. Chi tieu ha tang ky thuat.

- Cap nude sinh boat

- Tubi cay

- Rua dubng

- Nude du phong, rd ri

- Nude PCCC

- Cap dien san xuat theo nhu cau edng nghe san xuat, du kien 250 kW/ha.

- Chi tieu xu ly chat thai ran sinh boat: 0,9kg/ngubi/ngay.

- Chat thai rin edng nghiep khoang 0,3 tan/ngay/ha dat xay dung nha may.

- Chi tieu thoat nude bang 80% nude cap.

- Chi tieu thu gom, xu ly dat 100%.

80 lit/ngudi/ngay.

3 lit/m2.ngd.

0,5 lit/m2.ngd.

< 15 % tdng nhu cau dung nude.

3 5 lit/s/dam chay.
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4. Quy hoach sir dung dat
Bang ca cau su dung dat

QCVN01- 
2021 BXD

Ti leDien tich 
(m2)

Loai datSTT (%)

Dat xay dung cong trinh < 70%63,0325.374,69I
r • /\Dat giao thong 16,776.750,31II

Dat cay xanh > 20%20,28.131III
Tong cong 10040.256

Bang thong ke cac hang muc cong trinh
fT* XTang 
cao toi

Chieu 
cao toi

Dien tich
Dien tichKy Loai dat san
(m2) dadahieu (m2)

(tang) (m)
Khoi nha xuang 01 (03 8.461,5314,758.461,53 11 xuang)
Khoi nha xudng 02 (04 
xu'dng)

12.174,4814,7512.174,48 12

Khoi nha xudng 03 (01 
xudng)

2.820,5114,753 2.820,51 1

Khoi van phong lam 2.813,4932,76 3 14,14
vice (4 nha van phong)

32Nha bao ve (02 nha) 1 4,2325
•>

Nha xe de d to va xe 
gan may (02 nha)

3,3 695695 16

bs  pccc -2,97
\-£

Khu xu ly nude thai 3,5 99,7599,758
Be xu ly nude thai 11,9611,96 -29 >
Tram bien ap Kios 3 3,5 14,414,4 110 pha
Du phong dat Tram 
bien ap (02 tram)

28,83,528,8 111

3,5 3,5Tu dien RMU 3,5 112
Kho luu chua chat thai 1001 3,510013
(05 kho)

5. To chuc khong gian, kien true canh quan.
a. Khu dat xay du ng cong trinh.
- Khu van phong bd tri vua gan cong chinh, vua thuan tien cho viec dieu hanh 

quan ly, lam cac thu tuc ra vao nhap xuat hang hda dugc nhanh chdng, vua bao dam 
khoang each ly nham tranh tieng on va khoi bui tu khu vuc san xuat, khu ky thuat.

- Cong trinh nha xudng bd tri nkm d cac khu vuc giua Id dat, han che tieng on, 
bui va dugc each ly bdi cac mang xanh quanh khu dat dam bao theo quy dinh.

b. Khu dat cay xanh.
- Bao gdm he thong cay xanh su dung han che trong khu bd tri xung quanh
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nha kho, co vai tro each ly tieng on, giam 6 nhiem, dieu hoa khi hau, tao my quan va 
bong mat cho dir  an.

c. He thong ha tang ky thuat.
- Cong trinh khu ky thuat b6 tri co ban kinh phu hop dam bao cac tieu chuan 

hien hanh. Cac cong trinh ngam tuan thu dung tieu chuan, quy chuan hien hanh ve 
thiet k4 cong trinh xay dung ngam.

d. He thong giao thong, san bai.
- Bo tri cac tuyen dudng giao thong chay xung quanh nha xudng, dam bao 

cho cac phuong tien phong chay chua chay luu thong, bo tri san bai de cho cac xe 
hang van chuyen hang ra vao dir  an.

e. Giai phap kien true cong trinh.
- Cong trinh  nha xuong 01 (3 nha xuong):
+ Dien tich xay dung 1 nha xudng : 2.820,5 lm2
+ Dien tich xay dung 3 nha xudng : 8.461,53m2
+ Chieu cao dinh mai
+ Chieu cao san tang 1
+ Mat bang san
+ Vat lieu chu dao la be tong cot thep, tudng xay gach, mai ton, nen be tong.
+ Mau sac dung cac loai mau hai hda, phu hop canh quan xung quanh.
- Cong trinh  nha xudng 02 (4 nha xudng):
+ Dien tich xay dung 1 nha xudng : 3.043,62m2.
+ Dien tich xay dung 4 nha xudng : 12.174,48m2.
+ Chieu cao dinh mai
+ Chieu cao san tang 1
+ Mat bang san
+ Vat lieu chu dao la be tong cot thep, tudng xay gach, mai ton, nen be tong.
+ Mau sac dung cac loai mau hai hda, phu hop canh quan xung quanh.

+ 14,75m 
±0,00

3-0,3m

.A.

+ 14,75m 
±0,00
-0,3m

- Cong trinh  nha xudng 03 (1 nha xudng):
2.820,51m2. 
±14,75m 
±0,00

± Dien tich xay dung nha xudng 
+ Chieu cao dinh mai 
± Chieu cao san tang 1 
± Mat bang san
± Vat lieu chu dao la be tong cot thep, tudng xay gach, mai ton, nen be tong. 
± Mau sac dung cac loai mau hai hda, phu hop canh quan xung quanh.
- Cong trinh  nha nha van phong (03 tang ± 1 turn)  (4 nha van phong):
± Dien tich xay dung 1 nha van phong: 223,1 lm2 va thang thoat hiem: 10,08m2 
± Dien tich xay dung 4 nha van phong ± thang thoat hiem: 932,76nr 
± Cot mat bang san 
± Cot san tang 1 
± Cot san tang 2 
± Cot san tang 3 
± Cot mai
± Cot dinh tang turn

-0,3m

- 0,45m 
±0,0 0m 
±3,9m 
±7,5m 
±11,lm 
±14,lm
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+ Chieu cao dinh mai (so vai cot san tang 1): 14,1m
+ Hinh thuc kien true, mau s4c: Tudng xay gach son nuoc tr^ng, ghi, ca phe, 

cua so nhom Xingfa H55 san mau xam, kinh trang trong, kinh cudng lire 12 (mm)
+ Vat lieu chu dao cho cong trinh: be tong, cot thep, gach ong, xi mang, son nuoc
- Cong trinh  nha bao ve (2 nha bao ve):
+ Dien tich xay dung 1 nha bao ve : 16,0m2 
+ Dien tich xay dung 2 nha bao ve : 32,0m2 
+ Chieu cao dinh mai + 4,2m 

±0,00+ Chieu cao san tang 1 
+ Mat bang san

r y

+ Vat lieu chu dao la be tong cot thep, tudng xay gach, mai ton, nen be tong. 
+ Mau sac dung cac loai mau hai hda, phu hap canh quan xung quanh.
- Cong trinh  nha de xe:
+ Dien tich xay dung 
+ Chieu cao dinh mai 
+ Chieu cao san nha xe

-0,2m

695,0m2 
+ 3,3m 
+ 0,00

+ Mat bang san
+ Vat lieu chu dao la ket cau thep va be tong cot thep, mai ton, nen be tong. 
+ Mau sic dung cac loai mau hai hda, phu hop canh quan xung quanh.
- Cong trinh  be PCCC:

-0,1m

ik
S240m2+ Dien tich xay dung 

+ Chieu cao nap be so vdi cot dudng 
+ Chieu sau be 
+ The tich be
+ Vat lieu chu dao la be tong cot thep, day, vach, nap bang be tong 
+ Mau sic diing cac loai mau hai hda, phii hap canh quan xung quanh.
- Cong trinh  be xu’ ly nude thai

- 0,3 m
-3,1m
672m3

: 11,96m2+ Dien tich xay dung
+ Chieu cao nap be so vdi cot dudng: + 0,35m 
+ Chieu sau be
+ Vat lieu chu dao la be tong cot thep, day, vach, nap bang be tong.
+ Mau sac dung cac loai mau hai hda, phu hap canh quan xung quanh.
- Cong trinh  tram xir  ly nude thai

: -2m

99,75m2+ Dien tich xay dung 
+ Chieu cao cot be mdng:
+ Chieu cao dinh so vdi cot be mdng : + 3,5m 
+ Vat lieu chu dao la be tong cot thep
+ Mau sac dung cac loai mau hai hda, phu hop canh quan xung quanh.

+0,00

- Cong trinh  Tram dien
+ Dien tich xay dung:
+ Cot mat bang san 
+ Cot san tang 1 
+ Cot dinh mai

14,4m2 
-0,2 m 
±0,00 
+3,5m
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+ Vat lieu chu dao la kh cau thep va be tong cot thep, mai ton, nen be tong.
+ Mau sac dung cac loai mau hai hoa, phu hop canh quan xung quanh.
- Cong trinh chiia chat thai ran: 5 nha kho chiia 
+ Dien tich xay dung 1 nha kho chua chat thai ran: 20m2 
+ Dien tich xay dung 5 nha kho chua chat thai ran: 100m2 
+ Cot mat bang san 
+ Cot san tang 1 
+ Cot dinh mai
+ Vat lieu chu dao la ket cau thep va be tong cot thep, mai ton, nen be tong.
+ Mau sdc dung cac loai mau hai hoa, phu hop canh quan xung quanh.
6. Cac khu vuc xay dung cong trinh ngam.
- Lira chon hinh thuc kien true cong nghiep, ket cau be tong cot thep, chong

-0,2 m 
±0,00
±3,5m

tham 3 lop.
r 'i r r o y

- B6 tri be chua nuoc dien tich 240m2 (40m x 6m). Ket cau be bang be tong
X rcot thep.

- Khoi tich be 672m3 (40m x 6m x 2,8m) phuc vu cho PCCC va cap nuoc sinh boat.
- Ngoai ra con bo tri mot be ngam xu ly nuoc thai voi dien tich 11,96m2 

(4,6m x 2,6m x 2m)... nham thu gom cue bo nuoc thai sinh boat va san xuat de xu 
ly truoc thong qua tram xu ly nuoc thai khi dau noi true tiep vao he thong duong 
ong thu gom nuoc thai chung cua Khu cong nghiep.

7. Quy hoach he thong cong trinh ha tang ky thuat
a. Quy hoach san nen
Khu vuc quy hoach duoc san nen dua tren tai lieu khao sat dia hinh dong thai 

cung tuan thu cao do cac duong giao thong hien him, tranh truong hop cao do thiet 
ke va cao do tu nhien chenh lech qua Ion. Cao do san lap mat bang hoan thien la cao 
do cua mep ngoai via he cua tat ca cac tuyen duong trong khu thiet ke.

- Thiet ke cao do nen cho khu vuc dat theo dinh huong ve mat kien true.
- Bam sat dia hinh, dam bao can bang dao dap.

u

- Giu' nguyen dia hinh khu cay xanh tap trung.
' /A  A m /N A /N

- Dong bo cao do thiet ke voi khu vuc xung quanh, tranh thay doi cao do dot ngot.
b. Quy hoach giao thong.
*  To chuc giao thong.
- Dinh huong to chuc giao thong dua tren giao thong hien huu. Tu do to chuc 

ket noi cac true duong giao thong noi bo trong khu tao thanh mot he thong khung 
giao thong hoan chinh trong toan khu.

- Cao do va do d6c doc duong duoc thiet ke phu hop voi dja hinh nham han 
che khoi luong dao dap.

*  Giao thong doi ngoai.
- Tiep giap khu dat quy hoach phia Bac la duong NIB, phia Dong la duong 

D4B va phia Nam la duong N2B co lo gioi 16m. Trong do: Mat duong 7m, via he 
4,5m x2.

- Tiep giap khu dat quy hoach phia Tay la 16 F3, F4 cua khu cong nghiep.
* Giao thong doi noi.
- Mang luoi giao thong trong khu quy hoach la mang luoi giao thong noi bp
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ket hgp san bai dirge thiet ke dam bao dap ung liru lirgng giao thong, xuat nhap 
hang hoa, cung nhir tiep can den cac nha may, tach rieng dirbng xuat nhap hang hoa 
va dudng xe nhan vien.

- Boi voi dudng giao thong noi bo khdng to chuc via he, cac he thong ha tang 
ky thuat di duoi long dudng hoac trong phdn dat cay xanh tham cd, phan di ngam 
dudi long dugc thiet ke chiu lire phu hgp theo quy dinh.

- Do doc ngang mat dudng 2,0% gom 01 mai hoac 02 mai tuy tuydn dudng va 
cac gieng thu thoat nude mat, to chuc do doc cho phu hgp.

- Nen dudng dat sau khi san lap phai dugc dam chat dat K=0,95
- Cac dudng noi bo long dudng deu Idn hon hoac bang 3,5 (m), ban kinh re 

deu Idn hon bang 8 (m), cac khoang khdng phia tren dudng chua chay deu dam bao 
Idn hon 4,35 (m);

c. Quy hoach he thong thoat nude mua
Toan bo nude mua cua khu vuc quy hoach se dugc thu gom va thoat ra he 

thong edng hien huu tren dudng NIB d phia Bac khu quy hoach vdi 01 diem dan 
noi D800 du kien.

Thiet ke he thong thoat nude ciia khu dat la he thong thoat nude rieng.
Hudng doc chinh thoat nude mua la hudng tir Tay Nam sang Dong Bac.
Tuyen thoat nude chinh dugc thiet ke la edng ly tarn cd dudng kinh D400-

D600 -D800
X r r

Nude mua tir mai cua edng trinh se dugc thu gom vao ho ga thu nude sau do 
thoat theo tuyen edng be tong cot thep ly tarn va dau ndi vao he thong thoat nude 
cua khu edng nghiep

Khoang each giua cac hd ga thu nude mua dugc bd tri tir 15-35m, do chon 
sau toi thieu 1,2m, do ddc 0.3% tiiy  vao khu vuc se thiet ke do ddc de dam bao thoat 
nude khdng bi tat nghen.

d. Quy hoach he thong cap nude.
- Sir dung ngudn nude thiiy cue tren dudng N2B, tir do cap nude cho toan bd 

khu quy hoach.
- Mang ludi dudng dng true chinh dugc bd tri tao thanh mang ludi vdng hoac 

mang ludi cut, nham dap ung viec cap nude an toan, lien tuc nhung phai phii hgp 
vdi edng suat tinh toan.

- Hanh lang dat dng se dugc tuan thu theo quy hoach cua tirng tuyen dudng 
giao thong trong khu quy hoach.

- Du an sir dung 01 be nude ngam cd dung tich 672m3 cd nhiem vu cap nude 
phdng chay va phuc vu nhu cau sinh boat. Tir be nude ngam bd tri cac may bom 
chua chay de cap nude chua chay trong 3h cho khu vuc khi cd chay xay ra.

- Khi cd sir cd chay, can phai ggi xe chua chay chuyen dung de hd trg.
- Lugng nude chua chay dam bao dap tat 02 dam chay xay ra dong thdi vdi 

luu lugng q=351/s.
e. Quy hoach he thong thoat nude thai.
- Luu lugng nude thai edng nhan va nude thai san xuat dugc tinh bang 80%

r

luu lugng nude cap.
- Nude thai san xudt va nude thai tir sinh boat cua edng nhan dugc xir ly so bd

3

I
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qua be tu hoai 3 ngan sau do dugc thu gom den tram xu ly nude thai cua dir an de 
xu ly nude thai dat tieu chuan tiep nhan nude thai cua KCN Bac Dong Phu - Khu B 
sau do dugc dau ndi ve he thong thu gom nude thai cua KCN Bac Dong Phu - Khu 
B tren dudng NIB va dua ve he thong xu ly nude thai cua KCN Bac Dong Phu - 
Khu B de tiep tuc xu ly dat quy chuan theo quy dinh.

- He thong thoat nude thai dugc thiet ke tach rieng vdi he thong thoat nude mua. 
Nude thai trudc khi thai vao he thong thu gom nude thai cua KCN Bac Dong Phu - Khu 
B phai dugc xu ly so bg dat tieu chuan tiep nhan nude thai dau vao cua KCN.

- Cong thoat nude thai su dung dng HDPE/uPVC dudng kinh D300, D200 do
doc 0,3%.

- Do doc toi thieu ddi vdi cong thoat nude thai la 1/D.
f. Quy hoach he thong thu gom chat thai ran.
- Chat thai ran sinh boat: 0,9kg/ngudi/ngay.

r r r

- Chat thai ran cong nghiep: 0,3 tan/ngay/ha.
- Ty le thu gom chat thai ran trong khu quy hoach dat 100%;
- Toan bo chat thai ran thong thudng, chat thai nguy hai phat sinh tu du an 

dugc thu gom, luu giu tarn thdi vao cac kho chua; hgp dong vdi don vi cd chuc 
nang van chuyen va xu ly theo dung quy dinh cua phap luat.

g. Quy hoach he thong cap dien va chieu sang
*  Nguon cap dien.
Khu vuc quy hoach dugc cap dien tu tuyen dudng day trung the 22KV hien 

huu nSm tren dudng NIB giap ranh khu vuc quy hoach ve phia Bac.
*  Chi tieu cap dien va tong nhu cau sir dung dien. ,
Chi tieu cap dien cho Nha may, kho tang theo bang 2.29, QCVN

01:2021/BXD la 250 kW/ha.
- Chieu sang giao thong (theo bang 2.28, QCVN 01:2021/BXD) la: IW/m2.

<*-

CD

m
- Khu cay xanh: 0,5W/m2.
+ Chgn he so dong thdi K=1 cho khu vuc dat d.
+ Chgn he so cong suat cos(p=0,9.
Tinh toan chi tiet phu tai khu quy hoach dugc thong ke nhu bang sau:

Suat phu tai He
A Cong

suat
Cong
suat
bieu
kien
(KVA)

Po so
don CosDien tichT tacChuc nang (m2) Gia DonT g 9 dung
thditri vi (KW)
Ks

Dat xay dung 
cong trinh

KW/h25.374,6 563,90,9 507,512501 9 a
3,63,3W/m2 0,918.131,00 0,52 Giao thong

6,8 7,5W/m2 0,9116.750,313 Cay xanh
** A A ATong cong cong suat 575,00517,50

Vay cong suat cua khu quy hoach la: 575,00 KVA
* Tram bien ap:
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- Dir kien xay dung 01 tram bien ap 22/0,4kV co cong suat 2.000kVA.
- Tram bien ap su dung la tram kios hop bo. Tram bien ap co dien ap vao la 

22kV va dien ap ra la 0,4kV; ban kinh phuc vu cua tram dubi 400m.
- Vi tri dat tram: Dat tram gdn vi tri dubng s6 NIB cua khu cong nghiep B^c 

D6ng Phu tilp giap phia B^c khu quy hoach (xem trong ban ve quy hoach).
- Co du phong phat trien 02 vi tri tram dien cho cac nha dau tu thu cap -

12m2/vj tri
- Vi  tri dat tram: Nam trong khu quy hoach (xem trong ban ve quy hoach)
*  Phan duong day trung  the.
Phan during day trung the duoc dau noi tai during NIB cua khu cong nghiep.
Trong xen tru BTLT 12m du dinh 01 do day trung ap hien huu va lap dat thiet 

bj Recloser tren try.
Trong tru BTLT 12m du dinh 02 lap dat thiet bj bi do dem trung the (TU, TI) 

dau noi dau cap ngam cap nguon cho tram bien ap KIOS.
During day trung ap tu' tru du dinh 02 di ngam den tram bien ap trong khu quy hoach.
Day dan: Cap trung ap duoc su dung cap ngam chuyen dung, loai cap 

CXV/Se/DSTA 3x95mm2-24kV + lxCV.70mm2-0.6/lkV duoc lurin trong ring HOPE 
xoin D195/150mm va ring STK D219,lx3,9mm cho nhung doan ring bang during.

Cri dat ring HDPE xoSn D195/150mm cho sSn du phring phat trien tuyen cap 
ngam trung ap cho cac nha dau tu thu cap - (tu tu RMU den vi tri tram du phring).

Tai cac vi tri nrii cap phai cri ham va tu nrii cap.
*  Phan during  day ha the.
He thong duong day ha dp phuc vu cho sinh boat:
Ngurin dien: Nhan ngurin tu tram bien ap xay dung mrii.
Dac diem ky thuat cua during day ha ap: Duoc thiet ke theo tieu chuan during 

day cap ngam (3P + lN)-0,4kV di ngam tren via he, Iring during hoac tren phan dat 
cay xanh.

Day dan: Cap duoc su dung cap ngam chuyen dung, loai cap 3xCXV/DATA  
185mm2-0,6/lkV cho day pha va cap IxCXV/DATA  185mm2-0,6/lkV cho day 
trung tinh duoc lurin trong ring HDPE xoan DI95/150mm va ring STK 
D219,1x3,9mm cho nhung doan ring bang during.

Tii dien:
+ Vri tu phan phrii duoc lam bang vat lieu composite, ben trong thi cring lap 

dat san thanh cai, aptomat.
+ Be tu phan phrii (mring tu) duoc thi cring sin bring be-tring crit thep.
He thdng duong day ha dp phuc vu cho san xudt (nha xudng cho thue):
Nguon dien: Nhan ngurin tu tram bien ap xay dung mrii.
Thi cring Irip dat srin he thring ring HDPE D195/150mm2 va hri ga ky thuat de 

phuc vu cho nha thu cap dau tu.
Cri dat ring HDPE xorin D195/150mm cho srin du phring phat trien tuyen cap 

ngam ha ap cho cac nha dau tu thu cap.
* Phan he thong chieu sang.
Mang lurii chiriu sang: Chon phuong an thirit ke chieu sang di ngam, chieu 

sang ngoai troi.
Bo tri he thring chieu sang mot ben during, khoang each 2 tru den chieu sang
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trung binh tir 30-40m
Su dung cap ngdm CXV/DSTA - 4x16mm2 -0,6/lkV luon trong ong nhira 

xo&n HOPE 60/50mm cho nhung doan cap tren via he va ong STK D76x3,2mm cho 
nhu’ng doan ong bang duong.

Tu dien chieu sang dat gan tram bien ap 22/0,4kV
Su dung 1 tu dien de cap dien cung nhu quan ly he thong chieu sang.
- Bac diem ky thuat:
Tru den su dung try con cao 6m ma kern nhung nong, voi cac thong so ky

thuat sau:
+ Vat lieu lam cot: thep CT3 day 3mm, ma kern nhung nong; 
+ Duong kinh day: 150mm;
+ Duong kinh dinh: 84mm;
+ Duong kich thuoc cua cot: 350x85mm;
+ Duong kinh bulong: M22;
+ Tam bulong mong: 240mm;
+ Luc keo dau cot: 150kg.
Can den: Lam bang ong sat trang kem 060, duoc gia cong cao 2m, vuon 1,5m, 

day 2,5mm, ban kinh u6n cong R700, goc nghieng so voi mat phang ngang la 15°.
Bo tri day dan: Viec chon cap co tinh den kha nang mo doan tai o cac doan 

lan can sau nay, dong thbi dam bao dien ap cua den xa nguon nhat khong nho hon 
3% dien ap dinh muc.

D<§ bao dam ve tai chieu sang va phan tat mo theo che do nen ta chon day dan 
loai cap ngam CXV/DSTA - 4x25mm2 de cap nguon cho tu dieu khien chieu sang.

Tat ca day dan tren den dung loai cap boc CVV 3x2.5mm2 luon trong can den, 
len den qua cac cau chi voi day chi 5A.

Den: Ap dung cac tieu chuan ky thuat:
- Den Led 120W.
- Cong suat phat sang >16.500 (1m).
- Cong suat tieu thu danh dinh: 120W.
- Cap bao ve IP64.
- He so phan xa >70%.
- Tu dieu khien: He thong dieu khien hoan toan tu dong bao gom:
+ Vo tu bang Tole son 2 lop kich thuoc 500 x 800 x 220.
+ Aptomat 3 pha 100A.
+ Khoi dong tu 100A-220V/3 80.
+ Bo hen gib (timer) co nguon nuoi phu khi mat dien loai 2 kenh, khi cai dat 

phai thay doi ngay che dp voi nhau. Che dp van hanh buoi toi: thong thubng bat 
sang toan bp sb den tu 18h d6n 22h (co th6 di6u chinh thbi gian thich hop theo 
mua). Tdt ca day din tren den dung loai cap bpc CVV 3x2.5mm2 luon trong cln 
den, len den qua cac cau chi voi day chi 5A.

h. He thong thong tin lien lac
- Nguon thong tin lien lac cho quy hoach se dupe lay tu he thong thong tin

r

hien huu tren duong so 1.
- He thong thong tin lien lac cho khu quy hoach se la 1 he thong dupe ghep 

nbi voi mot trong cac nha cung cap he thong vien thong nhu VNPT, Vietel,v..v....
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- Lugng thue bao boat dong phu thuoc vao nhu can thirc te cua nha may khi di 
vao boat dong.

- He thong thong tin lien lac toan bo dirge thiet ke xay dung moi, chgn giai phap 
di ngam de cung cap thong tin liec lac cho tirng hang muc trong kliu quy hoach.

8. Giai phap bao ve moi truong
a. Giai phap ve ky thuat
Khai thac su dung hgp ly, co hieu qua dat dai va nguon luc tir nhien;
Khai thac su dung dat dai phai thirc hien sir dung dung muc dich, quy mo va 

tieu chi da de ra trong quy hoach;
Khai thac cac nguon luc tir nhien: khai thac nguon luc tu nhien thong qua dau tu, 

phat trien phai thirc hien dong bo, tap trung dung theo quy hoach chuyen nganh, tuan 
thu chat che theo quy trinh ky thuat, cong nghe va cac giai phap bao ve moi truong.

b. Giai phap ve quan ly
Quan ly cac nguon, cac tac nhan gay 6 nhiem phat sinh trong qua trinh boat 

dong, khai thac, su dung d§t dai, cac ngudn luc tu nhien, quan ly khai thac nguon 
nude mat, nguon nude ngam, quan ly he thong thu gom va xu ly nude thai, quan ly 
cac boat dong san xuat kinh doanh phat ra tieng on va 6 nhiem khong khi;

To chuc bo may quan ly: giao due va nang cao nhan thuc, tham gia bao ve va 
gin giu moi truong trong cong dong ngudi lao dong.

c. Bien phap chong on va xu ly khi  thai
Trdng cay xanh, san vudn de ngan can gid bui va dieu hoa nhiet do khong 

khi, lam sach dep do thi;
Giam tieng on va giam lugng khi thai.

9. Thanh phan ho so* quy hoach:
Thanh phan ho so thuc hien dung theo quy djnh tai Thong tu so 04/2022/TT- 

BXD ngay 24/10/2022 cua Bo Xay dung, quy djnh ve ho so nhiem vu va ho so do 
an quy hoach xay dung vung lien huyen, quy hoach xay dung vung huyen, quy 
hoach do thi, quy hoach xay dung khu chuc nang va quy hoach ndng thon, gom:

Thuyet minh tong hgp kem ban ve thu nhd kho A3; phu luc kem theo thuyet 
minh (Cac giai trinh, giai thich, luan cu bd sung cho thuyet minh; ban ve minh hga; 
cac sd lieu tinh toan); Phu luc dinh kem van ban phap ly lien quan.

Thanh phan ban ve:
+ So do vi tri, pham vi ranh gidi khu dat; ty le 1/2.000 - 1/5.000;
+ Ban ve tong mat bang, phuong an kien true cong trinh, ty le 1/500;
+ Ban ve he thong cong trinh ha tang ky thuat giao thong, ty le 1/500;
+ Ban ve he thong cong trinh ha tang chuan bi ky thuat, ty le 1/500;
+ Ban ve he thdng cong trinh ha tdng ky thuat thoat nude mua, ty le 1/500;
+ Ban ve he thong cong trinh ha tang ky thuat thoat nude thai, ty le 1/500;
+ Ban ve he thdng cong trinh ha tang ky thuat cap nude, ty le 1/500;
+ Ban ve he thdng cong trinh ha ding ky thuat cung cap dien va chieu sang, ty

.v

le 1/500;
+ Ban ve he thdng cong trinh ha tang ky thuat thdng tin lien lac, ty le 1/500;
+ Ban ve he thdng cong trinh ha tang ky thuat quan ly chat thai ran, ty le 1/500
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Dieu 2. Cong ty TNHH Tam Hu’u BP co trach nhiem:
To chiic cong bo do an quy hoach chi tiet theo quy trinh rut gon (Quy hoach 

tong mat bang) dir an: Nha may cua Cong ty TNHH Tam Hun BP tai 16 F5, F6, F7, 
F8, F9-Khu B, khu cong nghiep Bac Dong Phu, thi tran Tan Phu, huyen Dong Phu, tinh 
Binh Phuac; trien khai cam moc ngoai thuc dja de cac to chuc, ca nhan co lien quan 
biet, thuc hien.

Thuc hien cac buoc tiep theo ve dau tu du an “Nha may cua Cong ty TNHH 
Tam Huu BP”  theo dung quy dinh hien hanh.

Dieu 3. Cac ong (ba): Chanh Van phong; Truong phong 
Truong phong DTDNLD - Ban Quan ly Khu kinh te; Tong Giam doc 
phan KCN BSc Dong Phu; Ngudi dai dien theo phap luat cua Cong ty TM4®| j[

lien quan chiu trach nhiem thi hanh tyfeMk

KT.TRl/O ’NG ban ^
PRO TRirONG  BAN

T;

a
Huu BP va cac to chuc, ca nhan co 
nay ke tu ngay*jr\.

Noi nhan:
- UBND’tinh (b/c);
- Nhir dieu 3;
- TB, cac PTB;
- Luu: VT, P.QHXDTNMT.
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ÑAÁT COÂNG TRÌNH COÂNG COÄNG-DÒCH VUÏ

RANH QUY HOAÏCH 

ÑAÁT XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY, XÍ NGHIEÄP

● ● ● 

ÑAÁT CAÂY XANH KHU QUY HOAÏCH

ÑÖÔØNG GIAO THOÂNG ÑOÁI NGOAÏI

ÑÖÔØNG GIAO THOÂNG NOÄI BOÄ

KYÙ HIEÄU:

01

02

03

04

07

ÑAÁT CAÂY XANH KHU COÂNG NGHIEÄP

08

09

10

BEÅ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

NHAØ XÖÔÛNG 1 

KHU XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

ÑAÁT COÂNG TRÌNH HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT

TRAÏM BIEÁN AÙP KIOS 3 PHA

BEÅ NÖÔÙC NGAÀM +PCCC 

11 DÖÏ PHOØNG ÑAËT TRAÏM BIEÁN AÙP KIOS

05

NHAØ XÖÔÛNG 2 

06

NHAØ XÖÔÛNG 3 

NHAØ BAÛO VEÄ

NHAØ XE

NHAØ VAÊN PHOØNG

12 TUÛ ÑIEÄN

13 KHO CHÖÙA CHAÁT THAÛI

VỊ TRÍ KHU ĐẤT:
LÔ F5,F6,F7,F8,F9 KHU CÔNG NGHIỆP BẮC ĐỒNG PHÚ - KHU B

       THỊ TRẤN TÂN PHÚ, HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC
+ PHÍA ĐÔNG: GIÁP ĐƯỜNG D4B CỦA KHU CÔNG NGHIỆP.

+ PHÍA TÂY:  GIÁP ĐẤT DỊCH VỤ CỦA KHU CÔNG NGHIỆP (LÔ F3,F4).

+ PHÍA NAM: GIÁP ĐƯỜNG N2B CỦA KHU CÔNG NGHIỆP.

+ PHÍA BẮC: GIÁP ĐƯỜNG N1B CỦA KHU CÔNG NGHIỆP.

- QUY MÔ DIỆN TÍCH:

TỔNG DIỆN TÍCH KHU ĐẤT QUY HOẠCH 40.256 m2.

BAÛN VEÕ TOÅNG MAËT BAÈNG
KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH

TOÅNG MAËT BAÈNG KIEÁN TRUÙC

NGÀY :

HẠNG MỤC:

STT NỘI DUNG CHỈNH SỬA NGÀY

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:TỶ LỆ:

DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ :

GHI CHÚ:

CÔNG TY TNHH TAM HỮU BP

ĐỊA ĐIỂM: LÔ F5, F6, F7, F8, F9 KCN BẮC ĐỒNG PHÚ - KHU B,
TT TÂN PHÚ, HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC

GIAI ĐOẠN:
THIẾT KẾ CƠ SỞ

TÊN BẢN VẼ:

KIỂM:

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ:

DUYỆT

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

YAN CHANG XIAO

NHÀ MÁY CỦA CÔNG TY
TNHH TAM HỮU BP

COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG & TM

TP PR-TC, TÆNH NINH THUAÄN
ÑC: 12 PHAÏM HUØNG, P. ÑAØI SÔN

ÑT: 0259. 3522768  -  FAX: 0259. 3833283

VIEÄT SINH

E-mail: vietsinhnt@gmail.com

NGUYEÃN ÑÖÙC SINH

NGUYEÃN ÑÖÙC SINH

NGUYEÃN HOÀNG QUAÂN

NGUYEÃN HOÀNG QUAÂN

NGUYEÃN HOÀNG QUAÂN

1:500 HTKT-TMB
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: CAO ÑOÄ MAËT ÑAN HOÁ THU
: CAO ÑOÄ ÑAÙY COÁNG DOÏC
: CAO ÑOÄ ÑAÙY GA

TNM-HH TUYEÁN COÁNG THOAÙT HIEÄN HÖÕU Þ1000

COÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA Þ400
HOÁ GA GOM-THU NÖÔÙC MÖA

RANH GIÔÙI DÖÏ AÙNll

KYÙ HIEÄU:

COÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA Þ600-Þ800
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NGÀY :

HẠNG MỤC:

STT NỘI DUNG CHỈNH SỬA NGÀY

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:TỶ LỆ:

DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ :

GHI CHÚ:

CÔNG TY TNHH TAM HỮU BP

ĐỊA ĐIỂM: LÔ F5, F6, F7, F8, F9 KCN BẮC ĐỒNG PHÚ - KHU B,
TT TÂN PHÚ, HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC

GIAI ĐOẠN:
THIẾT KẾ CƠ SỞ

TÊN BẢN VẼ:

KIỂM:

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ:

DUYỆT

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

YAN CHANG XIAO

NHÀ MÁY CỦA CÔNG TY
TNHH TAM HỮU BP

COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG & TM

TP PR-TC, TÆNH NINH THUAÄN
ÑC: 12 PHAÏM HUØNG, P. ÑAØI SÔN

ÑT: 0259. 3522768  -  FAX: 0259. 3833283

VIEÄT SINH

E-mail: vietsinhnt@gmail.com

NGUYEÃN ÑÖÙC SINH

NGUYEÃN ÑÖÙC SINH

NGUYEÃN HOÀNG QUAÂN

NGUYEÃN TIEÁN HÖNG

NGUYEÃN TIEÁN HÖNG

TOÅNG MAËT BAÈNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA

HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA
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KHU XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

BEÅ XLNT

B3.3 85.01
83.95

: CAO ÑOÄ MAËT ÑAN HOÁ
: CAO ÑOÄ ÑAÙY GA

HOÁ THU HIEÄN HÖÕU B3.3:

TNT-HH TUYEÁN COÁNG THOAÙT HIEÄN HÖÕU Þ300
COÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI BTLT Þ300C

HOÁ GA NÖÔÙC THAÛI

RANH GIÔÙI DÖÏ AÙNll

KYÙ HIEÄU:

OÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI uPVC Þ200

NGÀY :

HẠNG MỤC:

STT NỘI DUNG CHỈNH SỬA NGÀY

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

SỐ HIỆU BẢN VẼ:TỶ LỆ:

DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ :

GHI CHÚ:

CÔNG TY TNHH TAM HỮU BP

ĐỊA ĐIỂM: LÔ F5, F6, F7, F8, F9 KCN BẮC ĐỒNG PHÚ - KHU B,
TT TÂN PHÚ, HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC

GIAI ĐOẠN:
THIẾT KẾ CƠ SỞ

TÊN BẢN VẼ:

KIỂM:

GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ:

DUYỆT

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

THIẾT KẾ:

YAN CHANG XIAO

NHÀ MÁY CỦA CÔNG TY
TNHH TAM HỮU BP

COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG & TM

TP PR-TC, TÆNH NINH THUAÄN
ÑC: 12 PHAÏM HUØNG, P. ÑAØI SÔN

ÑT: 0259. 3522768  -  FAX: 0259. 3833283

VIEÄT SINH

E-mail: vietsinhnt@gmail.com

NGUYEÃN ÑÖÙC SINH

NGUYEÃN ÑÖÙC SINH

NGUYEÃN HOÀNG QUAÂN

NGUYEÃN TIEÁN HÖNG
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TOÅNG MAËT BAÈNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI

1/500
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HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI
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300

Khí vào (in air)

Khí ra (out air)

Khung căn túi vải

ống xả khí nén

làm sạch túi

nắp thùng bụi

van khí nén

van xả bụi

bình tích khí

Ống chữa cháy

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG:(Principle of Operation:)

Khí vào có chứa bụi bẩn đưa vào thùng xử lý bụi, Bụi bẩn không thoát ra được

túi vải sẽ được giữ lại trong thùng thông qua van xả gom lại vào thùng chứa

phía dưới thùng,  khí sạch sẽ thoát ra túi vải sau đó Thoát ra ngoài họng thoát

của thùng xử lý và hòa lẫn với môi trường.

Trong quá trình Khí sạch được thoát ra ngoài một phần bụi bẩn hạt min sẽ

bám trên bề mặt túi vải gây thoát khí kém, vậy nên có hệ thống khí nén rung

giũ tự động để để tạo dòng khí ngược với áp lực lớn là rơi bụi bám trên bề

mặt túi,giúp túi được thông thoáng.

Inlet gas containing dust is brought into dust treatment bin, dust cannot
escape from the cloth bag, it will be kept in the bin through the exhaust valve,
collected into the container under the barrel, clean air will escape to the cloth
bag, then exit. outside the outlet throat of the handling container and mingle
with the environment.
In the process of clean air is released out of part of the dirt particles will stick
on the surface of the cloth bag causing poor air release, so there is an
automatic vibration air system to create airflow against high pressure is falling
dust sticks to the surface of the bag, helping the bag to be clear.
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Dust collector

Quạt ly tâm gián tiếp/
Centrifugal fans 30HP (22KW)

22,000-30,000 m3/h
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Lỗ lấy

mẫu Ø90
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Ø27

Ống chữa cháy Ø27
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quạt hút
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Thiết bị xử lý hấp thụ ( kích thước :DxRxC=

800 x 800 x800 mm )
 2 khay Than hoạt tính dạng VIÊN

Thiết kế tháo lắp dễ dàng.

Ống khói

Cầu than - sàn thao tác lấy mẫu

Lỗ lấy khí thải D90mm

Bồn sơn hiện hữu

2 nắp 2 đầu có thể đóng mở dễ dàng

Nón che mưa

Chụp hút ( kích thước phủ bì:DxRxC=

1500 x 700 x300 mm )
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00

Ống thu gom 2 ống

qua thùng than

hoạt tính

SL: 2 bộ
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- BEÂ TOÂNG ÑAÙY BEÅ MAÙC 200#, ÑAÙ 1x2 DAØY 20cm.

- TÖÔØNG BEÅ XAÂY BAÈNG GAÏCH THEÛ ÑAËC MAÙC 75#, VÖÕA XAÂY LAØ VÖÕA XI MAÊNG CAÙT MAÙC 75#.

- BEÂ TOÂNG GIAÈNG ÑÆNH TÖÔØNG MAÙC 250#, ÑAÙ 1x2 DAØY 15cm.
- BEÂ TOÂNG NAÉP BEÅ MAÙC 200#, ÑAÙ 1x2 DAØY 15cm.

- TRAÙT HOAØN THIEÄN TÖÔØNG BEÅ 2 MAËT, VUÕA XI MAÊNG MAÙC 75# DAØY 2cm.

- LAÙNG HOAØN THIEÄN ÑAÙY BEÅ DAØY 3cm, ÑAÙNH MAØU XI MAÊNG ÑAÙY VAØ MAËT TRONG TÖÔØNG BEÅ.

- BEÂ TOÂNG LOÙT ÑAÙY BEÅ MAÙC 150, ÑAÙ 1x2 DAØY 10cm.
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MẶT BẰNG NHÀ CHỨA CHẤT THẢI - TL : 1/50
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